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THAY LỜI TỰA 


Hỏi quê, rồng : "Biển xanh dôu' 
Hỏi tên, rống : "Mộng bơn đâu đã xa... 


Nhà thơ Bùi Giáng tả tâm trạng Thúy Kiểu như thế. Tả 
tâm trạng Thúy Kiều, là tả tâm trạng Nguyễn Du, người làm ra 
truyện Thúy Kiều. 


Thúy Kiều là người đời xươ, có thực hay không thì người 
đời nay (chúng ta) không biết. Nhưng cần gì Thúy Kiều phải là 
người có thực? Bất cứ thời đại nào, trong xã hội, những người như 
Thúy Kiều, không ít. 

Thế gian, chuyện như ý thì ít nhưng chuyện bất như ý lại 
quá nhiều. Thúy Kiểu là người có tài lại có tình, nhưng cuộc sống 
chăng những không được như ý mà cồn bị vùi dập lắm phong ba; 
để người đời ghép cho bốn tiếng "hồng nhan bạc mệnh". 


Nguyễn Du là người đời trước, cảm thông nỗi đoạn trường 
của người đời xươ mà Ìàm nên truyện Thúy Kiểu, chẳng những để 
hả hê tình cảm của tiên sinh, mà còn dụng ý để lại cho người đời 
nay. Lại không biết người đời nay có hiểu được tâm sự của mình 
và người đời xưu không, nên tiên sinh đành phải hạ bút : 

"Bất trí tam bách dự niên hậu 

Thiên hạ hà nhân khốp Tố Như' ? 

(Ba trăm năm lê 0ê sưu nữa 

Thiên hạ ai người khóc Tố Như °) 


Người đời nưy (là người đời sưu của Nguyên Du) đã khóc 
cho người đời xươ (Thúy Kiểu) tức là khóc cho người đời frước 
(Nguyên Du) vậy... 


Người đời trước vì người đời xưa và người đời nay mà làm 


H 


sách. Vậy người đời nay cũng phải vì người đời (rước và người đời 
sœu mà tiếp tục làm sách ; để cho tình cảm từ XƯA tới SAU mãi 
mãi được nối liên... Vì nghĩ thế nên ạn. giả chẳng ngại tài sơ trí 
mảng, cố gắng soạn quyển "Điển tích trong truyện Kiểu" này; 
chẳng dám có cao vọng gì hơn là dành lại cho người đời sdu. 


Người đời xươ có người đời (rước, người đời trước có người 
đời nay, người đời nay còn có người đời sau... Rồi người đời sau 
còn có người đời sau nữa... Và cứ như thế, thì người đời xưa vần 
sống ranãi muôn đời. Vậy, cần chỉ Thúy Kiều là người có thực hay 
không có thực ? 


Quyển sách này chỉ trình bày những điển tích được dùng 
trong truyện Kiều mà thôi, không giải nghĩa hết những từ ngữ 
khác ; vì sự hiểu biết của $oạn ' giả cũng chỉ có giới hạn. 

Xin các bậc thức giả vui lòng chỉ bảo cho những điều thiếu 
sót, để Vương Thúy Kiều từ ngàn xưa cho mãi đến ngàn sau vẫn 
luồn là người yêu "ý hợp tâm đồng" không chỉ riêng của Nguyễn 
Du, mà chung của dân tộc. 

Sau thời gian luân lạc truân chuyên, Thúy Kiều đã trở về 
với gia đình nàng, tức là trở vẽ với người đời trước, với người đời 
nay và với người đời sưu nữa. Thúy Kiêu trở về như thế nào ? Qua 
cái nhìn của người đời nay, thị sì Bùi Giáng : 

"Nàng uê giũ áo mù sơ 

Trúit quần phong nhụy cho tà huy bay...” 


+ Viết tại Nghinh Phong Hiên, bắc ngạn 
Tây Côn Giang, tháng Mạnh Thu năm Ất Hợi, 1995 


"THỦY TRÚC VIÊN CHỦ NHÂN 
TRẦN PHƯƠNG HỒ 
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GIÁ THỂ VÀ CUỘC ĐỜI. 
CỦA TÁC GIÁ TRUYỆN KIỀU 


L TIỂU SỦ : 


Nguyên Du tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu là Hồng 
Sơn Liệp hộ ; nguyên quán làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, 
tỉnh Hà Tĩnh. 


Nguyễn Du là con thứ bảy của Hoàng Giáp Nguyên Nghiễm 
(1708 - 1775), Tổ tướng Lê triều, tước Xuân Quận Công. Mẹ 
Nguyễn Du là hà trắc thất (vợ lẻ) thứ ba cùa Xuân Quận Công, 
tên Trần Thị Tân (có sách ghi là Thấn), người xã Hoa Thiêu, huyện 
Đông Ngàn, xứ Kinh Bắc. Bà sinh năm 1740, nhỏ hơn Xuân Quận 
Công ba mươi hai tuổi. Ở với Xuân Quận công, bà sinh được bốn 
nØƯời con trai là Trụ, Nã, Du và Ức. 


Theo một bản gia phả của họ Nguyễn ỏ ở Tiên Điền thì Nguyễn 
— Du sinh ngày 23 tháng 11 năm Ất Dậu nhằm năm Cảnh Hưng 
thứ hai mươi sáu, dương lịch là ngày 3 tháng 1 năm 1766 ; tại 
phường Bích Câu ở Thăng Long. 


II GIA THỂ 


Ở Hà Tĩnh vào triểu Lê đã có câu ea đao nói về đồng họ 
Nguyễn Tiên Điền như sau : 


“Bao giờ ngàn Hống hết cây 
Sông lum hết nước, họ này hết quan ` 


Như vậy, Nguyễn Du sinh trưởng trong một gia đình đại 
quý tộc bậc nhất ở đấy. Theo cụ Lê Thước, dòng họ của Nguyên 
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Du xưa kia vốn là người ở trấn Sơn Nam. Dưới thời nhà Mạc, 
Nguyễn Thiến đồ Trạng nguyên vào năm 1532, nhưng ông lại 
làm quan cho nhà Lê đến chức Thượng Thư Bộ Lại kiêm Đông 
Các Đại học sĩ, tước phong Thư Quận Công. 


Khi Nguyễn Thiến mất, hai người con của ông là Nguyễn 
Quyện và Nguyễn Miễn lại không làm quan cho nhà Lê mà phục 
vụ nhà Mạc. Nhà Mạc hết, hai người quay lại với nhà Lê nhưng 
âm mưu tạo phản. Việc bại lộ, cả nhà bị giết. Riêng một người con 
của Nguyễn Miễn là Nguyễn Nhiệm trốn được, chạy vào xã Tiên 
Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh mai danh ẩn tích. 


Thời bấy giờ vùng Hà Tĩnh hãy còn hoang vu lắm, Nguyễn 
Nhiệm ra sức khai phá đất hoang để lập nghiệp. Người địa phương 
gọ! ông là Nam Dương công. 


| Nam Dương công được coi là ông tổ của họ Nguyên ở Tiên 
Điền. Từ đời ông đến đời Nguyễn Nghiễm (thân phụ Nguyễn Du) 
là gáu đời. 


Nguyễn Nghiễm làm Tế tướng Lê triều nhưng vẫn thường 
cẩm quân đi đánh giặc và lập được nhiều công lớn. Có lần ông tiến 
quân vào Nam Hà đánh nhau với Nguyên Nhạc (Chúa Tây Sơn). 


Nguyễn Nghiễm có người anh tên Nguyễn Huệ (không phải 
Nguyễn Huệ Tây Sơn) đỗ tiến sĩ, làm quan đồng triều với ông. 
Con trai lớn của Nguyễn Nghiễm là Nguyên Khản, cũng đỗ tiến sĩ 
và làm quan đồng triều. Nguyễn Khản làm Lại Bộ Thượng Thư 
sung chức Tham “Tụng. 


Người con thứ hai của Nguyên Nghiễm là Nguyễn Điều làm 
Trấn thủ Sơn Tây, tước Điêu Nhạc hầu. 


Nguyên Nghiễm mất ngày L7 tháng 11 năm Ất Mùi, dương 
lịch là ngày 7 tháng 1 năm 1726. Ông có tám bà vợ và hai mươi 
mốt người con cả trai lần gái. 
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Gia thế Nguyễn Du không chỉ có những người làm quan to, 
mà lại còn giỏi văn học nữa : 


- Nguyên Quỳnh, ông nội của Nguyễn Dụ, là một nhà triết 
học chuyên nghiên cứu Kinh Dịch. 


- Nguyễn Nghiễm làm quan và là một Sử gia, một nhà thơ. 


- Nguyễn Khản rất ÿTỏi thơ Nôm, thường đối vịnh với Chúa 
Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm. 


- Nguyễn Nã (anh cùng mẹ với Nguyễn Du), Nguyễn Thiện 
và Nguyễn Hành (cháu gọi Nguyễn Du bằng chú) đều là các nhà 
thơ cố tiếng thời ấy. 


II. CUỘC ĐỜI ; 


* Thời thiếu niên và thanh niên : Nguyễn Du mồ côi cha 
năm 10 tuổi. Hai năm sau ông mất mẹ (thân mâu Nguyên Du 
mất ngày 6 tháng 7 năm Mậu Tuất, dương lịch là ngày 27 tháng 
8 năm 1728 ; lúc 39 tuổi). 


- Bốn anh em Nguyễn Du chưa đến tuổi trưởng thành nên 
phải sống nhờ vào sự đùm bọc của anh cả (khác me) là Nguyễn 
Khản, đang tại chức Tả Thị Lang Bộ Hình kiêm Hiệp trấn xứ Sơn 
Tây. | 

_ Năm Canh Tý 1780, bất đầu cuộc biến động của phủ Chúa 
Trịnh. Nguyễn Khản ủng hộ Trịnh Tông nên bị cách chức và bị 
giam. Khi Trịnh Tông lên nắm quyền Chúa, Nguyễn Khản được 
phục chức. Nhưng sau đó loạn kiêu bình lại phá nhà Nguyên Khản 
và toan giết ông. Nguyễn Khản phải trốn vào phủ Chúa, rồi cải. 
trang lên Sơn Tây và sau đó về quê Hà Tĩnh ở ẩn. Trong thời gian 
biến động này, Nguyễn Du vẫn còn đi học. 


Năm 1783, Nguyễn Du 18 tuổi, đi thi Hương ở trường thí 
Sơn Nam và đồ Tam trường (Tú Tài). Nhưng chẳng biết vì sac 
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ông không tiếp tục đi thi nữa. Năm này ông kết hôn với con gái 
của Đoàn Nguyễn Thục ở Sơn Nam. 


Nguyên Du từng làm con nuôi của viên Chánh thủ hiệu họ 
Hà ở Thái Nguyên. Năm 1786, viên Chánh thủ hiệu họ Hà mất, 
Nguyễn Du được kế tập giữ chức ấy. 


Năm 1789, vua Quang Trung nhà Tây Sơn kéo quân ra 
Bắc Hà đánh tan 20 vạn quân Thanh. Vua Lê Chiêu Thống và 
đám quan tùy tùng bỏ nước chạy theo tàn quân Tôn Sĩ Nghị sang 
Tàu. Nguyễn Du và anh là Nguyễn Nễ và em là Nguyễn Ức cũng 
toan chạy theo Lê Chiêu Thống nhưng không kịp. Thế là Nguyễn 
Du từ biệt anh và em, trở về quê vợ ở xã Hài An, huyện Quỳnh 
Côi, trấn Sơn Nam. Ít lâu sau ông về Hà Tĩnh. 


Năm 1796, Nguyễn Du tìm đường vào Gia Định để theo 
Nguyễn Phúc Ánh chống nhà Tây Sơn. Ông bị viên trấn thủ đất 
Nghệ Án của Tây Sơn là Nguyễn Thuận bắt giữ ba tháng. Nguyên 
Thuận là bạn thân của Nguyễn Nã, lại cũng mến tài Nguyên Du 
nên tha cho ông. Được tha, Nguyễn Du trở về Tiên Điền và ở lại 
đó trong một thời gian lâu dài. Bấy giờ sự nghiệp của họ Nguyễn 
ở Tiên Điền không còn gì nữa. Cơ ngơi của Nguyên Nghiễm để lại 
đã bị quân Tây Sơn phá sạch, vì một người anh khác mẹ của 
Nguyễn Du là Nguyễn Quýnh chống Tây Sơn bị thất bại. Nguyễn 
Quýnh không chịu đầu phục Tây Sơn nên bị giết chết. 


Nguyễn Nễ đã ra làm quan với Tây Sơn từ năm 1789, nhưng 
Nguyễn Du thì nhất định không. Thời gian ở tại Tiên Điển, Nguyễn 
Du sống rất chật vật, thiếu thốn, thường đi săn và đi câu. Nguyễn 
Du đã đặt chân khắp 99 ngọn núi của dãy Hồng Lĩnh, nên tự đặt 
biệt hiệu cho mình là Hồng Sơn Liệp hộ. 


* Làm quan với triều Nguyễn : Mùa thu năm 1802, 
Nguyễn Phúc Ảnh đã hoàn toàn làm chủ đất nước từ Nam ra Bắc, 
lên ngôi Hoàng đế đặt niên hiệu là Gia Long. 


lố 


Tháng 8 năm ấy, Gia Long ngự giá Bác Hà. Khi tới Nghệ 
An, vua nhà Nguyễn cho triệu Nguyễn Du ra bệ kiến, rồi truyền 
đi theo hộ giá. Sau đó Nguyễn Du được bổ Tri huyện Phù Dung. 
Đến tháng 11, ông được thăng Tri phủ Thường Tín. Năm sau, ông 
được cử lên ải Nam Quan tiếp đón sứ thần Trung Hoa. 


Năm Gia Long thứ ba (1805), Nguyễn Du cáo bệnh từ quan. 
Nhưng chỉ một tháng sau ông được triệu ra lãnh chức Đông Các 
điện Đại học sĩ, tước phong Du Đức hầu. 


Năm 1807, Nguyễn Du được cử làm “nh khảo trường thì 
Hương ở Hải Dương. 


Năm 1808, ông lại cáo quan về quê nghỉ tám tháng. 


Năm 1809, Nguyễn Du được bổ làm Cai Ba Quảng Bình và 
ở chức liền bốn năm, 

Nãm 1812, Nguyễn Du lại cáo quan lần nữa, về quê xây mộ 
cho anh là Nguyễn Nễ. Cuối năm ấy có chỉ triệu vào kinh. Đấn 
tháng 2 năm 1813, ông được thăng Cần Chánh điện Đại học sĩ và 
được cử cầm đầu Sứ bộ sang Trung Quốc. 

Năm 1814, Nguyễn Du về nước, được nghỉ sáu tháng. Sang 
năm 1815, ông được thăng Hữu Tham Tri Bộ LÃ. | 

* Cuối đời : Tháng 2 năm Canh Thìn (1820), vua Gia Long 
băng hà, Hoàng tử Đảm lên nối ngôi hiệu là Minh Mệnh nguyên 
niên. Triều đình chọn Nguyễn Du làm Chánh sứ sang Trung Quốc 
cầu phong, nhưng ông chưa kịp lên đường thì lâm bệnh qua đời. 
Ông mất vào ngày 10 tháng § năm Canh Thìn, dương lịch là ngày 
15 tháng 9 năm 1820 ; thọ 56 tuổi. Bấy giờ trong nước đang xảy 
ra chứng bệnh dịch xuất phát từ Gia Định và lan tràn ra tới Bắc 
Hà. Nguyễn Du bị mắc bệnh ấy mà không chịu uống thuốc. Vợ 
con ở tận ngoài xứ không có điều kiện vào kinh, những giờ phút 
cuối cùng của Nguyễn Du chỉ có kẻ tả hữu bên cạnh: Sách Đại 
Nam chính biến liệt truyện chép : “Khi tiên ginh bệnh nặng, không 
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chịu uống thuốc. Lúc gần mất, sai người sờ tay chân xem còn 
nóng hay lạnh. Người nhà nói đã lạnh cả rồi. Tiên sinh nói: "Được". 
Nói xong thì mất, không có một lời trăn trữi việc sau”. 

Nguyễn Du được chôn ở xã An Ninh, huyện Quảng Điện, 
tỉnh Thừa Thiên. Bấn năm sau, thi hài ông mới được cải táng về 
Tiên Điền. 

Nguyễn Du có hai vợ và một thiếp, 12 con trai và 6 con gái. 
Người con trai lớn của ông tên Nguyễn 'Tứ, có theo ông đi sứ sang 
Trung Quốc trước kia, về nước Ít năm thì mất. Người con thứ hai 
tên Nguyễn Ngũ, làm Tuần huyện dưới triều Minh Mệnh. Người 
con thứ bazđb bà thiếp sinh, tên là Nguyễn Thuyến. Gia phả họ 
Nguyễn nói Nguyễn Thuyến "giỏi văn học" nhưng không thấy có 
tác phẩm để lại cho đời. Còn các người con khác của Nguyễn Du 
không biết làm gì... 


Nguyễn Du làm quan cho Triều Nguyễn gần 20 năm, không 
có gì là trở ngại. Ông được thăng chức nhanh và giữ các chức vụ 
tương đốt quan trọng. Tuy nhiên, dường như Nguyên Du vẫn có 
điều gì bất nhự ý sâu sắc với Nguyễn triều. Sách Đại Nam Chính 
biên liệt truyện viết: "Nguyên Du là người ngạo nghề, tự phụ, 
song bề ngoài tô vẽ giữ gìn cùng kính, mỗi lần vào châu vua thì ra 
đáng sợ sệt như không biết nói năng gì”. 


Có lần vua Gia Long trách ông : "Nhà nước dùng người cứ 
kẻ hiển tài là dùng chứ không phân biệt Nam Bắc. Ngươi với ta 
được ơn trì ngộ, làm quan đến bậc Á khanh, biết việc gì thì phải 
_ nối ra cho hết chức trách của mình, sao lại cứ rụt rè, sợ hãi, chỉ 
vâng vâng đạ dạ cho qua chuyện". 


IV. VĂN NGHIỆP ›; 


Nguyên-Du để lại cho đời một văn nghiệp tuy không đồ sộ 
về số lượng, nhưng hoàn toàn có giá trị cao về phẩm chất; nhất là 
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tác phẩm "Đoạn trường tân thanh” tức truyện Thúy Kiểu, quả là 
một kiệt tác văn học. 
P Ý '¬ 
- Bài "Thác lời phường nón" 
- Văn tế sống Trường lưu nhị nữ 
- Văn tế Thập loại chúng sinh 
- - Đoạn trường tân thanh (tức truyền Thúy Kiểu) 
Phần Hán văn có : 
- Thanh Hiên thi tập 
- Nam trung tạp ngâm 
- Bắc hành tập lục. 


Nguyễn Du chẳng những xứng đáng là một Đại tập thành 
của văn học phong kiến mà còn là một thị hào của dân tộc Việt 
Nam. 
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HAI BÀI TỰA TRUYỆN KIÊU 


` +Ø” -2 


-BÀI THU NHÁT 


Trong trời đất đã có người tài tình tuyệt thế, tất thế nào 
cũng có việc khám kha bất bình. Tài mà không được gặp gỡ, tình 
mà không được hà hê; đó là cái căn nguyên của hai chữ đoạn 
trường vậy. Thế mà lại có kẻ thương tiếc tài tình, xem thấy việc, 
trông thấy người, thì còn nhìn thế nào được mà không thở than 
rần ri. 

Nghĩa là bậc thánh mới quên được tình, bậc ngu không 
hiểu tới tình, tình chung chú vào đâu, chính là chung chú vào bọn 
chúng ta vậy. Cho nên phàm người đã ít tình, tất là không có tài, 
chỉ nửa lòa nửa sáng, sống chết trong vòng áo mũ, trong cuộc no 
say, dù có gặp cái cảnh thanh nhã như hoa thơm buổi sáng, trăng 
tỏ ban đêm, cũng chỉ trơ trơ như cây có, như cá chìm vậy. 


Còn đến bậc tuyệt thế tài tình, mặt ngọc vẻ hoa, lòng gấm 
miệng vóc, ngâm thơ liễu nhứ (1), nổi tiếng đài gương, vịnh phú 
ngô đồng (2), khoe tài án bút, nếu một bậc quán tuyệt thiên thu 
(3) như thế, lại gặp được bậc chân chính tài nhân, kết duyên tác 
hợp (4), khi thơ ngâm hoa nở, khi đàn gảy trăng lên, nguồn ái ân 
trọn nghĩa trăm năm, truyện phong lưu chép thành một lục, người 
đương vào cái cảnh ấy đã không gặp phải nối khảm kha bất bình, 
thì người truyền lại việc ấy còn phải đặt ra truyện "Đoạn trường 
tân thanh” làm øì. 


Chỉ vì địp may dễ lỡ, việc tốt thường sai, tiếng hoàn lặng 
ngắt, còn trơ bóng trúc lung lay; mặt ngọc vắng tênh, chỉ thấy hoa 
đào hớn hở. Có tài mà không gặp được tài, có tình mà không hả 
được tình, tài tình đã tuyệt thế, gặp toàn bước khám kha, há 
không phải là con Tạo đang tay ách người quá lắm ru ? Ấy chính 
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là truyện “Đoạn trường tân thanh" vì đấy mà làm ra vậy. 


Truyện Thúy Kiều chép ở trong lục Phong Tình, ta không 
bàn làm gì. Lục Phong Tình cũng đã cũ rồi, Tố Như tử xem truyện, 
thấy việc lạ, lại thương tiếc đến những nỗi trắc trở của kẻ có tài, 
bèn đem dịch ra quốc âm, đề là "Đoạn trường tân thanh”, thành 
ra cái lục Phong Tình thì vẫn là cái lục cũ, mà cái tiếng "đoạn 
trường" thì lại là cái tiếng mới vậy. 

Trong một tập thì chung lấy bốn chữ "Tạo vật đố tài" tóm 
cả một đời Thúy Kiều : khi lai láng tình thơ, người tựa án khen tài 
châu ngọc ; khi nỉ non tiếng nguyệt, khách đưới đèn đắm khúc 
tiêu tao ; khi duyên ưa kim cải, non bể thề bãi ; khi đất nổi ba đào, 
cửa nhà tan tác; khi lầu xanh, khi rừng tía, cõi đi về nghĩ cũng 
chôn chưn; khi kinh kệ, khi can qua, mùi từng trải nghĩ càng tê 
lưỡi. Vui, buồn, tan, hợp, mười mãy năm trời, trong cuốn văn tả 
như hệt, không khác gì một bức tranh vậy. 


Xem chỗ giấc mộng đoạn trường tỉnh dậy mà căn duyên 
vân gỡ chưa rồi ; khúc đàn bạc mệnh gảy xong, mà oán hận vẫn 
còn chưa hả, thì đầu đời xa người khuất, không được mục kích tận 
nơi, nhưng lời văn tả ra hình như máu chảy ở đầu ngọn bút, nước 
mắt thấm ở trên tờ giấy, khiến ai đọc đến cũng phải thấm thía 
ngậm ngùi, đau đớn như đứt ruột, thế thì gợi tên là "Đoạn trường 
tân thanh” cũng phải. : 

Ta lúc nhàn đọc hết cả một lượt, mới lấy làm lạ rằng : Tố 
Như tử dụng tâm đã khổ, tự sự đã khéo, tả cảnh đã hệt, đàm tình 
đã thiết, nếu không phải có con mắt trông thấu cả sáu cõi, tấm 
lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì tài nào có cái bút lực ấy. Bèn vui 
mà viết bài tựa này. 


`... 
Thúy Kiểu khóc Đạm Tiên, Tố Như tử làm truyện Thúy 
Kiều, việc tuy khác nhau mà lồng thì là một; người đời sau thương 
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người đời nay, người đời nay thương người đời xưa, hai chữ tài 
tình thật là một cái thông lụy của bọn tài tử khắp trong gầm trời 
và suốt cả xưa nay vậy. 


Ta lấy một thiên mực nhạt, xa viếng nàng Kiều, tuy lời văn 
quê kệch, không đủ sánh với bức giao thiên, song đủ tỏ ra rằng cái 
nợ sâu của hai chữ tài tình, tuy khác đời mà chung một dạ. May 
được nối ở đằng sau quyển “Tân thanh" của Tố Như tử, cùng làm 
một khúc đoạn trường để than khóc người xưa. 


Tháng hai, niên hiệu Minh Mệnh ; 
Uiết ởớ Thún Hoa hiên đát Hạc Giang. 


TIỀN PHONG 
MỘNG LIÊN ĐƯỜNG CHỦ NHÂN 


` z 


-“BÀI THỦ HAI 


Có người hỏi ta rằng : Thúy Kiêu có người thực không? Ta 
đáp lại rằng : Không biết. Người ta lại hỏi rằng: Thế thì làm sao 
mà có truyện Thúy Kiều ? Ta đáp lại rằng: Từ lúc mờ mịt chưa có 
gì, đến lúc có Thái cực, có lưỡng nghỉ, có tứ tượng, rỗi tự nhiên 
biến hóa không ai đò được manh mối tự đâu. Trong khoảng ấy có 
rét, có nắng, có âm, có đương, lúc sinh ra, lúc mòn đi, lúc đây lên, 
lúc vơi xuống, không thể nào cứ giữ mãi được mực thường. Đã 
không giữ được mực thường, thì tất có cuộc biến. Vì thế hoặc năm 
sáu trăm năm, hoặc ba bốn trăm năm, hoặc năm sáu mươi năm, 
cũng phải có một lần biến. Cái biến ấy đã khác với cái thường, thì 
phàm ai gặp phải thời ấy, bước vào cái cảnh ấy, ngốn ngang những 
biến cố ở trước mắt, chồng chất những khối lôi ở trong lòng, mới 
phải mượn đến bút mực để chép ra, như những truyện anh hùng, 
truyện phong tình, truyện trung thân, liệt nữ, truyện đạo sĩ, ni 
cô, chẳng qua là mượn ngòi bút, tờ giấy để chép những cái cảnh 
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ngộ lịch duyệt của bản thân mà thôi. Truyện Thúy Kiều có lẽ 
cũng là một thứ sách như thế. 


Kiều ngẫu nhiên mà sinh ra, mà có sắc đẹp, mà lại đa tình 
cho đến khi đi thanh minh, khi gặp Kim Trọng, khi bán mình 
chuộc cha, đều là ngẫu nhiên cả; cả đến lúc bị hãm ở thanh lâu,lúc 
đối chất ở phủ đường, lúc đã đâm đâu xuống Tiên Đường, lúc lại 
đoàn viên với Kim Trọng, cũng đều là ngẫu nhiên cả. Đem bút 
mực tả lên trên tờ giấy nào những câu vừa lâm ly, vừa ủy mị,vừa 
đốn tỏa, vừa giải thư, vẽ hệt ra một người tài mệnh trong mười 
mấy năm trời, cũng là vì cái cảnh lịch duyệt của người ấy có lâm 
ly, ủy mị, đốn tỏa, giải thư thì mới có cái văn tả hệt ra như thế 
này. Thế thì Thúy Kiều không cân phải có người thực mới có 
truyện, song cũng phải có người như thế mới có truyện vậy. 

Khổng Từ nói rằng: "Tiểu tử sao không học Kinh Thi. Kinh 
Thi có thể xem xét được biến cố, có thể hưng khởi được lòng người, 
có thể biết lẽ ở đời, có thể hả hê được những nông nỗi uất ức ở 
trong lòng". Mạnh Tử có nói rằng: "Ai khéo đọc Kinh Thi không 
nên nệ câu văn mà làm hại lời, không nệ lời mà làm hại ý, cứ lấy 
ý đón lấy cái chí của cổ nhân mà hiểu được, thế là được". Ái đọc 
truyện Kiều mà hiểu được những lời nói ấy, thì cái người mà ta 
gọi là Thúy Kiều có thể sớm tối lúc nào cũng gặp được vậy. 

Tháng hai năm Mậu TÍ(, niên hiệu 
Minh Mệnh , uiết ở Cẩm đàm trang thứ. 


PHONG TUYẾT 
CHỦ NHÂN THẬP THANH THỊ 


(1) Tạ Đạo Uấn ngàm thơ \iêu nhứ, 

(2) Mạnh Hạo Nhiên vịnh cây ngô đồng. 

(3) Vượt hơn tất cả mọi người xưa nay. 

(4) Chữ Kinh Thi : "Thiên tác chí hợp" (Trời xe duyên vợ chống). 


BÀI TỔNG VỊNH TRUYỆN KIỂU CỦA 
CHU MẠNH TRÌNH °) 


. Giả sử ngay khi trước, Liêu dương cách trở, duyên chàng 
Kim đừng dỡ việc ma chay, quan lại công bằng, án Viên ngoại tỏ 
ngay tình oan uổng, thì đâu đến nỗi son phấn mấy năm lưu lạc, 
đem thân cho thiên hạ mua cười, mà chắc biên thùy một cõi nghĩnh 
ngang, ai xui được anh hùng cới giáp. Thì sao còn tö được là người 
thục nữ mà đủ đường hiếu nghĩa, tay đàn bà mà lại có cơ quyền. 
Thế mới biết: người khôn thì hay gặp gian truân, chuyện đời khéo 
lắm trò quanh quấn. 


Con tạo hóa vốn thương yêu tài sắc, nàng đà biết thế hay 
chưa ? Khách má hồng đừng giận nỗi trăng già, ta cũng khuyên 
lời phải chẳng. Chỉ vì một tội mối manh chưa có, thê thốt đã nhiều, 
trăng gió mắc vào, phôn hoa đính mãi. 

Cũng có người bảo: Tại nước chảy mây trôi lỡ bước, nên 
cành đưa lá đón quen thân. Nào biết đầu bồng hạnh nở ngoài 
tường, chưa để con ong qua tới; cho có muốn lưỡi đao liều với 
mạng, lại sợ thành cháy vạ lây. Tấm lòng này như tuyết như 
gương, mối sầu nọ qua ngày qua tháng. Ngọc kia không vít, giá 
liên thành khôn xiết so bì; nước đã trôi xuôi, hỗn cựu mộng hãy 
còn vơ vấn. 

Bàn cho thật phải, tình cũng nên thương. Lại Kem như bút 
mực tài hoa, đoạn trường mười khúc, trúc tơ phong nhã, hồ cầm 
một chương ; câu thần vắng vọng tiêu tao, bóng ngọc tưởng chiều 
não nuột ; hoa ghen thua thắm, liêu hờn kém xanh, vậy nên khách 
đa tình say chuyện phong lưu, trăm năm cũ còn ghi tên tuổi hảo ; 
người chép sách tiếc vì tài sắc, ngàn thu sau nhặt lấy phấn hương - 
thừa. 


Than ôi, một bước phong trần, mấy phen chìm nổi, trời tình 


rờ mịt, bể giận mênh mông. Sợi tơ mành theo gió đưa đi, cánh 
hoa rụng chọn gì đất sạch. Ai dư nước mắt khóc người đời xưa, thế 
mà giống đa tình luống những sầu chung, hạt lệ Tâm Dương chan 
chứa; lòng cảm cựu ai xui thương mướn, nghe câu ngọc thụ não 
nùng. Cho hay đanh sĩ giai nhân, cùng một kiếp hoa nghiêm nặng 
nợ. NÑgán nỗi non xanh đất đỏ, để riêng ai luân lạc đau lòng. Ta 
cũng nồi tình, thương người đồng điệu. Cái kiếp không hoa lắm 
cẩm, con hồn xuân mộng bâng khuâng. Đã toan đúc sẵn nhà vàng, 
chờ người quốc sãc, lại muốn mượn chùm phương thảo, hú vía 
thuyền quyên. Sẵn bút nghiên chia vịnh từng hồi, đem sự tích 
tóm làm một tựa. Bây giờ kể còn đài chưa hết, hạt ba tiêu như 
thánh thót mưa thu. Hỡi ơi, hỗn còn biết hay chăng? Bóng hoàn 
bội tưởng ra vào Lạc phố. 


(ĐđOÀN TƯ THUẬT dịch) 


(1) CHƯ MẠNH TRINH tự Cán Thân, hiệu Trúc Vân, người làng Phú Thị, 
huyện Đông Yên, tỉnh Hưng Yên ; sanh năm Nhâm Tuất (1862). 


Chu Manh Trính học với thầy Phạm Hy Lương, thí đỗ Tú Tài khoa 
Canh Thìn (1880), giải nguyên khoa Bính Tuất (1BB6), đệ tam Tiến sĩ năm 
Nhâm Thìn (1892) nhằm năm Thành Thái thứ tư. 


Chu Manh Trinh làm Án Sát Sứ tỉnh Hưng Yên, rẻi Hà Nam, Bắc Ninh, 
Thái Nguyên và cáo quan năm Thành Thái thứ 15 (1903). Ông mất năm 1905, 
lúc 43 tuổi. : 
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Trỏi qua một cuộc BỂ DÂU 
Những điều trông thây mỏ đqu đón lòng 


(Câu 3 và 4, mở đâu) 


BỀ DÂU tức là biển xanh ruộng dâu (Thương hải tang điền) 
ý để chỉ sự thay đổi trong vũ trụ và trong sự sống của đời người. 


Sách Thần Tiên truyện của Trung Hoa nói rằng "tam thập 
niên vị nhất, thương hải biến vi tang điển". Nghĩa là cứ ba mươi 
năm một lần ; biển xanh lại hóa thành ruộng đâu. 


Sách "Tâm Nguyên" kế chuyện có một ông lão sống đủ một 
trăm tuôi, thường nói với con cháu rằng : 


- Ta đã sống đủ một trăm tuổi. Trong đời ta, ta đã thấy biết 
bao lần có sự thay đổi trong vũ trụ như biển cả sóng vỗ muôn 
trùng rôi biến thành nơi đất bồi để người ta đem dâu ra trồng. Rồi 
có nơi ruộng dâu lại biến thành biển cả, nước xanh sóng võ. 


Sách "Thái Bình Ngự Lãm" đời Tống lại có kể cầu chuyện 
như sau : Trên biển cả có ba vị lão nhân cao tuổi, lúc gặp nhau ba 
vị tuần tự hỏi tuổi của nhau, rổi chuyện văn. Ông lão thứ nhất 
bảo rằng thuở còn nhỏ ông có gặp ông Bàn Cổ. 


Ông lão thứ hai bảo là ông đã nhiều lần thấy biển xanh hóa 
thành ruộng dâu. Cứ mãi lần chứng kiến cảnh ấy thì ông để ra 
một cái que để nhớ. Bây giờ thì số que ấy đã chất đây một gian 
nhà. 

Ông lão thứ ba thì nói rằng thầy của ông sau khi ăn trái 
bàn đào, quăng hột ở chân núi Côn Luân, đến bây giờ hột đào ấy 
đã thành một cây bàn đào cao lớn bằng núi Côn Luân. 


Sách Tam Ngôn truyện kể vài câu chuyện sau đây để minh 


chứng cho sư thay đổi đời người trong cõi nhân gian: 

1. Đăng Thông là tôi thần yêu của vua Hán Văn Đế. Một 
hôm Đặng Thông nhờ tướng sự Hứa Phụ xem tướng. Hứa Phụ 
bảo thế nào râi Đặng Thông cũng bị chết đói. Hán Văn Đế không 
cho lời nói ấy là đúng, phán rằng : 

_—— - Đặng Thông là triều thân của trẫm, phú quý của Đặng 
Thông do trẫm định. Trấm có thể cho Đặng Thông cả một núi 
đông để đúc tiền thì làm sao mà chết đói được. 

Về sau khi Hán Văn Đế băng hà, vua Cảnh Đế bắt Đặng 
Thông hạ ngục, tịch thu hết tài sản. Hán Cảnh Đế còn ra lệnh 


không cho Đặng Thông ăn uống gì cả. Thế là Đặng Thông chết đói 
thật. 


2. Chu Á Phu là quan Thái Thú đất Hà Nam, cũng nhờ 
Hứa Phụ xem tướng cho. Hứa Phụ bảo : 


- Ba năm nữa ông được phong hầu. Năm năm nữa ông làm 
Tế Tướng. Mười năm nữa thì ông chết đói. 


Chu Á Phu cười mà rằng : 

- Đã phú quý đến tột đỉnh như thế, sao lại còn chết đói ? 
Hứa Phụ đáp : 

- Ông có tướng "đằng xà nhập khẩu" là tướng chết đói. 

Về sau Chu Á Phu làm đến Tổ Tướng triều vua Hán Cảnh 


để, nhưng đến lúc chính trị biến động, ông bị gram trong ngục 
năm ngày không ăn và thổ huyết mà chết. 


3. An Lộc Sơn thuở nhỏ nghèo hèn, đi ở hầu cho Trương 
Thủ Khuê. Khi rửa chân cho Khuê, An Lộc Sơn bông ngừng tay 
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chăm chú nhìn vào bàn chân ông chủ. Khuê hỏi : 
- Mày nhìn gì vậy ? 
An Lộc Sơn đáp : 
- Tôi nhìn nốt ruôi lớn ở bàn chân trái của ngài. 
Trương Thú Khuê cười bảo : 
- Đó là cái tướng phất cờ khởi loạn của ta đấy. 
An Lộc sơn kính cẩn thưa : 
- Thưa ngài, cả hai bàn chân tôi đều có nốt ruồi như thế. 


Trương Thủ Khuê nghe nói thế, nhìn An Lậc Sơn đây vẻ 
ngạc nhiên. Quả nhiên về sau, An Lộc Sơn làm loạn đốt cháy kinh 
đô Trường An khiến vua Đường Huyền Tông phải xuất bồn. 


4. Thân Phóng ấn cư nơi thảo dã. Một hôm ông cải trang 
làm tiêu phu đấn thăm nhà Tướng học Trần Hy Di đời Tống. Trần 
Hy Di cười bảo : 

- Bây giờ tiên sinh là tiêu phu, hai mươi năm nữa tiên sinh 
là một bậc nhị phẩm nhân thân. | 

Quả nhiên hai mươi năm sau Thần Phóng làm quan đến 
Công bộ Thượng thư. 


* * 


5. Dương Ngọc Hoàn lúc nhỏ mồ côi cha, ở với chú. Một hôm 
chạy chơi ngoài đồng ruộng; có người họ Trương trông thấy bèn 
NÓI : 


- Ô, người đại phú quý sao lại ở chốn này. 


Bạn họ Trương hỏi : 

- Con bé quý đến bậc tam phẩm không ? 
- Hơn thế nữa. 

- Nhất phẩm ? 

- Còn hơn thế nữa. 

Bạn họ Trương ngạc nhiên : 

- Vậy chác là Hoàng hậu ? 

Họ Trương cười : 

- Cũng không đúng hẳn. 


Về sau, Dương Ngọc Hoàn trở thành phi sùng ái của vua 
Đường Huyễn Tông một thời. Dương quý phi là một trong “tứ đại 
mỹ nhân" của Trung Quốc. (1) Và cũng chính nàng đã làm rung 
chuyển cơ nghiệp của Đường Huyền Tông; rồi cuối cùng nàng 
phải chất ở Mã ngôi pha. 


Các chuyện trên thuộc về thời xa xưa, còn những chuyện 
dưới đây xảy ra trong thời cận đại : 

6. Thời kỳ Cách mạng Tân Hợi của Trung Quốc, Uông Tĩnh 
Vệ là một nhân vật nổi tiếng khác thường. Uông đẹp trai, thông 
minh và thi phú văn chương khá giỏi. Thuở còn thanh niên đã 
đám làm chuyện kinh thiên động địa là hành thích Nhiếp chính 
vương nhà Thanh. 

Cách Mạng Tân Hợi thành công, Uông Tính Vệ rất được 
Tôn Trung Sơn trọng dụng. Công nghiệp của. ông ngày càng 
sáng chói nhự "thái dương cư ngọ”" (mặt trời giữa trưa). Cuộc đời 
Uông tưởng như chung thân phú quý. 


Khi Nhật xâm lãng Trung Quốc, kháng chiến bùng nổ thì 
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Uông Tỉnh Vệ lại cam tâm làm “Hán gian” theo Nhật lập chính 
phủ bù nhìn. Tuy nhiên, sự nghiệp mới nửa đường gãy gánh. Họ 
Uông buôn rầu sinh bệnh mà chất, được Nhật đem chôn ở chân 
núi Hoa Sơn. 


Về sau khi Nhật Bản đầu hàng, mộ Uông Tính Vệ bị các 
nhóm thanh niên ái quốc đem mìn phá. Sau đó có hàng trăm 
quyển sách, hàng ngàn bài thơ thống mạ họ Uõng làm tay sai cho 
giặc. 


7. Trung Quốc sau Cách mạng Tân Hợi, đã trải qua một 
thời kỳ "Sứ quân” chia năm xẻ bảy giang sơn. Đường Kế Nghiêu 
là một trong những "Sứ quân” thời ấy. Họ Đường đem quân lân 
phía Bác đánh bại Viên Thế Khải, về phương Nam cắt đất lập 
giang sơn riêng: thật không còn điều gì đắc ý hơn cho con nhà võ. 


Đang lúc hưng thịnh, "danh chấn giang hồ" nhự thế thì 
Đường Kế Nghiêu được một nhà sư lạ xem tướng cách và viết cho 
mấy dòng : 


“Mi nhãn dữ các bộ vị cực tương đối. Ngoại biểu anh tuấn 
bất phầm. Duy thị bạch điện vô tu nan ngôn vĩnh thọ. Hữu thập 
niên đại vận. Thập niên hậu ưng nghi cấp lưu dũng thoái, quãng 
kết thiện duyên, tích đức bảo thọ" (Mi và mắt hợp với các bộ vị rất 
tương đối. Tướng bên ngoài anh tuấn khác thường. Rất tiếc là 
mặt trắng lại không có râu nên khó lầu bện. Có được vận lớn 
trong mười năm. Mười năm sau nên rút nhanh, cố gắng làm việc 
thiện, tích đức thì mới mong khói tai họa). 


Đang kiêu hãnh về thân phận, quyền thế nghiêng trời lệch 
đất của mình nên Đường Kế Nghiêu không hả để tâm đến những 
lời khuyên của vị cao tăng nọ. Nhưng đến năm Dân quốc thứ 16, 
thời cuộc liên tục biến chuyển. Đường Kế Nghiêu hết Bắc phạt 
đến Nam chỉnh và cuối cùng ông ta bị các tướng quân khác đánh 
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bại. Họ Đường chết trong uất ức vào năm 48 tuổi. 


8. Cũng vào thời chiến tranh Trung Nhật, vùng Quảng Đông 
trộm cướp nổi lên như ong. Lý Lãng Kê là một đại ca của một 
băng cướp nổi tiếng thời ấy. 

Khi quân Nhật tràn vào chiếm tỉnh Quảng Đông, Uông 
Tình Vệ theo Nhật lập chính phủ bù nhìn. Lý Lãng Kê kéo thủ hạ 
đầu quân dưới trướng họ Uông và đóng tại Thị Kiều. Họ Lý được 
vợ Uông Tĩnh Vệ là Trần Bích Quân trọng dụng, giao cho làm 
nhiệm vụ kinh tài. Lý Lãng Kê như hổ mọc thâm cánh, tha hồ tác 
öa1 tác quái. 

Đến khi Uông Tình Vậ chết, kháng chiến Nhật thành công, 
tài sản của Lý Lãng Kê bị tịch thu và bản thân Lý thì bị xử từ. 


(1) - Tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc : 
- Tây Thí, gái nước Việt thời Chiến quốc. 
- Vương Chiêu Quân, cung nhân đời Hán, cống Hồ 
- Điêu Thuyền, mỹ nhân thời Ta» quốc 
- Dương Quý Phí, súng phi của vua Đường Huyền Tông. 
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Lạ gi bí sắc, tư phong . 
Trời xanh quen thói MÁ HÔNG đónh ghen. 
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(Câu 5, 6. Mở đầu truyện Kiều) 


"Phận HÔNG NHAN có mong manh 
Nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương" 
(Câu 6B, 66. Vương Quan dẫn giải về Đạm Tiân) 
"Phù phàng chi bấy háa công 
Ngày xanh mòn mỏi, MA HOÓNG phôi pha” 
(Câu 85, 86. Kiều khóc Đạm Tiên) 


Răng : : "HỒNG NHAN tự nghìn xưa 
Cái điều BẠC MỆNH có chữa ai đâu" 
(Câu 107, 108. Kiều trả lời Thúy Vân ở mộ Đạm Tiên) 


"Tuông chỉ là giống hói tanh 
Thân nghìn vàng để ô danh MÁ HỒNG" 
(Câu 853, 354, Kiểu nghĩ khi đã bị Mã Giám Sinh 
Phố thân) 


"Số còn nặng nợ MÁ ĐÀO 
Người đà muốn quyết, trời nào đã cho” 
(Câu 997, 998. Đạm Tiên nói với Kiểu trong mơ) 


"PHẬN sao BẠC chẳng vừa thôi 
Khăng khäng buộc mãi lấy người HỒNG NHAN" 
(Câu 1763, 1764. Kiều than thở khi ở nhà Hoạn bà) 


Rằng : "Nàng chút phận HỒNG NHAN 
Gặp cơn binh cách nhiễu nàn cũng thương". 
(Câu 2541, 2542. Hồ Tôn Hiến nói với Kiều) 


"Bấy lâu nghe tiếng MÁ ĐÀO 
Mắt xanh chẳng để ai vào phải không". 


(Câu 2181, 21832. Từ Hải hỏi Kiều) 


"Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan 
Vâ duyên là phận HONG NHAN đã đành". 
(Câu 2659, 2660. Tam Hợp đạo cô nói với Giác Duyên) 


Nàng đà gieo ngọc trầm châu . 
Sông Tiên Đường đó, ấy mề HỒNG NHAN". 
(Câu 2963, 2964. Kim và Vương được trả lời về Kiều). 
"Còn chi là cá HỒNG NHAN 
Đã xong thân thế, còn toan nôi nào”. 
(Câu 3101, 3102. Kiểu nói với Kim Trọng) 


Canh khuya bức gấm rũ thao 
Dưới đèn tö rạng, MA ĐÀO thêm xuân. 
(Câu 3141, 3142. Kim Kiểu hội ngộ). 


=-=<o0----- 


Khúc nhà tay lựa nên chương 
Mật thiên BẠC MINH nghĩ càng não nhân. 
(Câu 33, 34. Khúc đàn của Kiều) 


Đau đớn thay, phận đàn bà 
Lời răng BẠC MENH cũng là lời chung". 
(Câu 83, 84. Kiều tỏ lời thương xót Đạm Tiên) 


"Anh hoa phát tiết ra ngoài 
Ngàn năm BẠC MỆNH một đời tài hoa". 
(Câu 415, 416. Kiều tâm sự với Kim Trọng) 


"Dù em nên vợ, nên chồng 
Xót người MỆNH BẠC, ắt lòng chẳng quên" 
(Câu 737, 738. Kiều cậy Thúy Vân gá nghĩa với Kìm 
Trọng) 
Sinh rằng : "Thật có như lời 
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HỒNG NHAN BẠC MỆNH, một người nào vay". 
(Câu 1095, 1096. Thúc Sinh bào chữa cho Kiểu). 


Tiêu thư rằng : "Ý trong tờ 
Rấp đem MENH BẠC xin nhờ cửa Không". 
(Câu 1909, 1910. Hoạn Thư nói vớt Thúc Sinh) 


Thưa rằng : "BẠC MỆNH khúc này 
Phổ vào đàn ấy, những ngày cồn thơ". 
(Câu 2575, 2576. Kiều đàn dưới trướng Hỗ Tôn Hiến). 


"Cung cầm lựa những ngày xưa 
Mà gương BẠC MENH bây giờ là đây.. 
@âu 2577, 2578. Kiều đàn cho Hỗ Tôn Hiến nghe). 


HÔNG NHAN, MÁ HỒNG, MÁ ĐÀO cùng một nghĩa để 
chỉ người phụ nữ có nhan sác hơn đời. 


MỆNH BẠC hav BAC MỆNH là số phận mỏng manh, không 
được hưởng sự suông sẻ, hạnh phúc trong đời sống; thường gặp 
những điều bất trắc, khổ đau tột cùng... 


Bạc mệnh thường đi chung với hẳng nhan và đã trở thành 
một thành ngữ thông tục. Nhà thơ Tô Đông Pha đời Tống đã bảo 
“tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh" (Từ xưa khách má hồng thì phần 
nhiều là phận mỏng). Sách Tình sử cũng có câu “Tạo vật đố hồng 
nhan”; nghĩa là tọa hóa hay ghen ghét người đàn bà đẹp. 


Hồng nhan mà để trở thành mệnh bạc thì không phải chi 
cần có sắc đẹp không thôi. Đẹp hơn người đã đành, nhưng phải là 
người thông minh, tài hoa, mân tiệp, đa tình... Nếu đẹp mà ngu, 
bất tài thì chả ai thèm nhìn đến; thế thì làm sao mang lấy kiếp 
bạc mệnh được. Cái lý bạc mệnh của hồng nhan là do sự thông tuệ 
tài tình nên mới gây thành sóng giá... 

Theo luật “Tài mệnh tương đố" (Tài và mệnh đố ky nhau, 
người đàn bà có được ưu điểm ở phương điện này thì phải bị khuyết 
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điểm ở phương diện khác (phong vu bỉ, sắc vụ thử). Trong lịch sử 
những người đẹp trên thế gian này xưa nay, không biết bao nhiêu 
người sắc nước hương trời, tài hoa tuyệt điệu phải lãm vào cảnh 
bạc mệnh. Thế cuộc đời của những khách hồng nhan bạc mệnh 
như thế nào ? Chết non yếu. Sớm góa bụa. Làm thân nàng hầu, lẽ 
mọn. Liễu ngõ hoa tường, thanh lâu kỹ viện, bèo dạt hoa trôi... 


Tự sát chết thì có hai bà Nữ Anh và Nga Hoàng, vợ vua 
Thuấn ; nàng Ene Châu ái thiếp của đại phú thương Thạch Sùng. 
Uống thuốc độc chết thì có Vương Chiêu Quân, Triệu Hợp Đức là 
Chiêu Nghì của Hán Thành Đế ; Maryline Moonro nữ tài tử màn 
bạc Mỹ. Bị giết chết có Dương Quý Phi của vua Đường Huyền 
Tông ; Triệu Phi Yến chánh cung của Hán Thành ĐÐĐấ ; Vân Hậu 
vợ Tào Phi ; Marie Àntoinette hoàng hậu của vua Louis 16 nước 
Pháp. Chết vì sâu khổ triển miên thì có Tê Cẩm Vân, Hồng Hỗng 
ca nữ, Vương Au Ngọc kỹ nữ. Bèo dạt hoa trôi thì có Lâm “Tứ 
Nương, Ngư Huyền Cơ, Ngọc Đường Xuân. Làm thân tì thiếp thì 
có Điêu Thuyền đời Tam Quốc (một trong tứ đại mỹ nhân của 
Trung Quốc), Vương Triều Vân, Hồng Tuyến Nữ. Dâm đăng lăng 
loàn thì có Tê Văn Khương, Tây Thái hậu, Trương Lệ Hoa, Phan 
Km Liên... | 

Các điển tích sau đây cho chúng ta thấy rõ kiếp bạc mệnh 
của người hồng nhan : 

1. Tê Cẩm Vân, một kỹ nữ nhan sắc lại giỏi đàn hay thơ của 
kỹ viện giáo phường Kim Lăng đời Đường. Cẩm Vân có thể đàm 
luận văn chương với khách văn mặc suốt ngày không biết mệt. 

Một ngày kìa, nàng gặp nho sĩ Phú Xuân và hai người cảm 
nhau vì sắc, trọng nhau vì tài nên họ yêu nhau. Từ khi có Phú 
Xuân, Tê Cẩm Vân không còn thiết tiếp khách nào khác. Sau đó 
khôn: lâu, chẳng may Phú Xuân lâm cơn gia biến bị hạ ngục. Tế 
Cầm Vậy: bán hết tư trang của mình lấy tiền nuôi Phú Xuân. 


Về sau, Phú Xuân bị giải đi nơi khác; Tê Cẩm Vân tha thiết 
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xin được đi theo chàng. Tuy nhiên, Phú Xuân không nỡ để người 
yêu chịu liên lụv cái cảnh đi đày của mình nên chàng khuyên 
nàng nên ở lại. Cẩm Vân năn nỉ cách mấy thì Phú Xuân cũng vẫn 
khăng khăng từ chôi. Người kỹ nữ chung tình ấy đành làm một 
bài thơ tứ tuyệt để tiễn biệt người yêu: 


“Một nhắp men say uạn dặm tình 
Có xuân nâu ruột, não lòng oanh. 
Nguyện đem hùng lệ làm mưa ấy, 
Lưu giữ chàng, mai ở lại thành”. 


Phú Xuân bị đi đà, T$ ầm Vân ở lại. Từ đó chẳng những 
nàng không thàm trang điểm mà còn để tóc rối bù và bôi ọ lên 
mặt, lại đóng chặt cửa không ra ngoài. Không bao lâu nàng héo 
hon và chết trong cô quanh... 


2. Thời Bảo Lịch nhà Đường, tại Kinh đô Tràng An xuất 
hiện một, cô gái rất đẹp nhưng nghèo hèn, ăn mặc rách rưới ôm 
đàn tì bà đi hát rong xin tiền độ nhật. Không ai biết cỗ gái ấy xuất 
thân từ đâu. Nàng mưu sinh bằng nghề hát rong nhưng ai cho 
tiền hay không cho ¿ũng được, chẳng bao giờ tỏ ý phiễển trách ai. 


Trong đám khách văn mặc của kinh thành, có vị Tiến sĩ trẻ 
tên Vị Thanh để ý đến nàng. Vi Thanh tìm cách làm quen với 
nàng nhưng lần nào cũng bị lãnh đạm, thờ ơ. Vị Tiến sĩ hào hoa 
vẫn không nản mà càng cố công theo đuổi. Rồi một ngày kia chàng 
được toại nguyện: hai người đã quen nhau, và chàng được biết 
nàng tên là Hồng Hồng. 


Vị Thanh mến giọng ca thiên phú của Hồng Hồng. Còn Hồng 
Hãng thì kính phục tài hoa và sự đứng đắn của Vi Thanh nên dẫn 
đần cà hai trở thành đôi bạn thân. Với tài văn chương lỗi lạc của 
mình, Vi Thanh sáng tác nhiều ca khúc cho Hồng Hồng trình 
diễn, đưa nàng lên hàng ca nhi thượng thặng thời bấy giờ. Thế rồi 
_hai người cùng yêu nhau tha thiết. Nhưng Vi Thanh tiếc tài hoa 
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của người yêu đang thời kỳ phát triển nên chưa muốn lấy nàng 
làm vợ ngay. Chàng định để nàng phục vụ nghệ thuật thêm một 
thời gian nữa rồi chung sống với nhau cũng không muộn. Phần 
Hồng Hồng cũng muốn làm vợ Ví Thanh lắm, nhưng xét phận 
mình nên chưa dám hở môi. 


Hồng Hỏng ngày càng nổi tiếng khắp kinh đô Tràng An. Và 
tiếng tăm nàng đã thấu đến tai Hoàng Đế Bảo Lịch. Nhà vua cho 
mở một đại yến và cho đồi Hồng Hồng vào cung biểu diễn. Vị 
Hoàng đế trẻ tuổi và đa tình vừa trông thấy Hồng Hồng là đã say 
mê nàng ngay. Thế là nhà vua ra lệnh cho nàng vào cung và 
phong cho nàng chức Khúc nương để chăm nom các điệu hát trong 
cung. Lệnh của vua ban ra nào ai đám cãi, nền đôi trai tài gái sắc 
Vị Thanh và Hồng Hãng đành phải xa nhau. Mỗi người đành phải 
nén nỗi đau thương trong lòng mình... 


Vào cung, mặc dù được nhà vua yêu chiều quý trọng nhưng 
Hồng Hỗng không thiết gì cả, lúc nào cũng ủ rũ u sâu vì thương 
nhớ người yêu. Mấy tháng trời trôi qua mà vua Bảo Lịch vẫn 
không chạm được vào thân thể nàng. Tuy nhiên, nhà vua văn 
nhã này không dùng quyền uy tối thượng của một quân vương 
mà ép buộc nàng. Ông vẫn kiên tâm chờ đợi... 


Tháng ngày sâu khổ héo hon nên Hồng Hồng lãm bệnh. 
Bao nhiêu thuốc thang nhà vua cho đem đến, nàng đều không 
uống mà lén đổ đi. Rồi một ngày kia, sau một khúc ca cho vua 
thưởng thức, Hồng Hồng gục chết khi tuổi đời chưa được nửa chừng 
xuân. 


Hồng Hồng chết, Vi Thanh từ quan và cất bước ngao du 
giang hà... 


3. Vào thời Ngũ Đại, Trung Quốc loạn lạc khắp nơi. Bấy giờ 
có nàng Triệu Kinh Nương là rầột giai nhân tuyệt sắc lại lắm tài 
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hoa nên bị các anh hùng hào kiệt tranh qua cướp lại nhiều lẫn. 
Sau cùng nàng được người anh hùng Triệu Khuông Dẫn cứu thoát 
từ một nhà tù. 

Trên đường trở về nhà, giữa một hoang thôn, Triệu Kinh 
Nương ngỏ ý muốn làm vợ Triệu Khuông Dẫn. Người anh hùng 
họ Triệu cười nói ; 


- Nàng họ Triệu và ta cũng họ Triệu, ta xem nàng như một 
cô em gái nhỏ mà thôi. Ta gặp nàng trong cảnh chìm nối lãnh 
đênh, động lòng trắc ẩn ra tay cứu nàng chớ không phải ta ham 
muốn nhan sắc diễm lệ của nàng đâu. 


Khi về đến nhà, cha mẹ Triệu Kinh Nương cũng ngỏ ý gả 
nàng cho Triệu Khuông Dẫn để đền ơn đáp nghĩa, nhưng chàng 
Triệu nhất quyết chối từ. Chàng chỉ lưu lại nhà Triệu Kinh Nương 
mấy hôm rồi từ biệt ra đi. 

Triệu Khuông Dẫn đi rồi, Triệu Kinh Nương quá đau khổ 
vì tình yêu của mình bị hắt hủi. Mật tháng sau đó, Kinh Nương tự 
tử chết sau khi làm một bài thơ tứ tuyệt để lại cho người anh 
hùng Triệu Khuông Dẫn : 


"Thiên phó hồng nhan bất ngộ thời 

Thụ nhân lăng nhục, bị nhán khí 

Kim tiêu nhất tử thù công tứ 

Bí thử thanh danh thiên hạ trí”. 

(Trời cho sắc hông nhan không đúng thời 

Hết bị người làm nhục lại bị người hắt hủi 

Đêm nay xu được chết để tọ lòng công tử 

Đồ tâm sự uà thanh danh cho mọi người biết) 

Về sau, khi Triệu Khuông Dân trở thành Tống Thái Tổ của 
nhà Tống, chợt nhớ đến Kinh Nương, Hoàng đế truy phong nàng 


là "Trỉnh nghĩa phu nhân” và cho lập miếu thờ tại địa phương. 
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4. Nàng Triệu Viên Viên người đất Tô Châu cuối đời nhà 
Minh, vừa đẹp vừa giỏi cẩm kỳ thí họa. Đại thản Châu Bá Khuê 
mua nàng tiến đãng lên Sùng Trinh hoàng đế. Nhưng có thầy 
tướng số bảo rằng nếu cho Triệu Viên Viên nhập cung thì sẽ có tai 
họa cho Minh triều. Vì thế Sùng Trinh hoàng đế trả nàng cho 
Châu Bá Khuê để gởi về nguyên quán. 


Sau đó Triệu Viên Viên được Đại Tướng Ngô Tam Quế cưới 
lan, thiệp. 

Năm Sùnñ» Trini thứ 70, Tướng quân Lý Tự Thành nổi 
loạn, đem binh vây hãm ki;h đó hà Minh. Sùng Trình hoàng đế 
thất cổ tự tử ở Môi Sơn. Lý Tự Thành tự lập tàm vua, xưng là Đại 
Thuận Hoàng đế. Vốn đã khao khát Trần Viên V.êu từ lâu, bấy 
giờ Lý Tự Thành bắt nàng vào cung. 

Đại tướng Ngô Tam Quế biết Minh Triều đã sụp đồ, định 
kéo quân về đầu hàng Lý Tự Thành. Nhưng khi biết Lý Tự Thành 
bắt người thiếp yêu của mình là Trần Viên Viên sung vào cung, 
Ngô Tam Quế liền nổi cơn phần nộ, liền điều đình với Mãn Thanh 
để liên quân đánh Lý Tự Thành. 

Lý Tự Thành thua, Trung Quốc bị đặt dưới sự thống trị của 
người Mãn Thanh. Ngô Tam Quế trở thành một tên Hán gian chỉ 
vì cái kiếp hồng nhan bạc mệnh của Trần Viên Viên vậy. 


* 


+ * 

Đ. Tô Đông Pha, một danh sĩ và là một vị quan lớn của 
Tống triều, vì bất đồng chính kiến với Tế Tướng Vương An Thạch 
nên bị biếm đi Hàng Châu. 

Lúc sắp lên đường, nhà thơ được người bạn thân họ Tưởng 
đến tiễn biệt. Tô Đông Pha sai người thiếp yêu là Xuân Nương 
thiết tiệc đãi bạn. Trong lúc uống rượu, khách hỏi :_ 

- Chẳng hay quý nhân có đi theo ngài chăng ? 
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Tô Đông Pha đáp : 


- Đường xá xa xôi vạn đặm, có lẽ Xuân Nương theo không 
tiện. Tại hạ định cho nàng về với song đường. 


Khách nghe thế, ngỏ ý đem con ngựa bạch của mình đổi lấy 
mỹ nhân. Tô Đông Pha thuận ngay. Xuân Nương nghe thế bèn 
bước đến, sửa áo thưa rằng : 


- Thiếp trộm nghe, ngày xưa vua Tế Cánh li Về định (ném 
người coi ngựa mà Án Tử còn can ngăn. Đức nhâng Tử bị cháy 
chuồng ngựa, chỉ hỏi đến người ché >cng hội ngựa. Các điều ấy 
chứng tỏ người được quý tựn vật. Nay Học sĩ đem người đổi lấy 
ngựa, vậy là Hạc sĩ xem vật quý hơn người. 


Đoạn, nàng ứng khẩu đọc một bài từ : 
“Làm người thì chớ làm đàn bà 

Mọi điều sướng khố, quyền người ta 
Nuy mới biết người còn bém uật 

Oán di, thôi sống cũng bằng thừa. " 


Rôi Xuân Nương bước xuống thêm và đập đầu vào thân cây 
hòe tự tận. Tô Đông Pha hối hận, thương tiếc vô cùng. Nhưng 
than ôi, Xuân Nương nhan sắc và tài hoa đâu còn nữa... 


6. Tô Đông Pha, một lần khác bị đày đến Huệ Châu, ông ở 
cạnh nhà viên Đô giám họ Ôn. Ôn Đô giám có một người con gái 
rất. đẹp lại học giỏi, đã đến tuổi cặp kê nhưng mắt xanh vẫn chưa 
lọt bóng hình ai. 


Ôn nữ vốn đã nghe tiếng và mến mộ Tô Đông Pha từ lâu, 
nên có địp được người thơ ở gần bên cạnh, nàng lấy làm thích lắm. 
Đêm đêm, Ôn nữ thường lén cha chạy sang vườn nhà Tô Đông 
Pha, núp bên song cửa nghe người thơ ngâm vịnh, 


Ôn Đô giám biết chuyện, tỏ ý không hằng lòng thái độ của 


con gát. Nhưng Ôn nư thẳng thắn nhâr hi rang mình đã thầm yêu 
thị nhân họ Tô và bằng lànz Ì>~„ tì thiếp của nhà thơ; mặc dù Tô 
Đông Pha lớn. tuổi hơn hàng rất nhiều. Ôn Đô giám thấy con gái 
cư“ quyết nhĩ t2 nên cũng đành chấp thuận và toan tìm người 
mối lái Ä34nh tiếng với nhà thợ. 


Bất ngờ Tô Đông Pha được triều đình tha tội và triệu về 
kinh. Ông vội vã lai kinh nên ý định của Ôn Đô giám bất thành. 
Ôn nữ không được toại nguyện nên uất ức thành bệnh, chẳng bao 
lâu sau nàng từ trần. 


Về sau Tô Đông Pha có trở lại Huệ Châu và biết được chuyện 
ấy. Ông tỏ ra thương cảm vô cùng và làm một bài từ khóc người 
thiếu nử đa tình kia. Tất cả con trai con gái của vùng Huệ Châu 
đều thuộc bài từ ấy. Bài từ như sau: 


"Chữm hông cô đơn 

Trăng khuyết treo ngọn ngô đông 
Tủn canh người uừa tạm uống 
Đồng thấy lòng u hồn lại qua 
Lãng đăng nhụ chỉm hông lé bóng. 
Giật mình liền ngoäành đâu 

Hận nào ai hiểu đặng 

Bấy nhiêu cành bhông chH: dừng 
Tịch mịch bãi sông lạnh uắng". 


7. Ngày xưa đã có nhiều khách má hồng phận bạc như thế. 
Còn ngày nay thì sao ? Thời nào và ở đầu, cái kiếp mệnh bạc vẫn 
luôn đeo đẳng lấy người hồng nhan. 

Trong thập niên 1930 ở tính Quảng Đông Trung Quốc có 
nàng kỹ nữ Kim Kiều nổi danh tài sắc. Tiếng tăm của Kim Kiều 
vang dội khắp nơi. Người ta chỉ cần nhớ đến hai tiếng Kim Kiều 
chớ không cân biết tên họ thật của nàng là gì. Vừa có nhan sắc 
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nhạn sa cá lặn mà lại ừa đa tình nên ai trông thấy nàng cũng 
đãm ra mê mẩn ngay. Khóoug biết bàa nhiêu trang phong lưu 
công tử, bao nhiêu đạt quan quý nhàn thơi bấy giờ điên đảo vì 
nàng. Họ sẵn sàng ném tiền qua cửa số đe ma lấy những "cuậc 
vui suốt sáng, trận cười thâu đêm" với nàng kỹ nư ¿à! ho3 ấy. 


Cuộc đời của nàng Kim Kiểu tưởng như luôn luôn được chiều 
chuộng, thỏa mãn trong cảnh vàng son. Nào ngờ đầu một đêm 
kia, hỏa hoạn xảy ra thiêu rụi cả xóm yên hoa và Kim Riều bị 
chết cháy trong ngọn lửa vô tình, với tất cả tài sản của nàng. 


Tin Kim Kiểu chất được loan truyền đi khắp Trung Hoa. 
Thật đúng là cái cảnh “nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên 
hương". Không biết bao nhiêu khách tài hoa phong lưu ở khắp nơi 
đổ xô về Quảng Châu để thương hương tiếc ngọc. Người ta bới 
trong đống tro tàn tìm lấy nắm xương của Kim Kiều đem chôn cất 
và xãv cho nằng một ngôi mộ thật. khang trang. 

Sau đó, các giới văn nghệ sĩ còn sáng tác kịch, bài ca nói về 
cuộc đời nàng để phổ biến trong dân chúng, 


MẮT XANH : xem tích Nguyên Tịch, trang 304 


(1) Tô Đăng Pha tên Tâ Thức tự Tử Chiêm, sinh ngày 19 tháng Chạp năm 
Bính Ty nhằm năm Cành Hưựu thư ba đời vua Tống Thần Tông (dương lịch 
1032). Ông là con trương của một danh sĩ đương thời tên Tô Tuân, ở huyên 
Mì Sm, tỉnh Tứ Xuyên. 


Năm 1057 Tô Đông Pha đỗ Tiến sĩ, mới 22 tuổi. Hoạn lộ của no Tô vê 
cùng thăng trầm, bị đi đày nhiều hơn ở kinh đô. 


Ngày 28-6-1101, Tô Đông Pha mất ở Thường Châm (đời vua Tấng Huy 
Tông), thọ 64 tuấi. 
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Đâu lòng hơi ở TỔ NGA 
Thúy Kiêu là chị, em là Thúy Vôn. 


(Câu 15, 16. Giới thiệu chị em Kiêu) 


TỐ NGA : Tố là trắng. Nga là người con gái đẹp. Bài Nguyệt 
phú của Tạ Trang có lời chú: "Thường Nga thiết dược bôn nguyệt; 
nguyệt sắc bạch, cố vân Tố Nga" (Thường Nga lấy trộm thuốc 
tiên, thoát lên cung trăng; mặt trăng sắc trắng cho nên nói là Tố 
Nga). "Thần Tiên truyện" chép rằng: Thường Nga là vợ Hậu Nghệ. 
Hậu Nghệ xin được thuốc trường sinh của bà Tây Vương Mẫu. 
Hậu Nghệ là người tính tình không tốt, hay làm việc phản bạn, 
Thường Nga khuyên chẳng mãi mà không được. Nàng giận thừa 
cơ uống trộm thuốc tiền và bay lên cung trăng. 


Lại có truyền thuyết nói rằng vua Đường Minh Hoàng (tức 
Đường Huyền Tông) lên chơi nguyệt điện thấy có mười người con 
gái mặc toàn trắng và cỡi hạc trắng múa hát; cho nên nhà vua 
đùng chữ Tố Nga để chỉ mặt trăng và cũng để chỉ người con gái 
đep. 
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MAI CỐT CÁCH, tuyết tinh thân 
¡ người một vẻ mười phôn vẹn mười 


(âu 17 và 18, phẩm chất chị em Kiều) 


Môi 


MAI CỐT CÁCH là thân hình mảnh mai, yếu đuối như cây 
mai. Đây là quan niệm của người xưa, người con gái được coi là 
đẹp phải có thân mình ảo lả mảnh mai như thế. 


Điển hình cho người đẹp "mai cốt cách" là nàng Mai Phi, 
một người phi sủng ái của vua Đường Huyền Tông khi ông chưa 
có nàng Dương quý phi. 


Mai Phi tên thật là Giang Thái Tân, chào đời và lớn lân ở 
Mai Hoa thôn. Nàng được Thái giám Cao Lực Sĩ tuyển chọn vào 
cung dâng cho vua Đường Huyền Tông. Nàng có nhan sắc điễm lệ 
và thân hình mảnh đẻ gió thối cũng bay. Hơn nữa, nàng rất yêu 
thích hoa mai nên được nhà vua đặt là Mai Phi. 


Vào cung, Mai Phi đã được vua Đường Huyền Tông sủng ái 
rất mực một thời. Đến khi nhà vua có được Dương quý phi thì Mai 
Phi bị thất sủng. Nàng sâu khổ lâm bệnh và cuối cùng chết đi như 
một cành hoa mai héo hắt. 


Cùng mẫu người "mai cốt cách" như Mai Phi còn có Đào 
Hoa Nữ trong bài thơ của Thôi Hộ, nàng Thôi Oanh Oanh trong 
Tây Sương Ký và nàng Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lầu Mộng. 


Loại phụ nữ như thế chỉ là một loại hoa quý để cắm trong 
bình cho người khác thưởng thức chứ không thể là mẫu người làm 
vợ lý tưởng được. Tại sao ? Vì thân thể họ nhuyển nhược, mềm 
yếu quá có làm nên chuyện gì đâu ? Nhất nhất chuyện gì họ cũng 
đều trông cậy vào người khác mà thôi. Và mẫu người như thế, 
thường là "hồng nhan bạc phận", sớm bị yêu vọng chớ không thể 
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trường thọ được. 


Nnan vật chính trong truyện Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết 
cần là Lâm Đại Ngọc, cũng là một mẫu người "mai cốt cách”. 
Lâm Đại Ngọc tự là Tân Khanh, biệt hiệu là Tiêu Sương Phi Tử 
quê quán ở Tô Châu ; xuất thân trong một gia đình quan chức 
suốt bốn đời. 


Ngoài thân hình yếu đuối "mai cốt cách", Lâm Đại Ngọc 
còn là một con người mang nét "mãn diện sầu dung" luôn luôn. 
Trông phong thái nàng thật là u nhàn, thanh tĩnh như một cành 
hoa soi bóng nước; lại thêm tính tình cũng rất thanh cao, trang 
nhã. 


Mồ côi mẹ năm mười tuổi, Lâm Đại Ngọc ở với bà ngoại và 
rất được bà cưng chiều. Sống chung và chơi đùa chung với nhau 
bao nhiêu năm trời là Giả Bảo Ngọc, người anh họ của nàng. Dao 
đó, tình cảm yêu thương nảy nở giữa Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo 
Ngọc nhưng cả hai chẳng dám thế lộ cho nhau, chỉ nghe ngóng 
động tĩnh của nhau để mà vui buôn với nhau mà thôi. 


Sau một thời gian chung sống ở vườn Đại quan, Giả Bảo 
Ngọc dọn về Di Hồng viện, còn Lâm Đại Ngọc thì đến Tiêu Sương 
quán. Sự xa cách này khiến hai người thương nhớ nhau và tìm 
cách trao tình cho nhau nên mối tình thầm kín của họ bị )ộ. Lâm 
Đại Ngọc ngày càng thêm u sầu, ai oán. Cứ chiều chiễểu nàng ra 
vườn gom những cánh hoa rụng và đem chôn ; lại làm hai câu thơ 
táng hoa rằng : 

“Ngã kim táng hoa nhân tiếu sỉ 

Tha niên táng ngã tri thị thùy '? 

(Nay ta chôn hoa, người cười ta dại 

Sang năm tu chết, ai người chôn ta). 
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Sau đó, mẹ Giả Ho Ngọc cưới Tiết Bảo Thoa cho chàng. 
Lâm Đại Ngọc thổ huyết, chết "gay trong đêm động phòng hoa 
_ chúc của người yêu... 


Vân xem trang trọng khúc vời 
KHUÔN TRĂNG ĐÂY ĐĂN 
NÉT NGÀI NỞ NANG 


(Câu 19 và 20, nhan sắc Thúy Vân) 


Cổ tướng thư nói: "Diện như mãn nguyệt, mi nhược ngọa 
tàm"; nghĩa là mặt như trăng tròn, lông mày như con tằm nằm 
ngang. Đây là môt cách tả ước lệ của người xưa về vẻ đoan trang 
của người phụ nữ. 


Cũng sách Cổ tướng thư còn ghi : "Diện như măn nguyệt, 
thanh tú nhi thần thái xa nhân giả vị chỉ chiêu hà chí điện, nam 
chủ công hầu tướng, nữ chủ hậu phi phu nhân”. (Mặt như trăng 
rằm thanh tú, tính thần rực rỡ sáng sủa gọi là mặt của ráng trời 
buối sớm, con trai công hâu, con gái hậu phi, phu nhân). 


Người phụ nữ được cái tướng như thế là tốt, đoan trang 
hiền thục mà lại phúc hậu; có thể yên tâm là có một cuộc đời an 
nhàn. Vạn nhất, nếu sống trong một xã hội tao loạn, có vì gia biến 
hay một hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà phải lưu lạc bèo dạt hoa 
trôi thì cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Và cuộc sống cũng không 
quá lao đao lận đận như phần đông ca nhi, kỹ nữ khác. 

Câu chuyện sau đây có thể minh chứng được cho điều đó : 

Lư Sư Sư là một kỹ nữ danh tiếng ở kinh đô Khai Phong đời 
vua Tống Huy Tâng. Mặt mày đây đặn phương phi, tánh tình ôn 
nhu hòa thuận. Tuy là kỹ nữ nhưng rất chững chạc, đoan trang. 

Khách làng chơi văn mặc thảy đều tỏ ý tiếc cho nàng. Ai ai 
cũng nghĩ có Ìã nàng xuất thân con nhà đường hoàng nhưng vì 
một hoàn cảnh gì đó mà phải đem thân vào chốn kỹ viện. Do đó, 
tuy là kỹ nữ nhưng Lý Sư Sư rất được khách hào hoa tôn trọng. 
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Tiếng tăm nàng thấu đến tai Huy Tông hoàng đế khiến 
nhà vua trẻ tuổi, đa tình này cũng háo hức muốn gặp nàng. Một 
hôm Huy Tông Hoàng đế cải đạng thường dân đến kỹ viện tìm 
nàng. 


Lần đầu tiên gặp gỡ, Huy Tông cứ nghĩ rằng Lý Sư Sư cũng 
chỉ là mật kỹ nữ như bao nhiêu kỹ nữ khác nền Hoàng đế tỏ ra 
suồng sã với nàng. Lý Sư Sư liên bỏ đi, không tiếp. Nhà vua cho 
thị vệ chạy theo rỉ tai nàng, bảo cho nàng biết ông chính là đương 
kim Hoàng đế. Dù biết là Hoàng đế nhưng Lý Sư Sư cũng mặc, 
nhất định không thèm tiếp một người -thô tục, có cử chỉ khiếm 
nhã. Tống Huy Tông Hoàng đế đành phải chịu thua kỹ nữ Lý Sư 
Sư và ra về. 


Về sau, nhà vua phải mất một. thời gian khá lâu đài mới 
chỉnh phục lại được cảm tình của nàng kỹ nữ họ Lý ấy. Rếi nhà 
vua cho triệu nàng vào cung. 


Khi nhà Tống bị Mông Cổ xâm lăng, tướng Mông Cổ cho đời 
Lý Sư Sư đấn hầu rượu, nàng cũng nhất định không nghe. Để 
tránh bị ô nhục, Lý Sư Sư bẻ cây trâm cài đầu nuốt vào cổ để tự 
tận... 


Một hơi NGHIÊNG NƯỚC, NGHIÊNG THÀNH 


Sốc đònh đò ¡ một, tài đành họa hơi. 
(Câu 27, 28. Tài sắc Thúy Kiều) 


"Ví chăng duyên nợ ba sinh 
Lam chị những thói KHUYNH THANH trêu ngươi!". 
(Câu 257, 258. Kim Trọng than thở) 


Lạ cho cái sóng KHUYNH THÀNH 
Làm cho đổ quán, xiêu đình như chơi. 
(Câu 1301, 1302. Thúc Sinh đam mê Kiểu). 


Nhìn một cái xiêu thành người, nhìn một cái nữa đổ nước 
người. ÝY nghĩa là muốn nói đến cái nhan sắc cực kỳ đẹp khiến 
người ta say mê đến mất thành mất nước mà cũng không hay. 


Câu này Nguyễn Du dịch lời ca của Lý Diên Niên trong tích 
Hán Vũ Đế tuyển người đẹp. 


Năm Nguyên sốc, Hán Vũ đế chọ xây dựng đần Minh Quang 
và kén chọn hai ngàn gái đẹp ở vùng Yên, Triệu đưa vào ở trong 
đó. Những người đẹp được tuyển chọn này chỉ tuổi từ mười lăm 
trở lên, nhưng quá ba mươi tuổi thì bị thải hồi. 

Ngoài đến Minh Quang, Hán Vũ đế còn nhiều nơi khác để 
chứa gái đẹp. Tổng cộng số gái đẹp của nhà vua này lên đến một 
vạn tám ngàn. Ấy thế mà Hán Vũ đế vẫn cồn cho là thiếu. 


Một hôm, ca nhân Lý Diên Niên hát cho Hán Vũ đế nghe 
rằng :. 

"Bắc phương hữu giai nhân 

Tuyệt thế nht độc lập. 

Nhất cố nhân khuynh thành 

Túi cố nhân khuynh quốc. 

Ninh bất trí khuynh thành dữ khuynh quốc, 
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Giai nhân nan tái đắc”. 

(Phương Bắc có người đẹp 

Tuyệt uời đứng riêng bộc. 

Một nhìn, người nghiêng thành 

Hai nhìn, người nghiêng nước. 

Hú rằng chẳng biết nước, thành nghiêng, 
Chỉ uì người đẹp khó tìm được). 

Hán Vũ đế bèn hỏi : 

- Thế gian có người đẹp đên như thế sao ? 
Tả hữu thưa : 


- Tâu bệ hạ, người đẹp trong bài ca ấy chính là cô em gải 
của Lý Diên Niễn vậy. 

Hán Vũ để bèn ra lệnh cho Lý Diên Niên đưa em gái vào 
cung. Nhà vua rất sủng ái nàng và bát cả triểu thần phải gọi 
nàng là Lý phu nhân. Vua. Ìai phong cho Lý Diên Niên từ chức 
Cần giảm lên chức Hiệp Luật Đô Ủy. 

Lý phu nhân ở với Hán Vũ để hơn một năm thì sinh được 
một con trai, tức là Sương ấp vương sau này. 


Một thời gian sau Lý phu nhân bị bệnh nặng. Hán Vũ đế tự 
đến thăm hỏi nhưng không được nàng tiếp. Nàng trùm chăn kín 
mít và nói với nhà vua: 


- Thiếp bị đau nặng đã lầu, hình dung tiêu tuy lắm, không 
dám đem cái nhan sắc héo úa ra mắt nhà vua. Chỉ xin gởi lại nhà 
vua một người eon trai và mấy người anh em, 


Hán Vũ đế nói : 
- Phu nhân bệnh nặng e khó qua, hãy mở chăn nhìn ta mà 
ký thác con và anh em có phải hơn không ? 


Lý phu nhân vẫn trùm chăn kín mà nói : 
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- Theo lễ, đàn bà mặt mũi không sạch, không được trông 
thấy đấng quân phụ. 


Nhà vua cố nài nỉ : 
- Phu nhân hãy ra mắt trầm một lần này thôi, trầm sẽ ban 


cho phu nhân nghìn vàng, cho con và anh em của phu nhân làm 
quan to. 


Lý phu nhân vẫn một mực khước từ : 


- Cho làm quan là quyền ở nhà vua, không do sự ra mắt của 
thần thiếp. 


Nói đoạn, Lý phu nhân quay vào vách, thở dài rồi nín lặng. 
Hán Vũ đế cả giận, đứng phất dậy bước ra ngay, Kon nói thêm 
tiếng nào. 


Các người thân thích biết chuyện, đến trách Lý phu nhân 
răng : 


- Sao quý nhân không mở mặt ra cho đấng quân vương 
trông thấy, rồi đem con và anh em ký thác có phải hơn không? 
Sao lại làm cho nhà vua tức giận đến thế ? 


Lý phu nhân đáp : 


- Đàn bà là kẻ lấy nhan sắc thờ người. Nay nhan sắc đã 
kém tất. nhiên tình yêu phải phai nhạt. Tình yêu đã phai nhạt thì 
sẽ không còn ân huệ gì nữa. Bấy lâu nhà vua súng ái ta là chỉ vì ta 
còn nhan sắc. Nay ta đang ốm nặng, nhan sắc tiểu tụy, nếu để 
nhà vua trông thấy thì,thử hỏi ngài còn yêu ta như trước nữa 
không. DI nhiên khi tình yêu không còn thì làm sao ngài còn thương 
đến anh em ta nữa. Nay ta không ra mắt nhà vua là ý muốn gởi: 
gãm anh em một cách thiết tha vậy. 


Ít hôm sau Lý phu nhãn từ trần. Hán Vũ đế cho chôn cất 
nàng rất hậu. Nhà vua lại sai họa nhãn vẽ ảnh nàng treo trong 
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cung Caxn Tuyền để ngày ngày nhìn ngắm. Nhà vua cũng phong 
cho các anh em của Lý phu nhãn làm quan cao. 


Hán Vũ đế ngày đêm thương nhớ Lý phu nhân khôn nguôi. 


Nhà vua sai người đào ao Côn Linh, đóng thuyền hình chim phượng 
để ở ao ấy. Ngài tự chế bài hát, lên thuyền đi chơi bắt các cung 
nhần hát để giải buôn. 


Một hôm, ca nhi hát bài "Lá rụng ve kêu” như sau : 
'“Xuyến Uòng im bặit tiếng kêu 

Thêm son mấy đợt bụi rêu lờ mờ. 

Phòng không lạnh ngắt như tờ, 

Gió đưa lá rụng phất phơ cửa ngoài. 

Bấy lâu tướng húo mong hoài, 

Trồng ai chẳng thấy, bùi ngùi lòng ta... ". 


Vũ đế nghe bài hát càng buồn rầu thêm, sai lấy nến mỡ 


rồng soi trong khoang thuyền để tìm hình ảnh Lý phu nhân. Rôi 
nøài ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ con... 
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Cung thương lu bộc › ngụ âm 
Nghề riêng ðn đứt HỖ CẦM một chương. 


(Câu 31 và 32, tài nghệ của Kiều) 


Quá quan ngày khúc CHIÊU QUÂN 
Nửa phân luyến chúa, nửa phần tư gia. 
(Câu 379 - 480, Kiều gảy đàn cho Kim Trọng nghe). 

HỒ CÂM và CHIÊU QUÂN : cây đàn Tì bà và nàng Chiêu 
Quân. Sở đĩ cây đàn Tì bà được gọi là Hồ câm là vì nàng Chiêu 
Quân khi bị cống sang Phiên Quốc (Rợ Hồ) thường dùng cây đàn 
ấy để giải sầu. 

Chiêu Quân tên thật là Vương Tường, người Nam quận đời 
Hán Nguyên đế. Mười bảy tuổi đã nổi tiếng nhan sắc và nết na; 
được tuyển vào cung vua. 


Thời bấy giờ số cung nhân quá nhiều, Hán Nguyên đế không 
làm sao “dùng" hết và cũng chẳng biết phải chọn ai, bỏ ai. Nhà 
vua bèn sai bọn họa nhân của Mao Diên Thọ vẽ hình các cung 
nhân, để khi nào nhà vua thấy thích nàng nào thì cho đòi nàng ấy 
vào mà "ngự hanh". Vì vậy, đám cung nhân đua nhau đút lót tiễn 
bạc cho bọn Mao Diên Thọ để được bọn họa nhân tô chuốc cho đẹp 
thêm, hầu được giáp mặt đấng quân vương. Riêng nàng Vương 
Tường cậy vào nhan sác hơn người nên không thèm xu phụ, đút 
lót bọn họa nhân. Vì thế bọn họa nhân vẽ ảnh nàng xấu đi nên 
nàng không hề được nhà vua chiếu cố đến. 

Nhân địp chúa Thiền Vu nước Hung Nõ vào châu Nguyên 
đế, tỏ ý muốn xin một người con gái Trung nguyên làm vợ và được 
nhà vua bằng lòng ban cho. Vua ra lệnh cho đám cung nhân của 
ngài ai muốn sang Hung Nô làm vợ Thiên Vu thì ngài cho đi. 

Vương Chiêu Quân tiến cung đã được mấy năm nhưng chưa 
bề một lần được hưởng ơn mưa móc nên có lòng hờn oán nhà vua, 
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tình nguyện sang Hồ. 


Lúc sắp lên đường, Nguyên đế cho mở tiệc lớn ở sân triều 
đình, đòi Chiêu Quân đến cho Thiên Vu nhận mặt. Chiêu Quân 
trang điểm lộng lẫy và xuất hiện. Dung nhan của nàng đã làm 
cho cả triều thần của Nguyên đế choáng ngợp. Cả Hán Nguyên 
đế, bây giờ mới biết được dung nhan thật của Chiêu Quân thì cảm 
thấy tâm hồn ngất ngây, tiếc nuối vô cùng. Nhưng đã lỡ hứa với 
Thiên Vu rồi nên nhà vua phải giữ uy tín, bấm bụng để cho Chiêu 
Quân ra đi. Hơn nữa, lúc ấy rợ Hung Nõ đang ở thế mạnh, Hán 
nguyên đế cũng hơi ớn, không muốn có cuộc can qua xảy ra giữa 
hai nước. 


Sau cuộc trình diện ở sân triêu, Chiêu Quân thay xiêm y 
bằng nhung phục, ôm đàn tỳ bà cỡi ngựa theo Thiên Vu về đất 
Hung Nô. Ra khỏi cửa ải, Chiêu Quân gởi về cho Hán Nguyên đế 
_ một bức thư, lời lẽ như sau : 


"Thần thiếp trước kia được tuyển vào dịch đình, những tưởng 
tấm thân bồ liễu này được nương bóng nhật nguyệt, thì dù có chất 
cũng còn được thơm lây. Chẳng ngờ vì thất ý với bọn họa nhân, 
đến nỗi phải nổi trôi ra miền tuyệt vực, thật là một sự oan uống vô 
cùng. Nếu như phải bỏ tấm thân hèn này mà đền đáp được chút 
ơn của đấng quân vương thì thần thiếp cũng không quản ngại. 

Chỉ tiếc cho công việc truất trắc, nhà vua lại giao cho bọn thợ hèn, 
để nay thần thiếp phải ngoảnh mặt về phía Nam, trông bóng cửa 
ải nhà Hán mà không sao khuây được nỗi đớn đau. Nay ở nhà 
thần thiếp còn cha và em, cúi xin bệ hạ rũ chút lòng thương chiếu 


CÔ..... 


Hán Nguyên đế xem thư càng thương càng tiếc Chiêu Quân, 
rồi đầm ra tức giận bọn Mao Diên Thọ nên hạ lệnh giết chết hất 
bọn ấy. 


Sống bên đất Hồ, Vương Chiêu Quân còn làm một bài thơ 


54 


như sau : 


"Lá uàng điểm bóng cây xanh 

Con chừm trên núi đậu cành cây đâu. 

Chim nuôi lông cánh từ làu, 

Hình dung ngày một thêm màu tươi xanh. 

Một phen tượt lõi mây xanh 

Phòng sáu, cung thẳm nén mình ớ trong 

Tấm thân đã hết vẫy bùng 

Ấn ngon khôn chuộc nỗi lòng đau thương. 

Biết sao, đổi lại trái thường 

Chiếc thân con én, đất mường vú bay. 

Ngọn núi cao, nước sông đây 

Mẹ cha có thấu lòng này cho chăng ? 

Đường xa xa tít muôn trùng 

Lòng thơ siết nỗt bâng khung ngậm ngùi... 

Vương Chiêu Quân ăn ở với Thiền Vu sinh được một đứa 
con trai, đặt tên là Thấ Vị. Khi Thiền Vu chết, Thế Vị nối ngôi cha 
làm vua Hung Nô. 


Theo tục lệ của Hung Nô, cha chết thì con trai phải lấy mẹ 
làm vợ. Chiêu Quân là người Hán tộc làm sao chấp nhận được sự 
loạn luân ấy. Nàng hỏi con : 

- Mày muốn làm người Hán hay làm người Hung Nô ? 

Thế Vị đáp rằng muốn làm người Hỗ nên Chiêu Quân uống 
thuốc độc tự tận. Trên dây đất Hung Nõ mênh mông, tất cả cỏ 
luồn luôn có màu vàng úa; chỉ riêng có trên nấm mồ của Vương 
Chiêu Quân lúc nào cũng một màu xanh. Truyền thuyết đân gian 
bảo rằng đó có lẽ là do tấm lòng phẫn uất của nàng mà ra... 


sŠ 


Em đêm trướng rũ, mön che 
TƯƠNG ĐÔNG ong bưởm ởi vê mặc ơi 
(Câu 37 và 38, nâ nếp của Thúy Kiểu và Thúy Vân) 
Sông hể nửa khépcánhmây _ 
TƯỜNG ĐÔNG ghé mắt, ngày ngày hằng trông. 
(Câu 283 - 284, Kim Trọng đi tìm Thúy Kiều) 


TƯỜNG ĐÔ; "G nghĩa đen là bức tường ở phía Đông, nghĩa 
bóng là nơi có giai nhân cư ngụ. 


Bách Mạnh Tử có câu: "Du đồng lân nhi lâu kỳ xử tử" (Trèo 
sang nhà láng giêng ở phía Đông để dụ đỗ con gái nhà người ta). 
Đường thi cũng có câu: "Đông lân Tống Ngọc tường" là để ám chỉ 
nơi trai gái giao tình với nhau. Vì chàng Tống Ngọc (1) người nước 
Sở thời Chiến quốc là một thanh niên đẹp trai, thơ hay phú giỏi 
và tánh tình trăng hoa, ong bướm, đã làm cho bao nhiêu người 
đẹp phải ôm mốt hận tình với chàng ta. 

Trong một bài phú tự tình gởi lên vua nước Sở, Tống Ngọc 
có viết. : 

“Thiên hạ chỉ giai nhân, mực nhược Sở quốc 

Sở quốc chỉ lệ giú, mạc nhược thần lý 

Thần lý chỉ mỹ giả, mạc nhược thân đông gia chỉ tử”. 

(Người đẹp trong thiên hạ không đâu bằng nước Sở. 

Người đẹp trong nước Sở không đâu bằng ở xóm hạ thần. 

Người đẹp trong xóm hạ thân không ai bằng nàng con gái 
láng giêng ở phía tường đông nhà ha thân). 


Nhà thơ Lự Bạch đời Đường cũng có câu : 


“Tự cổ hữu tự sắc 
Tây Thị do đông lân .. 
(Từ xưa có nhan sắc 
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Tây Thị ở xóm đông). 


Hai chữ Tường Đông đã có một trang tình sử lâm ly như 
Sau : 


Nước Sở có loạn, nhà vua sai đại thần Vương Trung đem 
binh dẹp loạn. Vì chậm trễ việc quân, Vương Trung không cứu 
vãn được tình thế nên bị vua giáng chức, làm Thiên hộ vệ quân 
tại Nam Dương. Vương Trung đem cả gia quyến theo mình đến 
nhiệm sở mới. 


Bấy giờ Vương Trung có người con gái rất đẹp, tên Vương 
Kiều Loan, tuổi độ trăng tròn. Kiêu Loan chẳng những đẹp mà 
còn thông minh và rất giỏi văn mặc, cho nên đã tới tuổi cập kê mà 
mắt xanh vẫn chưa để ai vào. Vương Trung có người em gái tên 
Tào Di sớm bị góa bụa, nên đem về ở chung trong gia đình để sớm 
hãm bầu bạn với Kiều Loan. 


Năm nọ vào tiết Thanh minh, Kiều Loan cùng Tào Di và 
vài thị nữ đi ngoạn cảnh bên ngoài. Khi ra khỏi nhà thì Kiều Loan 
phát hiện ở phía tường đông có một chàng trai đang nhìn mình 
đăm đăm không chớp mắt. Đôi mắt của ai kia sao đây vẻ tình tứ 
khiến tiểu thư họ Vương không khỏi bối rối trong lòng, đôi má 
ửng hồng e thẹn. Kiểu Loan vội núp sau lưng người cô và giục Tào 
Di trở vào, không muôn đi chơi nữa. 


Khi Vương Kiều Loan đã trở về nhà, chàng trai kia thở dài 
ngấn ngơ tiếc rẻ. Chợt chàng trông thấy dưới một gốc hoa kia có 
chiếc khăn the của người đẹp đánh rơi lại. Chàng vội bước đến 
nhặt chiếc khăn lên, mùi hương còn thoang thoảng. Bồng chàng 
nghe bên trong tường rào Vương phủ có tiếng động, rồi có bóng 
một thiếu nữ hiện ra. Chàng trai vội vàng núp vào mật khóm hoa 
theo đõi bóng người con gái. Thì ra cô gái ấy là một cô hầu của 
tiêu thư Vương Kiều Loan, đi ra ngoài tìm chiếc khăn của tiểu 
chủ đánh rơi lúc nãy. Chăng trai đứng lên và mạnh đạn đánh 
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tiếng: 

- Cô nương ơi, đừng tìm kiếm cho mất công. Chiếc khăn của 
tiểu thư đã vào tay kê khác rồi. 

Câ gái nhìn chàng trai lạ từ đầu đến chân và nhận thấy 
chàng có vẻ phong lưu tuấn tú, bèn đến gần kính cần hỏi : 


- Thưa công tử, nếu quả thật công tử đã nhặt được chiếc 
khăn của tiểu thư tôi, thì đám xin công tử vui lòng cho xin lại. Ơn 
ấy tiểu thư tôi chác không quên. 


Chàng trai không đáp. Cõ gái nói tiếp : 
- Xin ân nhân cho biết tôn danh để tiểu thư tôi còn tạ ơn. 
Chàng trai đáp : 


- Tôi họ Tống tên Ngọc, người quận Ngô Châu, hiện cự ngụ 
ngay phía sau tôn phủ. Còn tiểu thư của nàng là ai vậy ? 


- Dạ, tiểu thư tôi tên Vương Kiều Loan, con gái của quan 
Thiên Hộ, 

Tống Ngọc cười : 

- Tên của tiểu thư nàng thật đẹp, thế còn nàng tên gì ? 

Cô gái e thẹn đáp : 

- Dạ, tiện nữ tên gọi Minh Hà. 

Tống Ngọc cười, trêu chọc : 


- Cả thầy lẫn trò đều đẹp cả. Vậy bây giờ tôi nhờ nàng trao 
cho tiểu thư Kiều Loan một bức thư có được không ? 


Minh Hà ý không muốn nhận, nhưng sợ làm phật lòng Tống 
Ngọc thì chàng ta không trả lại chiếc khăn cho chủ mình, nên nói: 


- Xin vãng, công tử cứ trao thư cho tối. 


- Vậy nàng ở đây chờ tôi một chút, tôi sẽ quay trở ra ngay. 


Tông Ngọc nói xong, quay gót đi liền. Một lúc sau chàng trở 
lại trao cho Minh Hà một tờ hoa tiên. Minh Hà thấy Tống Ngọc 
trao thư mà không trả khăn, trong lòng không vui nên nói : 


- Công tử không trả khăn mà chỉ gởi thư, tôi không dám 
nhận đâu. 


Tống Ngọc cười nói : 


- Nàng đừng lo. Nếu tiểu thư chịu phúc đáp thì tức khác vật 
sẽ hoàn cố chủ. 


Bất đắc di Minh Hà phải nhận tờ hoa tiên của Tống Ngọc 
và quay vào phủ. 


Vương Kiều Loan đang ngôi đợi Minh Hà trong phòng, cảm 
thấy lòng bồn chồn không yên. Minh Hà vừa vào tới, Kiều Loan 
vội hỏi ngay : 


- Thế nào, có tìm ra chiếc khăn của ta không ? 

Minh Hà ấp úng : 

- Thưa tiểu thư, chiếc khăn đã lọt vào tay... chàng công tử 
nhìn trộm tiểu thư lúc ban chiều rỗi. 

Kiểu Loan nghiêm mặt hỏi : 

- Tại sao em không đòi lại cho ta 2? 


- Em có đòi nhưng chàng trai lần khân không chịu trả, lại 
còn gởi cho tiểu thư tờ hoa tiên này nữa. 


Minh Hà vừa nói vừa lấy tờ hoa tiên trao cho Kiểu Loan. 
Vương tiểu thư vừa nhận tờ hoa tiên vừa hỏi : 


- Chàng trai ấy có xưng tên họ và nói quê quán ở đâu không? 
Minh Hà đáp : 
- Chàng ta họ Tống, tên Ngọc, người Ngô quận. Hiện chàng 
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ta cư ngụ sát vách sau phủ đường ta. 


Kiều Loan có vẻ xúc động, mở tờ giấy ra xem. Trong tờ hoa 


tiền có bài thơ như sau : 


"Pha xuất qui nhân phận ngoại hương 
Thiên công giao phó hữu tình lang. 
An cân ký thủ tương tư cú 

Nghi xuất hông ty xuất động phòng". 
(Khăn. rơi mỹ nữ đượm mùi hương 
Tạo hóa xui chỉ kẻ uấTi Uương 

Gởi khúc tương tư tình tha thiết 

Chí hông buộc chặt mối lương duyên). 


-Kiểu Loan xem xong bài thơ tứ tuyệt rồi nói : 


- Từ nay em đừng đòi chiếc khăn ấy nữa mà sinh lôi thôi. 


Nếu chàng có nhờ đưa thư nữa thì em cũng đừng nhận, coi như 
không có việc gì. 


Tuy làm ra vẻ bình thản như thể nhưng thật ra lòng Vương 


Kiểu Loan vô cùng xúc động. Nàng đi nằm để trấn tĩnh lòng, 
nhưng chỉ một lúc sau lại ngôi lên đi quanh quần trong phòng. 
Rồi cuối cùng nàng lấy tờ hoa tiên ra đề thơ phúc đáp : 
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"Thiếp thân nhất điểm ngọc 0ô hà 
Linh thị hâu môn tướng tướng gia 
Tình lý hữu thân đông đối nguyệt 
Nhàn trung uô sự độc khán boa 
Biệt ngõ chỉ hứa lai bỳ phượng 
Thúy trúc nan dung nhập lãi hoo 
Kỳ dữ dị hương cô lãnh khách 

Mặc tương tám sự loạn như ma”. 
(Thân em như bhối ngọc trong lành 
Khuê các sớm chiêu với tuổi xanh 


Ngày uắng dạo xem. hoa dưới mái 

Đêm thunh thưởng thức nguyệt bên mành 
Cành ngô phượng uĩ chen màu biếc 
Khóm trúc ô môn đượm mánh tình 

Nhắn nhủ phượng xe người lữ khách 
Đừng trao tâm sự rối ren lòng). 


Vương Kiểu Loan trao thơ cho Minh Hà, đặn đi ngõ sau 
trao cho Tống Ngọc và đừng để ai trông thấy. Minh Hà y theo lời 
đặn của chủ, ra ngõ sau và gặp Tống Ngọc. Chàng Tống hỏi: 


- Vương tiểu thư có phúc đáp thư tôi chứ 2 

Minh Hà gật đầu đáp : 

- Có, nhưng công tử phải trả lại chiếc khăn trước đã. 

Tống Ngọc cười nói : 

- Tiểu thư cô đã phúc đáp thư; thì thiết tưởng chiếc khăn 
kia không cồn cần thiết nữa. Cô hãy đưa thư cho tôi rồi sẽ hay. 


Minh Hà đành trao thư cho Tống Ngọc. Chàng Tống xem 
bài thơ của Vương Kiều Loan, rất khâm phục tài văn chương của 
nàng. Chàng ta nói : 

- Cô hãy đợi tôi ở đây một chút để tôi viết thư phúc đáp cho 
tiểu thư. 


Rồi chàng ta vào phòng viết một bài thơ tứ tuyệt đem ra 
đưa cho Minh Hà nhờ trao lại cho Vương Kiểu Loan. 


Từ đó, qua sự trung gian của Minh Hà, Vương Kiều Loan 
và Tống Ngọc thơ qua thơ lại luôn luân. Và mối tình của hai người 
ngày càng thêm kháng khít. 


Một thời gian sau, Kiều Loan gợi ý Tống Ngọc nên tính 
chuyện mai mối hỏi cưới nàng, nhưng Tống Ngọc cứ lần khân 
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mãi, viện cớ song đường bận làm việc không rãnh rang. Mặt khác, 
` - " L) .. ^ ~. b„À ^ - + 
chàng ta lại tö ý muốn gần gũi Kiều Loan về thê xác. 


Một hôm Tông Ngọc trèo tường vào vườn hoa trong phủ của 
Kiểu Loan gặp nàng và tỏ ý muốn vào phòng nàng. Kiểu Loan từ 
chốt, Tống Ngọc đành ra về. Nhưng sau đó Kiểu Loan lại sai Minh 
Hà đem cho Tống Ngọc một tờ hoa tiên. Chàng mở ra xem : 


“Ám tương tế ngữ ký anh tài 

Tháng hướng nhân tiên mạc loạn khai 
Kim dạ hương bhuê xuấn bất tỏa 
Nguyệt di họa ánh, ngọc nhân lui. 
(Đôi lời xin ngõ cùng ơi 

Nỗi riêng chớ để người ngoài thị phí 
Phòng xuân mớ rộng đêm nay 

Bông hoa rung động, gót hài rẽ sang). 


Tống Ngọc xem xong lòng mừng vui như mở cờ. Đêm hôm 
ấy trời vừa sụp tối Tống Ngọc đã trèo qua tường đông để đến với 
Kiều Loan. Lúc ấy Vương Kiều Loan đang đi đi lại lại trong phòng. 
Khi Minh Hà dẫn Tống Ngọc vào thì Kiều Loan nghiêm nét mặt 
sai Minh Hà đi mời cô Tào Di đến để hội kiến. Tống Ngọc lòng 

. đang rao rực tưởng nghĩ đến chuyện vu sơn cùng người ngọc, bồng 
thấy thái độ của Kiều Loan nên đâm ra lo lắng, mặt mày xám 
ngát. 


Kiều Loan tỏ ý thương hại, mỉm cười nói : 


- Thiếp vốn là người đoan chính, mong chàng cũng không 
phải là kẻ phàm phu. Sở đi ngày nay chúng ta yêu nhau là do sắc 
tài gắn bó. Đã vêu chàng thì thiếp còn tiếc chi nữa, song vườn 
xuân cánh bướm, biết lòng kia có giữ được lời nguyện ước cho 
chăng ? Vậy chúng ta hãy cùng thê chung thủy với nhau đến đầu 
bạc răng long. Nếu không thê thì chàng chỉ là kẻ muốn ân ái mà 
không nghi đến nghĩa đá vàng. 
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Tào Di vào phòng, chứng kiến lời thê nguyện của Tống Ngọc 
và Kiều Loan. Sau đó, rượu và quả được đọn ra, Tào Di, Kiều 
Loan và Tống Ngọc ăn uống vui vầy đến khuya. Tào Di cáo biệt. 
Kiều Loan và Tống Ngọc đưa nhau vào phòng bày cuộc ái ân. 


Trời vừa tảng sáng, Kiều Loan thẹn thùng nói với tình lang: 


- Cuộc đời và tấm thân thiếp đã trao cho chàng rồi, chỉ 
mong chàng giữ lấy lời thê để cành hoa không vì gió đông mà phai 
sác nhạt hương. Từ nay: về sau nếu có địp thiếp sẽ sai Minh Hà 
đến đón chàng, chúng ta chớ nên phóng túng quá mà sinh ra điều 
đị nghị. 


Rồi Kiều Loan sai Minh Hà đưa Tống Ngọc ra về. Đôi mắt 
của người tỳ nữ đượm vẻ buôn u ân nào ai hiểu được nguyên do. 


Từ đó, đôi trai tài gái sắc không còn xướng họa thị thơ với 
nhau nữa; mà chỉ trao nhau tình vêu xác thịt. Cứ vài bến hôm, 
Kiều Loan lại sai Minh Hà đi đón Tống Ngọc đến để ái ân. 


Khổ thay, Minh Hà là một câ gái cũng đang độ phơi phới 
xuân tình, làm sao chịu đựng nổi cảnh yêu đương, ân ái của cô 
chủ rnình và chàng trai hào hoa phong nhã kia. Một ngày kia, 
không cầm lòng được, Minh Hà đành thố lộ lòng mình với Tống 
Ngọc. Thế là chàng trai phóng đãng ấy "cuôm" luôn cô tớ gái của 
người tình. Cuộc tình tay ba vẫn âm thầm diễn ra theo thời gian, 
không a1 hay biết trừ Tào Di. 

Rồi một ngày kia, Tống Ngọc ngỏ ý cầu hôn Kiều Loan. 
Vương Thiên Hộ lầu nay đã từng nghe tiếng Tống Ngọc là một 
tay trăng hoa ong bướm, một tay đã bẻ biết bao cành thiên hương, 
nên nhất định không chịu gà Kiểu Loan cho chàng. Nhưng Vương 
Trung có biết đâu rằng trong ba năm qua, tường đông nhà ông đã 
bị ong bướm quậy tưng bừng. Và chính con gái yêu của ông là 
Vương Kiều Loan cũng đã góp phân mua vui cho chàng trai đàng 
điểm Tống Ngọc. 
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Bị Vương Trung từ hôn, Tống Ngọc cũng buồn nên chàng 
cất bước giang hồ từ đó, mặc cho Vương Kiều Loan ôm mối tương 
tự. Rồi Vương Kiều Loan ngã bệnh, ngày càng nặng thêm. Hình 
dáng gầy gò và sức lực ngày một kiệt dẫn đến nỗi người con gái 
đáng thương ấy phải lìa bỏ cõi đời... 


(1) TỐNG NGỌC, người nước Sở thời Xuân Thu Chiến quốc, hạc trò của Khuất 
Nguyên; lại là học trò giỏi nhât. 


Tiểu sử của Tống Ngọc còn rất mơ hỗ. Người ta chỉ biết rằng tìr khi 
Khuất Nguyên chết, nước Sở càn lại có ba người rất giỏi về Sở từ, đó là Tổng 
Ngọc, Cảnh Bai và Đường Lạc. 

Tác phẩm của Tống Ngọc để lại gồm có các thiên Chiêu hẳn, Đại chiêu 
và Cửu biện cùng nhiều bài phú. Tống Ngọc có tài miêu tá, văn điều luyện; mỡ 
đầu cho thể phú đời Hán về sau. 


^ ` ˆ , “ ˆ 
THUYỀN TINH vừa ghe đền nơi 
Thị đủ trâm găy bình rơi boo giờ. 

(Câu 69 và 70, Vương Quan nói về Đạm Tiêu) 

Hai câu này lấy ý từ hai câu thơ cổ : 

Nhất phiến tình chu dĩ đáo ngạn 

Bình trắm hoa chiết dĩ đa thời”. 

(Một chiếc thuyền tình mới tới bến, 

Cái bình đã chìm, cành hoa đã gãy tự bao g?ờ). 

Hai câu thơ ấy diễn tả tình yêu của đôi trai gái không được 
thỏa mãn theo như ước mong. 

THUYỀN TÌNH là chiếc thuyển chở tình yêu, có một câu 
chuyện thương tâm sau đây : 

Đào Sư Nhi là mật kỹ nữ nối tiếng đời Đường được chàng 
lãng tử Vương Sinh yêu thương rất mực. Mẹ Vương Sinh biết con 
trai mình yêu kỹ nữ không bằng lòng nên ngăn cấm hai người 
không được gặp nhau. Vì thế mối tình của Vương Sinh và Đào Sư 
Nhi không được thỏa mãn. 


Ngày kia, Vương Sinh đưa người yêu đi chơi Tây Hồ, chỉ có 
một tớ trai và một hầu gái theo cùng. Thông thường mọi người đi 
chơi thuyền trên Tây Hồ thì sáng đi chiều về. Nhưng Vương Sinh 
và Đào Sư Nhi đã có hẹn ước trước nên cứ cho thuyền đi mãi đến 
khi trời tối mịt mới chịu cặp vào bờ. Lúc bấy giờ cổng thành đã 
đóng nên không thể trở về nhà được. Vương Sinh nói với đứa tớ 
răng : 


- Đêm nay trăng sáng rất đẹp, ta đi chơi suông thế này thì 
thú vị gì. Mày đi mua rượu và thức nhắm ngon về đây, chúng ta 
thả thuyền ra giữa hồ thưởng thức trăng trong. 


Tên đày tớ vâng lệnh đi mua rượu thịt về. Vương Sinh cho 
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thuyền đi ngang dọc ra tận giữa hồ, cùng Sư Nhi, đứa tớ và con 
hầu ăn uống say sưa. Đến khuya, đứa tớ và con hầu mệt mỏi năm 
nghỉ. Vương Sinh cho thuyền ghé bến chùa Tĩnh Tự, vào sâu trong 
đám sen, rồi cùng Sư Nhi ôm nhau nhảy xuống nước tự trầm. 
Đứa tớ trai và con hầu gái hay ra thì không còn cứu kịp nữa... 


Giới văn nhân ở kinh thành biết chuyện, bèn làm hai bài 
hát. "Trường kiều nguyệt" và "Đoạn kiêu nguyệt" phố biến trong 
dân chúng. Còn chiếc thuyền của đôi trai gái ấy trở thành đồ phế 
bỏ, cột một nơi trơ gan cùng tuế nguyệt, chẳng còn ai dám đụng 
đến nữa. 


Một năm vào tiết Hàn thực, trai thanh gái lịch kinh thành 
rủ nhau đi chơi rất đông, thuyền bè san sát trên mặt Tây Hồ. Có 
một chàng trai trẻ từ phương xa đến, lên lầu Phong Nhạc ngắm 

'nhìn cảnh vật. Rồi chàng ta nổi hứng muốn thuê một chiếc thuyền 
để du ngoạn trên hồ nhưng lúc ấy chẳng còn một chiếc thuyền dư 
nào cả; ngoài chiếc thuyền của Vương Sinh và Đào Sư Nhi đi 
trước kia nay bị bỏ phế một chỗ. Chàng trai muốn dùng con thuyền 
ấy để du ngoạn nhưng có người mách chuyện Vương - Đào trước 
kia và khuyên chàng không nên dùng chiếc thuyền ấy, e có chuyện 
không hay sẽ xảy ra. Chàng trai cười lớn bảo : 


- Thế thì tuyệt quá đi thôi. Chính tôi cũng muốn được như 
thế đấy. 


Rồi chàng ta mướn ngay chiếc thuyền ấy, mua rượu thịt 
đem xuống bơi đi chơi khắp mặt hồ và lấy làm thỏa thuê lắm. Từ 
đó, dần chúng ở kinh thành càng truyền tụng giai thoại Vương - 
Đào và tranh nhau thuê chiếc thuyền ấy đi du ngoạn trên mặt hỗ; 
không còn ai tỏ ý sợ gì cả. 


Lòng đâu sẵn món lhương lâm, - 
Thoðt nghe Kiêu đã đâm đâm CHAÀU SA 


(Câu 81, 82. Kiều khóc trước mộ Đạm Tiên) - 


Lại càng ủ dột nét hoa, 
Sâu tuôn đứt nổi, CHÀU SA ngắn dài. 
(Câu 103, 104. Kiều khóc trước mộ Đạm Tiên) 


Ngại ngùũng một bước một xa 
Một lời trần trọng, CHAU SA mấy hàng. 
(Câu B61, 562. Kim Kiều chia tay) 


CHẤU SA là nước mắt rơi xuống. Nước mắt của người đẹp 
được ví như giọt châu theo tích xưa sau đây: 


Đời Thượng cổ, đưới bể Nam Hải có một giống người gọi là 
. Giao Nhân. Giống người này hàng năm lên bờ sinh sống, buôn 
bán với người trần thế, đến cuối năm phải trở về đáy biển để châu 
vua Thủy Tề. 

Những lẫn chia tay từ biệt với người trần thế, những Giao 
Nhân thân tình với người trần đều khóc lóc thảm thiết, tỏ ra quyến 
luyến lắm. Những Giao Nhân này khóc bao nhiêu thì nước mắt 
rơi ra trở thành ngọc châu hết bấy nhiều. 

Do tích này mà về sau giới văn nhân thị sĩ ví nước mắt như 
giọt chầu mà gọi Ìà Châu sa. 


67 


"Gọi lò gặp gỡ giữa đường 
Họo lò người dưới SUỐI VÀNG biết-cho” 


(Câu 93, 94. Kiểu than thở trước mộ Đạm Tiên) 


“Nợ tình chưa trả cho a1 
Khối tình mang xuống TUYỂN ĐÀI chưa tan". 
(Câu 709, 710. Kiều than thở một mình). 


“Chị đầu thịt nát xương mòn 
Ngậm cười CHÍN SUỐI hãy còn thơm lây". 
(Câu 732, 738. Kiều tâm sự với Thúy Vân) 
"DẠ ĐÀI cách mặt khuất lời 
Rây xin chén nước cho người thác oan”. 
(Câu 747, 748. Kiều nói với Thúy Vân) 
Trên Tam đảo, dưới CỬU TUYỂN 
Tìm đâu thì cũng biết tin rõ ràng. 
(Câu 1685, 1686. Tài ba của thầy phù thủy) 
Kiếp này duyên đã phụ duyên _ 
DẠ ĐẠI còn biết sẽ đên lai sinh. 
(Câu 2787, 2788. Vương ông nói với Kim Trọng) 
Minh, đương đôi ngã chắc rồi - 
Cõi trần mà lại thấy người CỨU NGUYEN. 
(Câu 2999, 3000, Kim Kiều sắp tái hợp) 
Suối vàng, Tuyên đài, Chín suối, Da đài, Cữu tuyển và Cữu 
nguyên đều cùng một nghĩa ; là nơi linh hồn người đã chết cư ngụ. 


Sách Đông Châu Liệt Quốc kể rằng : 

Trịnh Trang Công chiều ý mẹ là Khương thị phong đất Kinh 
thành cho em là Cung Thúc Đoạn. Khương thị vốn yêu thương 
Đoạn hơn Ngộ Sanh (tên húy của Trịnh Trang Công) và từ trước 
đã có ý muốn Đoạn làm vua nước Trịnh nhưng không được. 
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Khi Đoạn chào từ biệt mẹ để đi nhận đất phong, Khương 
thị bày mưu cho Đoạn chiếm lấy nước Trịnh. Sau đó không lầu 
Đoạn khởi sự nhưng việc không thành, phải chạy về Cung thành 
là đất phong cũ rồi tự sát. 


Trịnh Trang Công xét trong mình Đoạn thấy có bức thư 
của mẹ hẹn làm nội ứng thì giận lắm, lấy bút phê vào cãu "Bất 
cập hoàng tuyển, vô tương kiến giả" (Nếu không phải là chốn suối 
vàng, thì vĩnh viên không gặp nhau) rồi gởi trả thư cho mẹ. Nhận 
được thư, Khương thị xấu hổ bèn rời cung ra ở đất Dĩnh. 


Trịnh Trang Công về cung không thấy mẹ, lòng buốn thâm 
nghĩ "Ta đã ép lòng làm hại đứa em, nay nỡ nào làm hại đến mẹ 
nữa. Nhưng đã lỡ thê rãi, biết làm sao”. 


Dĩnh Khảo Thúc là quan trấn Dĩnh ấp, nổi tiếng là người 
cơn có hiếu; nghe chuyện Trịnh Trang Công từ bỏ mẹ lấy làm bất 
bình than rằng : 


- Dù mẹ có lỗi đến đâu, phận làm con cũng không nên bất 
hiểu. Chúa công làm thế là trái đạo vô cùng... 


Ít hôm sau Khảo Thúc nghĩ được kế răn vua, bèn bắt mấy 
con chim cú đem dâng cho Trịnh Trang Công và nói rằng : 


- Đây là giống chim cú, ban ngày dù vật to bằng quả núi nó 
vẫn không thấy, nhưng đến đêm dù vật nhỏ bằng sợi tóc nó cũng 
trồng rõ. Nó là giống vật chỉ thấy cái nhỏ mà lkhông thấy cái lớn. 
Thư đến, lúc còn nhỏ nhờ chim mẹ tìm mỗi cho ăn nhưng lớn lên 
thì lại không biết gì đến mẹ; thật là một giống chim bất hiếu nên 
bất làm thịt ăn. 

Trịnh Trang Công nghe thế ngồi lặng thình. Ngay lúc ấy 
thị vậ bưng mâm thịt dâ vào dâng vua nhắm rượu. Trịnh Trang 
Công cắt một miếng thịt ban cho Dĩnh Khảo Thúc. Khảo Thúc 
không ăn ngay mà lại cất ra một phần gói lại cho vào tay áo. Nhà 
vua hỏi : 
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- - Khanh để đành làm chi thế? 
- Tâu Chúa công, mẹ tôi già mà lại nghèo khó, ít khi nào 
được ăn miếng ngon vật lạ. Nay đội ơn Chúa công ban thưởng, tôi 
phải dành phần cho mẹ thì mới ăn ngon miệng được. 


Trình Trang Công thở dài nói : 

- Ngươi thật là con hiếu thảo, tiếc rằng ta không được như 
ngươi. 

Dĩnh Khảo Thúc làm bộ ngạc nhiên hỏi : 


- Quốc mẫu vẫn được an khang quý thể, cớ sao Chúa công 
buôn bã làm vậy 2 


Trịnh Trang Công bèn đem việc Cung Thúc Đoạn tạo phản 
nối cho Khảo Thúc nghe, và tỏ ý hối hận vì lời thể nên không 
chăm sóc mẹ được. 


Nghe xong, Dĩnh Khảo Thúc tỏ ý buồn mà tâu rằng : 


- Cung Thúc Đoạn đã mất, tình cốt nhục chia lìa, nay chỉ 
còn Quốc mẫu mà Chúa công bỏ bề phụng dưỡng e lỗi đạo làm 
con. Nếu Chúa công lỡ lời thầ, tôi xin dâng mật kế nhỏ có thể giải 
lời thâ cho Chúa công được. 


Trịnh Trang Công tỏ ý mừng rỡ, nói : 

- Nhà ngươi có kế hay mau giúp trẫm. 

- Chúa công thê khi nào xuống suối vàng mới gặp lại mẹ ? 
Trịnh Trang Công gật đầu. Dĩnh Khảo Thúc nói tiếp : 


- Vậy bây giờ Chúa công hãy cho đào một con suối sâu tận 
mạch nước rồi cho làm một cái nhà đưới hầm và coi đó là guối 
vàng. Chúa công cho rước Quốc mẫu đến đó để hai mẹ con cởi mở 
tấm lòng. Thế là Chúa công không phạm lời thê gì cả. 


Trịnh Trang Công nghe thao, cho Dĩnh Khảo Thúc đem 
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năm trăm tráng dân đến Khúc vị đào một cái hầm đưới chân núi 
Ngưm Kỳ, cất một cái nhà gỗ trên mặt nước rồi cho rước Khương 
thị đến. Trịnh Trang Công đến sụp lạy mẹ và núi : 


- Ngộ Sanh này bất hiếu, cúi xin mẫu hậu rộng tình dung 
tha. 


Khương thị buồn vui lần lộn trong lòng, ứa nước mắt nói: 
- Ay là lỗi của mẹ, con nào có tội.gì... 


Hai mẹ con ôm nhau khóc ròng. 
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Vẫn nghe fh thơm nức hương lân 
Một nền ĐÔNG TƯỚC khóa xuôn hơi Kiểu 


(Câu 155 - 156. Kim Trọng gặp Kiều) 


ĐỒNG TƯỚC là tên một cái đài, Câu "Một nên Đồng tước 
khóa xuân hai Kiều" là Nguyễn Du dịch câu thơ của Đỗ Phủ "Đồng 
Tước xuân thâm tỏa nhị Kiểu" trong bài Xích Bích hoài cổ của thị 
nhân. 


Trong thời Tam quốc, Tào Mạnh Đức (Tào Tháo) cho xây 
trên bờ sông Chương Giang thuộc tỉnh Hà Nam một cái đài và đặt 
tên là Đồng Tước. 


Trong lễ khánh thành đài Đông Tước, con trai thứ của Tào 
Tháo là Tào Tử Kiến (Tào Thực) là một người văn chương trác 
tuyệt, đã làm một bài phú vịnh đến Đồng Tước ; trong đó có câu: 

“Liên nhị kiêu tư đồng tây hề 

Nhược trường không chỉ nhuế đống ” 

(Bắc liền đông tây hai cây cầu nối lên như cái cầu vồng giữa 
lưng trời). 

Sau đó, khi chiến tranh Nguy, Ngô sắp xảy ra, Thừa tướng 
nước Thục là Khẩng Minh (Gia Cát Lượng) sang Ngô du thuyết 
để liên kết Thục, Ngô chống Ngụy. Bấy giờ quyền hành ở Đông 
Ngô nằm tron¿. tay Đại Đô Đốc Châu Du, mặc dù Tôn Quyền là 
Chúa Đông Ngoô. 


Khổng Minh biết Châu Du và Tôn Sách (anh Tôn Quyền) là 
hai anh em bạn rể. Tôn Sách lấy Đại Kiều, Châu Du lấy Tiểu 
Kiểu là hai người con gái của Kiểu Công, nổi tiếng đẹp nhất đất 
Giang Đông thời bấy giờ: 


Để khích Châu Du căm hận Tào Tháo hầu dốc toàn lực liên 
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kết với Thục đánh Ngụy, Khổng Minh kể cho Châu Du nghe việc 
Tào Tháo cho xây đến Đông Tước, rồi hỏi : 


- Tướng quân có biết Tào Manh Đức cho xây đên Đồng Tước 
với mục đích gì chăng ? 


Châu Du lắc đầu đáp : 
- Du tôi làm sao hiểu được dụng ý của Tào A Man. 
Khổng Minh điềm nhiên nói : 
- Hiện nav Tào Tháo đang cho luyện tập thủy binh ráo riết 
đê chuân bị đánh Đông Ngô. 
- Điều ấy tôi biết. 
Không Minh chậm rãi nói tiếp : 
- Cùng với việc luyện tập thủy bình, họ Tào cho xây đài 


Đồng Tước với mục đích là sau khi thắng Đông Ngô, sẽ bắt Đại 
Kiểu và Tiểu Kiều đem về đài Đồng Tước hưởng lạc. 


Nghe đến đây Châu Du nổi giận phừng phừng, hỏi lớn : 

- Tiên sinh lấy bằng cớ đâu mà nói như thế ? 

Biết Châu Du đã mắc aưu mình, Không Minh cười nhẹ nói: 

- Đô Đốc hãy bình tĩnh nghe tôi đọc bài phú vịnh đài Đẳng 
Tước của Tào Tử Kiến để mà biết rõ thâm ý của Tào Tháo. 


Rồi Khổng Minh đọc bài phú vịnh đến Đông Tước. Đến câu 
"Liên nhị kiều ư Đông Tây hề, Nhược trường không chí nhuế đống" 
thì vị Thừa tướng nước Thục sửa lại thế này : "Lãm nhị Kiều ư 
Đông Nam hề, Lạc triêu tịch chí dữ cộng". (Bắt hai nàng Kiều ở 
Giang Nam về để sớm tối chung vui). (1) 


Châu Du vì không biết rõ bài phú của Tào Thực vịnh đài 
Đồng Tước nên tin ngay lời Không Minh là thật. Lòng căm hận 


a—“ 
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Tào Tháo dâng cao, Châu Du quyết định liên kết với Thục để 
cùng đánh Nguy. Rồi sau đó, trên sông Trường Giang, với sự tham 
mưu của Không Minh Gia Cát Lượng, Châu Du đã chỉ huy quân 
Đông Ngô đánh tan tám mươi ba vạn quân Tào. Tào Tháo đạt bại, 
tạo cơ hội cho Lưu Bị chiếm lấy Kinh Châu và tiến vào Lưỡng 
Xuyền. 


Trận hỏa công trên lửa cháy ngất trời, nung đỏ vách núi 
nên về sau người ta gọi là núi Xích Bích. 


Nhà thơ Đồ Phủ đời Đường, khi qua chơi Xích Bích có làm 
bài thơ hoài cổ, có hai câu : 

“Đông phong bút dữ Chu lang tiện, 

Đông Tước xuân thám tỏa nhị Kiêu ” 


(Nếu gió đồng không giúp phương tiện cho chàng Châu Du, 
thì đền Đông Tước sẽ nhốt kín hai nàng Kiầu). 


% 
* * 


(1) Chữ "nhị kiểu" cần Tào Thực dùng trong bài phú :a chỉ hai cây cầu. Còn 
chữ "nhị Kiểu" do Không Minh sửa lại là chỉ hai nàng Kiêu, tức Đai Kiểu 
và Tiểu Kiều. 
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Sương in mặội, tuyết phơ thôn 
SEN VÀNG lãng đỡng như gân như xơ. 


(Câu 189, 190, Kiều mơ thấy Đạm Tiên) 


Thì trân thức thức sẵn bày 
GÓT SEN thoăn thoắt đạo ngay mái tường. 
(Câu 377, 378. Kiều đến với Kim Trọng) 
Giác Duyên lên tiếng gọi nàng 
Buồng trong vội dạo SEN VÀNG bước ra. 
(Câu 3007, 3008. Giác Duyên gọi Kiều ra gặp gia đình). 
SEN VÀNG hay là GÓT SEN là tiếng chỉ gót chân người 
đàn bà đẹp môi khi bước đi. 
Đời Nam Bắc triều bên Trung Quốc, Đông Hôn Hầu làm 
vua nước Nam Tê, rất sủng ái nàng Phan Phi. Nhà vua cho thợ 


kim hoàn làm những đóa hoa sen bằng vàng ròng lót nên nhà cho 
Phan Phi bước đi. 


Mỗi lần Phan Phi cất bước tới lui, nhà vua nhìn ngắm ra vẻ 
thích thú lắm, rồi cười nói : 


- Ôi, thật tuyệt điệu, mỗi bước chân của quý phi đều nở ra 
một đóa hoa sen. 
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Rước mừng, đón hỏi, đỏ la 
ĐÀO NGUYÊN lạc lối đâu mờ đến đây ? 


(Câu 191, 192, Kiều mơ thấy Đạm Tiên) 


Xắn tay mở khóa ĐỘNG ĐÀO 
Rẽ mây trông tô lối vào THIÊN THAI. 
(Câu 391, 392. Kim Kiêu tương ngộ) 


ĐÀO NGUYÊN có nghĩa là gốc đào. Hai tiếng này cồn có 
thể gọi là ĐỘNG ĐÀO hay ĐỘNG BÍCH; để chỉ nơi tiên cảnh, nơi 
mà con người có cuộc sống an nhàn, thanh thản, không bị ràng 
buộc bởi những điều phiên nhiễu của cuộc đời. 


Truyện truyền kỳ Trung Quốc kể rằng vào đời nhà Tấn, ở 
huyện Vũ Lăng có một ông lão làm nghề chài lưới dọc theo khe 
núi. 

Một hôm trong lúc đang hành nghề, ông lão trông thấy một 
đóa hoa đào trôi từ trên nguồn nước xuống. Ông lão nhủ thâm 

“Hoa đào trôi trên đòng nước chứng tö nơi phát nguyên dòng nước 


này phải có làng xóm, nhà cửa của dãn cư; và chắc chắn phải có. 
nhiều loại hoa quý”. 


Nghĩ thế nên ông lão cử chèo PHÒ Dh ngược lên dòng nước 
để tìm cho ra chỗ đào nguyên. 


Thuyền đi mãi và cuối cùng ông lão cũng tìm thấy một xóm 
có dân cư đông đúc và có trồng rất nhiều loại hoa quý, nhất là hoa 
Đào. Ngư ông cột thuyền và lên bờ đi vào xóm, trông thấy vườn 
đào san sát nhau ; dân chúng thì ăn mặc v phục theo kiểu nước 
Tân thời Chiến quốc. 


Ông lão lên tiếng hỏi thăm những người trong vùng Đào 
nguyên ấy thì được trả lời rằng những người cư ngụ ở đây vốn là 
gốc dân nước Tân trước kia. Tổ tiên họ không chịu được sự hà 
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khác của vua Tản Thúy Hoàng và quan Tướng quốc Lý Tư nên 
phải di cư lên đây đã mấy đời rồi. Dân chúng bây giờ là đám hậu 
duệ của những người di cư trước kia. 

Ông lão chài lưới lưu lại chốn Đào Nguyên chơi vài bốn 
hôm mới từ giã dân chúng ở đấy mà trở về. 

Khi về đến nhà, bà con làng xóm xúm lại hỏi ông đi đâu 
mất tích cả mấy hôm. Ông lão thuật lại cho mọi người nghe chuyện 
ông lạc vào chốn Đào Nguyên. Ai nấy nghe nói thảy đều náo nức 
tỏ ý muốn đến chốn Đào Nguyên cho biết. 


Sau đó, ông lão chài lưới lại chèo thuyền lên chấn Đào 
Nguyên một lẫn nữa. Nhưng đến nơi ông chăng thấy cảnh Đào 
Nguyên như lúc trước, mà chỉ còn lại rừng núi thâm u. Và người 
dân ở huyện Vũ Lăng cũng không thấy ông lão trở về nữa. Người 
ta bảo nhau rằng ông lão chài lưới đã lạc vào cảnh tiên rồi. 


* 


* * 


Cũng đời nhà Tấn, nhà thơ Đào Tiềm (L) tức Đào Uyên 
Minh là một người không màng danh lợi, sẵn sàng rũ áo từ quan 
để đi tìm cảnh Đào Nguyên, 


Đào Uyên Minh tự là Nguyên Lượng làm quan Huyện lệnh 
đất Bành Trạch. Khi đi trấn nhậm, ông để con trai mình ở lại quê 
nhà rồi cho một người tớ cầm thư về đặn đò con rằng: 


“Con ở nhà sớm tối nhọc nhăn với chuyện ruộng nương vườn 
tược, ta cho con một người hầu về giúp đỡ con và có bạn. Con phải 
xem người hầu như người thân trong gia đình, chớ bạc đãi người 
ta mà trái đạo làm người. 


Đào Tiêm ra làm quan chẳng được bao lâu thì nước Tấn bị 
nước Tống đánh chiếm. Bao nhiêu quan lại của nước Tấn đều ra 
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phò tân triêu. Riêng Đào Uyên Minh tự nghĩ: "Mình làm quan 
không đủ tài giúp nước để nước bị mất, thật là một sự ô nhục. Nay 
nếu đem thân thờ nước khác thì cồn gì là thể điện". 


Nghĩ thế nên Đào Tiêm không hợp tác với tân triều, rũ bỏ 
công danh tìm nơi vắng vẻ ấn đật, nuồi dưỡng cái khí hạo nhiên 
của mình. Ông đã tìm được nơi vừa ý, hàng ngày chăm sóc hoa 
kiểng, chơi đàn không đây, câu cá bằng lưỡi câu ngay không móc 
môi và làm thơ... 


Thơ của Đào Tiềm được người đời sau truyền tụng nhất là 
hai bài “Quy khứ lai từ" và "Đào Nguyên ký". Trong bài “Đào 
Nguyên ký“ thi nhân tỏ ý mong được sống ở chốn Đào Nguyên, 
lánh xa những phiền nhiễu của tục lụy... 


(1) ĐÀO TIỀM (365 - 427) tên chữ Uyên Minh, tự Nguyên Lượng, hiệu là Ngũ 
Liêu tiên sinh. Ông sinh ra trong cảnh nhà nghàa và gặp thời laan lạc. Lớn 
lên, ba lần làm quan đều chán cảnh luần cúi nên từ quan. 


Đào Tiểm được người đời sau xưng tụng là một thí nhân vĩ đại cuối đời 
Đông Tấn và xứng đáng đứng đầu thời Lục Triều. 


* 
* b2 
THIÊN THAI, tên một hòn núi ở tỉnh Triết Giang, Trung 
Quốc. Thiên Thai thường được dùng để chỉ cảnh tiên, cõi tiên. 
Theo truyền thuyết Trung Hoa, hai chàng Lưu Thân và 
Nguyễn Triệu đi hái thuốc núi bị lạc vào Thiên Thai, không biết 
đường và. 


Suốt mười ba ngày quanh quần chung quanh núi Thiên 
Thai, hai chàng Lưu, Nguyễn chịu đói, chỉ uống nước suối cầm 
hơi. Nhưng may mắn thay, hai chàng chợt nhìn thấy một cây đào 
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trên núi có trái chín, bèn gắng sức trèo lên hái mấy trái mà ăn. Ăn 
xong mấy trái đào, chăng những không còn đói mà hai chàng còn 
cảm thấy sức lực mình được tăng thêm. Ăn xong lại raon men đến 
dòng suối uống nước. 


La thay, trên đòng suối trong vắt Lm và Nguyễn nhìn thấy 
các cành lá tươi thắm đang trôi; mà ở giữa lại có một chén cơm 
muối vừng. Hai chàng bảo nhau rằng có lẽ có người ở gân đâu 
đây. Cả hai cùng men theo dòng suối đi ngược lên. Đi được một 
lúc, Lưu, Nguyễn nhìn thấy bên bờ suối có hai cô gái tuyệt đẹp 
đang đứng nhìn họ, vì trên tay một trong hai chàng còn đang cầm 
chiếc chén không (chén cơm muối vừng nhặt được và cả hai đã ăn 
hết). 


Hai cô gái đẹp đồng thanh gọi : 
- Hai chàng Lưu, Nguyên, hãy mang chén lại đây. . 


Hai chàng không khỏi sửng sốt nhưng chân vẫn cứ bước tới 
phía hai nàng. Hai cô gái đẹp vốn vã hỏi : 


- Sao hai chàng đến muộn thế ? 


Đoạn hai cô ngó ý mời hai chàng về nhà mình. Một cô đất 
IAru Thân đi về hướng Nam và một cô dân Nguyễn Triệu đi về 
hướng Đông; nhưng vẫn gắn nhau. Nhà các nàng đều màn che 
trướng rũ, trên vách treo các thứ trang trí bằng sừng tê, vàng bạc 
trông rất. sang trọng, lộng lẫy. 


Thi nữ trong nhà dọn tiệc, đầy đủ cao lương mỹ vị nhưng 
vân có món muối vừng. Lưu Thần và Nguyễn Triệu tuy ở hai nhà 
riêng của hai nàng nhưng đầu được tiếp đãi giống nhau như thế. 
Trong bữa cơm không thiếu rượu ngon. Yến tiệc xong, thị nữ dâng 
đào nói là để mừng chàng rể cô dâu. Nhã nhạc tấu đến đêm. Vâ 
khuya, cả Lưu Thân, Nguyễn Triệu đều được hai cô gái đẹp ấy 
đưa vào phòng, hoan lạc tuyệt thú. 


Ở nơi Thiên Thai được mười ngày, cả Lưu và Nguyên đều 
ngô ý cáo từ hai người đẹp để trở về nhà. Hai nàng cố năn nỉ họ ở 
lại. Lưu, Nguyễn xiêu lồng đành ở lại. Ở Thiên Thai khí hậu không 
bao giờ thay đổi, cây cỏ luôn luôn xanh mướt tốt tươi và chim chóc 
hót véo von hết ngày này sang ngày khác. Thật là một cảnh lúc 
nào cũng là xuân. 


Lưu Thần và Nguyễn Triệu ở đó thêm nửa năm nữa thì 
cảm thấy nhớ nhà quá, không còn chịu nổi; bèn nằng nặc đòi được 
trở về. Hai người vợ ở chốn Thiên Thai biết không thể cầm hai 
chàng ở lại được nữa, đành phải đưa tiễn hai chàng xuống núi và 
chỉ đường cho về. 


Hai chàng Lưu, Nguyễn trở về đến quê cũ thì thấy cảnh vật 
hoàn toàn khác lạ và cũng chẳng tìm được một người quen cũ nào, 
vì nửa năm hai chàng ở chốn Thiên Thai thì dưới quê hương họ đã 
trải qua mấy đời rồi. Hai chàng tìm những người cao tuổi nhất 
trong làng để hỏi thăm về gia đình của mình trước kia thì chẳng 
ai biết gì cả. May thay có một cụ già đầu tóc bạc nói rằng : 


- Cách đây mấy mươi năm, hồi lão còn nhỏ có nghe ông của 
lão kể rằng trong đòng họ có một người lên núi hái thuốc bị mất 
tích, không thấy trở về. Năm nay lão đã hơn tám mươi tuổi rồi 
nhưng cũng chẳng biết rõ người trong đòng họ của đời trước ấy là 
a1... 


Lưu Thần và Nguyến Triệu quá bỡ ngỡ với cảnh và người 
lạ ở chốn quê hương của mình, bèn tìm đường trở lại Thiên Thai. 
Nhưng than ôi, đường lên Thiên Thai đã mất rồi, còn đâu nữa mà 
trở lại chốn non tiên... 


* * 


ỠỞ nước ta cũng có chuyện người trần lạc non tiên và lấy vợ 
tiên. Đó là chuyện Từ Thức trong sách "Truyền kỳ mạn lục" của 
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Nguyễn Dữ (1). 


Từ Thức người đất Hóa Châu, năm Quang Thái đời Trần 
Thuận Tông được bố làm Tri huyện Tiên Du. Bân cạnh huyện 
đường có một ngôi chùa danh tiếng trồng rất nhiều hoa mẫu đơn. 
Cứ môi lần hoa nở thì dần chúng kéo đến xem đông lắm. 


Tháng hai năm Bính Tý nhằm niên hiệu Quang Thái thứ 
9, hoa mầuÌơn rộ nở. Trong đám người đi xem hoa nở có một cô 
gái tuổi độ đôi tám, má hồng phơn phớt, Ìỡ tay làm gãy một cành 
hoa nên bị người của nhà chùa giữ lại. Ngày gần hết mà cô gái 
không có người nhà đến nhận. Từ Thức cũng có mặt trong lúc ấy, 
động lòng thương nên cởi áo lông cừu trắng chuộc tội cho cô gái. 
Mọi người đều khen quan huyện là người hiển đức. 


Từ Thức vốn tính tình phóng đật, thích rượu thơ hơn là việc 
quan trường nên thường bỏ bê công việc ở huyện đường. Có lần bị 
quan trên quở trách, Từ bèn cởi áo từ quan, về huyện Tống Sơn 
cất nhà sát bên hang động mà ở. Thường ngày cắp một cây đàn, . 
một bầu rượu và một túi thơ, đắt theo một đứa tiểu đồng ngao du 
đây đó. 

Một hôm Từ đến cửa Thân Phù, nhìn xa ra khơi mấy mươi 
dặm thấy có một đám mây ngủ sắc, kết lại giếng một. đóa hoa sen 
lớn. Từ ngạc nhiên cho chèo thuyên ra thì nhận rõ là một trái núi 
nối lên trên mặt biển rất đẹp. Từ cho buộc thuyền và bước lên. 
Thấy vách đá cao nghìn trượng, sừng sững đứng thẳng, bèn ngẫu 
hứng đề vào vách một bài thơ : 

“Thiên, chương bích thụ quái triêu đôn 

Hoa thảo nghênh nhân nhập động môn 

Nhiều gián dĩ uô tăng thái dược 

Duyên lưu thăng bữu khách tâm ngươn 

Lữ dụ tư Uị cẳm tam mộng 

Điếu định sính nhai tứu nhất tôn 

Nghị hướng Võ lăng ngư tử uấn 

Tiên lai uiễn cận chủng đào thôn”. 

(Trieu dương bóng trải khắp ngày xanh 
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Hoa có cười tươi đón rước mình 

Hóái thuốc nào đâu sư kẽ suối 

Tìm nguồn duy có khách bên ghênh 
Lang thang đất lạ đàn ba bhúc 

Trôi nổi thuyền câu rượu một bình 
Rến Võ chàng ngư tìm thử hói 

Thói: đào chỉ hộ lõi loanh quanh) (2) 


Tư Thứ: đề thơ xong, thần thờ ngắm cảnh vật. Bông chàng 
nhìn thấy một cửa hang nên không ngần ngại vén áo bước vào. Đi 
được non một dặm thì cảm thấy đường đi đốc ngược lên và càng 
lên cao càng thấy rộng rãi. Từ Thức lên đến đỉnh núi thì thấy trời 
quang đãng, chung quanh toàn những lâu đài nguy nga. 

Bồng có hai người con gái áo xanh xuất hiện, bảo với nhau 
răng : 

- Lang quân nhà ta đã đến. | 

Rồi hai nàng tiến đến bên Từ Thức, nói rằng : 

- Phu nhân chúng tôi mời chàng vào chơi. 

Từ Thức theo hai người con gái áo xanh đi vòng qua một 
bức tường gấm rồi bước vào một tòa cung điện bằng bạc. Trước 
cửa điện có bảng đê ba chữ "Điện Quỳnh Hư”, bân trên là bảng đê 
"Gác Dao Quang". Từ Thức vào điện thấy có một vị phu nhân mặc 
áo trắng ngồi trên giường thất bảo. Bên cạnh còn có một cái giường 
nhỏ bằng gò. đàn hương. Vị phu nhân chỉ chiếc giường nhỏ mời Từ 
Thức ngôi rồi nói rằng : 


- Cố lẽ tiên sinh cũng được thỏa nguyện bình sinh với chuyến 
đi chơi này ?7 Nhưng còn mối duyên kỳ ngộ, tiên sinh có nhớ chăng? 

Từ Thức thưa : 

- Tại hạ là một kẻ đật sĩ ở Tống Sơn. Với chiếc thuyền nan 
và cánh buồm gió rong chơi giang hồ, đâu biết rằng nơi đây có Tử 
phủ Thanh đô. Nay tại hạ đến được đây, chẳng khác nào mọc 


cánh mà bay đến chốn non tiên vậy. Song lòng trần còn mờ tối, 
chưa biết tiền đồ ra sao, dám xin phu nhân chỉ bảo cho. 
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Phu nhân áo trắng nói : 


- Đây là núi Phù Lai, động tiên thứ sáu trong ba mươi sáu 
động. Còn tôi đây là Nguy phu nhân, địa tiên ở Nam Nhạc. Vì 
thấy tiên sinh là người cao nghĩa, sẵn lòng cứu giúp người nguy 
khốn nân làm phiền mời tiên sinh đến đây. 


Đoạn Ngụy phu nhân ra hiệu cho một a hoàn đứng hầu 
một bên. A hoàn vào trong đắt ra một người con gái. Từ Thức 
nhìn lên, nhận ra người con gái ấy chính là cô gái làm gãy cành 
mẫu đơn được chàng chuộc bằng chiếc áo hồ cừu ngày trước. Ngụy 
phu nhân lân tiếng: 


- Con gái tôi đây tên gọi Giáng Hương, ngày trước mắc nạn 
trong lúc xem hoa, được tiên sinh cứu giúp. Nay tôi xin cho nó kết 
duyên cùng tiên sinh để đền ơn khi trước. 


Ngay đêm ấy Từ Thức và Giáng Hương làm lễ giao bái 
động phòng. Ngày hôm sau có quần tiền đến dự tiệc chúc mừng 
cho họ. 

—— Từ Thức kết duyên cùng Giáng Hương đã được một năm, 
bông chạnh lòng nhớ đến quê hương, làng xóm. Một hôm trông ra 


bể thấy một chiếc thuyền buỗm dong về phương Nam, Từ chỉ cho 
vợ xem và nói : 


-= Nhà tôi ở về hướng chiếc thuyền đang đi ấy, nhưng trời 
nước bao la, nào có biết đầu là đâu... Tôi bước khách bơ vơ, lòng 
quê bịn rin, đám xin nàng thể tình cho tôi tạm về thăm quê hương. 
Nhân thể thu xếp việc nhà cho yên ổn rồi sẽ trở lại đây cùng nàng 
tháng ngày yên hưởng cảnh làng mây bến nước. 

Giáng Hương sa nước mắt, nỏi : 

- Thiếp chẳng dám vì tình phu phụ mà căn trở lòng nhớ quê 
hương của chàng. Song cõi trần nhỏ hẹp, kiếp trần ngắn ngủi, 
nay chàng về chỉ e cảnh cũ người xưa không còn nữa... 

Rồi Giáng Hương thưa với phu nhân. Phu nhân nói : 


- Không ngờ Từ lang còn nặng lòng trần đến vậy. 


_ Phu nhân ban cho Từ một cỗ xe Cẵm Vân để trở về trần 
thế: Giáng Hương trao cho chàng một bức thư viết trên khăn lụa, 
TÓI : 

- Ngày khác trông thấy vật này, xin đừng quên mối tình cũ. 

Hai người bịn rịn chia tay nhau. ¬ 

Từ Thức về đến quê cũ thì thấy quả thật là vật đổi sao dời. 
Thành quách, nhân gian đều không còn như xưa nữa. Chỉ cố cảnh 
núi khe, hang động không thay đổi mà thôi. 


Từ nói họ tên của mình ra với những người già cả trong 
làng để hỏi thăm về gia đình thì một cụ già trả lời rằng: 

- Thuở tôi còn bé có nghe nói ông cụ tam đai nhà tôi cũng có 
tên họ giống như ông, đi vào núi mất tích đến nay đã hơn tám 
mươi năm rồi. 

Từ Thức ngậm ngùi, muốn lên xe mây trở lại non tiên thì 
xe mây đã hóa thành con chim phượng bay mất rôi. Chàng mở 
thư của Giáng Hương ra xem thấy vỏn vẹn một câu: "Kết lứa 
phượng trong mây duyên xưa đã hết, tìm non tiên trên bể dịp 
khác còn đâu". 


Từ Thức buồn quá, bèn mặc áo cừu nhẹ, đội nón lá ngắn mà 
đi vào dãy núi Hoành Sơn ; rồi về sau không biết đi đâu mất biệt. 


(1) NGUYÊN DỮ người xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay là huyện Thanh 
Miện tỉnh Hải Hưmg. Ông thuộc đồng đõí khoa bảng, có đi thi nhưng hất 
mãn thời cuộc không ra làm quan, ẩn cư nơi núi rừng vùng Thanh Hóa. 


_ Không có tài liệu nào cho biết Nguyễn Dữ sinh và mất năm nào. Tuy 
nhiên, người ta biết rõ ông sống đồng thời với thây học là Nguyễn Bỉnh Khiêm 
và bạn đồng song là Phùng Khác Khoan; tức vào khoảng thế ký thứ XVI. 


(2) Ý nói đến ông lão đánh cá đời Tấn ở Võ Làng, đến Đào Nguyên. 


"Vông trình hội chủ xem tường 
Mở xem trong số ĐOẠN TRƯỜNG có tên". 


(Câu 199, 200. Đạm Tiên nói với Kiều trong mơ) 


"Ví đem vào tập ĐOẠN TRƯỜNG 
Thì treo giải nhất chỉ nhường cho ai". 

(Câu 209, 210. Đạm Tiên nói với Kiêu trong mơ) 
"ĐOẠN TRƯỜNG là số thế nào 
Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia". 

(Câu 231, 232. Kiều trả lời Vương bà khi tỉnh mộng). 
Rủi may âu cũng sự đời | 
ĐOAN TRƯƠNG lại chọn mặt người vô duyên. 

(Câu 817, §18. Kiêu lọt vào tay bọn buôn người) 


Rõ rằng : "Nhân quả dở dang _ 
Đã toan trốn nợ ĐOẠN TRƯỜNG được sao”? 
(Câu 995, 996. Đạm Tiên nhủ Kiểu trong cơn mê) 
Lẫn lần thô bạc, ác vàng 
Xót người trong hội ĐOẠN TRƯỜNG đồi cơn. 
(Câu 12869, 1270. Kiều ở thanh lâu lần thứ nhất) 


Nàng càng ủ đột thu ba 
ĐOẠN TRƯỜNG lúc ấy giờ mà buốn tênh. 
(Câu 1823, 1324. Kiều và Thúc Sinh trò chuyện) 
Tiểu thư lại thét lấy nàng : 
"Cuộc vui gảy khúc ĐOẠN TRANG ấy chỉ" ? 
(Câu 1859, 1860. Hoạn Thư mắng Kiêu) 


Sụt sùi giở nỗ ĐOẠN TRƯỜNG 
Giọt châu tâm tã, đẫm trừng áo xanh. 
(Câu 1943, 1944. Thúc Sinh khóc với Kiều ở Quan Âm 
Các) 
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"Người sao hiếu nghĩa đủ đường _ 
Kiếp sao, rặt những ĐOẠN TRƯỜNG thế thôi". 
(Câu 2653, 2654. Giác Duyên hỏi Tam Hợp đạo cô) 


"Ma dân lối, quỷ đưa đường 
Lại tìm những chốn ĐOẠN TRƯƠNG mà đi". 
(Câu 2665, 2666. Tam Hợp đạo cỗ trà lời Giác Duyên). 


“Làm cho sống đọa thác đày 
ĐOẠN TRƯỜNG cho hết kiếp này mới thôi. 
(Câu 2675, 2676. Tam Hợp trả lời Giác Duyên) 
"ĐOẠN TRƯỜNG số, rút tên ra 
ĐOẠN TRƯỜNG thơ, phải đón mà trả nhau”. 
(Câu 2721, 2722. Đạm Tiên nói với Kiều khi Kiểu được 
vớt dưới sông Tiên đường) 
Nàng rằng : "Vì chút nghề chơi 
ĐOẠN TRƯỜNG tiếng ấy hai người bấy lâu". 
(Câu 3211, 3212. Kiểu đáp lời Kim Trọng sau khi gảy 
đàn lúc sum họp) 


ĐOẠN TRƯỜNG : nghĩa đen là đứt ruột. Nghĩa bóng là chỉ 
sự đau khổ cùng cực mà con người phải chịu đựng. Nỗi đau khổ ấy 
có thể khiến người ta đứt từng đoạn ruột hay là chết đi được vậy. 


Sách "Đường thi ký sự` chép chuyện nàng Mạnh tài nhân 
của vua Đường Vũ Tông như sau : 


Đường Vũ Tông khí đau nặng biết mình không thể qua 
khỏi, nhìn Mạnh tài nhân nói rằng : 


- Ta chết thì không sợ, nhưng thương ngươi chẳng biết sẽ 
ra sao 2... 


Mạnh tài nhân khốc, chỉ vào chiếc túi vải đựng ống sáo mà 
- thưa với vua : 
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- Thần thiếp xin lấy đó mà tự ải để được chất theo bệ hạ. 

Vũ Tông nghe thế lấy làm cảm đậng đến ứa nước mắt. Mạnh 
tài nhân lại nói : 

- Thần thiếp thường ngày thạo ca hát, nay xin phép được 
hát một bài để tô nỗi bí phẫn của thân thiếp trước mặt bệ hạ. 


Nhà vua bằng lòng, Mạnh tài nhân liên hát hai bài Cung 
từ của Trương Hộ (1). Nàng hát dứt bài thì đứt hơi, đứng sững 
luôn một chỗ. Nhà vua sai Ngự y khám. Ngự y khám xong, tâu: 


- Mạch của tài nhân vần còn ấm, nhưng nàng đã bị đứt ruột 
chết rồi. 


Vua nghe nói thương xót quá liên băng hà ngay. Đến khi cử 
hành lễ mai táng thì linh cữu nhà vua quá nặng, đội quân khiêng 
không thể nhấc lên nổi. Có người thấy thế liền nói : 


- Có lã Hoàng thượng còn đợi Tài nhân chăng ? 


Các quan bèn sai đưa quan tài của Mạnh tài nhân ra. Quả 
nhiên linh cữu nhà vua không còn nặng trịch nữa. 


Trương Hộ nghe chuyện ấy xúc động, bèn làm một bài thơ 
thương tiếc cho Mạnh tài nhân, tựa rằng "Tài nhân vì lồng thành 
nên đứt ruột mà chết. nhà vua vì lòng thành mà ban mệnh những 
kẻ khích liệt vì nghĩa mà chết ngày trước cũng không hơn được". 
Và bài thơ như sau : 


"Ngẫu nhiên cũ bãi uịnh biêu tấn 
Truyện xướng cung trung nhị thập xuân 
Khước 0uị nhất thanh Hà Mãn Tử 

Hạ tuyên tu điếu cựu Tòi nhân” 

(Ngắu nhiên tàn tiệc uịnh đôi uần 
Truyền tới trong cung hơi chục xuân 
Lại bởi một câu Hà Mãn Tử 

Tuyên đài phái điếu bậc Tài nhân). 


(1) Trương Hộ tự Thừa Cát, người Thanh Hà, rất giỏi về Tìr khúc. Khi đến 
ngụ ở Nam Dương, có lần được Lệnh Hồ Sở tiến cử với Đường Hiến Tông. 
Nhưng lúc Trương tới kinh thì lại có điều thất ý nền trở về. 


Lúc tráng niên, Trương đi ngao du sơn thủy. Khi về già ấn cư đất Khúc 
A, trồng cây, đọc sách. 


"Nòy mười bởi mới, mới ra 
Câu thân lợi mượn bút hoa về với". 


(Câu 203, 204; Đạm Tiên nói với Kiều trong mø). 


Mười đề mục thơ của "hội đoạn trường" là: Tiếc đa tài, Thướng 
mệnh bạc, Buôn lối rẽ, Nhớ người xưa, Nhục con đòi, Thương 
thanh xuân, Than ìỡ bước, Khổ tan tác, Mộng vườn nhà và Khóc 
tương tư. 


Kiểu đã vịnh mười đề mục ấy theo lối Hồi Văn như sau : 


1. 


Tiếc đa tùi. Hoa tiên chẳng nở hoài. 
Trăm năm hương lửa bao đằm thắm. 
Trong cõi lòng riêng trạnh nhớ di. 
Trạnh nhớ ni. Tiếc đa tòi. 


Thương mệnh bạc. Lá loí canh uắn đêm đài, 
tra nay nhà bùng, người ngọc ở. 

Nhưng sự đời bia khó gặp may, 

Khó gặp may. Thương mệnh bạc. 


Buôn lối rẽ. Quanh co khó uượt qua, 
Đường hiểm sao bằng người lận đện. 
Một khúc quanh co, ngàn dặm xa, 
Ngòn dặm xo. Buôn lối rẽ. 


Nhớ cố nhân. Mũi! trông đâu trắng ngân, 
Nào khi nhẹ bước đường mây tá? 

Eé¿ quý người khính thực rõ rành, 

Thực rõ rành. Nhớ cố nhân. 

Nhục con đòi. Gương soi bỗng rụng rời, 
Luống những ngậm ngù' thân liễu yếu 
Nỡ đem son phấn mia „mai đời, 

Mia mai đời. Nhục con đòi. 
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10. 


Thương thanh xuân. Hoa đẹp tựa giai nhân, 
Gặp lúc núi rừng xuân sắc tốt. 

Xin cho mưa gió đượm hoa thân. 

Đượm hoa thần. Thương thanh xuân. 


Than lỡ bước. Mộng đẹp trôi theo nước, 
Nùo phái gặp ai cũng khẩn câu. 

Vì lối cửa son không biết được, 

Không biết được. Than lỡ bước. 


Khố tha phương. Thân không chốn tựa nương, 
Lìa cây, tan tác hoa rơi rụng. 

Chiếc nhạn lạc đàn trong đêm sương, 

Trong đêm sương. Khố tha phương. 


Mộng oườn nhàù. Ai dắt dẫn hôn ta? 
Lâu cũ, cúc tùng ngơ ngác Ìq, - 

Có thơm máy trắng hững hờ qua. 
Hữừng hờ qua. Mộng uườn nhà. 
Khóc tình sĩ. Thổn thức cơn. biệt ly. 
Đau lòng đòi đoạn khôn im tiếng, 
Tình sâu đất cũ luống sâu bị. 
Luống sâu bị. Khóc tình si. 


* 


Xem thơ nốấc nở khen thâm : 
"Giá đành TÚ KHẨU CÂM TÂM khác thưởng" 


(Câu 207, 208. Đạm Tiên khen tài Kiều trong mơ) 


TÚ KHẨU, CÂM TÂM : Miệng thêu, lòng gấm ; ý nói người 
. có tài văn chương, lời hay ý đẹp. 


Trong lịch sử Văn học Trung Quốc,có bốn người văn chương 
trác tuyệt được đời xưng tụng là “tứ khẩu, cầm tâm". Đó là Hàn 
Dũ, Liễu Tôn Nguyên, Âu Dương Tu và Tô Tuân, 


HÀN DŨỮ (768 - 824) tự là Thoái Chỉ; người đời sau thường 
gọi là Hàn Xương Lê. Hàn Dũ người quán Nam Dương tỉnh Hồ 
. Bắc, mồ côi sớm, học rất giỏi. Năm 25 tuổi Hàn Dũ đỗ tiến sĩ, làm 
Giám Sát Ngự Sử, Sử quán Tu soạn rồi Hình Bộ Thị Lang. 

Hàn Dũ là người tôn sùng giáo lý Khổng Mạnh, nhưng thời 
bấy giờ vua Đường Hiến Tông lại tôn trọng đạo Phật. Hàn Dũ làm 
sớ khuyên vua bài xích đạo Phật và đốt xương Phật nên bị giáng 
làm Thứ sử Triêu Châu. Ông có làm bài thơ tự thán như sau : 


"Nhất phong triều tấu cữu trùng thiên, 
Mộ trích Triêu Cháu lộ bát thiên. 

Dục uị Thánh triều trừ tệ chính, 

Cảm tương suy hủ tích tàn niên `. 

(Sớm dâng tờ sớ tấu thiên nhan, 

Chiêu biếm Triều Châu dặm tắm ngòn. 
Muốn giúp Thúnh triều trừ tệ chính, 
Dưứm đem lão bệnh tiếc thân tàn `). 


Về sau ông được triệu về kinh phục chức, rồi thăng Kinh 
Triệu Doãn. 


LIÊU TÔN NGUYÊN (773 - 819) tự là Tử Hậu, người Hà 
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Đông; đồng thời với Hàn Dũ và cũng chủ trương phục cổ như Hàn. 


Liễu Tôn Nguyên đỗ Tiến sĩ và Bác học Hoằng từ, làm quan 
đến Giám Sát Ngự sử. Sau bị tội nên bị giáng xuống làm Tư Mã 
Vĩnh Châu, rôi Liễu Châu Thứ sử. 


+ ÂU DƯƠNG TU (1007-1072) tự Vĩnh Thúc, người đất Tô 
Lăng đời Tống. Ông đồ Tiến sĩ, học rộng, văn tài trác tuyệt, làm 
quan đến Binh bộ Thượng thư. 


Âu Dương Tu tánh tình ngay thẳng nên làm quan bị nhiều 
người ghét. Ông thuộc phái "Cựu đảng" của Tư Mã Quang chống 
"Tân pháp" của Tế Tướng Vương Án Thạch nên phải về trí sĩ khí 
chưa tới tuổi hưu. Âu Dương Tu là tác giả bộ Tân Ngũ Đại Sử, và 
hợp soạn chung với Tống Kỳ bộ Tân Đường thi. 


+ TÔ TUẦN (1009-1066) tự Minh Doãn, người đất My Sơn 
đời Tống. Tô Tuân không xuất thân khoa bảng nhưng ông lại là 
một danh sĩ. Năm 27 tuổi ông mới bắt đầu việc học. Năm 3? tuổi 
có đi thi một lần, không đỗ. Ông buần, đi ngao du đây đó mấy năm 
mới chịu về nhà và từ đó nhất định không đi thi nữa. 

Tô Tuân là cha của Tô Thức (Tô Đông Pha) và Tô Triệt. 
Năm 1059, Tô Tuân được triều đình đặc cách chức Hiệu Thư lang 
chuyên chép chuyện các đời vua nhà Tống. Ông tỏ ra không mấy 
thích công việc này, vì phải khen mà không được chê các tiên 
vương. 


Về gau ông đổi ra làm Chủ Bạ huyện Văn An, soạn bộ Thái 
Thường nhân cách lễ gồm một trăm quyển. Sách vừa soạn xong 
thì ông cũng qua đời. 


92 


Irông theo nòo thấy đâu nèo, 
HƯƠNG THỪA dường hôy ra vào đôu đây 


(Câu 215, 216. Kiều mơ màng nghe mùi hương 
của Đạm Tiên). 


Câu này lấy ý ở "Tây Sương Ký": "Lan xạ hương nhưng tại” 
nghĩa là người đi rồi mà mùi hương hãy còn phẳng phất. 


Đây là cảnh thứ IV, hỗi I của phẫn thứ nhất tuồng Tây 
Sương Ký, tả cảnh Trương Quân Thụy trông thấy Thôi Oanh Oanh 
trong vườn hoa tư đính họ Thôi phía Tây chùa Phổ Cứu. Thôi 
Oanh Oanh đã vào nhà rồi mà Trương Quân Thụy còn ngần ngơ 
nhìn theo tiếc nuối : 


Vườn hoa lê, đóng lúc nào 

Tường cao, cao quó, kể cao bằng trời. 

Trách trời sao chẳng chiều người 

Làm khuây chẳng được, đứng lười không đang. 

Nghĩ hươu, tính buượn, trăm đường, 

HƯƠNG LAN CÒN THOẢNG, TIÊNG VÀNG ĐÀ XA. 
Gió lay cành liễu la đò, 

Tơ hồng oướng uít, cánh hoa tơi bời. 

Rèm châu lấp lánh mặt người, 

Nuốt thâm nước bọt, trông hoài néo xa...” 
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Cớ sqo trăn lrọc đêm khuyg 
MÀU HOA LÊ HÃY DẦM DÊ GIỌT MƯA ? 


(Câu 22ã - 226, Kiểu thốn thức một mình) 


Hai câu 99 và 100 trong bài thơ Trường Hận ca (1) của thì 
sĩ Bạch Cư Di (2) đời Đường : 


"Ngọc dung tịch mịch lệ lan can 
Lê hoa nhất chỉ xuân đái 0u”. 


có nghĩa là: "Mặt ngọc ủ ê, nước mắt đầm dê như hoa lê mùa 
xuân bám mấy giọt nước mưa". Nguyễn Du đã lấy hai câu ấy dịch 
thành "Màu hoa lê hãy dâm đề giọt mưa”. 


NGYM đã dịch hai cầu thơ trên như sau : 
"Nét râu, hồng lệ lâm ly 
Hạt mưa gleo nặng cành lê, não nùng”. 
Còn Vô Danh thì dịch như sau : 
'Vẻ ngọc buốn buồn tràn nước mắt, 


Ngày xuân mưa trĩu một cành lê". 


(1) TRƯỜNG HẬN CA : Vua Đường Huyễn Tông sủng ái Dương Quý Phi. 


Tướng An Lậc Sơn cũng mê đấm nhan sắc Dương Quý Phi nên nổi loạn, 
khiến nhà vua và triểu thân phải bỏ kính đô Tràng An chạy vào đất Ba Thục. 
Đấn gò Ma Ngôi, quân sĩ không chịu tiến vì cho rằng bởi Dương quý phi nên 
mới có loạn. Dường Huyền Tông phải chiêu theo ý tướng sĩ giết Tế tướng Dương 
Quốc Trung và cho thất c Dương Quý Phi. Nhà thơ Bạch Cư Dị viết bài Trường 
Hận ca để tả lại nỗi hận vẻ chuyện ấy. 
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(2) BẠCH CƯ DỊ (772 - 846) tực Lạc Thiên, người Hạ Khuê, Thái Nguyên, 
tỉnh Sơn Tây , là một nhà thơ lớn thời Thịnh Đường. 


Nam 27 tưổi đời Nguyên Hồa, ông đỗ Tiến sĩ và nhậm chức Hàn Lâm 
học sĩ. Ông làm quan tánh cương trực, hay vạch lỗi kẻ khác nên bị nhiều đẳng 
Hâu ghét. | 


Trong thời gian cư tang mẹ, Bach Cư DỊ có làm bài thơ “Thưởng Hoa'. 
Kẻ thù của nhà thơ biết được rên tâu với vua Đường Hiến Tông rằng Bạch là 
một vị quan to mà "bất hiến" làm tốn thương đanh gián. Thế là Bạch Gư DỊ bị 
đày đi làm Tư mã ở đất Giang Châu. Sau ởá ỗng đi làm Thứ sữ ở Tô Châu, rồi 
Hàng Châu. Cuối cùng cũng được vé triều và được thšng Hình bộ Thượng thư. 


Bạch Cư D{ là người tánh tình phóng khoáng, thích nhàn hạ và rượu. 
Khi về hưu thường chống gây trúc đi chơi ở Hương Sơn, uống rượu say rỗi 
ngâm thơ nên tự lấy cho mình bai biệt hiệu là Hương Sơn cư sĩ và Túy ÑNgâm 
tiên sinh. 

Ôrig. để lại cho đời một tập thơ gồm 71 quyển, chứa gẫn 4000 bài thơ. 
Hai bài thơ nối tiếng nhất và được truyền tụng rộng rãi của Bạch Cư DỊ là Tỳ 
-_ Bà Hành và Trường Hân Ca. 
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Vông lời kh uyên giỏi thấp cdo 
Chưa xong điều nghĩ đã dùu MẠCH TƯƠNG. 


(Câu 237, 238. Kiều sau giấc mơ thấy Đạm Tiên) 

MÀNH TƯƠNG phơn phớt gió đàn 

Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình. 

(Cầu 255, 256. Kim Trọng tương tư Kiều) 

SÔNG TƯƠNG một giải nông sờ 

Bên trông đầu nọ, bân chờ cuối kia. 

(Câu 365, 366. Tâm trạng Kim, Kiểu) 

MẠCH TƯƠNG để chỉ nước mắt của người đàn bà. Sách 
Tương Xuyên chép rằng : 

Vua Thuấn đi tuần thú phương Nam, băng hà ở đất Thương 
Ngõ. Hai bà vợ của nhà vua là Nga Hoàng và Nữ Anh (hai chị em 
ruột) thương tiếc chồng đến sông Tiêu Tương than khóc thảm 
thiết. Nước mắt của hai bà rơi vào bui trúc bên bờ sông khiến tất 
cả những cây trúc đều nổi vân lên rất đẹp. Từ đó về sau, tất cả 
trúc trên bờ sông Tiêu Tương đều có vân. 

Tiêu Tương là chỗ sông Tiêu và sông Tương hiệp lại trong 
tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Sông Tương phát nguyên từ Dương 
Hải Sơ thuộc tỉnh Quảng Tây, chảy đến tỉnh Hồ Nam, qua huyện 
Trường Sa vào Động Đình hỗ. 

Tiêu Tương là một danh thắng của Trung Quốc. Họa sĩ 
Tống Địch có vẽ tám bức tranh tả cảnh Tiêu Tương là : 

1. Bình sa lạc nhạn (Đàn nhan đáp xuống bãi cát) 

2. Sơn thị tình lam (Chợ chiều dưới chân núi) 

3. Viễn phố qui phàm (Thuyên ở xa trương buôm về) 

4. Ngư thôn tịch chiếu (Bóng chiều ở xóm chài) 

5. Yên tự văn chung (Nghe tiếng chuông chùa trên núi) 
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6. Động đình thu nguyệt (Trăng thu trên hồ Động Đình) 
7. Giang thiên mộ tuyết (Tuyết rơi trên bờ sông về chiều) 
8. Tiêu Tương dạ vũ (Mưa đêm trên sông Tiêu Tương). 


Về tích hai bà vợ của vua Thuấn khóc chồng, người đời sau 
có lập đến thờ hai bà ở Đông Tương. Và nàng Lý Thục làm bài 
“Ban trúc oán” nhưự sau : 


"Vua Thuán băng, hai phí dõi lối 
Xuân phương Num đến tận Tương Sơn. 
Lệ thương tưới trúc trên côn, 

Sông Tương đốm trúc vẫn còn đến nay. 
Miếu Cừu Nghé, sớm mây thăm thắm, 
Non Thương Ngô, ác lặn trời chiêu. 
Sông cồn chứa hận còn nhiêu, 

Dòng còn cuộn chảy thuở nào hết đây"? 


MÀNH TƯƠNG : Tấm mành che cửa làm bằng trúc có vân 
ở bờ sông Tiêu Tương. Vì nước mắt của hai bà Nga Hoàng và Nữ 
Anh làm cho trúc trên bờ sông Tiêu Tương nổi đếm nên những 
người thợ làm mành cửa ở vùng Hồ Nam thường đến sông Tiêu 
Tương mua loại trúc có vân ấy để làm mành. 


Bởi tích Mạch Tương bi thiết như trên, nền Mành Tương là 
tấm màn che ngụ ý chỉ sự cách trở yêu thương của trai gái. 

SÔNG TƯƠNG (Tương giang) : một con sông xuất phát từ 
huyện Ninh Lăng tỉnh Hồ Nam. 


Tích Sông Tương dùng để chí sự chia cắt tình yêu của đôi 
trai gái. Ngoài điển tích hai bà Nga Hoàng và Nữ Anh khóc chồng 
là vua Thuấn trên bờ sông Tương, nước mắt làm cho các bụi trúc 
nối vân, thì sông Tương còn một truyện tích như sau : 


Đời nhà Chu thời Ngũ Quý, nàng Lương Ý Nương là con 
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gái Lương Tiêu Hồ thường đi lại giao thiệp với Lý Sinh, người anh 
bà con cô cậu vớ: nàng. Hai người có sự liên hệ khắng khít nên 
yêu nhau. Tình yêu của họ ngày càng thắm thiết tưởng như không 
- thể nào rời ra được. 


Vào tiết trung thu năm nọ, hai người cùng ỏìi chơi thưởng 
trăng thu rồi tư thông với nhau. Việc bị bại lộ, Lương Tiêu Hồ cả 
giận đuổi Lý Sinh về nhà chàng, cắt đứt mối tình bất chính với 
nàng Lương YN ương. Nhà của Lý Sinh ở tận trên phía Bắc sông 
Tương, còn gia đình nàng Lương Ý Nương thì ở dưới phía Nam 
sông Tương. Từ đó hại người cách xa nhau luôn cả ba năm dài. Cả 
hai cùng ôm mối kfổ đau của nỗi tuyệt tình trong lòng. 

Vì quá thương nhớ người yêu, cứ mỗi chiểu chiều nàng Lương 
Ý Nương thường ra bờ sông Tương nhìn dòng nước chảy mà thốn 
thức ngậm ngùi... Nàng Lương khóc than thương nhớ người yếu, 
rồi dùng hai bàn tay bụm nước sông Tương mà uống. Và nàng 
tưởng tượng rằng ở trên mạn bác đầu sông Tương, người yêu của 
nàng là Lý Đinh cũng cùng tâm trạng với nàng, cũng ra bờ sông 
để thương nhớ nàng và uấng nước sông Tương như nàng vậy. 


Nỗi đau khổ cực cùng của mối tuyệt tình đã khiến nàng 
Lương Y Nương làm nên một bài thơ bất hủ như sau : 


“Nhán đạo Tương giang thâm 
Vị để Tương giang bạn 
Giang thâm chung hữu để 
Tương tự uô biên ngạn. 
Quân tại Tương giang đâu 
Thiếp tại Tương giang Uï 
Tương tư bất tương kbìiến 
Đồng ẩm Tương giang thủy". 
(Người bảo sông Tương sôu 
Chưa bằng lòng mong nhớ 
xông sâu còn có đáy 


Lòng nhớ lại không bờ. 
Chùng ở đâu sông Tương 
Thiếp ở cuối sông Tương 

Nhớ nhau rà không thấy 
Cùng uống nước sông Tương). 


* 


Một điển tích thứ hai về Tương giang diễn tả mối tuyệt tình 
của nàng kỹ nữ Vương Ấu Ngọc cũng rất thương tâm. Chuyện 
như sau : 


Thành Hoành Dương trên bờ Tương giang là một thành 
phố thương mãi nổi tiếng thời nhà Đường. Nơi đây có rất nhiều kỹ 
viện. Trong số những kỹ nữ thời danh hồi ấy, Vương Ấu Ngọc là 
một kỹ nữ trội nhất của vùng Tương giang. Nàng Vương chẳng 
những trội về nhan sắc, lại có tài đàn hát rất giỏi và cố nhiều tiền 
của. Nhiều đạt quan quý nhân, nhiều khách phong lưu văn mặc 
từ kinh đô Tràng An đổ xô về Hoành Dương của vùng Tương 
giang để tìm cuộc vui với kỹ nữ Vương Âu Ngọc. Nhưng không 
phải ai tìm đến nàng Vương cũng tiếp, mặc đù nàng chỉ là một kỹ 
nữ. Nhiêu người đã khuyên nàng, với tài sắc như thế, nàng nên 
về kinh đô Tràng An để dã bề tiến thân hơn; nhưng nàng Vương 
không cho những lời khuyên â ấy là phải! Trong thâm tâm, Vương 
Âu Ngọc đâu có muốn mình luôn là một đóa hoa trong chốn phong 
trần, mà nàng chỉ mong kiếm được một tấm chồng xứng đáng để 
tạo lập hạnh phúc gia đình; hiểm gì chưa gặp được bạn trì kỷ tri 
âm... 


Một chiêu kia, có một khách hào hoa phiêu Ìãng tên Liễu 
Phú từ Lạc Dương tới và đã gặp kỹ nữ Vương Âu Ngọc. Chỉ qua 
một đêm thơ và rượu, Liễu và Vương đâm quyến luyến nhau và 
không còn muốn rời xa nhau nữa. Vương Ấu Ngọc đề nghị tự 
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nguyện làm vợ Liêu Phú, nhưng Liễu lặng thỉnh không đáp. 


Sáng hôm sau hai người chia tay. Liễu Phú thay vì xuôi 
thuyền đi Linh Nam như ý định trước kia thì bây giờ không ởi 
nữa. Chàng ở lại Hoành Dương và neo thuyền trên một khúc Tương 
giang vắng vẻ, nhưng cũng không trở lại kỹ viện để gặp nàng 
Vương. Lý do là Liễu đã cạn tiên. 


Mấy hôm sau, Vương Âu Ngọc được tin Liễu Phú vẫn còn ở 
lại Hoành Dương nân nàng tức tốc đi tìm. Rồi nàng cũng được gặp 
chàng trên một khúc sông Tương vắng vẻ. Hai người ôm nhau 
mừng mừng tủi tủi... Cùng ngồi trên thuyền thả trôi chẳảm chậm 
trên dòng Tương giang, Liêu Phú giải thích lý do chàng. nín lặng 
khi nghe Vương đề nghị cuộc sống lứa đôi. Liêu Phú không ngân 
ngai thố lộ chuyện đời tư của mình cho người yêu nghe. Thì ra 
trước đây vì một chuyện bất bình, Liễu Phú can tội sát nhân có 
một người đàn bà chứng kiến. Người đàn bà ấy buộc Liễu phải lấy 
bà ta làm vợ nếu không thì bà ta sẽ đi tố cáo Liễu. Vì không muốn 
vương vào vòng tù tội nên Liễu Phú đành chấp nhận lấy người 
đàn bà ấy làm vợ, sống chung với nhau ở Trường Sa; nhưng chẳng 
có bạnh phúc gì cả. 


Nghe xong chuyện của người yêu, Vương Ấu Ngọc bằng 
lòng bỏ ra hai trăm vạn tiền cho Liễu Phú giải quyết dứt khoát 
với người đàn bà ấy để chung sống với nàng. Để có được số tiền đó 
Vương Âu Ngọc phải bán hết tư trang của nàng cộng với số tiền 
nàng đành dụm bấy lâu. 


Liễu Phú trở về Trường Sa dứt khoát với vợ rồi quay lại 
Hoành Dương chung sống với Vương Âu Ngọc. Bấy giờ tiên bạc, 
của cải đã hết sạch, Vương Ấu Ngọc đành phải Ìưu lại kỹ viện để 
tiếp khách. Tuy nhiên, cuộc sống của Vương và Liễu rất hạnh 
phúc. Vương định rằng vài bốn năm sau, khi đã dành đụm được 
một. số vốn kha khá thì nàng sẽ giã từ kỹ viện để cùng Liễu Phú 
xây dựng một cuộc sống vợ chồng bình thường như bao nhiêu cặp 
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vợ chồng bình thường khác trên đời. 


Hai người hưởng hạnh phúc với nhau chưa được bao lâu thì 
Liêu Phú nhận được tìn cha chàng qua đời. Vậy là Liêu phải về 
Lạc Dương để cư tang cha. Lúc chia tay nhau, Vương Áu Ngọc 
nói: 


- Thiếp sẽ chờ chàng, đù thời gian bao lâu thiếp cũng vẫn 
chờ. 


Sau đó Vương Ấu Ngọc cũng dành dụm được một số ít của 
cải, nàng mạnh đạn rời bỏ kỹ viện, mướn một căn nhà nhỏ ở ngoại 
vị thành Hoành Dương sống âm thầm chờ đợi Liễu Phú, với nghề 
may thuê vá mướn. 


Liêu Phú đi đã nửa năm mà chẳng có một tin tức gì cho 
Vương Âu Ngọc khiến nàng sâu khổ vô cùng. Bạn bè của Vương 
cho rằng Liêu Phú là kẻ bạc tình, khuyên Vương nên trở lại kỹ 
viện thi thố tài năng. Vương Âu Ngọc không nghe và nhất định 
bênh vực người vêu, cho rằng Liêu Phú không phải là một kẻ bạc 
tình bội nghĩa. 


Rồi một năm trôi qua, Liễu Phú vẫn bặt vô âm tín. Bấy giờ 
Vương Âu Ngọc cắt một lọn tóc bỏ vào phong thư thuê người về 
Lạc Dương tìm Liễu Phú. Niễm ưu uất của sự tương tư đã làm 
cho Vương ẤuN gọc bắt đầu tiểu tụy, võ vàng... 


Về phần họ Liễu, quả thật chàng không phải là ke bạc tình. 
Khi từ giã Vương Ấu Ngọc về tới Lạc Dương thì Liễu bị bắt hạ 
ngục, vì sự tố cáo của người đàn bà mà chàng dứt khoát trước kia. 
Thế là từ đó chàng bị cắt đứt hoàn toàn với bên ngoài thì làm sao 
liên lạc với Vương Âu Ngọc được ? 


Người được Vương Âu Ngọc thuê đi tìm Liêu Phú cũng chẳng 
biết tung tích của chàng ở đâu nên đành về không. Vương Âu 
Ngọc quá đau khổ nân một ngày kia nàng ngã bệnh. Tiền bạc 
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ngày một vơi đi mà bệnh tình thì trầm trọng thêm chớ không 
thuyên giảm. 

Chuyện tình khổ đau của Vương Ấu Ngọc được lan truyền 
khắp vùng Tương giang. Nhiều tay phú thương vốn si mê nàng từ 
lâu, nay nhờ mai mối đến xin kết hôn với nàng nhưng tất cả đều 
bị Vương từ chối. Nàng nhất định giữ lòng chung thủy với Liễu 
Phú. Tiền bạc cạn sạch, Vương đành ôm đàn ra đứng ở đầu chợ 
đàn hát kiếm ăn độ nhật. 

Giữa lúc ấy thì có một thương nhân từ Lạc Dương tới, tìm 
Vương Au Ngọc và trao cho nàng một bài từ của Liêu Phú gởi cho 
nàng. Bài từ rằng : | 

“Nhân gian tốt khố, tôi khố thị phân ly 


Quân di ngã, ngã ủi quân, thanh thảo nga đầu nhàn độc 
lập 


Hoa thuyền đông khứ lô thanh trì 
Sở thiên đê, hôi Uuọng xứ lưỡng y y 


Hậu hội dủ trí câu hữu nguyện, 0ị trí hà nhật thị giai ky, 
tâm hạ sự loạn như tỉ, 


Hào thiên lương dạ hoàn hư hóa, cô phụ ngữ, lưỡng tâm tri 
nguyện quán gia, ai trường tại nhất song phí”. 


(Điêu khổ nhất nhân gian là cảnh phán ly 


Tôi yêu em, em yêu tôi, ngọn có xanh mướt đầu sông, một 
mình đứng ngóng trông con thuyền lặng lẽ xuôi uễ đông, tiếng bơi 
cheo châm chậm. 


Trời nước Sở nặng u buôn, người đứng uọng phía xa lòng cô 
tịch, 


Ngày gặp nhau chúng ta sẽ hiểu, nhưng bao giờ chúng ta 
mới được hội ngộ, tâm sự rối như tơ, 
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Hôm này đêm mai trôi mỗi, dù em có phụ tôi thì tâm hôn lôi 
uẫn nguyện được cùng em như chim liên cánh). 


Biết người yêu vẫn còn tưởng nhớ đến mình, Vương Ấu 
Ngọc lấy làm sung sướng lắm và nàng đã học thuộc bài từ của 
chàng. Nàng hy vọng một ngày nào đó sẽ được tái ngộ người yêu. 
Hàng ngày Vương Âu Ngọc vẫn ôm đàn ra chợ hát ca với niềm 
phấn khởi trong tâm hồn, mặc dù bệnh tình của nàng không hề 
thuyên giảm. Nàng hát hài từ của Liêu Phú khiến ai nghe cũng 
mũi lòng khó cầm được nước mắt. 

Nửa tháng sau ngày nhận được tin tức người yêu, Vương 
Ấu Ngọc trút hơi thở cùốt cùng vì bệnh tình đã quá trầm trọng. 
Trong cây đàn của người kỹ nữ tài sắc Ấy, người ta tìm thấy bài từ 
ai oán của người yêu nàng... 


Tìn Vương Ấu Ngọc từ trần khiến cả thành Hoành Dương 
xôn xao. Từ bạn bè cho đến những kẻ ái mộ nàng lâu nay, không 
ai là không tỏ lòng thương tiếc. Người ta chung tiền lại xây cho 
nàng mật ngôi mộ tuyệt đẹp, dựng một tấm bia đơn giản: "Liễu 
thị phu nhân chi mộ”. 
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Ví chăng duyện nợ BA SINH 


Lm chỉ những thỏi khuynh †hònh rêu ngươi. 
(Câu 257, 258. Kim Trọng tương tư Kiểu) 


Day rằng: "Hương lửa BA SINH 

Dây loan xin nối cầm lành cho ai". 

(Câu 2581, 2582. Hồ Tôn Hiến nói với Kiều) 

BA SINH : Ba kiếp sống luân hồi của con người theo thuyết, 
nhà Phật là quá khứ, hiện tại và tương lai. 

Sách Truyền Đăng lục chép : Có một người nằm mộng thấy 
mình đên một chân núi đá nọ. Ở đó có một nhà sư đang ngồi và 
trước mặt nhà sư có một cây hương. Nhà sư bảo người nọ rằng: 
“Cây hương này chính là của ông kết nguyện đấy. Hương còn 
cháy mà ông đã trải qua ba đời rồi”. 

Sách 'Cam Trạch Dao” lại có cầu chuyện như sau : 

Lý Nguyên và Viên Trạch là người đời Đường. Một hôm hai 
người đi chơi núi Tam Giáp, gặp một người đàn bà gánh nước 
giếng. Viên Trạch chỉ người đàn bà ấy và nói với Lý Nguyên : 

- Người đàn bà ấy là nơi thác thân của tối. Mười hai năm 
sau, tôi sẽ gặp lại anh tại mé ngoài chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu. 

Đêm hôm ấy Viên Trạch mất. 

Mười hai năm sau, Lý Nguyên nhớ lời nói của Viên Trạch 
thuở xưa nên đến ngay nơi hẹn ước của Viên. Đến nơi, Lý Nguyên 
trông thấy một đứa trẻ chăn trâu hát nghêu ngao rằng: "Tam 
sinh thạch thượng cựu tỉnh hồn, thử thân tuy dị tánh trường tôn". 
(Hồn tỉnh anh cũ gởi ở đá ba sinh, thân này tuy khác nhưng tính 
tình vẫn như xưa). Lý Nguyên biết ngay đứa trẻ chăn trâu ấy 
chính là Viên Trạch thác sinh. 

Duyên nợ bá sinh hay hiương lửa ba sinh là ý nói duyên nợ 
vợ chồng do tiền định, 


KHUYNH THANH : Xem tích „ng quốc khuynh thành" 
trang 49 
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no ,. 2 .x 
Nghê riêng nhờ ï† tướng nhiêu 
Xöm xăm đề neo LAM KIÊU lôn sững. 

(câu 265 - 266, Kim Trọng đi tìm Kiều) 

Chén hà sánh giọng QƯỲNH TƯƠNG 

Dải là hương lộn, bình gương bóng lông. 

(Câu 453 - 454, Kim Kiều tương ngộ) 

“CHÀY SƯƠNG chưa nện CẤU LAM 

Sợ lần khân quá ra sờm sỡ chăng" ? 

(Câu 457 - 458, Kim Kiều tương ngộ) 

Rằng : "Mua ngọc đến LAM KIỂU 

Sính nghị, xin dạy bao nhiêu cho tường” ? 

(Câu 643 - 644, Mã Giám Sinh mua Kiểu) 


LAM KIỂU : Cây cầu bắc qua sông Lam thuộc tỉnh Thiểm 
Tây, Trung Quốc. 


QUỲNH TƯƠNG : tên một loại rượu quý. 
CHÀY SƯƠNG : Chày ngọc để giã thuốc Huyền Sương. 


Truyện tích Chày sương, Câu lam theo sách Tình sử như 
sau : 


Năm Trường Khánh đời vua Mục Tông nhà Đường, có chàng 
Tú Tài tên Bùi Hàng thường mặc áo xanh Tư mã Giang Châu đi 
chơi đây đó với mục đích kén vợ. 

Một ngày kia Bùi Hàng đi về hướng Tây Bác tỉnh Thiểm 
Tây, trông thấy một người đàn bà trạc tứ tuần nhưng nhan sắc 
còn khá mặn mà, đang ngôi tỉa hoa trong một túp lều tranh: Họ 
Bùi bèn xuống ngựa, lân la hỏi thăm những người chung quanh 
thì được biết thiếu phụ ấy là Vân Kiểu phu nhân. 


Phần Vân Kiểu phu nhân, vốn từ lâu cũng biết anh chàng 
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Tư Tài họ Bùi kia rày đây mai đó để tìm người đẹp se tơ kết tóc. 
Trong khi Bùi Hàng còn đang đứng ngắm nhan sắc của Vân Kiều 
một cách say sưa thì nàng viết bốn câu thơ vào giấy rồi sai người 
nhà đem za trao cho họ Bùi. Thơ rằng : 
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hát ẩm QQuỳnh tương bách cảm sùnh 
Huyền sương đáo tận biến Vân Anh 
Lam Kiêu bản thị thân tiên quậi 

Hà tốt bỳ khu thượng ngọc hinh ”. 

(Uống chén Quỳnh tương trăm cám sinh 
Gia tan sương tím, thấy nàng Anh 

Câu lam chốn ấy thần tiên ớ 

Cân chỉ vất uá đến Ngọc kính). 


Bùi Hàng xem thơ rất lấy làm ngạc nhiên, không hiểu tại 
sao Vân Kiều phu nhân lại biết rõ tâm can mình. Theo lời thơ thì 
rõ ràng Vân Kiều phu nhân bảo mình tới Lam kiểu, sẽ gặp nàng 
Vân Anh nào đó và sẽ thành duyên giai ngẫu. Thế là chàng lên 
đường và cư hỏi thăm hướng Lam kiều mà tiến. 

Đi mãi đến lúc trời tối mà vẫn không thấy Lam kiều đâu, 
Bùi Hàng đành vào trọ ở một quán nhỏ bên đường. Đêm hôm ấy 
Bùi Hàng không thể nào chợp mắt được vì lòng cứ rạo rực với 
những lời thơ của Vân Kiều phu nhân. 


Sáng sớm hôm sau Bùi Hàng tiếp tục lên đường. Đi được 
một đỗi đường chàng quay nhìn lại thì không còn trông thấy ngôi 
quán đâu cả, sau lưng chàng chỉ là một rừng cây bát ngắt. Còn 
trước mặt chàng lại hiện ra một con sông lớn có một chiếc cầu bắc 
ngang. Trước cảnh lạ lùng ấy, Bùi Hàng rất lây làm phân vân 
trong lòng nhưng cứ giục ngựa tiến bước. 

Tiến tới gần bên chiếc câu, Bùi Hàng trông thấy hiện ra 
một chiếc quán lá nhỏ giữa một vườn dâu. Chủ quán là một bà lão 
đầu tóc bạc phơ nhưng dáng dấp có vẻ thanh thoát như tiên. Bùi 
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Hàng xuống ngựa, cột ngựa vào một gốc cây rồi ung dung bước 
vào quán xin nước uống. 

Lão bà chủ quán niềm nở chào khách và gọi con gái đem 
nước ra. Từ sau vườn đâu, một người con gái tuyệt đẹp bước ra 
khiến Bùi Hàng nhìn ngơ ngân không nháy mắt. Người con gái 
đẹp hai tay bưng chén ngọc đựng nước mời Bùi Hàng uống. Bùi 
Hàng ngây ngất và mở lời hỏi thăm tông tích người đẹp thì bà lão 
vội vàng lân tiếng: 

- Con bé này tên là Vân Ảnh, em của Vân Kiểu phu nhân, 
người đã tặng cho cậu bài thơ ngày hôm qua đó. 

Bùi Hàng nghe thế mừng quá, vội vàng lấy bài thơ cúa Vân 
Kiều trao cho bà lão xem và ngỏ lời xin cưới Vân Anh làm vợ. 

Bà lão cười nói : 

- Ta chỉ có hai người con gái, Vân Kiêu đã nên gia thất rồi, 
chí còn có Vân Anh đâv sớm hôm hầu hạ. Nếu quả là duyên tiền 
định thì mụ đây cũng không ngăn trở. Nhưng cậu muốn cưới con 
gái mụ thì phải nạp sính lễ đấy. 

Bùi Hàng mừng như mơ cờ trong bụng, hỏi ngay : 

- Xin lão bà đây cho tiểu sinh biết phải nộp bao nhiêu 2 

Bà lão hấp háy mắt, lên tiếng . 

- Sinh lễ không phải là vàng bạc nhưng là một chiếc chày 
ngọc đề giã thuốc Huyền sương của mụ. 

Râi bà đưa ra một chiếc cối ngọc và nói tiếp : 

- Cái chày phải hợp với cái cối này. 

Bùi Hàng nhìn kỹ chiếc cối ngọc một lúc rồi xin cáo từ lão 
bà và Vân Anh để lên đường tìm chày ngọc. Một người một ngựa, 
viên Tú Tài họ Bùi rong ruỗi khắp nơi không biết mỏi mệt. Sau 
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nhiều ngày tháng đi khắp đó đây, một ngày kia Bùi Hàng lại gặp 
một chiếc quán nhỏ bên đường. Chàng dừng chân vào quán xin 
nghỉ qua đêm thì thật may thay, trông thấy bà Ìão ngồi giữa quán 
tay cảm một chiếc chày ngọc mà miệng lại hát nghêu ngao rằng: 


"Chày sương ‡qa có 
Ái muốn cản dùng 
Duyên thắm chỉ hông 
Cầu Lam đợi khách - 

Bùi Hàng mừng rỡ vội vàng thi lã trước mặt bà lão, nói: 

- Dám thưa lão bà, tiểu sinh đã cực khổ mấy tháng trời nay 
đi tìm chày ngoc để làm vật, sính lễ ở cầu Lam. Nay may mắn 
được gặp lão bà có chày ngọc, xin lão bà thương tình giúp cho tiểu 
sinh được toại nguyvện. 

Bà lào cười đáp : 

- Chàyv ngọc không phải là thứ đề tìm, nấu kẽ đi tìm nó 
không thành tâm thiện ý. Nay ta thấy công tử là người kiên tâm 
bền chí thì quả là công tử có duyên tiền định với nàng Vân Anh. 
Vậy ta cũng không hẹp lượng gì mà chăng giúp công tử. 

Bà lào nói xong liên trao chiếc chày ngọc cho Bùi Hàng. 
Sáng hôm sau Bùi Hàng tạ từ bà lão đem chày ngọc trở lại Lam 
kiêu. Cũng giống như lần trước, đi một đôi đường quay mặt nhìn 
lại thì Bùi Hàng không còn thấy chiếc quán đâu cả, mà chỉ thấy 
một vùng rừng dâu xanh ngắt một màu. Còn trước mặt chàng thì 
cũng lại một dòng sông uốn khúc. Bùi Hàng men theo ven sông và 


về đến Lam Kiều. Chàng đâng chiếc chày ngọc cho mẹ của Vân 
Ảnh. 


Và cụ đem cối ra ướm chày vào thì rất hợp. Bà vui mừng 
cho Bùi Hàng làm lê thành hôn với con gái mình là nàng Vân 
Ảnh. 
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Thâm nghiêm kín cổng, cdo lường 
Cạn dòng LÁ THĂM, dút dường CHIM XANH. 


(Câu 267, 268. Kim Trọng đi tìm Kiều) 
"Dù khi LÁ THĂM, CHỈ HỎNG 
Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha”. 
(Câu 333, 334. Kiều trò chuyện với Kim Trọng) 


Nàng rằng : "HỒNG DIỆP, XÍCH THÀNG 
Một lời cũng đã tiếng rằng tương trÌ". 
(Câu 459, 460. Kiều nói với Kim Trọng) 
"Ve chị một đóa vêu đào 
Vườn hỗng đâu đám ngăn rào CHIM XANH'. 
(Câu 503, 504. Kiều nói với Kim Trọng) 


Cạn lời khách mới thưa răng : 
"Buộc chân thôi cũng XÍCH THẰNG nhiệm trao”. 
(Câu 903, 904. Mã Giám Sình nói với Vương ông) 


Tan sương vừa rạng ngàv mái 
TIỀN HÔNG nàng mới nhắn lời gởi sang. 
(Câu 1083, 1084. Kiều nhắn Sở Khanh) 
Duyên em dù nối CHÍ HÔNG 
May ra khi đã tay bỗng, tay mang. 
(Câu 2243, 2244. Kiều nhớ nhà) 


LÁ THẮM hay LÁ HỒNG (Hông diệp) là để chỉ sự liên lạc 
thư từ giữa trai, gái mà kết nên tình vêu vợ chồng với nhau. 
Có rất nhiều điển tích về chuyện Lá Thắm : 


1. Chuyện lương duyên của Hàn phu nhân gốc ở Thị Thoại. 
Hàn phụ nhân tên là Hàn Thúy Tân, cung nhân của vua Đường 
Hy Tông (Phu nhân là tước vua ban). Vì nhà vua có rất nhiều 
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cung nhân (hơn ba ngàn người) nên Hàn thị dù đã được tiến cung 
lâu rồi mà vẫn chưa được hưởng ơn "mưa móc". 


Quá buồn duyên tủi phận, một hôm Hàn thị thơ thần dao 
chơi bền ngòi ngư trong cùng. Nhìn đòng nước chảy ra ngoài thành, 
lòng Hàn phu nhân cằng cảm xúc bâng khuâng bèn nhặt một 
chiếc lá úa, lấy bút đề thơ vào đấy rồi thả trôi theo dòng nước. Thơ 
răng : : 


“Nước trôi sao Uuột dường này 

Cung sâu luống những ngày ngùy ngôi không. 
Ấn cần khuyên. chiếc lá hồng 

Mau mau đi quách ru đòng nhân gian”. 


Chiếc lá có đề thơ ấy trôi ra ngoài thành và được một chàng 
trai tên Vu Hưựu bắt gặp. Vu Hựu xem thơ biết là của cung nhân 
than thân trách phận. Chàng cất chiếc lá ấy vào rương rồi lấy 
một chiếc lá khác cũng đề thơ vào rỗi lên trên đầu ngòi thả chiếc 
lá cho trôi vào cung. Thơ rằng : 

"Đã hay lá thắm đề thơ 

Thơ đề trên lá, định đưa người nào” ? 


Chiếc lá của Vu Hựu trôi vào ngòi ngự trong cung và Hàn 
phu nhân lại bắt gặp. Nàng lấy làm la lắm bèn đem chiếc lá cất 
kỹ. 

Mười năm sau, Đường Hy Tông thải bớt một số cung nữ ra 


khỏi cung, cho đi lấy chồng: Hàn phu nhân may mắn nằm trong 
số cung nhân được thải. 


Lúc bấy giờ Vu Hưựu đang là môn khách của Hàn Vịnh, một 
viên quan của triều đình. Hàn Vịnh lấy tình đồng họ với Hàn 
Thúy Tần nên đứng ra làm mối nàng nên duyên cẩm sắt với Vu 
Hựu. 


H0 


Trong đêm hợp cần, Hàn Thúy Tân và Vu Hựu cùng lấy hai 
chiếc lá có đề thơ trao cho nhau xem và cùng nhận rằng quả là 
duyên tiền định. Hàn Thúy Tần cao hứng ứng khẩu đọc mấy câu 
thơ : 


“Một đôi thì cú theo dờng nước 

Mười mấy xuân thu nhớ dẫy đây 
Mừng bấy ngày nay loan súnh phượng 
Cũng nhờ lú thắm khéo làm mai”. 


$ 
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2. Câu chuyện tình trắc trở của đôi trai tài gái sắc Kim 
Ngọc và Kiêu Nga được sách Tình sử kê như sau : 


Thời Chiến quốc, Kiều Công Di làm quan Thái Thú đất Tây 
Đô thuộc nước Sở. Kiêu Thái Thú có một cô con gái tuyệt đẹp tên 
là Kiều Nga. 


Một ngày nọ, tiểu thư Kiêu Nga bị "tiếng sét ái tình" với 
một chàng thư sinh tên Kim Ngọc ở ngoài thành. Hai người thương 
cảm nhau nhưng Kim Ngọc vốn là một thư sinh nghèo không thể 
nào gần gũi Kiều Nga để trút lời tâm sự được. Hàng ngày Kim 
Ngọc chỉ biết ra đứng trên bờ sông ngoài thành nhìn đòng nước 
chảy mà buồn cho thân phận. Rồi chàng thư sinh nảy ý hái lá cây 
đề thơ trên đó thả xuống đồng nước cho trôi vào trong thành. 


Phần tiểu thư Kiều Nga ở trong thành cũng thương nhớ ý 
trung nhân khôn nguôi. Ngày nào nàng cũng ngôi trên bờ sông 
bên trong thành để nhìn nước chảy cho khuây khỏa nỗi niềm tâm 
sự. Rồi nàng vớt được chiếc lá của Kim Ngọc có thơ thả trôi từ 
ngoài vào. Nàng lại hái lá đề thơ và thả xuống nước cho trôi trở 
ra. Bên ngoài thành, Kim Ngọc vẫn ngày ngày ngồi nơi bờ sông 
và vớt được chiếc lá đề thơ của tiểu thư Kiều Nga. Thế là đòng 
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sông ấy đã trở thành một dòng Lá Thắm để cho đôi tình nhân 
Kim Ngọc, Kiều Nga ngày ngày thư từ cho nhau. 


E4 
* * 


3. Chuyện chàng Lư Ốc: Cũng đời nhà Đường, triều vua 
Tuyên Tông, có chàng Lư Ốc là một thư sinh, vớt được lá có để 
thơ. Năm ấy chàng Lư ốc đến kinh đô Tràng An để thi Hội, chàng 
vớt được dưới dòng ngòi trong kinh thành một chiếc lá có đề một 
bài thơ. Chàng Lư không cho là việc lạ nhưng vẫn giữ kỹ chiếc lá 
có đề thơ ấy. 


Về sau triều đình thải một số cung nhân. Lư Ốc CƯỚI‹vợ và 
lại cưới nhằm một trong số những cung nhân được xuất cung. 
Điều ngẫu nhiên hơn nữa, chính vợ Lư Ôc là tác giả của bài thơ đê 
trên lá mà chàng vớt. được trước đây. 

* 


* * 


4. Chuyện danh sĩ Hầu Kế Đô : Cũng đời Đường, đanh sĩ 
Hầu Kế Đô một hôm đi vãng cảnh chùa Đại Từ ở kinh đô Tràng 
An. Khi chàng đang đứng trên lầu chuông nhìn ngắm cảnh vật 
chung quanh thì cố một chiếc lá ngô đồng lớn từ đâu bay tới và rơi 
xuống cạnh chân chàng. Hầu nhặt chiếc lá lên và thấy trên mặt 
chiếc lá có một bài thơ. Chàng giữ chiếc lá có đề thơ ấy đem về cất 
ho: 

Vài bốn năm sau, Hầu Kế Đó cưới nàng Lấm thị làm vợ. 
Khi Lâm thị thấy chồng khoe chiếc lá có đã thơ mà trước kia 
chàng nhặt được trên lầu chuông chùa Đại Từ, thì nàng Lâm 
nhận mình là tác giả bài thơ ấy. Rõ ràng chiếc lá có đề thơ đó là bà 
mai mối của cuộc tình Hầu - Lâm. 


$ 
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CHIM XANH : để chỉ việc truyền tin tức từ xa. 


Tích Hán Vũ Đế một hôm ngự vườn Thượng uyên, bỗng có 
hai con chim xanh từ đâu bay đến đậu gần. Nhà vua lấy làm lạ, 
Đông Phương Sóc bàn tâu rằng : 


- Đó là sứ giả báo tin bà Tây Vương Mẫu sắp đến đấy. 


Quả nhiên một lúc sau có bà chúa tiên là Tây Vương Mẫu 
đến thật. 


* + 


Tích thứ hai về Chim đưa tin là chuyện Tô Vũ chăn dê 
ngoài ải Bác nước Hồ (Hung Nôi). 


Tô Vũ tự là Tử Khanh, người đất Đã Lăng đời Hán Vũ Đế, 
vâng lệnh nhà vua đi sứ Hung Nõ. Bấy giờ ở Hung Nô có Lý Lãng 
và Vậ Luật là hai tôi thần nhà Hán nhưng đã đầu hàng rợ Hồ rồi. 


Khi Tô Vũ sang đến Hung Nô, chúa Thiên Vụ bảo Lý Lăng 
và Vệ Luật dụ hàng Tô Vũ nhưng họ Tô không thuận. Thiên Vu 
nổi giận, cho bắt Tó Vũ giam vào hang, ba ngày không cho ăn 
uống để Tô Vũ đói mà chết. Tô Vũ vuốt sương đọng trên ngù cờ 
_ treo ngoài miệng hang tiếng nên không chết. 


Thiên Vu thấy Tô Vũ không chết, tưởng ông là thần thánh 
nên không đám mưu hại nữa; nhưng lại đày ông lên ải Bắc chăn 
dê và bảo rằng khi nào dâ đực đẻ được thì mới cho Tô Vũ và, 


Tô Vũ ở ngoài ải Bắc, viết thư buộc vào chân chim nhạn gởi 
về cho Hán Vũ Đế. Nhờ vậy mà nhà vua biết Tô Vũ còn sống. 


Mười chín năm sau, nhà Hán và Hung Nô mới hòa thuận 
lại với nhau. Bấy giờ Tô Vũ mới được chúa Thiên Vụ tha cho về cổ 
quốc. 
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L) * 
CHÍ HÔNG (XÍCH THẰNG) : là sợi chỉ đỏ, chỉ sự kết nối, 
ràng buộc lương duyên chồng vợ. 


Truyện Vi Cố : Vi Cố, người đất Đỗ Lăng đời nhà Đường 
mồ côi cả cha lần mẹ từ thuở nhỏ. Lớn lên Vì Cố muốn lấy vợ sớm 
để có người nâng khăn sửa túi, 

Năm Trinh Quán thứ hai đời Đường Hy Tông, Vì Cố đi chơi 
Thanh Hà, gặp người quen ngỏ ý muốn làm mai chàng cho con 
gái của quan Tư mã Thanh Hà. Người ấy hẹn Cố sáng sớm hôm 
sau đến chùa Long Hưng ở phía Nam thành Thanh Hà để tính 
chuyện ấy. 


Khuya hôm sau, Vị Cố đã có mặt trước chùa Long Hưng. 
Dưới ánh trăng vằng vặc, Cố trông thấy nơi thêm cổng chùa có 
một cụ già ngôi xem sách, bên cạnh cụ già có một chiếc bọc lớn. Vi 
Cố tò mò đến gần cụ già và nhìn vào sách nhưng không đọc được 
chữ nào cả. Chàng bèn hỏi ông già : 

- Thưa cụ, cụ đọc sách gì ạ ? Tiểu sinh vốn sách đèn từ nhỏ 
nhưng nhìn các chữ này thấy lạ quá, không hiểu được. 

Cụ già cười đáp : 

- Không phải sách của cõi thế gian, làm sao anh hiểu được. 

- Vậy là sách gì, thưa cụ 2? 

- Sách của cõi u mình đấy. 

Vị Cố lại hỏi : 

- Cụ là người của côi u mình, sao lại đến được chốn này 2? 

Cụ già cười đáp : 


- Tại cậu đi sớm quá đấy chứ, giờ này còn là giờ của cõi w 


minh mà. Quan lại của cõi ¡ mình thường làm việc xem xét việc 
của người sống ở cõi thế gian. 
- Vậy thì cụ coì việc gì ạ ? 

- Lão coi việc hôn nhân của thiên hạ. 

Vị Cõ mừng rỡ nói : 

- Thưa cụ, cháu mồ côi từ nhỏ, muốn lấy vợ sớm để rộng 
đường nối đôi, nhưng đã mười năm nay tìm khắp nơi mà vân 
không được toại ý. Hôm nay có người quen hẹn cháu đến đây để 
bàn chuyện hôn phối với con gái quan Tư mã họ Phan, xin cụ xem 

.. . ^ ` ˆ.ˆ P) ` khâ ^ 
øiùm coi lần này việc có thành hay không “ 

Ông già lác đâu, đáp : 

- Việc không thành đâu. Vợ anh năm nay mới lên ba tuổi 
làm sao lấy chồng. Phải đến năm cô ấy mười bảy tuổi thì mới 
thành vợ anh được. 


Nhìn chiếc bọc lớn bên cạnh ông già, Vi Cố lại hỏi : 

- Còn chiếc bọc kia, cụ đựng gì trong ấy ? 

- Toàn là những sợi dây đỏ để buộc chân những ai có duyên 
nợ vợ chồng lại với nhau. Chính nhờ những sợi dây đỏ này nên dù 
ai sinh trong hai gia đình thù nghịch, dù ai nghèo giàu khác nhau, 
đù ai góc biển chân trời cũng nên nghĩa trăm năm với nhau được. 

Rồi ông già nhìn thẳng vào mặt Vì Cố, nói tiếp : 

- Chân anh đã được buộc dây đỏ rỗi, dù anh có đi tìm ở đâu 
cả trăm lần nữa cũng chẳng được gì đâu. 

Nghe ông già nói thế, Vì Cố kính cẩn thưa : 

- Vậy thưa cụ, xin cụ làm ơn cho con biết vợ con ở đâu và gia 
thế ra sao a ? 


- Vợ anh là con gái mụ bán rau ở cổng Bắc chợ Thanh Hà 


này. 
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- Cháu có thể gặp mặt ngay được không a ? 
Ông già gật đầu : 
- Được. Hãy theo lão, lão sẽ chỉ cho. 


Trời đã tờ mờ sáng. Người hẹn với VI Cố hôm qua không 
đến. Ông già bỏ cuốn sách vào bọc vải, đứng lân. Vị Cổ liên đi theo 
ông già. 

Đến chợ, Cố trông thấy một mụ bán rau lem luốc, tay bế 
một đứa bé gái ba tuổi, dơ bản, xấu xí. Ông già chỉ vào đứa bé, nói 
với Vị Cố : 

- Đấy, vợ của anh đây. 

Vì Cố vừa xấu hô vừa tức giận, hỏi ông già: 

- Cháu giết nó chết đi có được không ? 

Ông già cười đáp : 

- Con bé ấy có mệnh ăn lộc lớn của trời, làm sao mà giết 
được. 

Nói rồi ông già biến mất. 

Vi Cố về nhà mài bén một con dao rồi tìm mật tên giết 
mướn và bảo : 

- Nếu mày chịu vì tao mà giết chất con bé ba tuổi của mụ 
bán rau ngoài công bác chợ Thanh Hà thì tao sẽ cho mày vạn tiền. 


Tên giết mướn nhận lời. Sáng hôm sau nó thủ dao trong 
người, ra chợ vào lúc đông người và đến ngay mụ bán rau. Thừa 
lúc người qua kẻ lại chộn rộn, tên giết mướn đầm vào mặt đứa bé 
một đao rồi bỏ chạy về nhà, nói với Vị Cố : 


- Tôi định đâm vào bụng nhưng trượt tay trúng vào mặt. 


Vị Cố lại tiếp tục đi tìm vợ, cũng có bao nhiêu vụ mai mối 
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nhưng rốt cuộc không thành. 

Thời gian vẫn trôi qua. Mười bốn năm sau, Vị Cố làm việc 
cho quan Thứ sử Vương Thái. Họ Vương thấy Vị Cố là người hay 
chữ và mân cán nên đem lòng thương, gả con gái cho. Con gái 
quan Thử sử năm ấy mười bảy tuổi, dung nhan điềm lậ. 

Vị Cố lấy được vợ đẹp, yêu lắm nhưng có điều chàng lấy làm 
lạ là nàng luôn luôn cài trên mái tóc một cái hoa trễ xuống, che 
kín một bên lông mày; kế cả lúc nàng đi tắm cũng giữ thế. 

Một hôm Vị Cố gan hỏi nguyên do. Vương tiểu thư nói : 

- Thiếp vốn là con nuôi của quan Thứ sử. Năm lân ba lâm 
cảnh gia biến nhờ có bà vú ằm chạy trốn nến thoát chết. Để mưu 
sinh, hàng ngày bà vú ăm thiếp đi bán rau ngoài chợ Thanh Hà. 
Một ngày kia có tên vô lại đâm vào mặt thiếp, may mà lưỡi dao 
chỉ trượt qua thôi, nhưng cũng để lại vết sẹo. Lưu lạc thêm mấy 
năm nữa thì chú thiếp là quan Thứ sử đây tìm được đem về nuôi 
dưỡng đến ngày nay và gả thiếp cho chàng. 

Nghe hết câu chuyện, Vị Cố giật mình hỏi : 

- Có phải bà bán rau họ Trần không ? 

Vương tiểu thư gật đầu đáp : 

- Vâng, nhưng sao chàng lại biết, ? 

Vì Cố nói : 

- Tên vô lại đâm nàng do chính Cố này sai phái đấy. 

Đoạn chàng kế lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. Từ đó, 
tình yêu của vợ chồng Vi Cố càng gia tăng gấp bội. 

* 
* *x 


TIÊN HỒNG : cũng có nghĩa như Chim Xanh vì người xưa 
hay buộc thư từ, tin tức vào chân chin Hồng nhạn để nó mang đi. 
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_ "Thoa này bắt được hư không _ , 
Biêt đâu HỢP PHÔ mỏ mong CHÀU VẼ” 


(Cáu 305, 306. Kim Trọng đánh tiếng làm quen Kiêu). 


CHÂU VỀ HỢP PHỔ hay Châu hoàn Hợp phố hoặc có thể 
nói là Hợp phố hoàn châu ; có nghĩa là hạt ngọc châu (hay ngọc 
trai) trở về với xứ Hợp phố. 


Theo lịch sử Việt Nam ta, vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 
nhất (111 trước CN - 39 sau CN), vào năm Canh Ngọ (111 trCN 
vua Vũ Đế nhà Hán sai tướng Lộ Bác Đức làm Phục Ba tướng 
quần đem quân sang đánh nhà Triệu. Triệu Ài Vương thua chạy, 
nhà Hán chiếm lấy Nam Việt cải làm Giao Chỉ bộ và chia làm 9 
quận là: 


. Nam Hải (Quảng Đông) 

. Thương Ngô (Quảng Tây) 

. Uất Lâm (Quảng Tây) 

. Hợp Phố (Quảng Đông) 

. Giao Chỉ (Bắc bộ và mấy tỉnh ở Bác Trung bộ) 
Cửu Chân 

. Nhật Nam 

. Châu Nhai (đảo Hải Nam) 

9. Đam Nhĩ 


Ở mỗi quận, nhà Hán đều đặt quan Thái Thú và quan Thứ 
sử cai trị. Các quan lại nhà Hán cai trị ở Giao Châu bộ rất tàn ác. 
Tương truyền rằng thuở ấy ở quận Hợp Phố có rất nhiều ngọc 
trân châu (tức ngọc trai). Quan lại cai trị ở đấy thường bát dân 
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chúng lặn xuống bể mò ngọc trai nộp cho chúng. Vì thế nên bao 
nhiêu trai ở Hợp Phố đều bỏ đi nơi khác cả. 

Về sau có quan Thái Thú tên Mạnh Thường cai trị Hợp Phố 
có lòng nhân chính hơn các vị quan trước, không bắt đân chúng 
mò ngọc trai nữa nên các con trai lại trở về vùng Hợp Phố. 


s 
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"Chiếc thoa nào của mấy mươi 
Mà lòng TRỌNG NGHĨA KHINH TÀI xiết bao" 


(Cáu 309, 310. Kiêu đáp lời Kim. Trọng) 


TRỌNG NGHĨA KHINH TÀI : Coi trọng nghĩa khí, xem rẻ 
tiền bạc, 

Thời Chiến quốc, Tín Lãng Quân tức công tử Vô Ky, con út 
của Ngụy Chiêu Vương nổi tiếng là người trọng nghĩa khinh tài, 
tiếp đãi mọi người rất sốt sắng không phân biệt hèn sang. 

Bấy giờ nước Nguy có một vị ẩn sĩ tên là Hầu Danh, tuổi 
ngoài bảy mươi, nhà nghào, làm chân giữ cửa ở DI Môn. Tín Lăng 
Quân nghe tiếng Hầu Danh là người hiền, hiển tự mình đem xe 
đến nhà vất. kiến; lại dùng hai mươi nén vàng ròng làm lễ ra mắt. 

Hầu Danh tiếp Tín Lăng Quân nhưng từ chối của lễ, nói : 

- Lão phu suốt đời nghèo hèn, nhưng quyết không nhận lễ 
vật. còa bất. cứ ai. 

Tín Lăng Quân nài ép cách gì cũng không được. Sau đó, để 
tỏ lòng kính trọng Hầu Danh, Tín Lăng Quân mở một đại yến, 
mời đủ mặt các công tôn, đại quan đến dự. Chàng dành một chô 
ngồi danh dự bên tả mình cho Hầu Danh, rồi đích thân đánh xe 
đến Di Môn đón họ Hầu. 

Hầu Danh nhận lời. Khi xe đi ngang chợ, Hầu Danh nói: 

- Tôi có người bạn tên Chu Hợi làm nghề bán thịt trong chợ, 
muốn ghé thăm. Công tử có thể đi cùng tôi được chăng 2? 

Tín Lãng Quân tức công tử Vô Ky đáp: 

- Tôi xin theo tiên sinh. 

Hầu Danh xuống xe vào chợ đến hàng thịt trò chuyện cùng 
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bạn. Vô Ky đứng một bên chờ, sắc mặt vẫn bình thân. Rồi hai 
người lại lên xe về phủ của Vô Ky. 


Vô Ky giới thiệu Hâu Danh với khách khứa có mặt. Mọi 
người biết họ Háu chỉ là một người giữa cửa ở Di Môn nên tỏ ý 
xem thường. 


Nhập tiệc, Vô Kv mời Hầu Danh ngồi ghế danh dự bên 
cạnh mình. 7 


Hầu Danh ngồi ngav chẳng nhún nhường. Đoạn ông bưng 
ly rượu uống cạn rồi nói : 


- Lão nhà quê này phận nghèo hèn, đốt nát nhưng được 
công tử hạ mình đến đón, chờ lâu trong chợ, lại cho ngồi trên các 
tân khách. Lã ra tôi phải tự xét phận mình không đáng được như 
thế, nhưng sở đi tôi không chối từ là cốt để công tử được tiếng là 
người quý mến kẻ hiền sĩ, là người biết trọng nghĩa khinh tài vậy. 


Các tân khách nghe Hầu Danh nói thể đầu cười thậm. Tiệc 
tan, Hầu Danh giới thiệu với Võ Ky bạn mình, Chu Hợi là người 
hiền. Tín Lăng Quân )ại vào chợ yết kiến Chu Hợi nhưng họ Chu 
tuyệt nhiên không đáp lễ. Thế mà- Vô Ky vẫn không tỏ ra buôn 
phiền, oán trách chỉ cả. 


Người đời sau cho Vô Ky Tín Lăng Quân là người biết trọng 
nghĩa khinh tài. 


* * 


Ngũ Viên tự là Tử Tư, đất Công tử Thắng (con Thái tử 
Kiến) rời Sở trốn sang Ngô để mưu việc báo thù. 

Ngũ Viên là một nhân tài của nước Sở thời Chiến quốc, ai 
nghe danh cũng đem lòng kính phục. Khi Ngũ Viên bỏ trôn, Sở 
Linh Vương truyền vẽ hình bố cáo khắp nơi, hề ai bất được Ngũ 
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Viên thì được trọng thường. 

Ngũ Viên nhờ Đông Cao Công lập kế đưa qua khỏi ải Chiêu 
quan. Trên đường trốn sang Ngô, Ngũ Viên và Công tử Thắng 
gặp một dòng sông lớn, nghĩ rằng khó thoát khỏi. Trong lúc đang 
lo lắng thì chợt thấy một ông lão đánh cá chèo chiếc thuyền con 
hiện ra. Ông lão hát : 


-Ýa...Ýa... Mặt trời đã xế ngang đầu, đôi ta hẹn nhau ý a 
a... trong bụi lau. 


Ngũ Viên mừng rỡ toan gọi ông lão nhưng chợt hiểu ra ý 
nghĩa của câu hát, bàn đắt Công tử Thắng xuống thẳng mé sông, 
tìm một bụi lau rậm mà chun vào. Một lúc sau ông lão ghé thuyền 
vào bờ, lại cất tiếng bát: 


- Mặt trời đã xế ý... a... làng ta mong đợi ý... a... kẻ sang đò. 


Ngũ Viên và Công tử Thắng từ trong bụi lau chui ra. Ông 
lão mời hai người xuống đồ rỗi nhanh nhẹn chèo thuyền lướt trên 
đòng nước. Sang đến bờ bân kia, âng Ìão nói : 


- Đêm qua Ìão nằm mộng thấy sao rơi trong thuyền, biết là 
hôm nay sẽ có quý nhân sang sông nên phải đón. Vậy Tướng quân 
là ai, xin vui lòng cho lão biết. 


Ngũ Viên nói thực tên họ của mình và Công tử Thắng, cùng 
hoàn cảnh của môi người. Ong lão đánh cá nói : 

- Trông nét mặt của nhị vị Tướng quân, lão biết là hai vị 
đang đói lắm, vậy để lão vào xóm xin cơm cho hai vị dùng đỡ. 

Nói xong, ông lão cột thuyền vào gốc cây rồi nhanh nhẹn đi 
vào xóm. Ngủ Viên và công tử Tháng ngồi chờ lâu quá đâm sốt 
ruột. Ngũ Viên nói : 

- Lồng người khó lường lắm, chắc gì lão không đi gọi người 
đến bát chúng ta ? 
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_— Hai người lại bỏ thuyền và tìm bụi lau mà núp. Một lúc 
sau, ông lão trở lại, không thấy hai người khách bèn gọi lớn: 


- Hỡi quý nhân, lão không hề có ác tâm, sao quý nhân lại bỏ 
trốn 2? 


Ngũ Viên và Công tử Tháng bò ra khỏi bụi lau. Ngũ Viên 


- Tánh mạng của chúng tôi hiện thời ở trong tay lão trượng 
nên chúng tôi phải dè đặt. 

Ông lão dọn cơm lên thuyền, Ngũ Viên và Công tử Thắng 
cùng ngồi vào ăn ngon lành. Sau đó, Ngũ Viên cởi thanh kiếm 
mang trong người trao cho ông lão và nói : 


- Thanh kiếm này của tiên vương bao đời trước ban cho 
đòng họ tôi. Ông, cha tôi đeo thanh kiểm này đã ba đời rồi. Kiếm - 
báu đáng giá trăm nén vàng ròng, nay tôi xin dùng nó để đền ơn 
lão trượng. 

Ông Ìão cười lớn, nói : 

- Lão nghe vua Sở treo giải, hễ ai bắt được Ngũ Viên thì 
được thưởng năm trăm nén vàng ròng và phong làm Thượng tướng. 
Nấu lão là kẻ tham giàu sang phú quý thì đâu có thi ân với Tướng 
quân. Tướng quân hãy giữ thanhh kiếm để dùng trong lúc cần 
thiết. Ngũ Viên lại nói : 

- Nếu Ìão trượng không nhận thanh kiếm thì xin vui lòng 
cho biết họ tên để sau này tiêu bối còn hậu tạ. 

Ông lão có vẻ giận, nói : 

- Lão biết Tướng quân bị hàm oan nên sẵn lòng giúp đỡ. 


Tướng quân lại coi thường lão, đem ân nghĩa mà xử sự như thế, 
thật đáng trách. 


Ngũ Viên nói : 
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- Người thi ân bất cầu báo, nhưng kẻ thọ ân không báo đáp 
tất không bằng lòng. 


Ông lão đáp : 

- Tướng quân là kẻ có tội với vua Sở bỏ trốn, còn lão là 
người phiêu lãng trên mặt sông để sinh nhai, tất khó gặp nhau 
được nữa. Tuy nhiên, nếu sau này chúng ta còn cơ duyền gặp lại 
nhau thì lão sẽ gọi tướng quân là "người trong bụi lau” và Tướng 
quân gọi lão là “người đánh cá". Thế cũng là đủ lắm rồi. 


Ngũ Viên và Công tử Thắng lạy tạ ông lão đánh cá rôi ra đi. 
Đi được mấy bước, Ngũ Viên quay lai nói: 


- Nếu có quan quân đuổi theo, xin lão trượng chớ tiết lộ. 
Ông lão đánh cá thở đài, đáp: 
- Lão đã làm ơn cho tướng quân, sao tướng quân lại còn 


nghỉ hoặc. Vậy lão phải chết đi thì tướng quân mới hiểu được lòng 
lão. 


Ông lão nói xong, quăng mái chèo, lật úp thuyền và trầm 
mình tự tận. Ngũ Viên hét lớn một tiếng, ngậm nghi than: 


- Ôi thương thay, ta nhờ Ìão mà sống, còn lão vì ta mà chết. 


Đời sau cho ông lão đánh cá là một người trọng nghĩa khinh 
tài. 
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BẬC MÂY đón bước ngọn tường, 
Phỏi người hôm nọ rõ rằng, chăng nhe ? 


(Cau 319, 320. Kim Trọng tà Kiêu gặp nhau) 


BẬC MÂÃY hay THANG MÂÃY (Vân thê) là một cái thang 
cao đã bắt lên tường thành. Điển cố Trung Hoa chép chuyện thang 
mây như sau : 


Thời Chiến quốc, Sở Kinh Vương chuẩn bị đánh nước Tống, 
bảo Công Thâu Ban chế tạo thang mây đề câng thành nước Tống. 


Mặc Tử là người chủ trương thuyết "Kiêm ÀI", biết chuyện 
vội đến ngăn vua Sở, nói rằng: 


- Nước Sở lớn, nước Tống nhỏ. Nav Chúa công lấy lớn hiếp 
nhỏ thì phong hay ho gì 2 Sở Kinh Vương chưa kịp trả lời thì Mặc 
Tử lại nói tiếp : 

- Nước Sở giàu, nước Tống nghèo, Chúa công đánh nước 
Tống thì được lợi lộc gì ? 

Vua Sở nói : 


- Nhưng ta đã cho chế tạo thang mây thì phải đi công thành 
chứ. 


Mặc Tử cười nói : 
- Có thang mây cũng chưa hăn chiếm được nước Tống đâu. 
Sở Kinh Vương nói : 


- Công Thâu Ban là thợ mộc giỏi nhất thiên hạ, chiến cụ 
của ông ta chế tạo há công mà không phá được thành nước Tống 
ư 2 


Mặc Tử đáp : 
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- Vậy hãy để tôi thủ thành cho Công Thâu Ban tấn công 
thử xem ông ta có thể phá thành được chăng. 


Thế rồi Mặc Tử dùng thuật riêng của mình mà phòng ngự. 
Công Thâu Ban dùng thang mây của mình chế tạo mà công thành. 
Liên tiếp chín lần tấn công, Công Thâu Ban đêu bị Mặc Tử đẩy 
lui, không sao phá thành được. 


Sở Kinh Vương thấy vậy, nổi giận bảo với Mặc Tử rằng: 

- Dù vậy, ta đây vẫn có biện pháp để thắng được. 

Mặc Tử nói : 

- Biện pháp của nhà vua là giết chết tôi chứ gì ? Nhưng 


cũng chẳng có lợi gì đâu, bởi vì học trò của tôi đã học và áp dụng 
được thuật thủ thành của tôi rồi. 


Sở Kinh Vương nghe Mặc Tử bảo như thế, bèn bỏ ý định 
đánh nước Tống. 
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„ Thóng tròn như gửi cung môêy , 
TRAN TRẤN MỌT PHAN ÁP CÀY ĐA LIÊU 


(Cáu 327, 328. Kim Trọng than thở uới Kiêu). 


Câu thơ trên Nguyên Du mượn ý của câu chuyện "Thủ châu 
đãi thổ” (Ôm cây đợi thỏ); ý Kim Trọng chờ đợi mãi mà chẳng 
nhận được một “tín hiệu" gì về tình yêu của Kiều. 


Sách Hàn Phi Từ kế rằng : 


Có người nước Tống khi đang cày ruộng bồng thây có một 
con thỏ từ trong ruộng chạy ào ra va phải gốc cây gãy cổ chết. 
Người cày ruộng tô ý mừng, bàn bỏ đở việc cày chạy đến gốc cây 
nhặt con thỏ chết, Rồi anh ta cứ ngồi luôn bên gốc cây để chờ thầm 
những con thỏ khác, không chịu tiếp tục cày ruộng nữa. Từ đó, 
rfgày ngày người thợ cày vẫn ra ruộng nhưng không phải để cày 
mà để ôm gốc cây chờ đợi bắt thỏ. Nhưng thỏ đâu không thấy, chỉ 
thấy rằng thửa ruộng của anh ta không được cày bừa gì cả. Thỏ 
va vào gốc cây chết chỉ là chuyện ngẫu nhiên chứ nào phải chuyện 
thường xuyên như việc cày ruộng của người thợ cày kia... 


* 
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"Đð lòng quôn tử đa mơng 
Mội lời vãng lạc ĐÁ VÀNG thủy chung”. 


(Câu 351, 352. Kiều nói với Kim Trọng) 
Từ phen ĐÁ biết tuổi VÀNG 
Tình càng thắm thiết, dạ càng ngẩn ngơ. 
(Câu 363, 364. Tâm trạng Kim và Kiều) 
"Ví dù giải kết đến điều 
Thì đem VÀNG ĐÁ mà liều với thân”. 
(Câu 421, 422. Kim Trọng nói với Kiều) 
Máy mưa đánh đồ ĐÁ VÀNG 
Quá chiều nên đã chán chường yến anh". 
(Câu B13, 514. Kiều nói với Kim Trọng) 


"Cũng là lỡ một lầm hai 
ĐA VANG sao nỡ ép nài máy mưa. 
(Câu 1007, 1008. Tú bà đỗ dành Kiểu) 


Sớm đào tối mận lân la 
Trước còn trăng gió, sau ra ĐÁ VÀNG. 
(Câu 1289, 1290. Thúc Sinh mê Kiều) 


Đã gắn chỉ có đường xa 
ĐÁ VÀNG cũng quyết, phong ba cũng liều. 
(Câu 1365, 1366. Thúc Sinh thê thốt với Kiần) 


“Cùng nhau thả thốt đã nhiều 
Những điều VÀNG ĐÁ, phải điều nói không". 
(Câu 2813, 2814. Kim Trọng than với Vương ông) 
Bởi lòng tạc ĐÁ, ghi VÀNG 
Tưởng nàng, nên lại thấy nàng về đây. 
(âu 2855, 2856. Kim Trọng nhớ Kiêu) 


"Bấy lâu đáy bề mò kim 
Là nhiêu VÀNG ĐÁ, phải tìm trăng hoa." 
(Câu 3175, 3176. Kim Trọng nói với Kiều lúc sum 
họp). 

ĐÁ VÀNG : Chỉ sự thủy chung trong tình yêu của trai gái. 

Truyện Truyền kỳ của Trung Quốc kế chuyện Đá Vàng như 
sau : 

Vào năm Chí Nguyên đời Nguyên Thế tổ, ở phủ Tùng Giang 
có người học trò tên Lý Ngạn Trực tự là Ngọc Lang, mười lăm tuổi 
đã nổi tiếng văn hay chữ đẹp. 

Trong khuôn viên và ở sau nhà học của Ngọc Lang có một 
cái lầu cao, đứng trên đó có thể nhìn bao quát cảnh vật chung 
quanh. Lý Ngạn Trực vẫn thường hay tập hợp bằng hữu lên lầu 
đọc sách, ngâm thơ. Bên ngoài khuôn viên nhà Trực có một số kỹ 
viện, suốt ngày vang rên tiếng sên phách, đàn sáo. Ngạn Trực đã 
nghe quen nên cũng chẳng lấy làm khó chịu. 

Có một lần bạn bè của Ngạn Trực cùng quây quần với nhau 
uống rượu trên lầu. Nghe tiếng đàn sáo và tiếng hát du đương của 
ca nhi ngoài các kỹ viện vọng vào, một người bạn lên tiếng: 

- Cái cảnh này mới thật là đúng với cầu ngạn ngữ "Văn kỳ 
thanh bất kiến kỳ hình" đây. (1) 

Lý Ngạn Trực cười lớn, nói tiếp : 

- Nhưng cũng có lúc "Kiến kỳ hình bất thưởng kỳ thanh". 

Cả bọn cùng cười, cho hai câu nói ấy là hay và cùng đồng ý 
lấy làm đề tài để cùng xướng họa. Đang lúc mọi người vui đùa thì 
cố tin báo là thầy học của họ đến, còn đứng ngoài cổng. Ngạn Trực 
vội đút bài thơ vào túi áo rồi xuống lầu đón thầy lên nhập tiệc. 
Sau đó Ngạn Trực đi thay áo, rồi vo tròn tờ giấy có viết bài thơ 
ném xuống đường ngoài khuôn viên. 


Bài thơ rơi xuống hành lang căn lầu nhỏ của kỹ viện của 
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một người đàn bà họ Trương. Vào lúc ấy, con gái bà Trương là Lệ 
Dung tự Thúy Mi đang ngồi hóng mát, nhặt được tờ giấy vo tròn 
của Ngạn Trực. Nàng mở ra xem thì biết ngay đó là thủ bút của 
chàng học trò họ Lư nên thích thú lắm. Vốn là một cô gái có học và 
cũng khá hay chữ, Lệ Dung liền họa lại bài thơ trên một chiếc 
khăn lụa trắng. Ngày hôm sau, Lệ Dung canh lúc Ngạn Trực lên 
lầu liên ném chiếc khăn có bài thơ họa của nàng sang cho chàng 
học trò họ Lý. Ngạn Trực xem bài thơ họa, biết là Lệ Dung có cảm 
tình với mình liền bước ra hành lang nhìn sang. Hai người cùng 
nhìn nhau mïm cười và bất chuyện với nhau. Lệ Dung hỗi : 


- Lý quân ơi, chàng cũng đã lớn rồi sao chưa chịu lấy vợ ? 

Ngạn Trực cười đáp : 

- Tôi chỉ chờ gặp được người tài sắc như nàng thì mới tính 
đến chuyện tÝăm năm. 

- Chỉ e Lý quân chẳng thèm đoái hoài, chứ thiếp tôi nào 
đám làm cao. 


Từ đó, hai người tình bén duyên ưa, rồi trao lời thê hẹn. 


Ngạn Trực ngõ ý với cha mẹ xin cưới Lệ Dụng làm vợ nhưng 
cha chàng cho Lệ Dung là con nhà không tử tế nên gạt đi. Lý 
Ngạn Trực buồn bã, không thiết gì đến chuyện sách đèn nữa. Rồi 
chàng ngã bệnh. Cha chàng thấy thế đâm ra lo lắng nên đành 
chiều ý con, sắm sanh lễ vật và cậy mai vong xin hỏi cưới Lệ Dung 
cho chàng. Bà Trương cùng thuận tình gả và hai bên còn đang 
chọn ngày để làm lễ thành hôn cho Ngạn Trực, Lệ Dung. 


Vào thời điểm ấy, quan tham chính địa phương là Á Lễ 
Thai vừa mãn hạn, chuẩn bị về kinh sư. Bấy giờ ở kinh sư, quan 
Hữu Thừa tướng Bác Nham là một kẻ tham quan lại nắm cả 
quyền hành. Y đặt lệ cho các quan địa phương mãn nhiệm kỳ 
muốn về kinh sư thì phải cung hiến tiền của cho y cả vạn. Nấu vị 
quan địa phương nào không lo đủ thì sẽ không được hồi kinh. À 
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Lỗ Thai làm quan ở phủ Tùng Giang hơn chín năm nhưng gom 
góp tài sản cũng không đủ số cống nộp cho Bác Nham nên lấy làm 
lo lắm. Viên xá nhân của Á Lỗ Thai bèn hiến kế : 


- Nếu ngài không có đủ của cải để nộp cho quan Hữu Thừa 
tướng, thì nên tuyển vài ca kỹ tài sắc vẹn toàn mà dâng cho quan 
lớn; phí tốn bất quá chỉ độ ngàn vàng mà lại đẹp lòng quan lớn 
nưa. 


A Lõ Thai cho kế ấy là hay, bèn giả mệnh Hữu Thừa tướng 
Bác Nham tuyển ca kỹ đẹp và giỏi. Chẳng may cho Lệ Dung, 
nàng là một trong số các ca nhi được Á Lỗ Thai tuyển. 


Lệnh quan trên đã ban xuống, phận người dân không thể 
cưỡng cầu được. Khổ đau tràn ngập lòng, Lệ Dung đành viết thư 
ta lỗi với người yêu, xin thê lấy cái chết để đền ơn tri ngộ của 
Ngạn Trực. Rồi nàng tuyệt thực để được chết. Bà Trương sợ con 
gái chết sẽ mang tội liên lụy nên theo đỗ dành mãi, Lệ Dung vì 
chữ hiếu đành phải ngưng tuyệt thực. 


Ngày Lệ Dung xuống thuyền theo A Lõ Thai tiến kinh, Lý 
Ngạn Trực chạy bộ theo ở trên bờ, than khóc thám thiết khiến ai 
nấy trông thấy đều mủi lòng. Ngày lại tháng qua trong thời gian 
thuyền tiến kinh, Ngạn Trực mòn mỏi và một hôm chàng chất gục 
bên đường. Lệ Dung ở dưới thuyền nhìn thấy liền ngất xỉu. A Lễ 
Thai có lẽ cũng động lòng trắc ẩn nên cho thuyền đìmg lại và sai 
trạo phu chôn cất Ngạn Trực bên bờ sông. Đêm hôm ấy, Lệ Dung 
thắt cổ để được chết theo người yêu. 


A Lễ Thai vìna căm tức vừa buồn rầu vì tiên mất mà người 
cũng không còn thì Ìàm sao đám gặp mặt Bác Nham. Tuy nhiên 
ông ta cũng cho gói ghém thi thể Lệ Dung và hỏa thiêu trên bờ 
sông. Thi hài Lệ Dung cháy thành than nhưng lạ thay, trái tim 
nàng không cháy, vẫn còn nguyên vẹn, đỏ tươi. A Lỗ Thai nổi 
giận dùng chân xéo lên trái tim thì từ trong trái tim ấy văng ra 


I3I 


một vật nhỏ bằng ngón taV. Ông ta cho trao phu rửa sạch vật ấy 
thì nố hóa thành một hình nhân nam nhỉ có đủ cả mũ áo, gương 
mặt hình nhân giống y gương mặt Ngạn Trực. A Lỗ Thai lấy.làm 
kinh hãi, cảm thần: 

- Than ôi, tỉnh thành kết lại như thế này sao ? 


Viên xá nhân của ông ta bèn xui nên kiểm lại thi hài Ngạn 
Trực xem sao. A Lỗ Thai liễn cho quật mồ Ngạn Trực và thiêu xác 
chàng. Lạ lùng thay, xác chàng cháy hết nhưng vẫn còn lại trái 
tim tươi hồng như của Lệ Dung. Á Lễ Thai lại xéo lên trái tim của 
Ngạn Trực và từ trong trái tim ấy cũng vãng ra một hình nhân; 
ấy là hình nhân của Lệ Dung. Á Lỗ Thai cả mừng nói với viên xá 
nhân rằng : 


- Ta không nộp sống được Lệ Dung nhưng có hai vật này 
quả là báu vật trên đời. 


Ông ta sai người lấy hương thơm tẩm vào hai hình nhân, 
dùng gấm quý bọc kín lại và viết lên sáu chữ “Tâm kiên kim thạch 
chì bảo” (Trái tìm kiên định vàng đá bảo vật). Rồi ông ta cho 
thuyền tiếp tục tiến kinh. 

Đến kinh sư, A Lễ Thai tiến dâng bảo vật cho Hữu Thừa 
tướng Bác Nham và trình bảy cặn kẽ câu chuyện. Bác Nham nghe 
chuyện đẹp lòng, đích thân mỡ bảo vật ra xem. Nhưng hỡi ôi, hai 
hình nhân Lệ Dung và Ngạn Trực không còn là hai hình nhân 
nữa, mà chỉ là hai cục máu hôi tanh. Quan Hữu Thừa tướng nổi 
trận lôi đình, ghép A Lỗ Thai vào tội cướp đoạt vợ người và đem 
xử theo luật. _ 


Bản án của triều đình nhà Nguyên kết luận rằng: "Nam nữ 
tư tình, lòng bền chí vững mà trước sau không được toại nguyện, 
cho nên nỗi niềm uất hận không tan, chung đúc thành hình như 
thế. Nếu được hợp lại một nơi, tình toại khí hòa thì hình hài trở 


lại như cũ”. 
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Cái lý là như thế nhưng cũng không giải được cơn giận lệch 
đất nghiêng trời của quan Hữu Thừa tướng Bác Nham, thế cho 
nên Á Lõ Thai phải chịu rơi đầu... 


* 
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Một lời gắn bó TẤT GIAO 
Mới sau đưởng có xôn xdo liêng người 
(Câu 359, 360. KIM KIỂU hẹn ước nhau) 


TẤT GIÁO : Sơn và keo, hai vật có tính cách bền vững, 
khắn khít nhau. Ở đây dùng để chỉ sự hẹn ước, kết tình của Kim 
Trọng và Thúy Kiều. 

Theo truyện Truyền kỳ Trung Quốc, xưa có hai người bạn 
học tên Lôi Nghĩa và Trần Trọng chơi với nhau rất thân. Cả hai 
cùng ởi thi, Lôi Nghĩa thi đậu nhưng Trần Trọng rớt, Lồi Nghĩa 
nhường sự thi đậu của mình cho Trần Trọng nhưng không được 
quan trường chấp thuận. Chàng bèn giả điên không nhận sự thi 
đậu để không làm quan. 

Đến khoa thi sau, cà hai cùng đi thi nữa và cả hai đều đỗ. 
Bấy giờ cả hai người cùng nhận lãnh chức vu của triều đình ban 
cho. 

Để ca tụng tình bạn keo sơn của Lôi Nghĩa và Trần Trọng, 
người đời cố câu: 

“Tất giao uí kiên, bất như Lôi dữ Trân”. 

(Keo sơn bảo là bên, chẳng bằng Lôi uới Trần). 


* 
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Năng rằng : "Gió bắt mưa cắm 
Đỡ cdm tệ với TRỊ ÂM bấy chây". 


(Câu 385, 386. Kiều tâm sự với Kim Trọng) 


Rằng nghe : "Nổi tiếng cầm đài 
Nước non luống những lắng tai CHUNG KY". 
(Câu 463, 464. Kim Trọng yêu cầu Kiều đánh đàn) 


Vụi là vui gượng kẻo là 

Ai TRI AM đó, mặn mà Với ai. 

(Câu 1247, 1248. Kiều ở thanh lâu lần thứ nhất) 
TRI ÂM : (TRI : biết ; ÂM : tiếng) 


CHUNG KY : Chung Tử Kỳ, người nghe Bá Nha đàn mà 
biết được ý Bá Nha đang nghĩ gì 


CẢM ĐÀI : Cái đài để Tư Mã Tương Như ngồi gảy đàn 


Chữ TRI ÂM dùng để chỉ những tình ban thân thiết hiểu 
_ được ý của nhau như câu chuyện Bá Nha và Chung Tử Kỳ đời 
Chiến quốc : 


Bá Nha, người nước Sở, nhưng làm Thượng Đại phu nước 
Tấn. Bá Nha nổi tiếng là một khách phong lưu văn mặc, lại có 
ngón đàn tình thông, tuyệt điệu nhất trong đời. Cây Dao câm là 
vật bất ly thân của vị Thượng Đại phu tài hoa ấy. 


Năm nọ, sau khi hoàn thành chuyến đi sứ nước Sở và trên 
đường trở lại Tấn quốc, Bá Nha cho thuyền đồ lại bến Hàm Dương 
vào một đêm trăng thanh gió mát để thưởng lãm cảnh đẹp của 
thiên nhiên. Trước cảnh nên thơ của bên Hàm Dương đang độ vào 
thu, Bá Nha cho đồng tử đốt lư trầm ở trước thuyền, rồi ông đem 
cây Dao cầm ra so phim thử dây. Thế rồi tiếng đàn réo rắt tuyệt 
vời của ông vang lên, quyện theo hương trầm cất vút lên cao trong 
đêm thu tĩnh mịch của bến Tâm Dương dưới ánh trăng trong. 
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Đang lúc Bá Nha hứng thú thả lòng bay bồng theo tiếng nhạc thì 
tơ đồng bông đứt một dây. 


Bá Nha cau mày nghĩ ngợi một lúc, rồi sang sảng cất tiếng 
một mình : 

- Có cao nhân nào trên bờ rình nghe tiếng đàn của tại hạ, 
xin vui lòng ra mặt. 

Từ trên triển núi có tiếng đáp vọng xuống : 

- Xin đại nhân thứ lỗi cho, kẻ tiểu nhân đi kiếm củi về muộn, 
nghe tiếng đàn của đại nhân quá tuyệt điệu nên cất bước không 
đành. 


Bá Nha cười lớn, hỏi : 

- Người tiêu phu nào mà lại dám nói chuyện nghe đàn trước 
mặt ta 7 

Tiếng nói từ trên triển núi lại vọng xuống : 

- Đại nhân nói thế, kẻ hèn này trộm nghĩ là lâm lắm đó. Há 
đại nhãn không nhớ người xưa đã từng bảo “Thập thất chi ấp tất. 
hữu trung tín" (Trong một ấp có mười nhà ất có người trung tín). 
Hề trong nhà có bậc quân tử thì ngoài cửa cũng có bậc quân tử 
đến. Còn nếu như đại nhân khinh nơi chấn núi non quê mùa này 
không có người biết nghe đàn, thì thiết tưởng đại nhân cũng không 
nên thi thố ngón đàn tuyệt diệu nơi đây làm gì. 


Bá Nha có vẻ ngượng khi nghe câu nói ấy của người lạ trên 
núi. Ông biết mình đã lỡ lời bàn bước đến sát mũi thuyền hỏi lớn: 

- Nếu quả người trên bờ biết nghe đàn, thì xin cho biết lúc 
nảy tại hạ đã đàn khúc gì 2 

- Thưa đại nhân, đó là khúc Khổng Vọng Vi tức Đức Khổng 
Tử thương tiếc thầy Nhan Hồi. Đàn bị đứt đây nên đại nhân đã 
đàn thiếu câu chót. Kẻ hèn này xin mạn phép hát nguyên khúc ấy 
hấu đại nhân : 
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“Khả tích Nhan Hỏi mạng táo 0ong 
Giúo nhún tư tưởng màn như sương 
Chi nhơm lậu hạng đơn biêu lạc 
Lưu đắc hiện nhàn uạn cổ dương ” 
(Kha tiếc Nhan Uyên ngắn ngủi đời 
Dạy người tóc đã trắng như ôi 

Đơi cơm, bầu nước tui ngó hẹp 

Lưu tiếng hiện nhân tới cuộc đời). 


Bá Nha nghe xong cảm thấy lòng phơi phới, vội sai đám tùy 
tùng bắt cầu lên bờ để rước người Ìa xuống thuyền. 


Người tiêu phu xuống thuyền xá Bá Nha một cái. mm. Nha 
chỉ ghế mời khách ngồi và nói : 


- Xin người xá cho lời nói trịch thượng của tại hạ lúc nãy. 
Người tiểu phu điểm nhiên đáp : 
- Đại nhân quá lời, ké hèn này không dám. 
Bá Nha sai tả hữu pha trà. Trong khi chờ đợi trà, Bá Nha 
hỏi khách : 
- Quý hữu biết nghe đàn, có lẽ cũng hiểu được cây Dao cầm 
do ai chế tạo ra ? 


Tiêu phu cười nhẹ, đáp : 


- Đại nhân đã hôi thì tiểu nhân xin thưa chứ thật ra không 
dám múa rìu qua mắt thợ. Thuở xưa, vua Phục Hy thấy có năm 
sắc sao fơi xuống cụm ngô đồng, và chữm phượng hoàng đến đó 
đậu nên nhà vua biết cây ngô đồng là một loại cây quý, hấp thụ 
tinh hoa của trời đất, có thể dùng để chế tạo nhạc khí được. Nhà 
vua cho ha cây ngô đồng xuống và dạy cắt ra làm ba đoạn. Khi gõ 
vào ba đoạn cây, đoạn ngọn vang lên tiếng trong và nhẹ; đoạn gốc 
vang lên tiếng đục và nặng ; chỉ có đoạn giữa có tiếng vừa trong 
vừa đục là có thể dùng được. Nhà vua cho ngâm đoạn giữa thân 
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cầy ở giữa dòng nước đúng bảy mươi hai ngày đêm rồi vớt lên phơi 
trong mát cho thật khô mới khiến thợ khéo chế thành cây Dao 
cảm. Cây Dao cầm dài ba thước sáu tấc, một phần án theo ba 
trăm sáu mươi mốt độ chu thiên. Mặt trước của đàn rộng tám tấc, 
án theo tám tiết. Mặt sau rộng bốn tấc án theo bốn mùa. Bê đày 
hai tấc án theo lưỡng nghị. Đàn gồm mười hai phím tượng trưng 
mười bai tháng trong năm; lại có thêm một phím phụ tượng trưng 
cho tháng nhuận. Đàn cá năm dây án theo ngũ hành tượng trưng 
năm âm: cung, thương, giốc, trủy và vũ. 


Tiêu phu ngừng lời nhìn qua Bá Nha một cái, rồi tiếp : 


- Xưa kia, vua Thuấn gảy đàn Ngũ huyền, thiên hạ thái 
bình. Khi vua Văn Vương ngồi tù nơi Dũ Lý, Bá Ấp Khảo thêm 
một dây oán gọi là văn huyền (dây văn). Về sau Vũ Vương đánh 
Trụ, thêm một dây có tính cách phấn khích gọi là vũ huyền (dây 
vũ). Do đó, Dao cằm trước có năm đây mà sau lại thành bảy dây. 
Cây Dao cầm có bốn điều ky và bảy điều không nên. Bốn điều ky 
là: rét lớn, nắng lớn, gió lớn và tuyết rơi lớn. Bảy điều không là: 
không đàn ở đám tang, không đàn lúc lòng bấn loạn, không đàn 
lúc lòng chăng được thanh sạch, không đàn lúc người bận rộn việc 
khác, không đàn lúc y trang chẳng chỉnh tê, không đàn lúc chẳng 
có lò hương và không đàn lúc chẳng có bạn tri âm. 


Tiêu phu đứt lời, nhìn Bá Nha đăm đăm. Rẻ tả hữu của 
quan Thượng Đại phu bưng trà nóng ra. Bá Nha nghe tiểu phu 
điễn giải về cây Dao cầm biết người ấy là bậc kỳ tài trong thiên 
hạ, lấy làm mến lắm. Ông rót trà ra hai chén, trân trong nâng 
chén mời khách : 


- Xin mời hiền hữu một chén trà nhạt. Hiển hữu quả là 
người tỉnh thông về nhạc lý. Xưa kia, Khổng Tử đang gảy đàn, 
thây Nhan Uyên bước vào nghe tiếng đàn u trầm biết Không Tử 
có ý tham sát. Thầy Nhan hỏi ra mới biết lúc Đức phu tử đàn có 
trông thầy con mèo bắt chuột nên ý niệm xấu xuất ra tiếng tơ 
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đồng. Ngày xưa thầy Nhan Uvên nghe tiếng đàn mà biết được 
lòng Đức phu tử; còn bây giờ hiền hữu nghe ta đàn mà có biết 
được lòng ta nghĩ gì chăng ? 


Tiêu phu ân cần đáp : 


- Xin đại nhân gáy lại cho tôi nghe một khúc, xem may ra 
tôi có thông cảm với đại nhân được chăng. 


Bá Nha thay dây đàn và bắt đầu gảy khúc Y tại non cao. 
Tiêu phu vừa nghe vừa mỉm cười nói : 
- Tuyệt thay. Ÿ chí cao vút. Y tại non cao. 


Bá Nha giật mình ngưng đàn, chấn chỉnh lại tâm thần rồi 
gảy thêm khúc Y tại lưu thủy. 


Tiêu phu cười nói : 
- Thật tuyệt thay cảnh bao là trời nước. Ý tại lưu thủy. 


Bá Nha thất kinh, buông đàn nhìn tiêu phu trân trối. Đoạn 
ông sai ta hữu đẹp trà, bày tiệc rượu. Đoạn, ông đứng lên trước 
mặt tiêu phu, kính cấn hỏi: 


- Dám hỏi tiên sinh quy tính cao danh và quê quán 7 
Tiểu phu cũng đứng lên, chấp tay đáp lê : 


- Tiện dân họ Chung, tên Tử Kỳ, người thôn Tập Hiền gẫn 
núi Mã Yên này. Còn đại nhân, chẳng hay cao danh quý tính là 
chị, hiện đi trấn nhậm nơi đâu mà ghé thuyền lại đầy vãng cảnh. 


Hai người cùng ngôi xuống. Bá Nha thong thả đáp : 


- Tại hạ họ Du tên Thụy, là Đại phu nước Tấn, nhần đi sứ 
Sở quốc trở về thấy cảnh Hàm Dương trăng thanh gió mát nên 
ghé thuyền thưởng lãm. Tại hạ chỉ là một kẻ tài hàn đức bạc mà 
thôi. Còn như tiên sinh đây học thức uyên thâm cớ sao không 
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xuất thân lập công danh để phò vua giúp nước mà lại cam tâm ấn 
đật chốn núi non hẻo lánh này ? 


Chung Tử Kỳ đáp : š 
- Tại hạ không có anh em mà lại còn cha mẹ già. Phụ mẫu 


tên hất khả viễn du (1). Dù cho công hầu khanh tướng cũng không 
thể đối được một ngày báo hiếu cha mẹ của tại hạ. 

Giọng Bá Nha đây phấn khích: . 

- Hay a, trong đời được mấy ai là người con chí hiếu như 
tiên sinh. Chẳng hay tiên sinh năm nay được bao nhiêu tuổi ? 

Từ Ky đáp : 

- Bấm quan Đại phu, tiểu dân năm nay được hai mươi bảy 
tuổi. : 

Bá Nha cười tươi nói : 

- Tiện chức hơn tiên sinh những mười tuổi. Nếu tiên sinh 
không chê tiện chức là kẻ thô lậu, xin được cùng kết nghĩa đệ 
huynh cho thöa tình trì ãm mà trong đời tiện chức chỉ mới được 
Bặp. 

Chung Tử Kỳy khiêm nhượng đáp : 

- Đại nhân là bậc công khanh chấn triểu đình, còn tại hạ chỉ 
là kẻ áo vải chốn sơn lâm thì làm sao kết bạn với nhau được, xin 
đại nhân miễn cho. 

Bá Nha cả cười nói : l 

- Giá trị con người không ở chỗ sang hèn quý tiện, mà cốt ở 
đức hạnh tài năng. Nay tiện chức thực lòng muốn kết nghĩa đệ 
huynh, nếu tiên sinh không khước từ thì thật là vạn hạnh cho kẻ 
thô lậu này. 

Chung Tử Kỳ làm thinh không từ chối nữa. Bá Nha có vẻ 
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mừng, sai quân hầu đốt lại lò hương mới, lập hương án trước 
thuyền, rót ba chén rượu rôi cùng Từ Kỳ lạy trời đất tám lạy nhận 
nhau làm anh em khác họ; Bá Nha lớn tuổi hơn, làm anh Tử Kỳ. 
Rồi hai người cùng đối ẩm chuyện trồ với nhau ra rất tương đắc. 


Khi tiếng gà eo óc vang lên trong thôn và ngần sao trên bầu 
trời khuya nhạt dân, hai người mới nghĩ đến chuyện chia tav. Bá 
Nha xúc động nói : 


- Lòng huynh quá cảm mộ hiền đệ nên chưa muốn rời xa, 
vậy mời hiên đệ cùng đi với ngu huynh một đoạn đường, cùng 
nhau du sơn du thủy và cùng nhau trút cạn mối tâm tình. 


Chung Tử Kỳ ngậm ngữi : 


- Theo lễ thì đệ phải tiên huynh mấy dặm đường, hiểm vì 
song thân của tiểu đệ ở nhà đang trông ngóng, đám xin hiền huynh 
thứ lôi cho. 


Bá Nha hỏi : 


- Hiền đệ có thể xin phép bá phụ bá mẫu để sang chơi kinh 
- đô Tấn quốc chứ ? 


- Tiểu đệ không dám phụ lòng ái mộ của hiên huynh, song 
lại cũng không đám hứa chắc với hiền huynh được. Nhỡ tiểu đệ 
không được song đường cho phép thì hóa ra thất tín với hiển huynh. 


Bá Nha rất đổi ngậm ngùi : 


- Lòng hiếu thảo của hiền đệ thật đáng kính trọng biết bao. 
Vậy thì sau này huynh sẽ tìm cách đến đây thăm đệ. 


- Bao giờ thì hiển huynh sẽ trở lại đây ? 
Bá Nha nắm tay Tử Kỳ, giọng khẩn thiết : 
- Sang năm, cũng vào ngày giờ này. 


Từ Kỳ cười : 


lái - 


- Sang năm, cũng ngày giờ này tiểu đệ xin đón hiền huynh 
nơi đây. 

Bá Nha sai quân lấy ra hai nén vàng, hai tay nâng cao 
ngang mặt, nói với Tử K : 


- Ngu huynh có chút lễ mọn xin kính dâng lên bá phụ và bá 
mầu, hiền đệ chớ từ chối mà phụ tấm lòng thành của ta. 


Cảm tình trì ngộ, Tử Kỳ không từ chối. Hai người bịn rịn 
chia tay nhau... 


Thời gian lặng lẽ trôi, và thấm thoát một năm đã qua. Trời 
đất lại vào thu. Bá Nha nhớ lời ước hẹn với Tử Kỳ năm xưa nên 
xin với Tấn vương cho mình về thăm quê nhà. Tấn vương chấp 
thuận. Thế là Bá Nha cùng với các người tìùy tùng xuống thuyền, 
trực chỉ Hàm Dương; không quên mang theo cây Dao cẩm. 


Đến bến Hàm Dương, Bá Nha ra lệnh cho trạo phu dừng 
thuyền đưới núi Mã Yên, Khi thuyền đã cắm sào yên vị, ông ra 
trước mũi thuyền nhìn ngắm lại cảnh củ, nơi mà mình đã kết giao 
được một người ban trt âm. Chiều dẫn dân đậm màu. Bá Nha 
trông ngóng mãi mà sao chăng thấy bóng đáng Tử Kỳ xuất hiện 
như lời hứa năm xưa, Quá sốt ruột, ông sai quân hầu đốt lò hương 
rải lấy cây Dao cảm ra đàn một khúc, hy vọng Tứ Kỳ lần quất đâu 
đó, nghe tiếng đàn sẽ đến. 


Trong cơn gió nhẹ đầu thu, Bá Nha bồng nghe tiếng đàn 
của mình có giọng ai oán não nùng nên thất kinh, ngưng đàn suy 
nghĩ : "Cung thương bỗng nhiên nghe ai oán như thế này, hẳn 
Chung Từ Kỳ đã bị nạn rồi. Sáng mai ta phải lên bờ dò xét mới 
được”, 


Đêm hôm ấy Bá Nha trăn trở suốt đêm không làm sao chợp 
mắt được. Lòng ông nóng như lửa đốt lại lẫn một nỗi trầm uất rất 


khó t4. 
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Tờ mờ sáng hâm sau, Bá Nha khoác cây Dao cầm lên lưng, 
bỏ vào túi mười nén vàng ròng rồi đắt vài tên quân hầu lên bờ, 
nhắm hướng thôn trang sau chân núi Mã Yên tiến bước. Ra khỏi 
triền núi, gặp một con đường khá lớn băng ngang lối đi, Bá Nha 
không biết nên đi đường nào nên ngồi xuống vệ đường nghỉ chân, 
định bụng chờ người qua lại để hỏi thăm đường đi về thôn Tập 
Hiển. Một lúc sau, Bá Nha trông thấy trước mặt mình có một ông 
lão tay xách bị, tay chống gậy trúc đang đi tới. Bá Nha đứng lên 
cúi mình thi lễ. Ông lão lên tiếng trước : 

- Quý nhân có điều chi cần hỏi Ìãäo phu phải không ? 
Bá Nha kính cấn đáp : 


- Thưa lão trượng, xin lão trượng vuI lòng chỉ cho tiêu sinh 
cơn đường nào về Tập Hiền thôn ? 


Ông lão nhìn Ba Nha một lúc râi đáp : 

- Cả hai con đường đều dẫn về Tập Hiện thôn. Đường bân 
phải về thôn Tập Hiền thượng, còn đường bên trái về thôn Tập 
Hiền hạ. Tiên sinh cần đến thôn nào ? 

Bá Nha lại hỏi : 

- Thưa lão trượng, người Tử Ky họ Chung ở thôn nào a ? 


Vừa nghe Bá Nha nhắc đến tên Chung Tử Kỳ, ông lão sa 
sầm nét mặt ngay. Ông nhìn thắng vào mặt Bá Nha một lúc lâu 
rồi rung rung giọng nói : 


- Chung Tử Kỳ là con trai của lão phụ. Năm ngoái cũng vào 
ngày này tháng này, nó đi đến củi về có gặp một vị quan nước Tấn 
tên là Bá Nha và kết. nghĩa “đệ huvnh với vị quan ấy vì chỗ đồng 
thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Lúc chia tay, Bá Nha có 
tặng cho con trai lão hai nén vàng. Về nhà, con lão dùng số vàng 
ấy mua sách đọc, bất kể ngày đêm, giờ giấc ngoài việc đốn củi 
mưu sinh. Vì quá lao nhọc như thế nên chẳng bao lâu con lão lâm 
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bệnh mà qua đời rồi. 


Nghe ông lão nói thế, Bá Nha không cầm được nước mắt và 
cảm thấy nghẹn cổ chẳng thốt được nên lời. Ông lão thấy thế bèn 
hỏi tên quân hầu của Bá Nha : 

- Tiên ainh đây là a1 vậy 2 

Tên quần hầu đáp : 


- Thưa lão trượng, đây là quan Thượng Đại phu nước Tấn, 
Du Bá Nha. 


Ông lão giật mình kêu lên thàng thốt "Trời ơi", rồi nghẹn 
ngào không nói thêm gì được. Bấy giờ, một già một trẻ đều im 
lạng nhìn nhau mà khóc. Một lúc sau, Chung lão gạt nước mắt 
nói : 


- Mang ơn Du Đại phu không chê cảnh bần tiện mà kết giao 
cùng con trai lão. Lúc sắp lâm chung, Chung Tử Kỳ có trối trăn 
với lão rằng "Sống không trọn đạo làm con, chết xin được chôn 
dưới chân núi Mã Yên để được trọn nghĩa bạn bè cùng quan đại 
phu nước Tấn". Theo lời trối của con, lão phu đã chôn Tử Kỳ ở ven 
đường dưới chân núi. Con đường mà đại nhân vừa ởi qua, phía 
bên phải có nấm đất nhỏ là ngôi mộ của Tử Kỳ đấy. Từ Kỳ chất 
đến nay đã được một trăm ngày, lão vừa đi viếng mộ nó trở về thì 
gặp đại nhân. 


Bá Nha ngậm ngùi : 
- Ôi sự đời may rủi khó lường... Xin lão bá cha tiểu sinh 
viếng mộ Chung hiển đệ cho vơi bớt nỗi đau thương trong lòng. 


Mọi người quay trở lại chân núi. Đến trước năm mộ của Tử 
Kỳ, Bá Nha thắp hương rỗi vừa lạy vừa khóc; tuy ông không nói 
được lời nào nhưng lồng của ông đã nói lên tất cả tấm tình dành 
cho người bạn tri âm. Lạy mộ Tử Kỳ xong, Bá Nha ngồi lén một 
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tảng đá, mở đàn ra trân trọng gảy lên khúc “Thiên thu trường 
hận”. Tiếng đàn đang réo rắt bổng trầm thì mọi người bỗng nghe 
tiếng gió ngàn rít mạnh, và thấy ánh sáng trong bầu trời đổi màu 
u ám, rồi có mấy tiếng chim vọng lại từ xa nghe u uất não nùng... 


Bá Nha ngưng đàn. Gió ngừng rít. Trời trong sáng trở lại. 
Tiếng chim ai oán ngừng kêu. Bá Nha nhìn Chung Ìão, nói : 

- Có lẽ hồn Tử kỳ đã hiện về chứng giám cho tấm lòng thành 
của tiểu sinh. Tiểu sinh vừa đàn một khúc đoản ca để viếng người 
bạn tri âm tài hoa bạc mệnh. Bài đó như thế này : 


"Úc tính khí niên xuân 

Giang thượng tàng hội quân 

Kim nhật trùng lai phỏng 

Bất hiến trí ân nhân 

Đản kiến nhất phân thổ 

Ân nhiên thương ngõ tâm 

Bất giác lệ phân phán 

Lai hoan kh hà khổ 

Giang ban bhới sâu xuân, 

Tử Kỳ, Tử Kỳ hê 

Nhĩ, ngũ thiên hưm nghĩa 

Tịnh tận thiên nhai Uô túc ngữ 
Thử khúc chung hề bất phụ đùn 
Tum xích Dœơo cầm Đị quân tứ 
(Từ nhớ thuở mùa thu năm trước - 
Bến trường giang gặp bạn cố nhân 
Năm nay lại đến giang tân 

Đòng sông lạnh ngắt, cố nhân đâu rôi ? 
Buốn chỉ thấy nấm mô bên núi 
Cði ngàn năm sao bhói đau lòng 
Ôi thương tâm, ôi thương tâm 

Sựụt sùi lui láng bao dòng lệ rơi. 
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Máy sâu loang loáng chân trời 

Đem tui đối Lấy một đời khố đau 

Từ Kỳ đâu, Tử Kỳ đâu ? 

Ngàn uàng khôn chuộc được bầu tâm can 
Thôi từ nay, uới phím đàn 

Ngàn thu thôi hết mơ màng cố nhân...) 


Đọc xong bài ca, Bá Nha giơ cao cây Dao cầm lên và đập 
mạnh xuống tảng đá. Cây đàn quý vỡ tung ra từng mảnh nhỏ, rơi 
vãi khắp nơi. 

Chung lão hoảng hốt, hôi : 

- Ô kìa, đại nhân bất bình điều chi mà lại đập vỡ cây đàn 
quý như thế ? 

Bá Nha ứng khẩu đọc tiếp một bài thơ tứ tuyệt để đáp lời 
Chung lão : 


“Thối đoái Dao cảm phượng uĩ hàn, 
Tử Kỳ bất tại, hướng thùy đàn ? 
Xuán phong măn diện gía bằng hữu 
Dục mịch trí âm, nan thượng nan ”. 
(Dao cắm đập uỡ đau lòng phượng 
Đã mất T;? Kỳ, đàn uới di? 

Gió xuân bốn mặt bao bè bạn 

Muốn khiếm trì âm, thật khó thay). 


Chung lão nghe thế, ngậm ngùi than : 

- Ôi, chỉ vì không có người biết nghe đàn mà kẻ đánh đàn 
thất vọng đến thế ư... 

Giọng Bá Nha đây u buổn : 


- Thưa bá phụ, lẽ ra tiểu sinh phải theo bá phụ đến quý 
thất để vấn an bá mẫu, nhưng nghĩ rằng về đấy cũng chỉ chuốc 
thêm sầu khổ vào lòng người mà thôi; dám xin bá phụ miễn cho. 
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Nay tiểu sinh có đem theo mươi nén vàng, xin thành tâm dâng 
lên bá phụ cùng bá mẫu dùng trong việc cung dưỡng tuổi già, 
đồng thời tạo mươi mẫu ruộng để làm tự cho Tử Kỳ. Tiểu sinh và 
Tử Kỳ đã xem nhau như ruột thịt, có lẽ vài bốn năm sau tiểu sinh 
sẽ từ quan và trở về đây chung sống với bá phụ và bá mẫu. 


Nói xong, Bá Nha quỳ xuống dâng cho Chung lão mười nén 
vàng. Trước tấm chân tình của Bá Nha, Chung lão không từ chối. 
Bá Nha lạy Chung lão mấy lạy rồi từ giã trở xuống thuyền. Chung 
lao đứng nhìn theo, lòng đây ngậm ngùi thương cảm... 


* 


+ `+ 


CẢM ĐÀI : Xem điển tích TƯ MÃ PHƯƠNG CÂU, trang 
165. 


(1) Cha mẹ còn sống, làm con khâng nén đi xa. 
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Khen : "Tôi nhớ ngọc phun châu 
_NẰNG BAN, Á TẠ cũng đâu thế này”. 


(Câu 405, 406. Kim Trọng khen tài thơ của Kiểu) 


NÀNG BAN : Ban Chiều, một người đàn bà hay chữ đời 
Đông Hán. 


Á TẠ : Tạ Đạo Uẩn, một người con gái giỏi thơ đời Tấn. 


+ BAN CHIẾU, tự Huệ Cơ, con gái Ban Bưu, em Ban Cố và 
Ban Siêu; người đời Đông Hán. Ban Chiêu sinh trưởng trong một 
gia đình thuộc dòng dõi văn học. Cha và người anh lớn là Ban Cấ 
là nhà viết sử của triều đình. Riêng Ban Siêu làm tướng, được 
phong Định viễn hầu. 


Năm mười lãm tuổi, Ban Chiêu đã biết làm thơ và làu thông 
Tứ thư, Ngù kinh. Lớn lên sánh duyên cùng Tào Thế Thức, một 
danh Nho của Đông Hán. Lấy chồng được mười năm thì Tào Thế 
Thức qua đời vì bệnh, Ban Chiêu thủ tiết thờ chẳng. 


Đến đời vua Hòa đế, Ban Chiêu được triệu vào cung để dạy - 
học cho các Hoàng tử và các Phi tân. Bà nổi tiếng là một người 
thầy nghiêm minh. Lúc bấy giờ cha bà là Ban Bưu đang tại chức 
Đông các đại học sĩ, chịu trách nhiệm soạn thảo bộ Hán thư. Công 
việc chưa xong thì ông qua đời. Ban Cố, anh của Ban Chiêu được 
nhà vua giao tiếp tục công trình của cha. Nhưng chẳng bao lâu 
Ban Cố cũng qua đời vì bạo bệnh mà hộ Hán thư chưa được hoàn 
tất. 


Thấy cha và anh qua đời bỏ đở công trình, Ban Chiêu tâu 
xin với nhà vụa cho bà được tiếp tục. Thế là bà được vua Hòa đế 
chấp thuận và được sung vào Đồng các tàng thư tiếp tục soạn bộ 
Hán thư đến hoàn tất. Cũng trong thời gian ờ Đông các tầng thư, 
Ban Chiêu đã trước tác được tập Nữ Giới gồm bảy thiên. Kế từ đó, 
tiếng tăm Ban Chiêu lừng lẫy khắp trong nước. 
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Điển tích thứ hai về NÀNG BAN là Ban Tiệp dư, một cung 
nhân của vua Hán Thành đế. (Tiệp dư là chức của vua ban cho 
cung nhân). 


Ban Tiệp dư chẳng những đẹp mà cồn giỏi văn thơ nền rất 
được Hán Thành đế sủng ái. Một hôm, Hán Thành đế vi hành ra 
ngoài kinh thành, gọi Ban Tiệp dư cùng ngồi chung xe. Nàng e 
bên ngoài đị nghị, bên trong ganh ghét nân từ chối lời nhà vua, 
khiến Thành đế không khỏi phiền lòng. Chẳng ngờ lòng tự trọng 
ấy lại đem hai cho nàng. Thứ phi Triệu Phi Yến vốn từ lâu ganh 
với tài sắc của Ban Tiệp dư, nhân cơ hội ấy đem lời xúc xiểm nàng 
với Thành đế rằng : | 


- Ban Tiệp dư cậy có tài sắc nên khi quân, không tuân mệnh 
- nhà vua. 


Hán Thành đế vốn đã phiền muộn Ban Tiệp dư không chịu 
xuât thành cùng mình, nghe Triệu Phi Yến tố thêm như thế nên 
nhà vua chẳng cần nghĩ suy, giáng chiếu đày Ban Tiệp dư ra cung 
Thường Tín hầu hạ Hoàng Thái hậu. 


Dù bị hàm oan, Ban Tiệp dư vân không đem lòng oán hận 
quân vương hay Triệu Phi Yến, mà vẫn giữ một lòng trinh thuận 
với các đấng bê trên, giữ tròn đạo thắn tử. Ờ cung Thường Tín, 
Ban Tiệp đư có làm bài Thu Phiến (Cái quạt mùa thu) để tự ví đời 
mình. Bài thơ nổi tiếng là hay và được truyền tụng rộng rãi : 


“Tán chế Tê hoàn tố 

Hạo khiết như sương tuyết 
Tùi thành hợp hoan phiến 
Đoán đoản tự minh nguyệt. 
Xuất nhập quán hoùi tụ 
Động dao 0¡ phong phút 
Thường khủng thu tiết chỉ 
Lương uiêm đoạt 0iêm nhiệt. 
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Khí quyến giáp tự trung, 
Ân tình trung đạo tuyệt" 
(Mới chế lụa Tẻ trắng 
Trong sạch như sương tuyết 
Đam làm quạt hợp hoan 


Tròn hình giống mặt nguyệt. 


Ra tào trong tay uua 
Lay động sinh gió máit. 
Thường sợ tiết thu đến 
Gió mút cướp nông nhiệt. 
Nền cất uào xó rương, 
Nửa đường ôn ái tuyệt). 


* 


* * 


+ TẠ ĐẠO UẨN , con gái quan Thái Úy Tạ Công đời nhà 


Tấn. Thuở nhỏ, Tạ Đạo Uẩn thông minh, học rộng, đối đáp nhanh 
và biện bác rất giỏi. 


Một hôm vào tiết mạnh đồng, tuyết rơi lã chã, Tạ Đạo Uẩn 


cùng anh là Tạ Lãng và chú ruột là Tạ Án ngôi xem tuyết rơi. Tạ 


Án hỏi hai cháu :; 


- Tuyết rơi trông giống cái gì nhỉ ? 
Tạ Lăng đáp : 

- Giống "Muối trắng ném giữa trời". 
Tạ Đạo Uẩn lắc đâu, cãi : 


- Ý ấy không hay. Tuyết rơi giống "Gió thổi tung tơ li 


~ 
— 4d 


eU. 


Tạ An khen cháu gái là người tài hoa xuất chúng. Tạ An 


cũng là mệt tay văn mặc có hạng thời bấy giờ. Ông đã tìmg được 
triều đình triệu dụng nhưng từ chối quan trường. Mãi đến năm 
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bốn mươi tuổi mới chịu xuất chính, Ìàm chức Tư Mã, cùng cháu là 
Tạ Huyền cầm quân đẹp giặc khắp nơi, đạt nhiều thắng lợi. Và 
sau được phong Thái Phó. Khi về hưu, Tạ An lãnh phần đạy dỗ 
các cháu trong việc học hành. 


Tạ Đạo Uấn là cháu và cũng là học trò của Tạ An, từng 
được ông đem ra làm gương cho con cháu rằng: 


- Tạ Đạo Uẩn nếu là con trai sẽ nổi danh về tài biện bác 
không thua Trương Nghĩ, Tô Tần thời Chiến quốc đâu. 


Lớn lên, Tạ Đạo Uấn sánh duyên cùng Vương Ngưng Chị, 
một chàng trai nối tiếng văn chương thời bấy giờ. Về nhà chẳng, 
Tạ Đạo Uẩấn thường thay chồng tiếp khách văn mặc, đàm luận 
văn chương thị phú; không chịu kém ai. 


Vương Ngưng Chỉ có người em trai là Vương Hiển Chí tuy 
họe giỏi nhưng lại kém tài biện bác, thường nói chuyện thua sút 
ban bè. Tạ Đạo Uẩn sợ em chồng làm mất danh tiếng gia đình 
chồng, nên mãi lần Vương Hiển Chỉ đàm đạo, tranh luận với ai 
thì nàng thường đứng sau màn nhắc nhở, chỉ đạo cho em chồng. 
Nhờ thế mà Vương Hiển Chi dẫn dẫn trở nên người có trình độ 
biện luận vững chải khiến mọi người không còn đám cơi thường. 

Tạ Đạo Uấn có làm bài thơ “Bạch Tuyết", được câ thiên hạ 
thời bấy giờ khen là một kiệt tác văn chương. Về sau một thị sĩ đời 
Đường làm thơ cố câu "Đông ngâm Bạch tuyết thi" là ý nhắc đến 
bài thơ của Tạ Đạo Uẩn vậy. 


1ST 


Nàng rồng : "Trộm liếc dung quơng 
Chẳng sân BỘI NGỌC thời ph ường KIMMÔN" 


(Câu 209, 410. Kiêu khen Kim Trọng) 


BỘI NGỌC : Sách Lễ ký viết: "Quân tử bội ngọc" là nói bậc 
quân tử đeo ngọc để ví cái đức hạnh của bậc quân tử sáng đẹp như 
viên ngọc vậy. Về sau người ta dùng tiếng Bội Ngọc để chỉ những 
người Ìàm quan to. - 


KIM MÔN hay KIM MA MÔN: đo câu "Hán Vũ Đế sử học 
sĩ đãi chiếu Eim mã môn" ; nghĩa là vua Vũ để nhà Hán cho 
những người có văn học chực ở cửa Kim Mã để nhà vua có chuyện 
gì cần thì hỏi đến. 

Về sau trong giới quyền quý thường dùng chữ Kim Mã để 
chỉ những nơi dành tiếp các bậc có văn học. 


+ 
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"Ví dù GIẢI KẾT đến điễu 
Thỉ đem vòng đó mỏ liêu với thôn" 
(Câu 420, 421. Kim Trọng nói với Kiều) 


GIẢI KẾT : chữ lấy từ trong sách nhà Phật, có nghĩa là 
"Giải oan kết tục" ; hay cũng có thể nói là "kết giải đồng tâm" 
Truyện Lư Sinh đời đường kể rằng : 


Từ Minh, một vị viên ngoại đời Đường có cô con gái đẹp gả 
cho Lư Sinh, một nho sĩ ở kinh thành. 


Đúng ngày vu quy của con gái, viên ngoại phu nhân cho 
mời một "nữ vu" (bà đồng bói toán) tới và hỏi : 
- - Tiêu nữ chiều nay về nhà chồng, nó lấy cậu Lư Sinh vẫn 
thường lưi tới nhà này đấy, chắc bà đã biết. 
Nữ vu hỏi : 
- Có phải anh chàng có bộ ria mép đẹp chăng ? 
Viên ngoại phu nhân gật đầu. Nữ vu nói tiếp ; 


- Vậy con rể của phu nhân không phải là chàng thanh niên 
ãy. Con rể của phu nhân là người không có râu mà mặt trắng. 


Từ Minh phu nhân lấy làm ngạc nhiên, hỏi : 

- Vậy chiều nay tiểu nữ có lên kiệu hoa chăng ? 

- Có. Tiểu thư sẽ lên kiệu hoa chiều nay. 

Từ Minh phu nhân lại càng ngạc nhiên hơn : 

- Tiểu nữ có lên kiệu hoa, thì tại sao nghĩa tế của tôi không 
lại là Lư Sinh ? 

Nữ vu cười đáp : 
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- Điều đó thì không hiểu được. Tôi chỉ biết rằng rể của phu 
nhân không phải là chàng Lư Sình. 


Một lúc sau, họ nhà trai đến với đây đủ lễ vật. Từ Minh phu 
nhân nối giận với Nữ vu nên đuối bà ta ra khỏi nhà. Ra tới cửa, 
Nữ vu còn ngoáy đâu lại nói thêm: 


- Buổi chiêu chuyện mới xảy ra, tôi không nói đối đâu. 


Buối chiều, Lư Sinh đến. Chàng vào nhà thị lễ với ông bà 
nhạc rất đúng phép tắc. Hai họ phân ngôi chủ khách để chuẩn bị 
làm lễ. Bồng nhiên Lư Sinh chạy vụt ra cửa, mở dây cột ngựa rồi 
lên ngựa phóng như bay; chẳng nói với ai một tiếng nào. Ai nấy 
trong nhà đều ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhau vì chẳng một ai biết, 
lý đo gì khiến Lư Sinh bỏ đi đột ngột như thế. Phần viên ngoại Từ 
Minh, dĩ nhiên ông giận đến tái mặt. Bầu không khí vui vẻ trước 
đó mấy phút đã trở nên nặng nề vô cùng... Mọi người chưa có ai 
mở lời gì thì Từ Minh lên tiếng trước: 

= Tôi sẽ cho con gái tôi ra đây trình điện quý khách. 


Đoạn ông quay vào trong gọi con gái. Từ buồng trong, cô 
đâu vén màn bước ra, nhan sắc lộng lẫy. Mọi người nhìn rõ mặt cô 
đâu, đều trầm trõô khen ngợi và tỏ ý tiếc cho Lư Sinh. 


Từ Minh lân tiếng tiếp : 
- Con gái tôi đã trình diện quý khách. Vậy bây giờ trong số 


thanh niên có mặt ở đây, ai bằng lòng làm rể tôi thì tôi sẽ gả ngay 
tiện nữ. 


Từ viên ngoại vừa dứt lời thì chú phù rê liền tiến lên một 
bước, cung kính thưa : 


- Kính thưa viên ngoại! và quý khách, tôi xin được cưới cô 
đâu. 


Từ viên ngoại cả cười, cho tổ chức tiệc cưới ngay. Chú phù 
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rể trở thành chú rể chánh thức, người họ Trịnh. 


Một thời gian sau, Trịnh làm quan trong kinh đâ. Có lần 
gặp Lư Sinh, Trịnh hỏi nguyên do nào khiến Lư bỏ chạy thục 
mang trong buổi chiều đì cưới vợ năm xưa thì được Lư Sình đáp: 


- Trời ơi, con bé đó hai mát đỏ rực như hai cục than và lỗi ra 
như hai cái chén, răng thì nhọn như lưỡi dao trông thấy phát 
khiếp nên tôi phải bỏ chạy. 

Trịnh gọi vợ đến chào bạn và kể cho Lư Sinh nghe mọi diễn 
tiến trong buổi chiều hôm ấy sau khi Lư Sinh bỏ chạy. Lư Sinh 
thẹn quá nên cáo từ vợ chồng Trịnh. 

Thế mới biết "việc kết giải đồng tâm vấn do tiền định bất 
khả câu". 


ISS 


Nhội thư, gương giọi đầu cònh 
Ngọn dèn trông lọt TRƯỜNG HUỲNH hốt hiu 


(Câu 433, 434. Kiều sang nhà Kim Trọng ban đêm) 


TRƯỚNG HUỲNH, cũng có thể gọi là Huỳnh song là bức 
màn hay song cửa có chói ánh sáng con đom đóm. 


Trác Dận tự Võ Sơ, người Đông thành đời Hán, thuở nhỏ là 
một đứa trẻ thông minh định ngộ. Trác Dận nhà nghèo nhưng rất 
ham đọc sách. Vì nhà quá nghèo không có tiền mua dầu, đèn nên 
Trác Dận phải bắt đom đóm bê vào một cái đải để lấy ánh sáng 
mà đọc sách. 


Lớn lên, thi cử đồ đạt làm quan đến Thượng Thơ. 


* 
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Tiếng sen sẽ động GIÁC HÒE 
Bóng trăng đã xê hoo lê lại gân 
(Cáu 437, 438. Kim Trọng mơ màng thấy Kiêu đến) 


GIẤC HÒE là giấc mơ bên gốc cây hòe. Giấc hòe còn được 
gọi là giấc Nam Kha bởi hai câu chuyện như sau : 


1. Lý Công Tá, người đời Đường, nằm mơ thấy mình lấy 
được con gái vua nước Hòe An và được bổ nhậm làm Thai thú đất 
Nam Kha. Tỉnh dậy mới biết. đó chỉ là một giấc chiêm bao. Về sau 
Lý Công Tá có làm một bài Nam Kha ký, thuật lại giấc mơ của 
ong. | 

2. Thuần Vu Phần lại cũng nằm mơ thấy mình đi đến nước 
Hòae An, được nhà vua ga Công chúa cho và cũng được làm Thái 
Thú đất Nam Kha; phú quý vinh hiển suốt hai mươi năm. Về sau 
cảm quân đi đánh giặc bị bại trận, vợ lại chết, nhà vua đem lòng 
nghĩ ngờ nên bãi quan chàng. Khi tỉnh dậy thì đó chỉ là một giấc 
mơ, Thuần Vu Phần thấy mình còn năm bên gốc cây hòe, phía 
sau chỗ mình nằm lại có một ổ kiến lớn. 

"Giấc Na Kha bhéo bất bình 


Bừng con mắt dậy thấy mình tay không " 


(Nguyên Gia Thiêu) 
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Bông khuyông ĐỈNH GIÁP, NON THÂN 
Còn ngởgiãc mộng đêm xuôn mơ mỏng. 
(Câu 439, 440. Tâm trạng mm Trọng) 


"MÂY MƯA đánh đổ đá vàng 
Quá chiều nên đã chán chường vến anh". 
(Câu 513, 514. Kiều nói với Kim Trọng) 


"Cũng là lỡ một, lầm hai - 
Đá vàng sao nở ép nài MAY-MƯA”. 
(Câu 1007, 1008. Tú Bà đỗ dành Kiều) 


ĐĨNH GIÁP : Núi Vu Giáp 
NON THÂN: Núi Thần Chàảu 


MÃY MƯA : Chỉ sự trai gái giao hoan với nhau. Ngoài ra, 
còn hai từ nữa là Cao Đường và Dương đài. Tất cả những từ ngữ 
trên đều có cùng một ý nghĩa. 


Thời Chiến quốc, vua Sở Tương Vương một hôm cùng với 
Tấng Ngọc đến chơi ở đầm Vân Mộng dưới núi Vu Giáp. Nhà vua 
nhìn lên quán Cao Đường thấy khí mây ngùn ngụt, lúc dồn dập, 
lúc tan loãng luôn thay đổi hình dạng không ngừng. Nhà vua hỏi 
Tống Ngọc: _ 

- Khí gì vậy ? 

Tống Ngọc thưa : 

- Tâu Chúa công, đó là mây sớm. Xưa tiên vương đến chơi 
quán Cao Đường ngủ lại đêm, nằm mơ thấy có một người đàn bà 
tuyệt đẹp đến xưng là thần núi Vu Giáp; rồi bày cuộc ân ái với 
tiên vương. Đến khi từ biệt, nàng ấy nói răng: "Thiếp ở trên núi 
Vu Giáp, chốn gò cao, sớm làm mây, tối làm mưa; sớm ở Vu sơn, 
tối ở Dương đài". 
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Sở Tương Vương nghe thế bèn cho lập miếu thờ ở Dương 
đài dưới chân núi Vu Giáp, đặt tên là miếu "Thiên Vân" (Mây 
sớm). 


* * 
GIẤC MÔNG ĐÊM XUÂN hay là Một giấc mộng xuân (Nhất 
trường Xuân mộng), ý để chỉ việc đời biến ảo vô thường. 


Triệu Kim Thời, một học giả thời nhà Tống cố viết một bộ 
sách tên là "Hâu Chính Lục”, ghi sự tích của các văn nhân tiên 
bối. Trong sách Hàu Chính Lục có một câu chuyện kề rằng : 


Đông Pha lão nhân người ở huyện Xương Hóa, một hôm 
nhàn rôi mang trên lưng một chiếc bầu lớn thong thả dạo chơi 
trên một cánh đồng. Đi chưa được bao lâu thì Đông Pha Ìão nhân 
gặp một bà cụ tuổi ngoài bảy mươi. Bà cụ già trông thấy Đông 
Pha lão nhân thong đong nhàn hạ, bèn thở đài nối với ông rằng : 


- Những phồn hoa phú quý “rong Hàn lâm viện ngày xưa 
chẳng qua như một giấc mộng xuân mà thôi. 


Những người ở trong vùng ây biết chuyện, bèn gọi bà cụ già 
ấy là Xuân Mộng bà bà... 
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'Bôy giờ rõ một đôi ta 
Biết đâu rôi nữa chẳng là CHIÊM BAO”? 


(Cau 443, 444. Kiêu tâm tình uới Kim Trọng) 


Hai câu thơ này Nguyễn Du ở tích tuồng "Tây Sương Ký", 
cảnh thứ hai, hồi thứ nhất phần thứ tư. Cảnh nàng Thôi Oanh 
Oanh cùng con hầu là Hồng nương sang thăm Trương Quân Thụy 
ở phòng trọ của chàng. Trong cuộc thăm viếng bất ngờ này, Thôi 
Oanh Oanh đã dâng hiến cho Trương Quân Thụy. Hai người đã 
chìm đấm trong cuộc mây mưa trong khi con hầu đứng gác ngoài 
cưa. 


Xong cuộc ái Ân, Trương Quân Thụy nó: với Thôi Oanh 
Oanh: 


- Dữ ngã thực thị mình bạch, an tri bất thị mộng trung lai 
(Bây giờ gặp nhau là sự thật, chấc đâu không phải là ở trong 
chìếm bao). 


Đoạn tuông ấy được tả như sau : 


... hen mây mở cửa động Đào 

Đào tiên hớn hở đón chòùo tin xuân 
Những là tê tái tân ngắn 

Lă dân uốóc liễu, mớ dần lòng hoa... 
Rồng mây, cá nước mặn mà 

Nụ đơn nớ, giọt sương sa đám đìa. 
Nhị non, hương sớm bốn bê . 

Tha hỗ con bướm ối uê thong dong. 
Em dùng đằng nửa thuận nửa không 
Tôi khắp người bủn rủn, trong lòng mê tơi. 
Má hông thơm ngúd! dưới môi, 

Tôi coi em như trái tim tôi từ ngày. 
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Trắng ngà, trong ngọc giá này, 

Quấy hôi, bôi lọ lỗi này tự tôi. 

Không bên lòng chờ đợi hôm mai, 

Đề đâu khố tận, cam lui có rày? 

Cùng nhau ần ái đêm nay, 

Thản hôn bay chín từng mây ngoài trời. 
Này tì em tôi thân thể gây vơi 

Thế này em mới biết cho người tình sỉ. 
Đêm nay má tựa tai bê, 

Mù lòng còn oẫn hỗ nghì uới lòng. 
Sương su, gió lặng, sân không 

Trăng soi tiện sách, mây lồng đài Dương. 
Lễ nào nhìn thấy rõ rùng, 

Lại lù trong giắc mơ mùng øặp nhau? 


(Nhượng Tống dịch) 
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Hiên squ treo sẵn câm răng 
Vội vàng sinh đã TAY NÂNG NGANG MÀY 
(Câu 467, 468. Kim Trọng trao đàn cho Kiểu) 


"Đã cho vào bậc BỔ KINH 
Đạo tòng phu lấy chữ trình làm đầu 
(Câu 505, 506. Kiều nói với Kim Trọng) 


âu”. 


"Nghĩ mình, chẳng hổ mình sao 
Dám đem trần cấu dự vào BỐ KINH". 
(Câu 3103, 3104. Kiều đáp lời Kim Trọng) 


'fAY NÂNG NGANG MÀY (Cử án tê mi): hai tay nâng đồ 
vật lên ngang trán để dâng cho người đối diện; tỏ ý kính trọng. 


BỐ KINH (Bế quần kinh thoa): quân vải thoa cỏ 


Hai sự việc trên đều xuất phát từ điển tích nàng Mạnh 
Quang như sau : 


- Nàng Mạnh Quang, người đời Hậu Hán, tánh nết đoan 
trang hiển thục, đến ba mươi tuổi vẫn chưa có chồng. Bà con họ 
hàng thấy vậy đều khuyên nàng nên nghĩ đến chuyện lập gia 
thất thì Mạnh Quang đáp : 


- Nếu lấy được Lương Hồng làm chồng thì mới thuận, còn 
bằng không thì cứ ở vậy suốt đời. 


Lương Hồng tự là Bá Loan cũng là người cùng huyện với 
Mạnh Quang, tuy nhà nghèo nhưng là mát con người đức hạnh 
rất mực. Nghe Mạnh Quang tuyên bố như thế, Lương Hồng bèn 
cậy mai mối đến hỏi cưới nàng làm vợ. 


Khi về nhà chồng, nàng Mạnh Quang trang điểm lộng lẫy, 
dùng phấn sáp và đeo vòng vàng thường xuyên. Lương Hồng thấy 
vậy, suốt bảy ngày liễn không đụng đến vợ và cũng không nói với 
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nàng lấy một lời. Mạnh Quang lo sợ lắm, quỳ xuống trước mặt 
Lương Hồng xin chồng cho biết mình phạm tội gì. Bấy giờ Lương 
mới lên tiếng : 


- Tôi sở nguyện lấy một người vợ áo vải quân gai để cùng 
nhau chịu cực khổ lo làm ăn chân chính. Nay tôi thấy nàng môi 
son má phấn nên không bằng lòng. 

Mạnh Quang cung kính đáp : 

- Thiếp xin vâng nghe ý chàng. 

Từ đó Mạnh Quang không chưng điện nữa, mặc quần vải 
áo thô, vấn tóc trần, xấn tay áo ra sức làm lụng rất siêng năng. 
Lương Hồng cả đẹp lòng, khen : 

- Thế mới xứng đáng là vợ của Lương Hồng này. 

Sau đó ít lâu, Lương Hồng bàn với vợ nên đời nhà vào núi 
Sương Lăng tự cày ruộng lấy mà ăn, tự đệt vải lấy mà mặc. Mạnh 
Quang vui vẻ tùng phục ý chồng không một lời phản đối. Lúc đầu 
hai vợ chồng đi qua đất. Thương Ngô, vào ở nhờ nhà Cao Bá Thông, 
làm nghề giã gạo thuê. Cao Bá Thông cho vợ chẳng Lương Hồng 
trọ trong một chái nhỏ bên hè. Hàng ngày khi đến bữa ăn, Mạnh 
Quang đều cung kính dâng mâm cơm lên ngang mày để trao cho 
chồng. Cao Bá Thông thấy vậy, cảm thán rằng : 

Vợ chồng nhà ấy chỉ là kẻ đi làm thuê làm mướn mà cồn có 
lê nghĩa, vợ biết tôn kính chồng như thế thật là đáng kính phục. 

Rải Cao Bá Thông thu xếp cho vợ chồng Lương Hồng được 
chõ cư ngụ đàng hoàng, rộng rãi trong nhà. 


* * 


Tích thứ hai về Bố Kinh là chuyện Hoàng Thiếu Quân. 
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Hoàng Thiếu Quân là con gái nhà giàu có nhưng tánh tình 
rất hiền thục. Thiếu Quân lấy chẳng là Bảo Tuyên, nhà nghèo 
khó. 

Khi về nhà chồng, Thiếu quân tự trút bỏ hết xiêm v lụa là, 
mặc quần vái áo thô, cài trâm cây và chịu khó làm lụng vất vả. 
Nàng lại thành kính thờ chồng một mực, không bao giờ dám làm 
điều gì trái ý Bảo Tuyên. Người đời ca tụng nàng rằng : 

“Thiếu Quân, gót ấy tuyệt hay | 


Thay quân uái, đối trâm cây, thờ chẳng”. 


* 


Khúc đâu TƯ MÃ PHƯỢNG CÂU 
Nghe rd như oón, như sôu phi chỡng 
(Câu 475, 476. Kiều gúy đàn cho Kim Trọng nghe) 


TƯMA PHƯỢNG CÂU là khúc đàn "Phượng cầu kỳ hoàng" 
của Tư Mã Tương Như đã làm say mê nàng Trác Văn Quân. 


Tư Mã Tương Như tự là Tràng Khanh, người Thành đô đời 
Hán Cảnh Đế. Trường Khanh là người giỏi thì phú và cố ngón 
đàn tuyệt điệu, trẻ tuổi đã được phong làm Quan Lang, 


Tình cờ một hôm Tương Như gặp Lương Hiếu vương vào 
châu Cảnh đế và những người đi theo vương như bọn Châu Dương, 
Mai Thặng đều là những người từng nổi danh một thời nên lấy 
làm ái mộ lắm. Tương Như bèn cáo bệnh từ quan để sang chơi 
nước Lương. 


Sang nước Lương, Tràng Khanh làm bài phú "Ngọc như ý” 
dâng cho Hiếu vương. Hiếu vương lấy làm vừa ý nên ban cho 
chàng cây đàn Ngọc Ởở. 


Mấy năm sau Hiếu vương mất, Tràng Khanh trở về quê 
nhà. Gia cảnh ngày càng túng bấn, khó sống nên Tràng Khanh 
đến huyện Lâm Cùng để nương nhờ bạn là Vương Cát đang ĐẠT) 
Huyện lệnh ở đấy. 


Trong huyện Lâm Cùng có gia đình Trác Vương Tôn giàu 
có mà Trác lại là một kẻ hiếu danh. Trác có người con gái mới 
mười bảy tuổi đã góa chồng, tên Trác Văn Quân, tuyệt đẹp. Trác 
Văn Quân lại là mật người có tính tình văn nghệ, rất thích nghe 
đàn. Nhân thế, Vương Cát muốn lập kế cho bạn mình là Trường 
Khanh sánh duyên cùng Trác Văn Quân để nương nhờ, nên ông 
ta để Trường Khanh trọ ở Đô đình, hàng ngày đích thân sang hầu 
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hạ bạn ra vẻ tôn kính lắm. 


Quả nhiên, Vương Tôn tướng quan huyện có khách quý 
nên thiết tiệc long trọng mời quan huyện và Trường Khanh đến 
dự, mục đích là để cầu thân. Vương Cát đến dự nhưng Tràng 
Khanh cáo ốm không đến. Không có mặt Tràng Khanh, Vương 
Cát giả vờ không đám ngôi ăn; rồi đích thân đánh xe đì đón Tràng 
Khanh lần nữa. Bấy giờ Tràng Khanh mới mang cây đàn Ngọc Y 
đến nhà Trác Vương Tôn dự tiệc. 


Rượu được nữa chừng, Vương Cát đứng lên lễ phép thưa : 


- Nghe nói Tràng Khanh thích đàn, vậy ty chức xin được 
phép dạo một khúc làm vui. 


Tràng Khanh gật đầu. Vương Cát nắn phím so dây. Dạo 
hết một khúc đàn, Vương Cát cung kính trao đàn cho Tràng 
Khanh. Hiểu ý bạn, Tràng Khanh nhận đàn và chuẩn bị trổ tài. 
Chàng cũng thừa biết rằng chắc chắn nàng Trác Văn Quân sẽ 
đứng nghe trộm bên trong màn, bèn đánh khúc "Phượng cầu kỳ 
hoàng" để khêu gợi tình cảm nàng. Khúc ấy như sau : 


"Thấn thơ con phượng 0ê làng, 

Long đong tìm kiếm chìm hoàng (1l) bấy lâu. 
Lỗi thời, nào được chí đâu, 

Vấn uơ nay bỗng gặp nhau chốn này. 
Phòng loan ai hỡi có hay, 

Gán nhà xa mặt, đắng cay dạ Uùng. 

Ước gì hóa cặp uyên ương, 

Bay ia bay bống chung đường vui chơi. ˆ 


Lúc Tràng Khanh đàn, Trác Văn Quân đứng trong màn lén 
nhìn ra. Thấy phong tư tài mạo của chàng, nàng Trác đã đem 
lòng say mê ngay. Tan tiệc, Tràng Khanh còn tô ra mình là người 
hào phóng bằng cách ban thưởng cho những a hoàn hầu hạ Trác 
Văn Quân khiến người đẹp lấy làm cảm động lắm. 
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Vài ba hôm sau, vào đêm, Văn Quân trốn nhà đến Đô đình 
với Tràng Khanh. Rồi hôm sau, Tràng Khanh đưa Văn Quân về 
quê mình. Trác Vương Tôn biết được giận lắm, quyết ý từ con gái. 


Có người thân biết chuyện, đến khuyên Trác Vương Tôn 
chớ từ con mà nân chia gia tài cho Trác Văn Quân. Vương Tôn 
nói: 


- Con gái làm điểm nhục giá phong như thế, không giết chết 
đã là may, cớ sao lại phải chia gia tài cho nó. 


Trác Văn Quân sống với Tương Như trong cảnh nghèo túng 
và ngày càng thêm túng quấn. Tương Như có tấm áo cừu tú sương 
là loại quý hiếm, định đem cầm cho hàng rượu, Văn Quân ứa 
nước mắt nói rằng : 

- Thiếp tôi từ thuở nhỏ sống trong cảnh giàu sang, bây giờ - 
đến nỗi chàng phải cầm áo cừu thì thiếp tôi làm sao chịu được. 


Rồi nàng khuyên chàng nên trở lại huyện Lâm Cùng. Tương 
Như nghe theo, hai vợ chồng trở lại Lâm Cùng, bán xe ngựa lấy 
tiên tazmột lò nấu rượu ở tại chợ. Hàng ngày, Văn Quân nấu 
rượu, còn Tương Như thì mặc quần ngắn, ra chợ cùng bọn làm 
thuê rửa ráy chén bát cho người ta. Trác Vương Tôn biết chuyện 
lấy làm xấu hổ lắm, suốt ngày đóng cửa ở trong nhà, không dám 
bước chân ra ngoài. Họ hàng của ông lại đến khuyên lơn : 


- Này ông, ông chỉ sinh được một trai, hai gái mà. Và, cái 
ông thiếu thốn không phải là tiền tài. Nay Văn Quân trót đã theo 
Tràng Khanh rồi mà Tràng Khanh vốn là một kẻ từng trải giang 
hồ, tuy còn nghèo nhưng cái tài của chàng ta thì cũng có thể nương 
tựa sau này. Hơn nữa, Tràng Khanh vốn là khách quý của quan 
huyện chúng ta, lẽ nào ông nỡ làm nhục nhau đến thế. 


Trác Vương Tôn nghe họ hàng khuyên như thế, hồi tâm. 
Ông bèn cho Trác Văn Quân một trăm đứa đày tớ, một trăm vạn 
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quan tiển và tất cà quần áo của nàng khi nàr.g có chẳng trước kia. 


Nhận được tiền và của của cha cho, Trác Văn Quân cùng 
Tràng Khanh trở về Thành đô mua nhà tạo “=:ạng, trở thành một 
đìa đình giàu có. 

Cách ít làu sau, nhà vua xem được bài phú Từ Hư của Tương 
Như lấy là¡n thích lắm, bèn cho chàng phục chức Quan Lang. Vài 
năm sau Tương Như lại được thăng Trung lang tướng. Khi cờ 
mao búa tiết của nhà vua đưa ra đất Thục để phong cho Tương 
Như, từ Thế tử ở Thục trở xuống đều phải ra đồng đón tiếp hết 
sức long trọng. Riêng quan huyện lệnh sở tại phải đội cung cắp 
tên đi ở tiền quân đám rước. Người dân đất Thục lấy làm vẻ vang 
vô cùng. Bấy giờ Trác Vương Tôn mới lấy làm toại ý. 


(1› Chỉm phượng mái. 
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KÊ KHANG này khúc QUẢNG LÀNG 
Một răng : Lưu thủy, hơi rằng Hành vân 


(Câu 477, 478. Kiệu đàn cho Kim Trọng nghe) 


KẾ KHANG : một trong Trúc lầm thất hiền đời Tấn 


QUẲNG LĂNG : tên khúc đàn của Kê Khang, nội dung tỏ ý 
thương tiếc nhà Nguy. 


"Trúc lâm thất hiên" (bảv người hiền trong rừng trúc) gồm 
có: Kê Khang, Nguyễn Tịch, Lưu Linh, Nguyễn Đàm, Vương Mậu, 
Sơn Đào và Hướng Tú. 


Bảy nhân vật trên đây nguyên là người thời Ngụy. Khi Tư 
Ma Viêm diệt nhà Nguy lập nên nhà Tấn thì bảy người nói trên 
không hợp tác với "tân triêu", bỏ thị thành vào rừng trúc ở nên 
được người đương thời truyền tụng là Trúc lâm thất hiển. Mỗi 
người đều có cá tính và nét độc đáo riêng của mình, nhưng nôi bậ£ 
hơn cả là Kê Khang và Nguyễn Tịch. 


Tấn sử chép rằng Kê Khang là một con người phong nhã, 
giỏi cảm kỳ thi họa. Sáng tác bất hủ của ông là khúc đàn Quẳng 
Lăng tán, bày tỏ lòng thương tiếc nhà Ngụy. Kê Khang cũng có 
một giai thoại kỳ thú vô cùng. Một lần ông đến thăm bạn thân là 
Lữ An ở đất Đông Thành. Chẳng may, hôm ấy Lữ An đi vắng. 
Người anh của Lữ An ra tiếp Kê Khang nhưng Kê Khang không 
chịu vào nhà; ông chỉ đề một chữ "phụng" trên cửa rỗi lắng lặng đi 
về. Ÿ Kê Khang chê người anh của Lữ An là một kẻ phàm phu tục 
tử, không đáng cho ông tiếp chuyên. 


+ 
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"Vẻ chi một đóa YÊU ĐÀO 
Vườn hông, chí dám ngăn rào chim xanh. 


(Câu 503, 504 ; Kiều nói với Kim Trọng) 


'Quả mai ba bảy đương vừa, 
ĐÀO NON sớm liệu se tơ kịp thì”. 
(Câu 3075, 3076 ; Thúy Vân nói với Kiêu khi sum họp) 


YÊU ĐÀO hay ĐÀO NON cùng một nghĩa, để chỉ cây đào 
còn non ví với người con gái còn Ít tuổi hay người con gái tới tuổi đi 
lấy chồng, yêu đào hay đào non trong truyện Kiều do chữ Kính 
Thị Đào Chi yêu yêu” như sau : 


(1. Mơn mớn đào non 
Rực rỡ nỡ hoa. 
Cô ấy lấy chồng 
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N. 


Đào chí yêu yêu, 

Thước thước kỳ hoa. 

Chí tư uu quí 

Nghị kỳ thất gia. 

Đào chỉ yêu yêu 

Hữu phản kỳ thật. 

Chị tự uu qui 

Nghi kỳ gia thất. , 


Đào chỉ yêu yêu 
Kỳ diệp trân trắn. 
Chị tư Uu qui 
Nghí bỳ gia nhân. 


Êm ấm cửa nhà. 
Mơn mơn đào nón 
Lúc tr7u quả sai. 
Cô ấy lấy chẳng 


Em âm nhà si. 


.. Mơn mưừn đào non 


Lá xanh rườm rà 
Câ ấy lấy chồng 
Thuận với người nhà.) 


171 


"Rơ tuông TRÊN BỌC, IRONG DÂUƯ 
Thỉ con người ấy di câu làm chỉ" 


(Câu 07, ð08. Kiêu nói tới Kim Trọng) 


TRÊN BỘC, TRONG DẦU: do chữ trong Kinh Thị: "tang 
trung bộc thượng” là trong ruộng dâu và trên bờ sông Bậc; là nơi 
mà trai gái hẹn hò gặp nhau để tình tự hay bày chuyện mây mưa. 


Đời Xuân Thu, có một lần vua nước Vệ đi qua sông Bộc 
nghe một khúc đàn không rõ do ai đánh ma âm thanh đây vẻ dâm 
dật. Nhà vua hỏi ra thì biết trước đây có quan Thái Sử của vua 
Trụ đã trầm mình tại khúc sông ấy. Quan Thái sử lúc còn sinh 
tiền, thường đàn những bản có tính cách dâm 6 cho vua Trụ nghe. 
Những bản đàn ấv được lưu truyền trên sông Bộc mãi về sau. 


Và sau đó, những trai gái của nước Trịnh và nước Vệ cũng 
thường hẹn hò nhau ở trên bờ sông Bộc hay trong ruộng dâu gần 
sông để tình tư với nhau. 
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'Ngôm duyên kỳ ngộ xưa nay 
Lửa đôi di lại đẹp tày THÔI, TRƯƠNG". 
(Câu 511, 512. Kiều nói với Kim Trọng) 


“MÁI TÂY để lạnh hương nguyễn 
Cho duyên đằm thắm ra duyên bế bàng". 
(Câu 617, 618. Kiểu nói với Kim Trọng) 


THÔI, TRƯƠNG : Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thụy, 
hai nhân vật chính trong vớ tuông "Tây Sương ký“ của Vương 
Thực Phủ (1). 


MÁI TÂY : Bản dịch Tây Sương Ký của Nhượng Tống. Mái 
Tây là mái phía Tây chùa Phô Cứu. 
Nội dung tuồng "Tây Sương ký" như sau : 


Góa phụ Thôi Tướng quốc cùng cô con gái đẹp tên Thôi 
Oanh Oanh ngụ ở mái Tây chùa Phổ Cứu để cư tang Thôi Tướng 
quốc. 


Trương Quân Thụy là một thư sinh trên đường đến kinh đô 
thi Hội, ghé tham quan cảnh chùa và gặp Thôi Oanh Oanh. Thấy 
nàng Thôi đẹp quá, chàng Trương đâm mê nên xin trọ lại chùa 
Phổ Cứu để tìm cách gần gũi giai nhân. 

Vào lúc ấy, tướng giặc Tôn Phi Hồ vây chùa toan bắt Thôi 
Oanh Oanh. Bà mẹ của nàng hứa hề ai cứu được gia đình thì bà 
gả Oanh Oanh cho. Trương Quân Thụy viết thư cho một người 
bạn học cũ là tướng quân Đỗ Quân Thực đem bình đuổi giặc, cứu 
nạn gia đình Thôi Oanh Oanh. 


Tai qua nạn khỏi, bà mẹ Thôi Oanh Oanh nuốt lời hứa, chỉ 
chơ nàng Thôi kết nghĩa anh em với Trương Quân Thụy mà thôi. 
Trương tức bực, buôn rầu sinh ra ốm nặng. Đứa tớ gái của nàng 
Thôi là Hồng nương đem tin tức về Trương Quân Thụy cho Thôi. 
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Bấy giờ Thôi Oanh Oanh đã yêu Trương Quân Thụy rồi. Đang 
đêm, nàng lén sang thăm chàng. Rồi hai người tình tự, ân ái với 
nhau. 


Việc "vụng trộm" của Thôi bị đổ bể. Để giữ danh giá gia 
môn, mẹ Thôi Oanh Oanh đành chấp thuận cho hai người thành 
hôn với nhau, nhưng bà buộc Trương Quân Thụy phải tiến kinh 
ngay để thi Hội, khi thi đỗ hãy trở về kết duyên với nàng Thôi. 
Thế là Thôi, Trương đành phải chia tay nhau. 


Trên đường tiến kinh, Trương Quân Thụy ngủ lại quán trọ 
và nằm mơ thấy Thôi Oanh Oanh." 


(1) Vương Thực Phủ, mỏt nhà văn đời Nguyên của thời kỳ phát triển về tưổng 
tích. Ông để lại cha đời mười bốn vờ tuông mà “Tây Sương ký" là một tác 
phẩm bất hú, phẳng thea truyện "Hội Chân ký” đừi Đường. 


Theo Hội Chân kỹ thì mối tình của Thôi Oanh Oanh và Trương Quân 
Thuy tan vỡ ở hải Trương Quân Thụy tiến kinh; nghĩa là về sau hai người 
không thành vợ chỗng. Nhưng trong “Tây Sương ký" thì Trương Quân Thụy thi 
đỗ Thám Hoa, trở về cưới Thôi Oanh Oanh. Người đời sau (trong đó có nhà phê 
bình văn học Ñim Thánh Thán) cho ràng bốn hôi sau của "Tây Sương ký" 
khâng đo Vương Thực Phủ viết; mà chừng đâu là đo Quan Hán Khanh, một 
nhà văn đồng thời với Vương Thực Phủ viết tiếp. Giá thiết này không lấy gì làm 
chắc chắn. Khi Nhượng Tống dịch "Tây Sương ký" cũng chỉ địch mười sáu hỗi 
đề kết thúc vỡ tuồng ở cảnh tan vỡ của Thói và Trương. 


Theo Kim Thánh Thán, một nhà phê bình văn học nổi tiếng cuối đời 
Minh đầu đời Thanh thì "Tây Sương ký” là một trong "Lục tài tử thư” của 
Trung Quếc. Lục tài tử thư gồm : 


1. Nam Hoa Kinh của Trang Tử 
2. Sử Ký của Tư Mã Thiân 
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3. Thơ Đỗ Phủ đời Đường 
4. Ly Tao của Khuất Nguyên 


5. Thùy Hử của Thi Nại Am 


6. Tây Sương ký của Vimng Thực Phủ. 
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“Trong khi CHẮP CÁNH, LIÊN CÀNH 
Màò lòng rẻ rúng đã dành một bên" 


(Cáu 615, 516. Kiểu nói uới Kim Trọng) 


CHẶP CÁNH, LIÊN CÀNH nghĩa là chim liền cánh, cây 
liền cành. Trong bài "Trường Hận ca" của nhà thơ Bạch Cư Dị đời 
Đường, vua Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi có lời nguyện 
với nhau rằng: "Tại thiên nguyện tác tị dực điểu, tại địa nguyện 
vi liên lý ch¡" (Ở trên trời thì làm chim liền cánh, ở đưới đất thì 
làm cây liên cành). 

Cây liên cành còn có hai điển tích như sau : 


1. Thời Chiến quốc, xá nhân của Khang Vương nước Tống 
là Hàn Bằng có người vợ họ Hà rất nhan sắc; khiến Khang Vương 
trông thấy bèn động lòng tà. 


Khang Vương cho xây một ngôi đền trong cung để ngồi nhìn 
sang nhà Hàn Bằng, chiêm ngưỡng dung nhan vợ Hàn. Sau đó, 
để chiếm đoạt vợ Hàn Bằng, Khang Vương ra lệnh bắt Hàn giam 
vào ngục, đù Hàn vô tội. 


Vợ Hàn Bằng thừa biết Khang Vương hại chồng mình là để 
chiếm đoạt mình, bèn làm bài ca Điểu thước để bày tỏ ý mình. Bài 
ca như sau: 


"Con chứữm độu trúi non Ngư 

Khen ai hưới Bắc, lưới dùm uống công 
Trời cao, chùm cứ uẫy tùng 

Dàm kia, lưới ấy dễ hòng làm chỉ. 
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Con chữn bay lượn hững hờ 
Máy may nó chẳng ước mơ phượng hoàng 
Phận em là ké tâm thường. 

Lòng em chẳng muốn quân ương gân kê”. 


Bài ca đến tai Khang Vương nhưng ông ta vẫn không tha 
Hàn Bằng. Hàn Bằng tự tử trong ngục. Được tin chồng chất, họ 
Hà biết mình khó thoát khói tay Khang Vương, liễn làm cho quần 
áo của mình đang mặc trở thành bở mục cả. 


Quả nhiên Khang Vương cho người đến bắt nàng sang hầu 
ông ta. Khi bị đưa lên đần của Khang Vương, họ Hà chạy nhanh 
ra bao lơn với ý định nhảy xuống lầu tự tử. Kẻ tả hữu của Khang 
Vương chạy theo nắm áo nàng kéo lại, nhưng quần áo nàng đã 
mục nên rách toạc ra và nàng rơi xuống chân đền, chết ngay. 


Trong người họ Hà có một bức thư xin được đưa thi thể về 
nhà họ Hàn để được chôn chung với chông. Khang Vương giận 
lắm, không cho chôn chung với Hàn Bằng, chỉ cho chôn gần mả 
Hàn nhưng cách một quãng. 


Đêm sau, ở hai ngôi mộ của Hàn Bằng và vợ tự nhiễn mọc 
lên hai cây tử, dưới thì rê quấn với nhau, trên thì cành liền với 
nhau. Rôi có đôi chim uyên ương chẳng biết từ đâu bay đến đậu 
song song nhau trên cây, sớm tối cất tiếng kêu rất thảm thiết. 
Người đời cho rằng linh hồn vợ chồng Hàn Bằng hóa ra hai cây tử 
và đôi chim tryên ương ấy. 


k4 * 


2. Thủ Ngu, người Dương Châu đời Minh, giữ chức Thụ 
kinh lang trong Khuê Chương các ở kinh đô. Nhà ông ở liên nhà 
viên Sử quan tên Giả Hư Trung. Nhà ông Giả có ba cây đàn cổ rất 
quý tên là Quỳnh Dao, Bội Hoàn và Bềng Lai. Thủ Ngu là một 
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người sành âm nhạc và thích ngâm vịnh nên giao đu với Giả Hư 
Trung rất thân thiết. 


Gìả Hư Trung không có con trai, chỉ eá ba cô con gái, rất 
yêu q1ý nên lấy tên ba cây đàn đặt tên cho ba nàng. Còn Thủ Ngu 
chỉ có một mụn con trai rất. khôi ngô, tuấn tú, tên là Túy. Năm lên 
mười tuổi, Ty được cha cho sang nhà Giả Hư Trung cùng học tập 
với ba cô con gái của Giả. Túy và cô con gái út của ông Giả là Bồng 
Lai cùng trang lứa nên rất khắng khít với nhau. Giả phu nhân 
thường nói đùa rằng : 

- Sau này lớn lên, Bông Lai sánh đuyên cùng Túy thì đẹp 
đôi lắm. 


Túy nghe thế về nhà thuật lại với cha, Thủ Ngu cười bảo : 

- Chính ta cũng muốn như thế đấy. 

Rồi Thủ Ngu nhờ mai mỗi sang đính hôn trước. Giả Hư 
Trung thuận gả. 

Sau đó không lâu, Giả Hư Trung bị bãi quan, đưa gia đình 
về quê. Thế là đôi trẻ bị dang dở hôn sự. Ba năm sau, Thủ Ngu 
chuyển ra làm quan ở Phúc Châu. Lại may mắn ở đối điện với 
nhà Giả Hư Trung. Bấy giờ thì hai cô gái lớn của Giả Hư Trung là 
Quỳnh Dao và Bội Hoàn đã lấy chồng, trong nhà chỉ cồn lại Bồng 
Lai nhưng ông Giả cũng đã hứa hôn với họ Lâm rồi. Túy biết được 
chuyện ấy lấy làm đau khổ lắm. Phần Bồng Lai, việc hứa hôn với 
họ Lâm hoàn toàn do cha mẹ nàng quyết định. Nàng muốn gặp 
Túy để bày tỏ nỗi lòng mình. Ngày ngày đôi trẻ chỉ đứng trên bao 
lơn nhà mình nhìn nhau mà chưa nói với nhau được lời nào. Rồi 
một hôm, Bồng Lai lấy chiếc khăn lụa trắng bọc một con cờ tướng 
ném sang cho Túy. Túy nhặt lên mở ra thì thấy trên khăn có vẽ 
một nhánh đào phai và một bài thơ : 


"Cành đào phai ánh đôi làu 
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Mắt xanh đế lọt chàng Lưu thuở nào 
Đài mây đã nguyện. gởi frao 
Nhùnh tơ chớ để bứng uào tay dÈ”. 


Túy mừng lắm, cũng lấy khăn vẽ một nhành mai và đề thơ 
ném gởi lại cho người yêu : 


"Nhụy phong dt lụa trắng ngắn 

Ngỡ đôu sương tuyết, gió hàn chẳng phai 
Mù nay mai bén tay người 

Cho non còm cõi, cho ai bẽ bàng”. 


Không bao lâu sau đến tiết Thượng nguyên, trai thanh gái 
lịch trong vùng đua nhau đi dự hậi. Biết thế nào gia đình họ Giả 
cũng đi xem hội nên Túy nấp đợi ngoài cổng. Quả nhiên đến khuya 
có mấy cõ kiệu trong nhà họ Giả đi ra. Tuiy lẽo đẽo theo sau nhưng 
không cách gì nhìn thấy mặt Bỗng Lai được. Chàng bàn ngâm lớn 
một bài tứ tuyệt : 

"ERực rỡ đèn khuya ánh chập chùng 

Phố đông thấp thoáng bóng quần hông 

Kiệu hoa gồn bấy, non Bông cách 

Loœn 0uút uê tây, hạc ruỗi đông”. 

Bồng Lai ngồi trong kiệu nghe biết là Túy, bèn ngâm đáp 
lại rằng : 


"Nỡ oún hoa mai chóng bạc tình 

Thê xưa băng tuyết uẫn đính nĩnh 

Tìm xưa dy náy dì đò hỏi 

Ôm trọn tình chung, giữ ngọc lành ". 

Mấy hôm sau, Giả Hư Trung cho con hầu gái đem biếu gia 
đình Thủ Ngu một mâm trái vải. Túy nhân cơ hội nói đối với con 
hầu rằng : 


- Trước đây ta cùng học chung với tiểu thư Bông Lai trong 
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kinh, có cho tiểu thư mượn mấy quyền sách chưa kịp lấy về. Nay 
nhờ ngươi đưa giúp tấm thiếp này để tiểu thư cho xin lại sách. 


Rồi chàng gởi cho Bông Lai một bài phú hàm ý trách móc 
nàng. Bồng Lai nhận được bài phú của Túy, cũng làm một bài 
phú viết vào giấy Ngư tiên, đóng thêm mấy bài cổ văn nữa cho 
đày lên giống như một quyển sách, rồi sai con hầu đem sang cho 
Túy. 

Bấy giờ Túy nổi tiếng là một người tài danh, được người 
tiến cử với triều đình để làm quan nhưng chàng từ chối, viện cớ 
phải phụng dưỡng cha mẹ già. Ít lâu sau Thủ Ngu qua đời khi còn 
tại chức. Đến năm Nhâm Tuất (1352) đầu thời Chị Chính, vùng 
Túy cư ngụ bị giặc quấy nhiễu. Các nhà gia thế đều đưa nhau vào 
núi lánh nạn. Gia đình Túy cũng thế, song giặc đò được tung tích 
nên giết hai cả gia đình chàng. Riêng Bồng Lai không bị sát hại vì 
tướng giặc muốn lấy nàng làm vợ. Liệu khó thoát được tay giặc, 
Bồng Lai lập kế bảo tướng giặc rằng : 


- Thiếp không xin về nhà mà ở lại để hầu hạ tướng quân. 
Tuy nhiên, xin tướng quân cho phép thiếp được chôn cất chồng cũ 
đã, rồi thiếp hầu hạ tướng quân cũng không muộn. 

Tướng giặc tưởng thật cùng đi với Bồng Lai đến nơi Túy bị 
giết và cùng Bông Lai phụ đào huyệt chôn cất Túy. Khi chôn cất 
Túy xong, Bông Lai lấy dao tự đâm vào cổ, nói : 


- Được chất cùng một chỗ với chàng là thỏa rồi. 


Tướng giặc tức giận lắm, cho chôn Bỗng Lai cách xa mả 
Túy một quãng để hai người mãi mãi cách nhau. 


Gần cuối năm ấy, viên Bình Chương tỉnh Phúc Kiến đuổi 
được giặc, ổn định tình hình. Dân chúng lại lục tục trở về. Có 
người cùng chạy giặc chung với gia đình Túy trước kia, kể Ìại câu 
chuyện đáng thương của Bỗng Lai, viên Bình Chương cho người 
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đi thăm đò và có ý định cải táng cho Túy và Bông Lai. 

Người của Bình Chương sai đi, đến nơi nhìn thấy ở hai ngôi 
mộ có hai cây, cành lá vươn về nhau và quấn chặt lấy nhau không 
thể nào tách ra được. Viên Bình Chương được báo cáo và đích 
thân đến nơi xem xét, thấy quả thật như thế. Ông ta không dám 
cải táng mà cho đấp liền hai ngôi mộ thành một. 


* 
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"GIEO THOI trước chống giữ giàng, 
Để sqau nên thẹn cùng chỏng bởi di"? 
(Câu 19, 520. Kiêu nói oới Kim Trọng). 


GIEO THOI : Ném con thoi của khung dệt; chỉ người con 
gái biết giữ mình để bảo toàn tiết hạnh. 

Theo Tấn thư, Tạ Côn người đời Tấn, ở hàng xóm có người 
con gái họ Cao nhan sắc xinh đẹp, chuyên nghề dệt cửi. 


Tạ Côn thường hay sang trêu ghẹo cô ta. Có lần cô gái ngưng 
dệt lấy con thoi ném vào mặt Tạ Côn, làm chàng ta bị gãy hết hai 
cái răng. Từ đó, Tạ Côn không còn dám trêu ghẹo nàng ấy nữa. 
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"$ự đôu chưa kịp đôi hồi 
Duyên đâu chưa kịp một lời TRAO TƠ". 
(Câu 539, 540. Kim Trọng than thờ với Kiều) 


"Nuôi con những ước về sau 
TRAO TƠ phải lứa, GIEO CÂU đúng nơi”. 
(Câu 657, 658. Vương viên ngoại than thở) 


TRAO TƠ, GIEO CẤU ngụ ý nói đến sự kén chọn, kết hôn 
g1ữa trai gái. 

Theo sách "Thiên Bảo dị sử", Ông Trương Gia Trính đời 
Đường có năm người con gái đẹp, tuổi tác xấp xỉ nhau; mỗi người 
một vẻ mười phân vẹn mười. Rất nhiều vương tôn công tử xa gắn 
đều gấm ghé, rấp ranh bắn sẻ. 


Trong số vương tôn công tử, có chàng nho sĩ tài danh tên 
Quách Nguyên Chấn thường lui tới Trương gia trang. Chàng 
Quách muốn xin làm rễ Trương Gia Trinh nhưng khổ nồi chàng 
chăng biết phái chọn cô nào trong năm cõ. 


Trương Gia Trinh biết rằng Quách Nguyên Chấn có thể lấy 
cô nào cũng được trong năm đứa con gái của mình, nên ông nghĩ 
ra một kế. Ông cho năm cô con gái của mình ngồi bên trong một 
bức màn, mỗi cô cảm một đầu sợi tơ. Năm sợi tơ đều khác màu và 
năm đầu còn lại thì treo lủng lắng ngoài màn cửa. Ở ngoài nhìn 
vào, không trông thấy cô gái nào cảm sợi tơ nào. Rồi ông bảo 
Quách Nguyên Chấn đi từ ngoài vào, hề rút được sợi tơ của cô nào 
thì cưới cô ấy làm vợ. Và Quách Nguyên Chấn rút được sợi tơ màu 
hồng (Hồng tơ) của người con gái thứ ba. Thế là Quách Nguyên 
Chấn cưới cô con gái thứ ba của Trương Gia Trinh. 


* 
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Theo sách "Tam Hợp Bảo Kiếm" đời Hán thì Hán Vũ Đế có 
một cô Công chúa tuyệt sắc đã đến tuổi lấy chồng nhưng nhà vua 
chưa quyết định kén chọn ai làm Phà mã. 


Trong triều ngoài nội, rất nhiều tay quyền quý mong được 
cầu thân cùng công chúa. Hán Vũ Đề không biết nên chọn ai, bèn 
truyền cho các vương tôn công tử, các bậc danh nhân tài tử trong 
nước tập trung lại hoàng cung. Rồi nhà vua cho lập một cái đài 

Z ^ + ^~› ^ La ^ ^ ^ $ ^a " * 1 
cao để Công chúa ngồi trên đó, cầm một quả "thanh cầu” bằng vải 
ném xuống. Hề chàng trai nào bắt được quả câu ấy, bất luận là 
sang hèn quý tiện đều được chọn làm phò mã. 


* 


« * 


Sách Thân Tiên truyện lại chép truyện tích Gieo Cầu khác 
như sau : 


Nho sĩ Thôi Sanh đi chơ núi được kết duyên cùng Trác 
Tiên cõ. Trác Tiên cô cho chồng một lá bùa "ẩn thân". Hễ đeo lá 
bùa ấy vào thì không ai trông thấy mình nữa. | 

Thôi Sanh lợi dụng lá bba ấy để làm chuyện bất chính. Cứ 
hàng đêm, chàng đeo bùa vào mình rồi lên vào cung cấm để rình 
mò xem chuyện ái ân của bọn cung tân phi nữ. 


Dần đần Thôi Sanh đâm bạo dạn, xâm nhập vào các phòng 
cung nhân không được vua "lâm hạnh" để gây chuyện mây mưa 
với các nàng. Các nàng cung nữ không được hưởng ơn mưa móc 
đã lâu, lòng luôn rạo rực thèm khát chuyện gối chăn nên không 
ngần ngại cùng Thôi Sanh giao hoan. Thế là chàng nho sinh Thôi 
Sanh có một nguồn vui phong phú không bao giờ cạn và luôn luân 
đổi mới. 

Một thời gian sau việc gian đâm của Thôi Sanh với các cung 
nhân bị đổ bể vì các nàng có thai trong khi số của Thái giám 
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không ghi chuyện “lãm hạnh” của quân vương. Các cung nhân có 
thai bị tra xét và khai ra Thôi Sanh là kẻ phạm thượng khi quân. 


Rồi một đêm kia, Thôi Sanh đang giao hoan cùng cung nữ 
thì bị phát hiện vì bùa ẩn thân không còn linh nghiệm nữa. Thôi 
Sanh bị cấm vệ quân vây bát. Chàng chạy thoát ra ngoài thành 
và đến một bờ sông. Không biết làm sao thoát thân, Thôi Sanh 
bèn gọi lớn : 


- Trác Tiên cô, cứu ta. Trác Tiên cö, cứu ta. 

Bấy giờ Trác Tiên cô đang ở trên mây, nghe tiếng chồng 
kêu và nhìn thấy chồng đang lãm nạn, thương tình rút chiếc thắt 
lưng màu xanh quãng xuống mặt sông. Chiếc thắt lưng liên hóa 


thành một chiếc cầu và Thôi Sanh chạy lên chiếc cầu ấy sang bờ 
sông bên kia, thoát nan. 
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'ÔNG TƠ gòn quỏi chỉ nhau 


Chưa vui sum họp đã sốu chia phôi". 
(Câu 547, 548. Kiểu than với Kim Trọng) 


ÔNG TƠ thực nhé đa đoan 
Se tơ sao khéo vơ càn, vơ xiên. 
(Câu 2599, 2600. Kiều bị ép gả cho Thổ quan) 


ÔNG TƠ do tích ông Tơ, bà Nguyệt mà ra. sách "Thần Tiên 
truyện" kể rằng : 


Đời Nguyên Hòa nhà Đường, quan đại thần Chung Thôi tự 
Hy Minh có người con trai tên Chung Hạo rất thông minh đĩnh 
ngộ. Mười hai tuổi, Chung Hạo đã làu thông kinh sử và nổi tiếng 
văn hay chữ tốt. 


Chung Thôi rất lấy làm tự hào về cậu con trai của mình và 
tỏ ra yêu quý lắm. Mỗi lần đi săn bắn, ông thường hay đất Chung 
Hạo theo. 


Một lần kia theo cha đi săn, Chung Hạo mải mê đuổi theo 
một eon thỏ nên bị lạc vào rừng sâu. Trời tối dần, Chung Hạo sợ 
quá nên chạy tứ tung tìm đường ra, nhưng càng chạy cậu càng bị 
lạc sâu vào chốn hoang vu, tĩnh mịch. Cũng may là đêm ấy có 
trăng. Trăng lên cao, ánh trăng bàng bạc đổ xuống khắp khu 
rừng. Nhờ có ánh trăng nên Chung Hạo cũng đỡ sợ phần nào... 

Chung Hạo nghe có tiếng suối chảy róc rách gần đâu đó. 
Cậu lắng tai định hướng rồi bước lần đến nơi có tiếng suối kêu để 
tìm nước uống. Bồng Chung Hạo nhìn thấy ở phía trước mặt mình, 
không xa lắm, có một bà lão ngồi bân một hòn đá to và đang se 
chỉ. Chung Hạo bước đến gần, trông rõ bà lão tóc trắng như tuyết 
đang chăm chú se những sợi chỉ đỏ. 

Chung Hạo kính cần thưa : 


- Kính thưa lão bà, tiểu sinh đi săn chẳng may bị lạc vào 


186 


rừng sâu không biết đường về. Dám xin lão bà cho tiển sinh biết 
đầy là đâu và tại sao lão bà lại ngôi se chỉ dưới trăng 2 


Bà lão ngừng tav ngước lên nhìn Chung Hạo, rồi lại cúi 
xuống vừa tiếp tục se chỉ vừa đáp : 


- Đây là động tiên. Còn ta là nguyệt lão, va đang se duyên 
cho những đôi trai gái yêu nhau dưới trần gian. 


Chung Hạo lấy làm lạ nên hỏi tiếp : 

- Lao bà se như thế mà ở trần gian ngưòi ta vâu nhau được 

à ? 
Nguyệt lão gật đầu đáp : 


- Được chứ. Đây là dây tơ hồng, hễ ta se nhiều thì trai gái 
thương nhan nhiều, se ít thì trai gái thương nhau ít. Việc yêu 
đương của người trần gian do quyền của ta. Hễ ta đá se cho đôi 
- trai gái nào thành vợ chồng thì đôi ấy phải kết duyên với nhau và 
không xa la nhau. 

- Lão bà có thể vui lòng cho tiểu sinh biết là sau này tiểu 
sinh sẽ kết duyên cùng ai không 2 

Nguyệt lão xoay mặt nhìn vào cửa động. Ở cửa động có một 
ông lão cũng đầu râu tóc bạc đang ngồi chăm chú xem sách. Nguyệt 
lão quay nhìn Chung Hạo, đáp : 

- Việc ấy của ông tơ. Công tử hãy vào hói ông tơ ngôi nơi cửa 
động ấy. 

Chung Hao bước đến cửa động, cúi chào ông lão và lên tiếng: 

- Thưa lão trượng, xin lão trượng cho tiểu tử biết sau này 
tiều tử sẽ được kết. duyên với ai ạ ? 

Ông lão nhìn Chung Hạo, hỏi : 


- Công tử tên họ là chi và con cái nhà ai ? 
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Chung Hạo lễ phép thưa : 


- Thưa lão trượng, tiểu sinh tên là Chung Hạo, con quan 
đại thần Chung Thôi ở kinh đô Tràng An. 


Ông lão nhìn vào sổ, dùng ngón tay dò một húe rồi ngước lên 
nÓI : 

- Sau này công từ sẽ kết đuyềên với con gái của một mụ ăn 
mày ở chợ Đông gần kinh thành. Cô gái tên là Tố Lan. 


Chung Hạo sững sờ nhìn ông lão và nói : 


- Tiểu sinh là con quan đại thần của triều đình mà lại kết 
duyên cùng con gái của mụ ăn mày sao ? 


Ông lão cười đáp : 
- Công tử chớ nóng giận, đấy là duyên trời định mà. 


Quá thất vọng, Chung Hạo vội vã ra đi không kịp chào ông 
tơ và bà nguyệt. Chàng ta đi lang thang suốt đêm không cần định 
hướng gì cả. Đến tờ mờ sáng thì Chung Hạo gặp được một toán 
quân lính đo triều đình phái đi tìm chàng. 


Về nhà, Chung Hạo buồn bã biếng ăn biếng nói nhưng tuyệt 
nhiên chàng không hé môi cho ai biết chuyện chàng gặp ông tơ bà 
nguyệt ở động tiên trong rừng sâu. Một ngày nọ Chung Hạo rủ 
một tên gia đồng cùng chàng đến chợ Đông, với mục đích tìm xem 
có mụ ăn mày ở đó không. Đấn chợ, sau một lúc đạo tới lui, Chung 
Hạo trông thấy một mụ ăn mày mù, rách rưới được một con bé gái 
đắt đì ăn xin. Sau giây phút bàng hoàng, Chung Hạo bảo đứa gia 
đồng đi hỏi xem cơn bé đắt mụ ăn mày tên là gì. Người kẻ chợ cho 
thầy trò Chung Hạo biết con bé tên là Tố Lan. 


_—— Chung Hạo thở dài. Như thế là đúng theo lời ông tơ bà 
nguyệt ở động tiền trong rừng đã bào với chàng. Chàng mon men 
đi theo con bé Tố Lan để xem mặt nó. Tố Lan khoảng tám, chín 


188 


tuổi. Vi mặt mày Tố Lan đơ bẩn quá nên Chung Hạo không nhìn 
được làn đa của nó, chàng chỉ nhận thấy đôi mắt của con bé đen 
láy mà thôi. Lòng quá buôn phiền, Chung Hạo trở về dinh. 


Từ đó Chung Hạo không thiết đến chuyện ra khỏi định nữa. 
Ngày đêm chàng luôn nghĩ cách làm thế nào thoát khỏi “cái định 
mệnh" mà ông tơ bà nguyệt đã dành sẵn cho chàng. Thế rồi một 
hôm Chung Hạo một mình đến chợ Đông rất sớm. Chàng thủ sẵn 
một hàn đá và đứng chờ mẹ con mụ ăn mày ở cổng chợ. Khi mẹ 
con mụ ăn mày vừa đến công chợ, Chung Hạo ném mạnh hòn đá 
vào đầu Tố Lan rồi bỏ chạy. Những người kẻ chợ lo cứu chữa cho 
con bé ăn mày nên chẳng ai để ý đến Chung Hạo đã chạy xa. 


Sau đó mấy hôm, Chung Hạo cho bọn gia đồng đi dò la 
ngoài chợ. Bọn gia đồng trở về báo là không còn trông thấy mẹ con 
mụ ăn mày ngoài chợ Đông nữa. Từ đó Chung Hạo tạm nguôi 
ngoai về chuyện lương duyên sau này của mình... 


Bây năm sau... 


Ở huyện Trúc Giang có người con gái của quan Thái úy nổi 
tiếng là nhan sắc bá mị thiên kiều, tên là Tấ Lan. Chẳng những 
có nhan sắc, Tố Lan lại giỏi cả cảm kỳ thì họa nữa. Rất nhiều bậc 
cao sang quyền quy thường đến cầu thân với Tố Lan, nhưng chưa 
có ai được lọt vào mắt xanh của nàng. Bãy giờ Chung Hạo cũng 
chưa có gia thất, chàng nghe tiếng đồn về giai nhân Tố Lan nên 
quyết đến huyện Trúc Giang xem thực hư thế nào. Đến nơi, Chung 
Hạo tìm cách cầu thân cùng người đẹp. Vì từ lâu Chung Hạo cũng 
là một người nổi danh trong làng văn mặc mà Tố Lan từng nghe 
nên nàng chịu tiếp chàng. Cuộc diện kiến người đẹp đã khiến 
Chung Hạo mê mẩn tâm thần. Sau đó chàng trở về kinh đô và thố 
lộ tâm sự của mình cho phụ thân biết. Thế là Chung Thôi cậy mai 
vong đến hỏi Tố Lan cho con trai mình. Quan Thái úy huyện Trúc 
Giang nhận thấy hai trẻ rất xứng đôi và hai gia đình cũng môn 
đăng hộ đối nên chấp thuận lời câu hôn của Chung Thôi. Thế là 
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Chung Hạo và Tổ Lan thành vợ chồng. 


Một ngày nọ Chung Hạo phát hiện được trên đầu vợ mình 
có sẹo, bèn hỏi : 


- Người đẹp thế này, cớ sao trên đầu lại có sẹo? 


Tố Lan cười và kể cho chồng nghe về thân phận của mình 
trước kia là con của một mụ ăn mày ngoài chợ, đã bị một thanh 
niên lạ mặt ném đá vào đầu. Sau đó mẹ gần chết nên đem nàng 
cho quan Thái úy làm con nuôi, 


Chung Hạo nghe vợ kể, giật mình nhớ lại chuyện bảy năm 
xưa. Thì ra Tố Lan vợ chàng hôm nay chính là con bé Tố Lan con 
mụ ăn mày mù lòa trước kia ở chợ Đông gần kinh thành. Chung 
Hạo càng cảm thấy thương yêu vợ nhiễu hơn và chàng cũng tin 
rằng chuyện vợ chồng là điều tiền định. Chàng cầm bút thảo ngay 
mậột bài thơ tứ tuyệt tặng vợ : 


“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ 
Võ duyên đối diện bất tương phùng 
Ấm ngề trò hê hoàn ngũ tráng 

Đô thành hoa cố dĩ chùừnh đông. 
(Ngùn dặm, có duyên thì uẫn gặp 

Đôi mặt, không duyên cũng cách lòng 
Uống trà xin trủ ly không 

Đô thành trống đã thì thùng uẻ trưa). 


* 
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Sự lòng ngỏ với BẰNG NHÂN 
Tin sương đồn đổi, xa gân xôn xao 
(Câu 261, 262. Kiểu định việc bán mình chuộc cha) 


Trước thầy, sau tớ xôn xao 

NHÀ BÁNG đưa mối rước vào lầu trang. 

(Câu 629, 630. Người mối đưa Mã Giám Sinh đến) 

Ngõ lời nói với BẰNG NHÂN 

Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn. 

(Câu 2207, 2208. Từ Hải chuộc Kiều khỏi thanh lâu) 

BĂNG NHÂN : người mối lái chuyên cưới hỏi, gả bán, do 
câu chuyện sau đây : 

Linh Hồ Sách, người đời Tấn, một hôm nằm mơ thấy mình 
đứng trên băng tuyết nói chuyện với một người lạ nằm dưới băng 
tuyết. Linh Hồ Sách đem chuyện nằm mơ của mình thuật lại cho 
Sách Thẫm là một người giôi về thuật số. 

Sách Thẫm nói : 

- Băng thượng nhân ngữ băng hạ nhân, tức là dương nói 
chuyện với âm. Điểm này tất là sẽ có chuyện mai mối đây. Vậy 
nếu có ai nhờ tiên sinh xe duyên thì tiên sinh cứ nhận lời cho, khi 
tuyết tan ắt lương duyên sẽ thành. 

Mấy hôm sau, Linh Hồ Sách được Điền Báo nhờ làm mối lái 
hồi cưới con gái của Trương Công Vi. Nhớ lời Sách Thâm dặn, 
Linh Hề Sách nhận lời làm mai mối cho Điền Báo và được Trương 
Công Vi nhận lời. 


Sang mùa xuân năm sau, khi tuyết tan hết thì đám cưới 
của Điền Báo và con gái Trương Công Vì được cử hành. 


+ 
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Dông thư đã thẹn NÀNG OANH, 


Lai thua Ä LÝ bứn minh hoy sdo ? 


CÕI XUÂN, TUỔI HẠC càng cao, 
Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành". 
(Câu 671 đến 674. Kiều năn nỉ Vương ông) 


NÀNG OANH : Nàng Đề Oanh, con gái của Thuần Vu Ý 
đời nhà Hán. Thuần Vu Ý làm quan đất Tả, mắc tội phải thọ 
hình. Thuần Vu Ý không có con trai, chỉ sinh được năm người con 
gái, mà Đề Oanh là con gái út. 


Đề Oanh theo cha lên kinh đô, đâng thư lên Hán Văn Đế 
đại ý nói răng kẻ thác rỗi khêng thể nào sống lại được; nàng tình 
nguyện vào cung làm tôi đòi để chuộc tội cho cha già. 


Hán Văn Đế xem thư của nàng Oanh, cảm động vì lòng 
hiếu hạnh của nàng nên tha tội cho Thuần Vu Ÿ. 

A LÝ: Nàng Lý Ký, Sách "Sưu Thần ký" kể rằng : 

Thời Hán Vũ Đế, ở quận Mân Trung đất Đông việt có một 
cái hang núi có con rắn to; dân chúng trong vùng kính sợ gọi là 


thần rắn. Hàng năm, dân chúng phải cúng chò thần rắn một thiếu 
nữ đồng trinh. 


Năm nọ, viên quan lệnh sở tại tìm mãi mà không có con gái 
đồng trinh. Bấy giờ ở huyện Tương Lạc có người con gái tên là Lý 
Ký, con nhà nghèo, muấn nhân cơ hội này tự bán mình để lấy tiền 
giúp cha mẹ. Nàng Lự trốn cha mẹ đến cửa quan tự nguyện bán 
mình nộp cho thân rắn. Nàng xin quan lệnh ban cho một cây 
gươm tốt và một con chó đữ. 


Đấn ngày tế thần rắn, Lý Ký cầm gươm và dát chó đến ngồi 

trong một ngôi cố miếu gần hang thần rắn. Rắn lớn từ trong hang 
LÊN ` , z " , vZ ` ` ^ 2. 

núi bò ra, Lý Ký thả chó ra căn, còn nàng câm gươm đuối theo 
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chém rắn. Cuối cùng cơn rắn to bị nàng Lý Ký chém chết trước 
cửa ngôi miếu cố. 

Đông Việt vương (1) nghe biết chuyện ấy, bàn đón nàng Lý 
Ký về làm vợ. 


CÕI XUÂN : Gốc cầy Xuân. Sách Trang tử chép: Trên núi 
có cây Xuân, tấm ngàn năm một mùa xuân, tắm ngàn năm một 
mùa thu. Ta gọi Xuân là cha, có ý cầu cho cha sống lâu vậy. 


TUỔI HẠC; Tuổi của loài chim hạc. Chim hạe là một loài 
chim quý, mình cao ba thước, mỏ, chân, cổ đều dài. Mình hạc toàn 
một màu trắng. Loài chim này bay lượn nhanh và cao, tiếng kêu 
rất lớn và trong. Tương truvền chim hạc sống đến một nghìn năm 
nên người đời thường dùng chữ "tuổi hạc" để chúc và ước cho 
nhau sống lâu. 


(1) Đang Việt vương : tước phong của Dư Thiện. Dư Thiện là còn cháu làu đời 
của Việt Vương Câu Tiên, được Hán Vũ Đế phong Vương ở đất Đông Việt. 
Có sách ghí lắm rằng Đông Việt Vương Ìa vua của nước Đông Việt. Trong 
lịch sử Trung Quốc chỉ có nước Viật của Câu Tiễn thời Xuân Thu, chớ 
không có nước Đông Việt. Đâng Việt vương là tước Vương trấn miữ đất 
Đông Việt, cũng như tước Đông Bình vương, Nhữ Narn vương vậy. (Ghi 
chú của TPH:. 
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"Tôi sinh chưa dưt hương thê 
ha ^ ^ - ` kề í 
Lm thôn trâu ngựa đên nghi TRUC MAT 
(Câu 707, 708. Kiều than thở một mình) 
"Hồn còn mang nặng lời thê 
Nát thân bồ liễu đến nghì TRÚC MAI" 
(Câu 745, 746. Kiêu nói với Thúy Vân) 
“Muôn ngàn người thấy cũng yêu 
Xôn xao anh yến, đập đìu TRUC MAI” 
„ (Câu 943, 944. Tú Bà khấn vái) 
Thờ ơ gió TRÚC mưa MAI 
Ngân ngơ trăm nỗi, đùi mài một thân. 
(Câu 1249, 1250. Kiểu ở thanh lâu lần thứ nhất) 
Một nhà sum họp TRÚC MAI 
Càng sâu nghĩa bể, càng dài tình sông. 
(Câu 1381, 1382. Thúc Sinh chuộc Kiểu) 
"Chắc rằng MAI TRÚC lại vầy 
A1 hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau". 
(Câu 1679, 1680. Thúc Sinh than khóc) 

TRÚC, MAI : là hai loại cây mà mùa đông đến vẫn xanh tốt 
như mùa xuân. Trúc và Mai tượng trưng cho tình yêu gắn bó của 
trai gái. 

Gió TRÚC mưa MAI : do câu "Trúc phong mai vũ" nghĩa là 
Trúc gặp gió, Mai gặp mưa; ý nói sự hợp thời tiết rất tốt. 

Sách "Lương ban thu vũ tùy bút” chép : 

Ở huyện Long Môn tỉnh Quảng Đông có một cái đầm rất 
đẹp. Hàng năm vào cuối thu, trai tài gái sác thường đến du ngoạn 
đầm ấy. Vào cuối thu sang đông, thông thường các cây đầu rụng 
lá trơ cành, chỉ riêng hai loại cây Trúc và Mai cành lá vẫn xanh 
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tốt. 


Thuở ấy trong số khách tài hoa nhàn du ở đầm, có nàng 
Hoàng Kỳ Mai và chàng Lầm Bá Trúc là đôi trai gái con nhà 
phong lưu đài các, rất khắng khít với nhau. Qua đôi ba lần tri ngộ 
nơi cảnh đầm thanh lịch ấy, Hoàng Kỳ Mai và Lâm Bá Trúc đã 
yêu nhau tha thiết. 


Cuộc vui nào rôi cũng có lúc phải chấm dứt, cuộc du ngoạn 
nào dù thích thú đến mấy cũng phải đến lúc chia tay. Năm ấy 
trước khi chia tay, Hoàng Kỳ Mai và Lâm Bá Trúc còn nắm tay 
nhau du thuyền một lần chót trên mặt đầm; trong tay còn lại của 
họ, Kỳ Mai cầm một cành trúc và Bá Trúc cảm một nhành mai. 
Trên mặt đầm nhấp nhô sóng lượn, con thuyền thong thả trôi 
theo làn gió. Lâm Bá Trúc nói với người vêu: 

- Mai và Trúc là tên của đôi ta. Bây giờ chúng ta hãy ném 
hai cành mai và trúc này ở hai hướng khác nhau, nếu chúng được 
nước đưa gió đấy hợp lại với nhau thì quả là chúng ta có duyên 
tiền định. Chừmg đó chúng ta sẽ về thưa lại song đường cho chúng 
ta được kết tóc se tơ với nhau. 


Hoàng y Mai đồng ý. Thế là hai người cùng ném hai cành 
cây trong tay mình vẻ hai hướng khác nhau. Một lúc lâu sau, gió 
đưa sóng đây hai cành mai và trúc lại hiệp nhau Ììàm một. 


Hoàng Kỳ Mai và Lãm Bá Trúc cho rằng lời ước nguyện 
của họ đã ứng nghiệm nên vui vẻ chia tay nhau. Cả hai về với gia 
đình và thuật lại chuyện ấy cho cha mẹ nghe. Cả hai gia đình đều 
cho rằng con cát họ quả là có duyên tiên định nẽn cùng thuận tác 
hợp cho Hoàng Kỳ Mai và Lâm Bá Trúc nên duyên vợ chồng. 


Về sau người ta đặt cho cái đầm ấy tên là "Đỗ phụ đầm" có 
nghĩa là “cái đẫm đánh cá được vợ". 
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Nợ tinh chưa lrd cho di 
KHỐI TÌNH mơng xuống TUYÊN ĐÀI chư tơn” 


(Cáu 709, 710. Kiêu than thở một mình) 


KHỐI TÌNH : Tình yêu sâu nặng đúc kết lại thành một 
khất. 


Sách Tình Sử Trung Quốc chép rằng : 


Ngày xưa có một chàng lái buôn hình dung tuấn tú, thường 
đỗ thuyền ở sông Tây Hà để buôn bán. Chàng ta lại hay neo thuyền 
trước một căn lầu trên bờ sông. 


Trên căn lầu ấy, có một người con gái đẹp ngày ngày đứng 
ở bao lơn nhìn xuống chàng lái buôn. Thời gian trôi khoảng một 
tháng, hai bên phải lòng nhau. Tuy nhiên chàng và nàng vẫn 
chưa chuyện vãn hay trao đổi tâm tình gì với nhau được, vì nơi ấy 
là chỗ đông người lui tới bán buôn nên không tiện. 


Ít lâu sau, chàng lái buôn bán hết hàng nên cho thuyền rời 
bến về quê. Người con gái trên lầu kia ngày ngày vẫn hằng mong 
chăng lái buôn trở lại. Nhưng tháng ngày qua mà bóng chàng 
vẫn bặt tin nhàn cá. Quá nhớ nhung đau đớn, nàng tương tư rồi 
chết. 


Xác người con gái được gia đình đem hỏa táng theo phong 
tục thời bấy giờ ở vùng ấy. Thịt xương nàng bị cháy hết nhưng 
trong trải tìm nàng còn lại một khối cứng rắn. Người cha lấy làm 
lạ, đem khối ấy mài vào đá thì thấy có bóng lấp lánh ẩn hiện. 
Nhìn kỹ là bóng một chiếc thuyền và một căn lầu đối nhau. Bên 
trong thuyền và lầu đều có bóng người lờ mờ. Cha cô gái càng lấy 
làm la hơn nữa, bèn đem cất kỹ một nơi. 


Một thời gian sau, chàng lái buôn ấy lại chở hàng đến và 
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neo thuyên chỗ cũ để bán. Chàng không còn thấy nàng ngôi trên 
lầu nhìn xuống thuyền mình nữa nên hỏi thăm mọi người chung 
quanh xem nàng đã đi đâu. Người ta cho chàng biết là người con 
gái ấv đã chết. Chàng lái buôn lấy làm đau xót lắm. Chàng lại 
nghe mọi người đồn rằng nàng chết đi còn để lại một vật lạ. Chàng 
bèn lên bờ tìm người cha của cô gái, dâng lên ông một số tiên để 
được xem vật lạ của cô gái để lại. 


Người cha của cô gái đã chết trao cho chàng lái buôn khối 
đá lạ. Cầm khối đá ấy trong tay, lòng chàng lái buôn bông nhiên 
xúc động mạnh. Rồi nước mắt chàng rơi lã chả trên khối đá ấy và 
biến thành máu. Và lạ lùng thay, khi những giọt nước mắt máu 
của chàng lái buôn thấm ướt khối đá ấy, thì lập tức khối đá tan ra 
thành tro. 


* * 


Câu chuyện thứ hai về Khối Tình cũng xuất, phát từ sách 
Tình Sử Trung Quốc : 


Trong một triều đại của thời nhà Đường, có vị cao quan kia 
chán cảnh quan trường cương tỏa nên cáo lão qui điển. Ông đưa 
gìa quyến đến một vùng ngoại vì vắng vẻ của kinh thành, cư ngụ 
trên bờ một đòng sông. ' 


Ông chỉ có một người con gái duy nhất, năm ấy tuổi vừa cập 
kê, nhan sắc tuyệt vời, tên là My Nương. Tiểu thư My Nương suốt 
ngày nhàn nhã, chỉ lấy thú đọc sách, đánh đàn làm vui. 


Một đêm trăng nọ, My Nương tiểu thư đứng trên bao lơn 
vọng lầu ngắm ánh trăng vàng lung linh trên mặt sông rộng. 
Bỗng nàng nghe có tiếng sáo du dương, trầm bổng từ đâu vắng 
đến trong làn gió nhẹ của đêm thu. Tiếng sáo như có một ma lực 
huyền điệu xoáy sâu vào tâm hồn nàng tiểu thư khuê các đang độ 


197 


- tuổi xuân xanh. Nàng say mê lắng nghe với nỗi xúc cảm mãnh 
liệt của tâm hồn... 


- Liên tiếp nhiều đêm như thế, My Nương tiểu thư cứ đứng 
lặng trên vọng lâu để thưởng thức tiếng sáo tuyệt vời ấy mà chẳng 
biết nó xuất phát từ đâu. Lòng xuân của cô tiểu thư đài các ấy vẫn 
vơ nghĩ ngợi. Nàng mường tượng ra người thổi sáo phải là mật 
trang thanh niên tài tuấn, nếu không phải là một công tử kim mã 
ngọc đường thì cũng phải là một khách văn mặc phong lưu. Lòng 
nàng đã thâu đệt nhiều mơ ước.. 


Mấy đêm sau, My Nương không còn nghe tiếng sáo tuyệt 
vời ấy nữa. Đêm nào nàng cũng đứng chờ đợi và lắng tai... Nhưng 
tiếng sáo tuyệt vời kia đã bay đến phương trời nào xa mà không 
đến với nàng. Thế là tâm hôn người con gái đang xuân ấy vướng 
nối nhớ nhung sâu não. Rồi nàng ngã bệnh. Bậnh tình của My 
Nương tiểu thư dường như ngày càng nặng thêm dù nàng đã được 
vị lương y trong vùng tận tình thang thuốc. 

Rồi một đêm kia, tiếng sáo huyền hoặc nọ bỗng vắng đến, 
My Nương tiểu thư đang nằm bệnh, nghe tiếng sáo vụt bừng tỉnh. 
Đôi môi xinh hé một nụ cười héo hắt và nàng thì thâm: 

- Ôi, tiếng sáo huyền điệu kia đã đến với ta... 

Người mẹ thấy thế lấy làm lạ, liền đi báo cho chồng: 


- Thưa tướng công, con gái nhà ta nghe tiếng sáo thì có vẻ 
tính táo và vui thích nữa... 


Vị cao quan trí sĩ cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi gật gù bảo: 


- Thì ra nó tương tư tiếng sáo của kẻ nào đó. Biết rõ căn 
nguyên thì việc chữa trị chăng khó khăn gì. 


Phu nhân thở dài : 
- Nhưng biết người thổi sáo là ai và ở đâu mà mời đến ? 
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- Phu nhãn cứ yên lòng, chuyện ấy không khó đối với ta. 


Hôm sau, ông cho gia nhân túa ra khắp vùng để tìm tông 
tích người thối sáo trên sông về đêm. Gia nhân về bẩm lại rằng 
người thổi sáo kia là một tên đánh cá nghèo hèn, không nhà cửa, 
sống lãnh đênh trên chiếc thuyền nhỏ làm bạn với sông nước gió 
trăng. Chàng ta tên là Trương Chi. Vị cao quan bèn sai hai g1a 
nhân tâm phúc đem vàng bạc tìm gặp Trương Chi và mời chàng 
về dinh cho ông gặp. : 


Khi Trương Chi đến, vị cao quan nhận thấy chàng "nghệ 
sĩ” ấy quả là một kẻ nghèo hàn, lại xấu xí nữa. Nhưng ông cần gì 
chuyện xấu đẹp, giàu sang. Ông chỉ cần tiếng sáo của chàng để . 
cứu mạng con gái của ông mà thôi. Ông bảo Trương Chỉ : 


- Ta được biết nhà ngươi là một nghệ sĩ có tiếng sáo thân 
tuyệt điệu. Hiện nay con gái ta đang lâm bệnh, thuốc thang không 
chữa khôi. Nhưng khi nghe được tiếng sáo của nhà ngươi thì tính 
thần tiểu thư sảng khoái. Ta nghĩ rằng tiếng sáo của ngươi sẽ là 
phương thần dược chữa khỏi bệnh tình của con ta. Vậy ngươi hãy 
khá trổ tài rồi ta sẽ trọng thưởng cho. 


Trương Chỉ tuân lời, lấy sáo trúc ra thổi. Tiếng sáo của 
chàng cất lên khi du dương, khi trầm bổng, khi dịu dàng; khi ráo 
rắt khiến vị cao quan cũng phải phục tài. Trương Chi thổi sáo 
chưa đầy một khắc thì trong phòng bệnh, My Nương tiểu thư 
bừng tỉnh cơn mê. Nàng mở mắt ra và có vẻ chú tâm lắng nghe 
tiếng sáo. Dẫn dẫn, My Nương cảm thấy tâm hồn mình khoan 
khoái lạ lùng. Nàng ngồi phắt dậy một cách gọn gàng như chưa 
hề nằm bệnh. Mẹ nàng hốt hoảng ngăn lại: 


- Kìa con, con đang bệnh phải nằm yên an dưỡng. 
My Nương chớp đỗi mi cong, tiếng oanh thỏ thẻ : 


- Thưa mẫu thân, ai thổi sáo trong đỉnh ta thế ? Con muốn 
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gặp người ấy. 
Bà mẹ đỡ nàng nằm xuống và nói : 


- Người thổi sáo tên là Trương Chị. một anh chài lưới trên 
sông. Vì biết con thích nghe tiếng sáo của Trương Chi nên phụ 
thân con cho đòi gã đến thổi sáo đấy. 


- Hãy cho con gặp mặt người thổi sáo đi mẹ. 


- Được thôi, con cứ nằm yên đây, để mẹ ra ngoài trình với 
thân phụ con cho Trương Chi vào. 


Nói xong, bà bước ra ngoài trình lại chẳng ý muốn của con 
gái. Vị cao quan bằng lòng và đích thân dắt Trương Chi vào phòng 
My Nương tiểu thư. 


Bức tường liêm được vén lên và hình bóng Trương Chỉ hiện 
ra: My Nương trông thấy anh chàng thổi sáo bỗng thét lên một 
tiếng thất thanh và quát lớn : 


- Hãy đuổi nó ra lập tức. 


Bọn a hoàn vội vã đưa Trương Chị ra khỏi phòng. My Nương 
quay mặt vào tường và... thốn thức... 


Thì ra, Trương Chi không phải là một chàng trai tài tuấn 
phong nhã như My Nưỡng tường tượng bấy lâu nay. Trước mắt 
nàng một Trương Chỉ bằng xương bằng thít hoàn toàn trái ngược 
lại hình ảnh mà nàng đã tưởng bấy lâu nay. Chàng lùn tịt, mặt 
mày xấu xí với chiếc mũi to và cái miệng rộng; lại là một kẻ bắn 
hàn ăn mặc lôi thôi lếch thếch nữa. Bao nhiêu mộng ước trong 
lòng My Nương lâu nay đã sụp đổ. Nàng thất vọng hoàn toàn, 
Nhưng cũng chỉnh nhờ va chạm một sự thật phũ phàng như thế, 
My Nương tiểu thư đứt hắn chứng bệnh tương tư... 


Trương Chì được vị cao quan tặng một số vàng bạc nhưng 
chàng từ chối. Lòng đớn đau âm thâm, chàng lặng lẽ xuống thuyền 
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rời khỏi dinh thự của My Nương tiểu thư... 


My Nương đã hết bệnh nhưng từ đó nàng không còn hồn 
nhiên vui vẻ nữa. Nàng ít nói và trầm mặc hơn xưa. Có lẽ vết 
thương lòng vừa qua không còn lầm cho nàng mộng mơ gì được 
nữa... 


Phần Trương Chí, từ khi nhìn thấy mặt My Nương tiểu thư 
thì tâm hôn chàng hoàn toàn bị nhan sác ấy chinh phục. Dù là 
một kẻ mang nhân điện xấu xí nhưng Trương Chỉ lại có tâm hồn 
một nghệ sĩ thì chàng cũng biết cảm, biết yêu như bao nhiêu con 
người bình thường khác. Thế là Trương Chỉ tương tư My Nương 
và không còn thiết gì đến chuyện thổi sáo nữa. - 

Rồi một đêm kia Trương Chí từ giã cõi đời trong chiếc thuyền 
con lênh đênh trên mặt nước. Vài bạn đồng nghiệp thương tình 
đắp cho chàng một nấm mộ ven sông. Í 


Thời gian qua, không còn ai nhớ đến chuyện chàng đánh cá 
xấu xí Trương Chỉ tương tư một tiểu thư khuê các đến bỏ mình. 
Nhưng rỗi có một năm nọ, nước lũ dâng cao xoáy trốc ngôi mộ của 
chàng nghệ sĩ đáng thương. Khi nước rút, người ta không tìm 
thấy hài cốt của Trương Chi, mà chỉ thấy trong đáy ngôi mộ chàng 
có một viên đá trong vất như pha lê, bằng nắm tav. Bấy giờ người 
ta mới nhớ lại câu chuyện chàng tương tư tuyệt vọng nàng My 
Nương trước kia. Người ta đem viên đá ấy dâng cho vị cao quan 
cha của My Nương. 


Ông nhận thấy viên đá đẹp nên nhận lấy và để trên án thư. 
Lòng ông cũng nghe một chút xót xa khi nghĩ đến người nghệ sĩ 
tài hoa nhưng mệnh bạc. 

Một buổi chiều, tiểu thư My Nương đi ngang qua án thư 
của thân phụ, vô tình trông thấy viên đá lạ ấy. Nàng đứng lại và 
tò mồ cầm. viên đá lên ngắm nghía. Ban đầu My Nương chỉ thấy 
viên đá trong suốt như pha lê, nhưng nhìn một lúc lâu thì nàng 
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thấy ẩn hiện trong viên đá ấy hình đáng chàng Trương Chi đang 
thổi sáo trên chiếc thuyền con. My Nương lại nhớ ra rằng Trương 
Chỉ chết đi cũng vì tương tư nàng. Lòng nàng bỗng nghe xúc động 
mạnh và hai giọt nước mắt từ từ lăn trên đôi má mịn màng. Rồi 
những giọt nước mắt của My Nương rơi lã chã xuống viên đá 
nàng đang cầm trên tay. Lạ thay, viên đá pha Ìê ấy từ từ tan ra 
trong tay nàng... 
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'Giữa đường đứt gónh tương †ư 
GIAO LOAN châp môi tơ thửa mặc em' 


(Câu 726, 726. Kiểu cậy Thúy Vân gá nghĩa uới Kim Trọng). 


GIAO LOAN là một loại keo chế tạo bằng máu con chim 
loan. Loại keo này nối đây rất chắc ; tương truyền nối được cả dây 
cung. Sách "Bác Vật chí” chép rằng : 


Thời Hán Vũ Đế, có sứ nước Tây Hải đem dâng vua năm 
lạng rưỡi keo, bảo là loại keo quý hiếm. Vũ Đế cho cất vào kho 
năm lạng chẵn. Còn nửa lạng, nhà vua bảo sứ thân cứ giữ trong 
người vì nhà vua có ý cho sứ thân tháp tùng cuộc săn bắn của 
mình. 


Rồi Hán Vũ Đế tổ chức đi săn bắn ở cung Cam Tuyển, cho 
sứ thần nước Tây Hải theo, Trong cuộc săn, dây cung của nhà vua 
bị đứt, các quan định thay dây cung khác cho nhà vua thì sứ thần 
Tây Hải ngăn lại. Ông ta dùng nửa lạng keo còn giữ trong người 
để nối dây cung cho nhà vua và bảo rằng có thể bắn suốt ngày 
nhưng dây cung vẫn không đứt. Hán Vũ Đế cho hai lực sĩ mỗi 
người nắm một đầu dây kéo thử, quả nhiên không đứt. Nhà vua 
lấy làm lạ lắm, bèn đặt tên là “tục huyền giao" cố nghĩa là keo nối 
dây cung. 
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"VÌ di rung CẢI rơi KIM, 
Đê con bẻo nối môy chỉm vi di" 
(Câu 763, 770. Vương ông than thỏ) 


KIM CÀI : Cây kim và hạt cải, chỉ tính tình hòa hợp nhau 
mà tìm đến nhau như tình vợ chồng vậy. Sách Kinh Dịch chép : 
"Không phải chỉ có những vật đồng loại mới có sự tương cảm, mà 
cũng có sự tương cảm đối với những vật khác loại, như từ thạch 
hút kim, hổ phách hút hạt cải”. | 

Câu thơ trên nói "rụng cải rơi kim” tức ý nói tình duyên tốt 
đẹp của Kiểu và Kim Trọng bị tan vỡ. Ở phần Kim Kiều sum họp, 
Thúy Vân cũng trần tình rằng : 


"Cũng là phận Cải duyên Kim ˆ (Câu 3067). 
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“Hồn còn mơng nộng lời thê 
Nói thôn BÔ LIÊU, đên nghỉ trúc mdi”. 
(Câu 745, 746. Kiều tâm sự với Thúy Vân) 


Dạy rằng : "May rủi đã đành 

LIEU BÔ mình giữ lấy mình cho hay". 

(Câu 1751, 1752. Mụ Hoạn gia căn dặn Riều) 

BỒ LIỄU hay LIÊU BỒ là một loại cây thủy dương, yếu ớt 
nhất trong các loại cây lá. 

Cô Duyệt và Giản Văn cùng tuổi với nhau, Duyệt thì râu 
tóc đều bạc trắng cả, còn Văn thì không. Giản Văn lấy làm lạ mới 
hỏi Cô Duyệt tại sao lại thế. Cô Duyệt đáp : 

- Thể chất của bồ liễu yếu đuấi, thấy mùa thu tới là đã đủ 
héo ta rồi ; còn tùng bá thì dầu có trải qua sương tuyết cũng vẫn 
tốt tươi. 

Chữ bỏ liễu dùng để chỉ người phụ nữ vì từ xưa, phụ nữ vốn 
là những người có thể thái yếu đuối, mảnh mai. 


TRÚC MAI : Xem điển tích Trúc Mai, trang 194. 


205 


Kẻ thang người thuốc bời bời 
Mới giâu cơn vựng, chư phơi GIỌT HỒNG. 


(Câu 761, 762. Kiểu được cứu tỉnh) 


Nhìn càng lã chã GIỌT HỒNG 

Ri tai, nàng mới giải lòng trước sau. 

(Câu 875, 876. Kiều trước khí theo Mã Giám Sinh). 

GIỌT HỒNG là giọt nước mắt có màu hồng như máu, để 
điễn tả sự đau khổ cùng cực của những ai lâm vào hoàn cảnh éo 
le, bắt đác chí thái quá. 

Tích Giọt hồng hay Hồng lệ được sách Tình sử kể như sau: 

Tiết Linh Vân sinh vào lúc Ngụy Tấn giao thời, quê ở Thường 
Sơn tỉnh Hà Nam. 

Càng lớn lên, Tiết Lĩnh Vân càng đẹp. Nhất là đôi mắt của 
nàng trong trẻo lóng lánh như mặt nước hồ thu. Kèm thêm đôi 
lông mày phơn phớt càng làm tăng giá trị của đôi mắt. Có nhan 
sắc nhưng lại là con nhà nghèo nên tháng ngày nàng phải phụ với 
mẹ làm lụng vất vả để mưu sinh. Tuy nhiên, Tiết Linh Vân cũng 
có một nôi đam mê là ham thích học thâu thùa, may vá. Ban ngày 
phải phụ giúp mẹ, chỉ có buổi tối Tiết Linh Vân mới đành ra được 
thì giờ để tập tành theo sở thích. 


Nhà nghèo quá, nhiều khi không có tiên để mua dâu thắp 
về đêm. Dù vậy, nàng họ Tiết vẫn không đầu hàng số mệnh. Nàng 
quyết tâm khắc phục khó khăn của hoàn cảnh để đạt cho kỳ được 
ý muốn của mình. Nàng quyết tâm tập tành trong bóng đêm thiếu 
ánh sáng. Sự bền tâm quyết chí ấy đã giúp Tiết Linh Vân thành 
công. Trong bóng đêm, mười ngón tay búp măng của Tiết Linh 
Vân thoãn thoát đưa đường kim mũi chỉ qua lại thêu nên những 
đóa hoa tuyệ!. đẹp. 


Chăng bao lâu Tiết Linh Vân nổi tiếng với tài thêu trác 
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tuyệt ấy. Khắp trong hương lý, ai nấy đều gọi nàng bằng hai 
tiếng “Trâm thần". Tiếng đồn đến tai quan Thái Thú Thường Sơn 
nên ngài đến đặt Tiết Linh Vân thêu lên những tấm vóc cho quan« 
gởi về kinh dâng lên cho Yên hoàng hậu, vợ Ngụy đế Tào Phi. 


Cả triều đình nhà Ngụy đều phục tài thêu của Tiết Linh 
Vân. Đến đời Ngụy Nguyên đế tức Tào Hoán, ông càng tỏ ra mê 
tài thêu của Tiết Linh Vân gấp bội. Và ông vua trẻ tuổi này quyết 
định triệu nàng vào cung. 

Ngày Tiết Linh Vân lên đường tiến cung, triều đình ra lệnh 
cho mười phủ, huyện trên đọc đường đi phải thắp đèn đuốc về 
đêm cho sáng như ban ngày. Di nhiên, gia đình Tiết Lĩnh Vân 
được nhà vua thưởng ban rất nhiều vàng bạc, gấm vóc. Riêng 
nàng được Ngụy Nguyên đế ban tặng cho một cái bình bằng Hồng 
ngọc cực quý. 


Suốt quãng đường từ nhà đến kinh đô, Tiết Linh Vân khóc 
như mưa trút khâng ngừng. Truyền thuyết dân gian kể rằng nàng 
Tiết Linh Vân đã để cho nước mắt của mình tuôn rơi vào chiếc 
bình Hồng ngọc vua ban mà nàng cầm trên tay. Chiếc bình màu 
hồng nên những giọt nước mắt của nàng cũng trở thành màu 
hãng, gọi là "hồng lệ”, 


Vào cung, Tiết. Linh Vân rất được Tào Hoán thương yêu 
chiêu chuộng. Nhà vua yêu nàng đến nõi chỉ chịu mặc những 
chiếc áo do chính tay nàng thêu và may; ngoài ra không mặc áo 
nào khác. Ấy thế mà Tiết Linh Vân vẫn không lấy làm hạnh pnúc. 
Nàng vẫn âm thảm đau khổ vì thương nhớ gia đình, làng xóm 
quê hương. Chẳng bao lâu, Tiết Linh Vân lâm bệnh rồi mất... 


* 
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LẦU XANH có mụ tú bà 
Lòng chơi đã trở vê già hết duyên. 
(Câu 809, 810. “Bạn đời" của Mã Giám Sinh) 

LẦU XANH quen lối xưa nay 


Nghề này thì lấy ông này tiên sư. 
(Câu 931, 932. Thân Bạch mi của gái lầu xanh) 


"Bạc tình nổi tiếng LẦU XANH 
Một tay chôn biết mấy cành phù dung". 
(Câu 1159, 1180. Mã Kiều nói với Thúy Kiêu) 


LẦU XANH mới rũ trướng đào 
Càng treo giá ngọc, càng cao phẩm người. 
(Câu 1227, 1228. Kiều ở thanh lâu lần thứ nhất) 


"Sá chi liễu ngõ hoa tường 

LẦU XANH lại bỏ ra phường LẦU XANH”. 

(Câu 1355, 1356. Kiều nói với Thúc Sinh) 
"Một là cứ phép gia hình 
Mật là lại cứ LÂU XANH phó về". 

(Câu 1419, 1420. Quan phủ Lâm truy phán) 
Đêm ngày lòng những giận lòng 
Sinh đà về đến LÀU HÔNG, xuống yên. 

(Câu 1567, 1568. Thúc Sinh về thăm vợ) 
Đưa nàng vào lạy gìa đường 


Cũng thần mày trắng, cũng phường LÂU XANH. 
(Câu 2147, 2148. Bạc Hạnh bán Kiều vào thanh lâu) 


"Hết nạn ấy, đến nạn kia 
THANH LẦU hai lượt, thanh v hai lần". 
(Câu 2667, 2668. Tam Hợp đạo cô nói với Giác Duyên). 


LẦU XANH, LẦU HỒNG (Thanh lâu, Hẻng lâu) : Cả hai 


đều để chỉ nơi hành viện của gái làng chơi. 


Thực ra, xưa kia Thanh lâu và Hồng lâu không phải là nơi 
chứa gái giang hồ, kỹ nữ; mà là chốn cư ngụ của vua chúa hay các 
bậc công khanh quyền quý. Vào thời Hán Vũ Đế, nhà vua cho xây 
một cái lầu cao cửa trước sơn màu xanh để ngài ở. Vì thế nên 
người thời bấy giờ gọi chốn vua ở là Thanh lâu. Nhà thơ Tào Tử 
Kiến (Tào Thực) đời nhà Nguy làm thơ tả chốn vua ở có câu: 


“Thanh lau lầm đại lộ 
Cao môn hết trùng quan ˆ 
(Lầu xanh cách đường cđi 
Cứa cao lại táng then). 


Còn Hồng lâu tức lầu hồng, là nhà sơn cửa trước màu hồng. 
Nơi các bậc quyền quý cao sang ở. Riêng trong hậu cung của nhà 
vua, các phòng dành cho Công chúa hay cung tần ở thì cửa sơn 
màu đỏ. Nhà văn Tào Tuyết Cần của Trung Quốc viết bộ tiểu 
thuyết "Hồng lâu mộng" tả sinh hoat hằng ngày của con cái nhà 
quan lớn cao sang quvên quý. Điều đó chứng tỏ Hồng lâu không 
phải là nơi để chứa gái làng chơi. 

Ngay trong truyện Kiều, câu: "Sinh đà về đến LÂU HỒNG, 
xuống vân" thì lầu hồng là nơi Hoạn Thư ở, chớ nào phải là nơi 
chứa gái làng chơi. 

Đến đời nhà Đường, bồng nhiên các văn gia thi sĩ “biến” 
thanh lâu và hồng lâu thành nơi chứa gái giang hồ, ca nhỉ kỹ nữ. 
Nhà thơ Bạch Cư Dị viết. : 


“Đao nhất hông lâu gia 

Ái chỉ khan bát túc" 

(Đến mót nhà hông láu 
Lòng yêu xem không chún). 


Nhà thơ Đồ Mục cũng viết : 
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“Thập niên nhất giác Dương châu mộng, 
Doươnh đắc thanh lâu lạc hạnh danh”. 
(Dương cháu giấc mộng mười năm 

Bạc đen màng tiếng chẳng lâm lẫu xanh). 


* 


* k. 


BẠC TÌNH : Cách cư xử bạc bẽo với tình yêu, hoặc giả để 
chỉ kẻ vong phụ tình yêu. 


Truyện “Thiệu Hưng sĩ nhân" trong sách Tình sử chép : 


Năm Thiệu Hưng đời Tống Cao Tông, có anh hàn sĩ không 
tiền cưới vợ, phải gởi thân ở rể nhà một “Trưởng lão cái bang”. 
Tuy nhiên, cô vợ của anh ta lại là một người có nhan sắc và tánh 
tình rất thanh nhã. Hai vợ chồng chung sống với nhau rất tâm 
đồng ý hợp. 


Vài năm sau, anh hàn sĩ thi đỗ nên danh nên phận thì cảm 
thấy xấu hổ vì sự hèn hạ của gia đình vợ. Được triều đình bổ dụng 
làm quan đất Hoài Thượng, anh chàng đem vợ đi theo. Trên đường 
đáo nhậm nhiệm sở, vào một đêm sáng trăng hai vợ chồng ngồi 
trước thuyền thưởng lãm cảnh vật sông nước. Bất thần, anh chàng 
xõ vợ xuống sõng rồi đong buôm chạy thẳng. 


Chị vợ rơ: xuống dòng nước, bám được vào một khúc gỗ trôi 
nên thoát chết. Chị trôi bập bềnh trên dòng sông một lúc thì gặp 
được thuyền của quan Chuyển Vận Sứ đất Hoài Tây, nên được 
cứu vớt. Người đàn bất hạnh ấy kể khúc nôi cho quan Chuyển 
Vận Sứ nghe. Ông ta động lòng thương cảm nên nhận nàng làm 
dưỡng nữ và dặn gia nhân không được tiết lộ câu chuyện của 
nàng ra ngoài. 

Một thời gian ngắn sau, anh hàn sĩ làm quan ở Hoài Thượng 
có dịp yết kiến quan Chuyển Vận Sứ. Trong lúc đàm đạo, quan 


-ˆ 
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Chuyển Vận Sứ hỏi : 
- Chẳng hay quan nhân đã nên gia thất chưa ? 
Anh chàng bạc tình đáp : 


- Bấm thượng quan, ty chức đã có vợ rồi nhưng chẳng may 
tiện nội té xuống sông chết, đến nay ty chức vẫn còn ở vậy. 


Quan Chuyển Vận Sứ giả bộ mừng rỡ nói : 


- Vậy thì hay quá, ta có một đứa con gái cũng khá nhan sắc 
và rất hiền thục, chẳng hay quan nhân có muốn làm rể đông sàng 
của ta không ? 


Anh chàng bạc tình nọ vốn có ý muốn kết thân với những 
gia đình quvền quý cao sang, nay được lời như cởi tấc lòng nên 
ưng thuận ngay. Quan Chuyển Vận Sứ bèn nhờ một bạn đồng 
liêu đứng ra làm mối và buộc anh chàng kia phải ở rể. 

Sau khi hôn lễ cử hành, anh chàng hớn hở vào phòng để 
gặp cõ dâu. Bông có hàng chục người già trẻ không biết từ đâu 
xuất hiện, roi trong tay, đổ xô đến đánh túi bụi vào anh chàng. 
Anh chàng hoảng kinh chạy thụt trở ra thì nghe có tiếng hô lớn từ 
trong phòng : 


- Hãy tóm cổ anh chàng bạc tình ấy giúp tôi. 


Anh chàng bị mọi người giữ lại. Từ trong phòng, người vợ 
cũ của anh ta khoan thai bước ra, vạch tội anh ta cho mọi người 
nghe. Anh chàng chỉ còn biết cúi gầm mặt nhận tội. Ngay lúc ấy, 
quan Chuyển Vận Sứ bước đến hòa giải hai vợ chồng. Kể từ đó 
anh chàng luôn tỏ ra kính yêu vợ. Hai người ăn ở hòa mục với 
nhau suốt đời. 
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'Đỡ nên quốc sốc, thiên hương 
MỘT CƯỜI NÀ YHẦN NGHÌN VÀNG CHẰNG NGOA' 


(Câu 825, 826. Ma Giám Sinh tự nhủ khi mua Kiêu) 


Một nụ cười đáng giá nghìn nén vàng. Truyện "Đông Chu 
Liệt Quốc" kể : 
Vua U Vương nhà Châu đắm say nàng Bao Tự bèn phế bỏ 


Thân Hậu để lập Bao Tự lên ngôi chánh cung. Thế mà Bao Tự 
vẫn luôn u trầm, không hề hé nở một nụ cười. 


U Vương lấy làm lo lắng, triệu tập tất cả nhạc công, ca nhị, 
vũ nữ trong triều lại bày cuộc vui cho Bao Tự thưởng thức. Thế 
nhưng Bao Tự vẫn không hề hé một nụ cười. Nhà vua hỏi : 


- Đờn ca xướng hát như thế, sao ái khanh lại không vui ? 
Bao Tự đáp : 


- Tâu bệ hạ, thân thiếp thích nghe tiếng xé lụa hơn là nghe 
âm nhạc. 


U Vương liền truyền lệnh cho quan giữ kho mỗi ngày phải 
đem vào cung một trăm tấm lụa và khiến các cung nữ thay phiên 
nhau xé để làm vui cho Bao Tự. 


Lụa bị xé nhiều vô kế nhưng Bao Tự chẳng vui và cũng 
chăng nở được một nụ cười nào. Bấy giờ U Vương lấy làm lo lắm, 
mới tuyên bố với đám quần thần rằng : 


- Các khanh ai có cách gì khiến Chánh hậu cười được một 
nụ thì trấẫm sẽ thưởng cho ngàn nén vàng. 


Thái giám Quách Thạch. Phủ tâu : 


- Trước kia tiên vương có lập mười cái phong hỏa đài ở núi 
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Ly Sơn và tạo mấy chục cỗ trống lớn, phòng khi cố giặc Tây Nhung 
quấy nhiều thì đốt lửa gióng trống gọi các Chư hầu đem quân về 
cứu. Lâu nay trong nước thái bình, phong hỏa đài không dùng 
đến. Nay nấu bệ hạ muốn Chánh hậu cười thì hãy cùng Chánh 
hậu du ngoạn đến Ly Sơn, rồi nửa đêm cho đốt phong hỏa đài và 
đánh trống lớn, các chư hầu tưởng có giặc sẽ kéo bình đến. Khi 
đến nơi thấy không có giặc, tất cả chư hầu phải bẽn lên kéo quân 
về. Nhìn cái cảnh ấy, thế nào Chánh hậu cũng phải tức cười. 

U Vương cho là kế hay nên ngày hôm sau ra lệnh cho xa giá 
chở mình cùng Bao Tự đến núi Ly Sơn. Quan Tự Đồ Trịnh Bá 
Hữu hay tin bèn theo ra Ly Sơn can vua rằng : 


- Phong hỏa đài của tiên vương lập nên là để thông tin tức 
với các chư hầu khi trong nước có biến. Nay vô cớ bệ hạ đốt lửa gạt 
chư hầu để làm trò vui thì thử hỏi về sau nếu có“bính biến thật, bệ 
hạ đốt phong hỏa đài nữa, phỏng có ai tìn chăng. Xin bệ hạ xét lại, 
chớ nên làm như thế. 


U Vương tả giận, mắng : 


- Nav thiên hạ thái bình cần gì đến binh cứu viện. Trầm 
cùng Chánh hậu du ngoạn đến Ly Sơn không có trò gì vui nên 
phải mượn kế ấy. Nếu sau này có giặc thì cũng chẳng can hệ gì 
đến nhà ngươi mà lo. 


Trịnh Bá Hữu thở dài lui ra. Đêm hôm ấy U Vương ra lệnh 
đốt các phong hỏa đài và đánh mấy chục cô trống lớn. Chư hầu 
các nơi tưởng nhà Chu có biến loạn, vội điều binh khiển tướng 
suốt đềm kéo về Kiểu Kinh (kinh đô nhà Chu). Khi quân chư hầu 
kéo đến ngang Ly Sơn, nghe tiếng đàn ca xướng hát và nhìn thấy 
U Vương cùng Bao Tự ngất ngướng trên đài cao chè chén mới biết 
mình bị gạt. Họ nhìn nhau bến lên rồi cuốn cờ xếp giáo, mạnh ai 
nãy dẫn quân trở về nước mình. 


Bao Tự ngồi trên đài cao trông thấy cảnh quân chư hầu 
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rầm râm rộ rộ kéo đến nơi rồi ngơ ngác và uể oải kéo quân về, 
thích chí vo tay cười lớn. U Vương cũng thích chí, ôm Bao Tự vào 
lòng, nói : 


- Ôi, tiếng cười của ái khanh chẳng những làm vui lòng 
trâm mà còn làm tươi thắm thêm cho vũ trụ. Ấy là nhờ công lao 
của Quách Thạch Phủ vậy. 


Rồi U Vương sai lấy một ngàn nén vàng thưởng cho Quách 
Thạch Phủ. 


U Vương ngày càng đắm say Bao T\, làm nhiều điều bạo 
ngược. Thân hầu (cha của Thân Hậu bị U Vương phế) họp quân 
với rợ Tây Nhung kéo binh về Kiểu Kinh vấn tội U Vương. U 
Vương cä sợ bèn vấn kế Quách Thạch Phủ. Thạch Phủ lại tầu: 


- Bệ hạ kíp cho người đến phong hỏa đài nổi lửa gọi chư 
hầu. Quân chư hầu ngoài đánh vào, ta ở trong đánh ra thì Ìo gì 
không dẹp được bọn rợ Tây Nhung. 


U Vương y lời, cho người đến Ly Sơn đốt phong hỏa đài và 
đánh trống lớn. Lửa cháy ngất trời, tiếng trống rên vang muốn vỡ 
núi sập non thế mà chẳng có quân của một nước chư hầu nào kéo 
đến cứu viên. 


214 


“NƯỚC VỎ LƯU, MÁU MÀO GÀ 
Mượn màu chiêu tập lợi là còn nguyên” 
(Cáảu 837, 838. Tính toán của Ma Giám Sinh) 


Sách Bắc Chí Lý nói rằng, gái thanh lâu sau khi tiếp khách, 
dùng vỏ trái lựu nấu lấy nước rồi pha với máu mào gà để rửa thì 
xem như vân "còn nguyên”. 


Sách Tình sử chép điển tích "Nước vỏ lựu, máu mào gà" 
như sau : 


Trương Trú Trú là con gái của một gia đình không mấy khá 
.ở Nam Khúc. Tuy nhiên, cô bé rất thông minh và linh lợi. 


Cùng xóm, có cậu Bàng Phật Nô cũng thuộc vào loại thông 
minh đĩnh ngộ, đã kết bạn với Trú Trú từ tấm bé. Phật Nô được đì 
học nhưng Trú Trú thì không. Học được những gì ở nhà trường, về 
nhà Phật Nô đều chỉ lại cho Trú Trú cả. Theo thời gian, hai đứa 
trẻ cùng lớn và tình cảm của chúng càng sâu đậm nên chúng 
ngâm hẹn ước chuyện lứa đôi với nhau. 

Lúc Trú Trú đến tuổi cài trãâm thì bị gia đình kêm giữ chặt 
chẽ lắm khiến nàng và Phật Nô không mấy khi được gặp nhau. 
Phần Phật Nõ, gia cảnh quẫn bách quá nên không làm sao có tiền 
để cưới Trú Trú. 

Về phía Nam làng có chàng Lý Tiểu Phượng, con cái nhà 
khá giả, gia đình ở lẫn trong xóm lầu xanh. Chàng Lý muốn chiếm 
lấy nhan sắc của Trú Trú nên đem đến đặt cho gia đình nàng một 
ít của và hẹn đến ngày mồng năm tháng ba năm ấy sẽ tính chuyện. 


Bấy giờ anh chàng Bàng Phật Nô đang ở viết thuê cho nhà 
Phú hộ họ Từ. Chàng nghe tin ấy thì lấy làm chín nghi mười ngờ. - 
Một buổi chiều chàng đấn nhà Trú Trú xô vào cửa số để xem bên 
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trong động tĩnh ra sao. Cũng may cho chàng là lúc ấy có Trú Trú 
ở nơi đó, nên nàng nói vọng ra : 


- Chàng Từ Châu (1), hãy đề ý ngày nhật trung (2) nhé. 


Phật Nô nghe thế mừng lắm, biết rằng Trú Trú vẫn còn 
nặng lòng với mình. Trú Trú lại thấp giọng nói tiếp ra: 


- Ngày tết Hàn thực (3) tới, cả nhà em đều ởi hội, riêng em 
ở nhà. Chàng hãy đến, chúng ta tính chuyện được đấy. 


Đến ngày Hàn thực, quả nhiên cả nhà họ Trương đi dự hội 
cả. Trú Trú bèn khóa chặt cổng rồi đứng đợi Phật Nô bên tường 
đông. Khi Phật Nô đến, Trú Trú thả thang cho anh ta trèo vào. 
Phật Nô đến có đem theo rượu thịt, chàng và nàng vào nhà bày 
tiệc ăn uống, xong lại cùng nhau ân ái thỏa tình. Lúc hai người 
sắp chia tay, Trú Trú nói : 


- Anh chẳng có tiền cưới em nên đến nay đã muộn một nước 
rồi. Nay nếu em bỏ nhà trốn theo anh thì quả là bất tiện cho cả 
hai ta. Ôi, lời thể trăm năm của đôi ta kể như bất thành rồi 
nhưng còn ngày mỏng năm tới đây em phải thụ xếp thế nào đề 
khỏi rắc rối với Lý Tiểu Phượng ? | 

Phật Nô biết Trú Trú có ý muốn nói đến sự trinh trắng của 
nàng không còn nữa vì mới vừa giao hoan với chàng xong. Phật 
Nô âm ứ trong miệng những lời tạ lỗi với Trú Trú. Trương Trú 
Trú lại nói : 

- Em vốn biết rõ gã Tiểu Phượng cũng chẳng cưới em đâu 
mà chỉ muốn thỏa cái tính trăng hoa của nó thôi, Bởi vậy nay em 
đâng hiến cho anh là em không phụ anh. Vậy xin anh trù tính 
cách nào cho em không bị lộ là em yên lòng. 


Ràng Phật Nô gật đầu nói : 
- Em cứ yên tâm, để anh Ìo. 


216 


Đến ngày mồng năm, Bàng Phật Nê gởi đến cho Trú Trú 
một cái mào gà trống tỉa, mấy cái vỏ trái thừu Ìựu, tất cả còn tươi 
cả để Trú Trú dùng làm đồ chiêu tập” cho cỏ ta. 

© 


Đêm hôm ấy Lư Tiểu Phương đến với Trú Trú. Anh chàng 
này thấy Trú Trú vần còn nguyên trinh thì hí hửng biện thêm ba 
quan tiền nữa để có cớ đi lại luôn. Rồi sau đó Lý Tiểu Phượng có ý 
muốn mua hẳn Trú Trú nhưng nàng không thuận. Mặc dù Lý 
Tiểu Phượng là kẻ giàu có sang trọng nhưng Trương Trú Trú vẫn 
không màng, nàng quyết chung tình với Bàng Phật Nô là một 
anh viết thuê nghèo hàn. Cha mẹ nàng đỗ dành không được có khi 
phải nặng lời thì Trương Trú Trú chỉ tay xuống giếng nói rằng: 

- Nếu bức bách tôi quá, thì tôi sẽ nhảy xuống cái giếng này 
l: xong. 

Không hiểu tại làm sao mà chuyện Trương Trú Trú dùng 
"nước vô lựu, máu mào gà" đánh lừa Lý Tiểu Phượng lại lọt ra 
ngoài khiến cho người ta bàn tán với nhau, cười cọt không ngớt. 


Bấy giờ trong làng lại có một chuyện nữa không kém oái 
oäm. Nàng Vương Doãn Nhi vốn đã được cha nuôi là Tiểu Phúc 
bán cho Trịnh Cữu nhưng nàng ta lại tư thông với Thịnh Lục và 
sinh con. Trịnh Cữu không hề biết, cứ tưởng con mình nên cưng 
tấm. 


Người làng đem hai câu chuyện trên gộp lại mà đặt thành 


vè rằng : 


"Ông Trương uống rượu, Lý ngũ nghiêng 
Thịnh Lục đúc con, Trịnh đón liền. 

Gù trống mắt đi một tí đức” 

Để cho Tiếu Phượng toi ba "thiên “. 


Tiểu Phượng thường đêm hôm ởi lại nhà Trú Trú, nghe 
loáng thoáng bài về nên lấy làm nghị nghị hoặc hoặc. Khi gần 
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Trú Trú, để dò la hư thực, Lý Tiểu Phượng nhắc lại bài về và kể 
chuyện xảy ra trong xóm rằng : 


- Hôm trước con gà trống của Bàng Phật Nô không chịu 
chọi mà bay lên nóc nhà nên bị gãy một chân. Ông bố của Phật Nô 
lại nghi Tiểu Phúc đập gà gãy chân, nên khí ông gặp Tiểu Phúc 
ngoài đầu đường thì xảy ra ấu đả. 


Trú Trú vốn là một cô gái lanh lợi, nghe hất câu chuyện liền 
vô tay cười nói : 


- Vậy thì hai câu về ấy phải như thế này mới đúng : 


"Gù trống mất đi mội tí túc 
Đế cho Tiểu Phúc nếm ba quyền. 


Tiểu Phượng nghe xuôi tai nên không thắc mắc gì nữa. 

Nhưng rỗi một đêm kia, khi ở nhà Trú Trú ra, Tiểu Phượng 
lại nghe có tiếng hát về ngoài đường : 

"Chớ nghĩ Bàng là giun, dế thường 

Bàng đầu phải hạng bém can trường 

Phượng con cứ uiệc xù lồng cánh 

Liệu đó, gân gò sẽ trôi phăng `. 


Lý Tiểu Phượng nghe bài hát ấy, từ đó không đám bén 
mảng đến nhà Trú Trú nữa. Còn Bàng Phật Nô tuy viết thuê 
trong phủ họ Từ nhưng được chủ thương, dân dần chủ giúp cho có 
chút ít vốn liếng nên chàng cũng đủ tiền sắm sính lễ cưới Trú Trú 
làm vợ. 

(1) Chàng Từ Châu : Vì Bàng Phật Nâ viết thuê trong phủ họ Từ năn Trương 
Trú Trú gọi chàng là Từ Châu. 
(2) Nhật trung: Ngày mông năm tháng 3. 


(3) Tết Hàn thực : ngày mỗng 3 tháng 3 hàng năm, ăn nguội, không đốt lừa để 
tưởng nhớ Giới Tứ Thôi (bể tôi của Tấn Văn Công Trùng Nhĩ) chịn tuần 
tiết trong rùng. 
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Giữa thi hương lửa hẳnhoi.  ÐĐ. 
Trên treo mội tượng TRĂNG ĐÔI LÔNG MAY. 
(Câu 929, 930. Canh ở thanh lâu) 
Đưa nàng vào lay gia đường 


Cũng THÂN MÀY TRĂNG, cũng phường lầu xanh. 
(Câu 2147, 2148. Bạc Hạnh bán Kiều vào thanh lâu) 


THÂN MÀY TRĂNG tức BẠCH MI THÂN là vị thần phù 
hộ cho các gái làng chơi mà các thanh lâu ngày xưa hav thờ. 

Theo truyền thuyết Trung Quốc, thì thần Bạch Mi tức là 
Quản Trọng tức Quản Di Ngô, Tướng quốc của Tế Hoàn Công 
thời Chiến quốc. Từ thời xa xưa ấy, Quản Trọng đã chủ trương 
xây cất hành viện chứa gái làng chơi cho các khách thương mua 
vui, nhà nước lấy thuế. Đó là một trong các kế sách làm cho dân 
giàu nước mạnh của Quản Trọng, Truyện kể rằng: 


Tê Hoàn Công hỏi Quản Trọng : 


- Nước Tế ta vốn là một nước lớn từng được chư hầu kính 
nề. Đến đời Tương Công chính lệnh bất thường nên xảy ra tại 
biến. Nay quả nhân vừa mới lên ngôi, lòng đân chưa định, thế 
nước chưa yên, muốn cho nước mạnh dân an thì phải làm gì trước? 


Quản Trọng đáp : 


- Lễ, nghĩa, liêm, sĩ là bốn điều cốt yếu để trị nước. Thiếu 
một trong bốn điều ấy thì tai biến xáy ra. Cả bốn điều ấy không có 
thì nước mât. 


- Nếu đã có đủ bốn điều ấy thì làm cách nào trị dân 2 
- Muốn trị dân trước hất phải biết yêu dân. 


- Muốn yêu dân thì làm cách nào ? 
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- Lấy đạo thân ái chăm sóc đời sống hàng ngày của dân. 
Bót xâu giảm thuế làm cho dân giàu. Hề dân giàu tức nhiên nước 
mạnh. l 

Tè Hoàn Công lại hỏi : 

- Dân giàu rồi nhưng trong nước còn thiếu binh khí, quân 
cụ thì làm sao 2 


Quản Trọng đáp : 


- Muốn đủ binh khí, quân cụ thì bình pháp trong nước phải 
định lệ cho chuộc tội. Tội nặng cho chuộc bằng một cái giáp, tội 
nhẹ cho chuộc bằng một cái qui thuần, tội nhỏ cho nạp kim khí, 
tội còn nghị thì tha hắn, Kẻ nào tụng lý tương đối thì bắt nạp một 
bó tên, rồi giải hòa. Làm thế ắt quân dụng không thiếu. 


- Đã làm như thế mà vẫn không đủ dùng thì làm sao 2? 
Quản Trọng dân giải tiếp : 


- Khai mỏ đúc tiễn, nấu nước bể làm muối, trữ hàng hóa lấy 
lãi, cất ba trăm nhà nữ lưu cho các khách buôn bán tới lui tụ họp 
giải trí và ta thu thuế. Như vậy công quỹ tất phải đủ dùng. 

Tê Hoàn Công đã nghe theo lời Quân Trọng. Thế là các nhà 
chứa gái làng chơi đã có ở nước Tê từ thời ấy. Và về sau, Quản 
Trọng được tốn là thần Bạch Mi. 


* 
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'Cửa hàng buôn bón chomay  - 
Đêm đêm HAN THỰC, ngày ngày NGUYÊN TIỂU' 


(Câu 941, 942. Lời khún udi của Tú Bà) 


HÀN THỰC: ngày mỗng ba tháng ba là ngày mọi người ăn 
nguội, không đốt lửa để tưởng nhớ đấn Giới Tử Thôi. 


Chuyện ăn nguội liên hệ đến Giới Tử Thôi như sau : 


Thời Chiến quốc, Công tử Trùng Nhi bị cha là Tấn Hiến 
Công và mẹ ghẻ là Ly Cơ mưu hại, phải trốn lánh lưu vong ra 
nước ngoài. 


Trong những năm lựu vong đây đó, Trùng Nhi và bọn tôi 
thân theo hầu phải trải qua nhiều gian lao khổ sở; có khi phải đi 
ăn xin. Một lẫn ở nước Vệ, cả bọn đều đói lả cơ hồ không cồn lê 
bước: được nữa. Dưới bóng mát của một cây to bền đường, Trùng 
Nhĩ nằm gối đầu lên đùi Hồ Mao nghị, chờ bọn tôi thần đi kiếm 
rau củ về đỡ dạ. Bông Giới Tử Thôi đem đến đâng cho một tô thịt 
nóng. Trùng Nhĩ ăn ngon lành và ăn xong cảm thấy khỏe ngay. 
Ong hỏi Giới Tử Thôi : 

- Nhà ngươi tìm đâu ra thịt ngon như thế ? 

Giới Từ Thôi thưa : 

- Tôi thường nghe rằng đứa con hiếu phải biết bỏ thân vì 
cha mẹ, người tôi trung phải biết bỏ thân để thờ vua. Nay Công tử 
đói không có gì ăn, tôi cắt thịt đùi mình nấu cho Công tử ăn. 

Trùng Nhĩ ứa nước mắt nói:  _ 

- Ôi, ân này biết đến bao giờ ta báo đáp được. 


Sau mười chín năm lưu vong đây đó, Trùng Nhĩ trở về Tấn 
phục quốc được và lên ngôi, hiệu là Tấn Văn Công. Tấn Văn Công 
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ban thưởng cho tất cả những người đã từng gian khổ theo mình. 
Riêng Giới Tử Thôi, khi Tấn Văn Công lên ngôi chỉ đến chúc mừng 
một lần rồi về nhà cho nên Tấn Văn Công cũng quên, không ban 
thưởng. 


Giới Tử Thôi về nhà, ngày ngày làm nghề vá thuê giày đép 
nuôi mẹ. Có người láng giêng là Giải Trương thấy vậy, đến nói với 
Giới Tử Thôi răng : 

- Ngài cũng có công theo hầu Chúa công trong suốt. mười 
chín năm trời, nay Chúa công đã phục nghiệp lẽ nào ngài không 
chịu hưởng chút công lao ? 

Mẹ Giới Tử Thôi nghe thể, cũng nói : 


- Nhà mình nghèo khó, trước kia con đã cắt thịt đùi nuôi 
Chúa công trong lúc đói sao bây giờ không nói ra ? 

Giới Tử Thôi đáp : 

- Tấn Hiến Công xưa có chín người con, chỉ có Chúa công là 
hiển hơn cả. Nav Chúa công phục nghiệp được là do mệnh trời. 
Những kả theo hầu không biết, tự nhận là công lao của mình để 
xin ban thưởng. Con tự cho điều đó là xấu hổ lắm. 

Người mẹ nghe thế, vội cười tươi nói : 

- Con đã là người liềm sỉ, vậy mẹ đây há không biết lầm mẹ 
của một người liểêm sỉ sao? Vậy thì mẹ con ta nên tìm chốn rừng 
núi vắng vẻ mà ấn thân, chớ nên sống nơi thị thành này. 

Giới Từ Thôi mừng rỡ nói : 

- Con vân thích đất Miên Thượng là nơi có núi cao, hang 
sâu, vậy mẹ con ta nên đến đó cư ngụ. 

Sau đó Giới Tử Thôi bỏ nhà cửa, cõng mẹ vào vùng rừng núi 
Miễn Thượng ẩn cư. Láng giêểng không biết Giới Tử Thôi đi đâu, 
chỉ riêng Giải Trương biết mà thôi. Nghĩ đến tình cảnh của mẹ 
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con Giới Tử Thôi, Giải Trương không cầm lòng được. Đêm, ông ta 
viết giấy đem treo trước cửa thành. Sáng ra, quân canh trông 
thấy đem vào trình Tấn Văn Công. Mảnh giấy viết: "Có một con 
rồng khi thất thế được một đàn rắn theo hộ tống chu du thiên hạ. 
Một lần rồng đói, có một con rắn xẻo thịt đùi nuôi. Nay rồng mây 
gặp hội, đàn rắn hưởng cảnh sung sướng, chỉ riêng một con rắn 
kia chẳng ai hỏi đến". Tấn Văn Công xem xong giật mình, nói: 


- Chắc là Giới Từ Thôi trách ta đây thôi. Xưa lúc qua nước 
Vậ, Giới Tử Thôi đã cắt thịt đùi nấu cho ta ăn, thế mà nay ta ban 
thưởng công thần lại quên mất Giới Tử Thôi. Thật ta có lỗi lớn vô 
cùng. 

Nhà vua liên sai người đến triệu Giới Tử Thôi, nhưng họ 
Giới đã bỏ nhà đi mất rải. Nhà vua truyền rằng: "Hễ ai biết Giới 
Từ Thâi đi đầu và chỉ ra, thì sẽ được phong làm quan”. Giải Trương 
ra mắt Tấn Văn Công, tâu : 


- Mảnh giấy mà Chúa công được xem là do tôi viết chớ không 
phải của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi không muốn cầu thưởng nên 
đã công mẹ vào vùng rừng núi Miên Thượng rồi. Tôi viết mảnh 
giấy ấy là cốt nhắc nhở Chúa công nhớ đến công lao của người. 

Tấn Văn Công có vẻ buồn, nói : 

- Nếu không có bức thư của nhà ngươi thì ta đã thành kẻ 
bội nghĩa rồi. 


Đoạn, nhà vua phong Giải Trương làm Hạ Đại phu, rồi 
khiến Giải Trương dẫn mình và quân sĩ đến vùng Miễn Thượng 
để tìm Giới Tử Thói. Đến nơi, chỉ thấy núi cao rừng rậm, tìm hoài 
chẳng thấy Giới Tử Thôi đầu. Tấn Văn Công lại truyền rằng : "Ai 
thấy Giới Tử Thôi trôn nơi nào, chỉ ra thì được thưởng". Một người 
nông phu tâu: 


- Mấy hôm trước tôi có thấy một người đàn ông cõng một bà 
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cụ già đến đây, ngồi nghỉ nơi chân núi. Sau đó thì không biết họ đi 
về đâu. 


Tấn Văn Công truyền đỗ xe ở chân núi và ra lệnh cho quân 
lính đi lục tìm. Mấy ngày trôi qua, quân lính vẫn không tìm được 
bóng đáng Giới Tử Thôi ở đâu. Tấn Văn Công nói với tả hữu rằng: 

- Ta nghe nói Giới Từ Thôi là một người con chí hiếu, nay 
cõng mẹ vào rừng lại giận ta không chịu ra yết kiến. Vậy ta phóng 
hỏa đốt rừng, thế nào Giới Tử Thói cũng cöng mẹ chạy ra. 


Nó®xong, nhà vua ra lệnh phóng hỏa đốt rừng. Gió to lửa 
mạnh nên lan rất nhanh. Toàn thể khu rừng cháy suốt ba ngày 
mới tắt, thế mà không al trông thấy Giới Tử Thôi công mẹ chạy 
ra. Quân lính lại được lệnh đi lục tìm nữa. Họ tìm thấy xác chất 
của hai mẹ con Giới Tử Thôi bên một gốc liều vào báo lại cho nhà 
vua. 


Tấn Văn Công cho chôn cất mẹ con Giới Tử Thôi từ tế, lấy 
ruộng chung quanh núi đặt làm "tế điền” cho họ Giới, Nhà vua ra 
lệnh đốt rừng vào ngay mùng ba tháng ba, nên ra lệnh cho dân 
chúng hàng năm vào ngày ấy tháng ấy phải ăn đỗ nguội, không 
được đốt lửa nấu nướng gì cả; để tưởng niệm Giới Tử Thôi. Cho 
nên ngày mùng ba tháng ba hàng năm gọi là ngãy “hàn thực”. 

& 


NGUYÊN TIỂU : đêm rằm tháng giêng. Theo phong tục 
của người Trung Hoa, đêm rằm tháng giêng dân chúng đi lễ chùa, 
hội hè vui lắm. 

Lễ hội này bắt đầu từ thời nhà Hán để thực hiện chính sách 
"Quần dân cộng lạc” (vua và dân cùng vui) sau khi Hán Văn Đế 
bình đính được “ehư lữ chi loạn” và lên ngôi. 


Việc bình loạn,hoàn tất vào ngày Rằm tháng Giêng âm lịch 
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nên nhà vua quyết định hàng năm cứ tới đêm Rằm tháng Giêng 
là tổ chức đi du ngoan bên ngoài để cùng dân chúng vui chơi đêm 
trăng sáng. TIỂU có nghĩa là đêm (cũng như Da), còn NGƯYỀN 
là vì tháng đầu năm. Hán Văn Đế hạ chiếu cho nhân dân lấy 
ngày Rằm tháng Giêng là ngày Tết Nguyên Tiêu để kỷ niệm "ngày 
khai sáng đất nước thanh bình", 


Vào đâm Răm tháng Giêng ấy, thành nội cung điện được 
trang hoàng rực rỡ. Từ vua, các quan văn võ cho đến dân chúng 
đều vui vẻ ăn uống, ca múa suốt đêm dưới ánh trăng sáng. 


Đến đời nhà Tống thì có thêm bữa ăn Rằm Nguyên Tiêu. 
Trong quyển "Bình Viên", ông Châu Tất Đại viết: "Ngày Nguyên 
Tiêu phải nấu món bánh trôi viên (1) mà người tiền bối chưa từng 
làm, để trả nợ ông bà. Sách "Vã lâm cựu sự" của Châu Mật cũng 
viết: "Tháng Giêng mừng đầu xuân cầu phúc an dân thái bình, ai 
ai cũng phải làm một loại bánh bằng bột nếp với nhân bằng các 
thứ trái cây, các thứ đậu; trộn đường vo thành viên bỏ vào nước 
sôi luộc chín, sau đó nấu nước đường thả bánh vào. Chiếc bánh 
vừa nổi vừa chìm nên gọi là "phù nguyên tử"; về sau còn gọi là 
"bánh Nguyên tiêu". Lễ Nguyên Tiêu ăn "phù nguyên tử" lấy đó 
làm điều tốt cho gia đình và cũng biểu thị ý nguyện của mọi người 
đân möt năm mới khang lạc thuận hòa... ”. 


Lý Điệu Nguyên, một nhà thơ đời Thanh đã viết : 

“Tết Nguyên Tiêu xem thuyền rồng rực rỡ 

Ngựa quy, xe hương lộng lây khắp miền 

Mưa gió đêm xuân, người tan hối, 

Còn ngọn đèn leo lét, bánh canh tiên”. 

Đối với dân tộc Trung Hoa, ngày lễ Nguyên Tiêu truyễển 


thống ấy vẫn còn duy trì cho đến ngày nay; dù cư ngụ trong nước 
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hay ở hải ngoại. Ban ngày của lễ Nguyên Tiêu, dân chúng thường 
đi chùa hái lộc, cầu phước với hy vọng sẽ được những điều may 
mắn, tốt lành cho cả một năm. 


(1) Ở Việt Nam ta gọi là “bánh trôi nước”. 
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Xót ngượi TỰA CƯA hôm mới 
QUẠT NONG AÀP LẠNH những ơi đô giờ. 

SÂN LAI cách mấy nắng mưa 

Có khi GỐC TỪ đã vừa người ôm. 

(Câu 1043 đến 1046. Kiểu ở lầu Ngưng Bích) 
TỰƯA CỬA : đứng tựa vào cửa trông ngóng, chờ đợi người đi 
trở và. 


QUAT NỒNG ẤP LẠNH : quạt màn chiếu cho bớt nóng 
nực vào những đêm hè; ấp ủ cho chăn gối bớt. gá lạnh vào những 
đêm đông. 


SAN LAI : cái sân mà ông Lão Lai múa may làm vui cho 
cha mẹ. 


GỐC TỦ : gộc cây Tử phần là chỗ quê hương, nhà cửa cũ 
mà mình từng ở. Ơ đây gốc tử được chỉ người cha. 


- Tựa cửa là tích mẹ Vương Tôn Gia chờ con. Vương Tôn 

Giả, người thời Chiến quốc, mồ côi cha sớm chỉ còn có mẹ già. Giả 

*làm quan đưới triều vua Tê Mân Vương. Gặp lúc chỉnh chiến, Tả 

Mân Vương thua trận chạy đến nước Vệ thì Vương Tôn Giả lạc 
mất vua nên ông chạy về nhà. 


Bà mẹ Vương Tôn Giả thấy con về bèn hỏi : 
- Sao con không theo phò chúa công mà lại về đây ? 
Vương Tôn Giả đáp : 


- Thất trận, vua tôi cùng chạy đến nước Vệ thì con lạc mất 
VU4 YồI. 


Bà mẹ nghe nói thế, nổi giận mắng : 


- Mày sớm đi chiều về thì ta tựa cửa mà trông, mày chiều đi 
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mà tối không về thì ta cũng tựa cửa mà ngóng. Vua trông bề tôi có 
khác nào mẹ trông con. Mày làm tôi, mà vua đi đâu mất mày 
không biết, lại bô về nhà ư ? 


Vương Tôn Giả nghe mẹ mắng cả thẹn nên quay bước ra 
khỏi nhà để đi tìm vua ngay. Khi biết tin Tế Mân Công đã bị giết 
chết, Vương Tôn Giả hô hào, tụ họp dân chúng lại tìm giết kẻ thù 
để báo thù cho Tế Mân Công. 


2. Tích quạt nông ấp lạnh là chuyện "Hoàng Hương phiến 
chấm ôn khâm" (Hoàng Hương quạt gối ấp chăn) trong sách "Nhị 
thập tứ hiếu" (Hai mươi bốn gương hiểu thảo) của Học giả Quách 
Cự Nghiệp đời nhà Nguyên. 


Đời Hậu Hán, có đứa trẻ chín tuổi tên là Hoàng Hương, tự 
Văn Cương, sớm mồ côi mẹ. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Hoàng Hương 
đã có tình yêu thương mẹ rất tha thiết, đêm ngày tưởng nhớ từ 
thân không vơi nước mắt. Người trong lân lý thấy thế, thảy đều 
thương cảm và không hất lời khen Hoàng Hương là đứa con chí 
hiếu. 


Mẹ mất rồi, Hoàng Hương thờ cha cũng rất tận tình hiếu 
để. Vào mùa hạ thời tiết về*đêm nóng nực oi ả, Hoàng Hương 
thường xuyên quạt màn chiếu, chăn đệm cho bớt nóng bức trước 
khi cha ngủ. Còn về mùa đông tiết trời lạnh lão, đêm đêm trước 
khi cha đi ngủ, Hoàng Hương vào giường nằm lăn lộn qua lại rất 
lâu, để cho mến chiếu được ấm hơi người hầu cha già được ngon 
giấc. 


Lòng hiếu thảo của Hoàng Hương thấu đến tai Thái Thú 
Lưu Hạ, nên ngài không tiếc lời khen và đem Hoàng Hương ra 
làm gương cho thiên hạ. 


Nhà thơ Lý Văn Phức (1)-càa nước ta có làm thơ vịnh răng: 
"Tự gia nhựt noãn, tự gia phong 
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Bất hứa nhân gian hữu hạ, đông 
Quận thú đương niên tính biểu hiến 
Gia tằng cửu tuế tủ chân dung”. 

(Máy xây nóng, lạnh tự trong lòng 

Chắng đế đời người có hạ, đông 

Thuớ ấy quan từng nêu biếu rõ 

Đem người chín tuổi uẽ hình dong). 


3. Tích Sân Lai là chuyện "Lão Lai Tử hý thái ngu thân” 
(Lão Lai Tử mặc áo màu giỡữn đùa làm vui cha mẹ) cũng trong - 
sách Nhị thập tứ hiếu: 

- Lão Lai Tử người nước Sở thời Đông Châu liệt quốc, là 
một bậc cao sĩ trong đời; bảy mươi tuổi vẫn còn cha mẹ già. Ông 
nổi tiếng là người thờ phượng song thân rất hiếu. Thường ngày 
luôn lo eung phụng hai thân những thức ăn mềm, ngọt để cha mẹ 
đã ăn. 

“Tưy tuổi đã bảy mươi nhưng Lão Lai Tử chẳng bao giờ nói 
mình già. Những lúc rỗi rắnh, thường mặc áo ngũ sắc sặc sỡ giả 
làm trẻ nhỏ, múa may đùa giữn gần cha mẹ để làm vui cho hai 
thân. Lại những khi bưng nước hầu cha mẹ, làm bộ vấp bực thêm 
té lăn ra đất rồi nhại tiếng con nít khóc ré lên cho cha mẹ cười. 

Nhà thơ Lý Văn Phức cũng có thơ vịnh Lão Lai Tử như sau: 

"Chân uị cao đường đề mộ tuyết 
Cố tương ban thái uũ xuân phong 


Bạch đầu đáo để tâm nhưng xích 
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Nhưt cá hài nhỉ bhước thị ông" 
(Vì e bóng tuyết lòa gương thọ 
Vậy mượn chiều xuân. múa áo là 
Đầu đã bạc rồi, lòng uẫn đó 


Ai huy tré nít ấy ông già). 


(11 LÝ VĂN PHÚC (1785-1849); tự Lân Chi, người làng Hồ Khẩu, huyện Vĩnh 
Thuận, tỉnh Hà Đông. Ông đậu Cử nhân năm Gia Long thứ mười tám 
(1819), làm quan đến Tham Trì; nhưng sau đó không lâu bị cách chức. 


Đến năm Minh Mậnh thứ mười một (1830) ông được phục chức củ. Từ 
năm 1834 đến năm 1841, Lý Văn Phức được triểu đỉnh cừ đi sứ sang Tân Gìa 
Ba và Lữ Tống. 


Tác phẩm của Lý Văn Phức gỗm có một tập Sứ trình bằng quốc âm, Nhị 
thập tứ hiều và Phụ châm tiện lăm bàng Hán văn. 


* 
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Ngậm ngủi rũ bức RÊM CHÂU 
CÁCH TƯỜNG, NGHE CÓ TIẾNG ĐÂU HỌA VẤN 


(Câu 1057, 1058. Kiêu ở lầu Ngưng Bích) 


REM CHÂU : do chữ Châu liêm, là tấm rèm được kết bằng 
hạt châu. 


Thời Đông Châu liệt quốc, năm thứ 26 đời Châu Kính Vương 
vua Ngô là Phù Sai xua quân theo đường thủy qua Thái hồ đánh 
nước Việt. Quân Việt thua trận ở Cối Kê. Vợ .chồng Việt vương 
Câu Tiển và tôi thần Phạm Lãi bị vua Ngõ cầm tù ở nhà thạch 
thất bên Hạo Lư suốt ba năm mới tha cho về. 


Để rửa nhục, Việt vương chủ trương làm cho nước Ngâ suy 
yếu để phục thù. Việt vương chọn gỗ quý dâng cho Ngô vương xây 
Cô Tô đài và tuyển gái đẹp trong nước đem cống cho vua Ngô. Hai 
gìai nhân được tuyển chọn là Tây Thi (1) và Trịnh Đán. 


Ngô Vương Phù Sai được hai giai nhân tuyệt sắc thì yêu 
quý lắm, nhất là Tây Thi. Nhà vua cùng Tây Thi ngày đêm ở Cô 
Tô đài vui thú trăng hoa. Ngô vương lại sai Vương Tôn Hùng lập 
ra quán Khuê Cung ở Linh Nhạn sơn để làm nơi du ngoạn cho 
Tây Thị. Ở đó, những tấm rèm che nắng được kết toàn bằng hạt 
châu nên gọi là rèm châu. 


Câu "Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vân" lấy điển ở 
tuôồng Tây Sương KV : “Cách tường nhì thu họa đáo thiên minh” 
(Hai bân ngôi cách bức tường và xướng họa với nhau từ tối đến 
sáng). 


Thật ra thì trong đoạn tuồng này, Trương Quân Thụy và 
Thôi Oanh Oanh không xướng họa với nhau suốt đêm. Hai người 
chỉ xướng họa vài đoạn thơ rồi Thôi Oanh Oanh vào nhà. Đoạn 
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tuồng này là hồi thứ ba của phần thứ nhất : Trương Quân Thụy 
tương tu Thôi Oanh Oanh, đêm lò dò ra hướng vách tường của 
Mái Tây. Bên này tường, Thôi Oanh Oanh và con hầu là Hồng 
nương cũng ra sân tháp hương. Đoạn tuỏng ấy như sau: 


Quân Thụy (nói một mình) : Thưa cô, có điều chỉ bận nghĩ 
mà cô đứng tựa bao lơn thở dài như thế ? 


Khói trầm tỏa khắp sân không, 

Đêm khuya tắng có gió đông lay mành. 
Lạy xong, đứng tựa một mình, 

Thớ dài mấy tiếng trăm tình đây cơi. 
Trăng tròn như mảnh gương soi, 

Khốp trời sương nhạt, suốt trời mây quang. 
Hơi người đổ lộn khói hương, 

Cá hai cùng thấy mơ mùng, say sưa. 


Cứ như ý tôi nghỉ thì cô em thở đài như thế, trong lòng có, 
cảm điều gì ? Mà thưa cô, có lẽ cô cũng là Văn Quân thuở trước đó 
chăng ? Tôi đây tuy không là Tư Mã Tương Như, cũng thử ngầm 
chơi một bài, xem cô em nói ra thế nào đã : 

Vằng ouặc đêm trong nguyệt 

Âm thâm cảnh dưới hoa. 

Cớ sao kề bóng dúng, 

Chẳng thấy mặt Hằng Nga ? 

Oanh Oanh : Có ai ngắm thơ ở góc tường ? 


Hồng nương : Nghe rõ tiếng cúi anh chùng ngốc hai mươi 
ba tuổi tịnh chưa có uợ lần mào. 


Oanh Oanh : Lời thơ mới thanh lịch làm sao. Hông ơi, theo 
bấn ta họa một bùi chơi. 


Hồng nương : Váng, cô thử họa một bài, đọc con nghe. 
Oanh Oanh : Vắng u¿ nơi buông gấm 
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Sâu xuân thẹn với hoa. 
Xót tình ơi bạo bực, 
Họa có khúch ngâm nøa. 


Quân Thụy : (mừng rỡ) : Họa đáp lại mới mau làm sao. 


Mặt đà đúc sẵn khuôn xinh. 
Tìm còn cùi sẵn thông mính hơn người. 
Thơ ta họa lại như chơi, 
Mù tăn bay bướm, mà lời thiết tha. 
Khen tòi dệt liễu, thêu hoa, 
Tên mình thực đáng gọi là Oanh Oanh. 
Phải chăng tình lại gặp tình 
Thơ ta cũng đã được mình khen hay. 
Thì cách tường, mình đấy ta đáy, 
Cùng nhau xướng họa đến sáng ngày mù chơi. 
Ta thử trèo tường sang, xem cô em làm ra làm sao? 
Ván ứo là tơ thử sang chơi, 
Biết rằng mình có tươi cười đón nhau. 
Hồng ơi, xin em chớ cơ câu, 
Bảo sao cũng cứ gật đéúu cho tôi. 
Ôi thôi xong, cửa đóng mất rồi. 
Hồng nương : Thưa cõ, ta uào trong nhà, béo sợ bò quớ. 
(Cùng Oanh Oanh đóng cửa mạnh, cào). 


» 
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Thuyên quyên vi í biệt anh húủng 
Rq tay THÁO CỦI, SỐ LÔNG như chơi" 


(Câu 1071, 1072. Sở Khanh đánh tiếng uới Kiêu) 


THÁO CỦI, SỐ LÔNG hà giải thoát cho người bị giam cầm 
hay bị ràng buộc, gò bó. 


Sách Tình sử chép chuyện "Tháo cũi, số lông” như sau : 


Thôi Sinh là mật. võ quan trong đội cấm vệ quân của vua 
Đường Đại Tông. Cha chàng cũng là một vị quan có tiếng trong 
triều và kết thân với một vị nhất phẩm nhân thân. 


Một ngày nọ, cha Thôi Sinh sai chàng đến thăm vị nhất 
phẩm nhân thần kia đang bị ốm. Thôi Sinh là một chàng trai mặt 
đẹp không kém Phan An, Tông Ngọc nên vị quan nhất phẩm kia 
tỏ ra yêu mến chàng lắm. Lúc Thôi Sinh vào, chàng trông thấy 
trước giường người bệnh có ba cô gái tuyệt sắc mà chàng biết là 
người hầu quan lớn, đang đâm trái đào tromg âu vàng lấy nước 
cho người bệnh uống. 


Quan lớn sai cô mặc áo hồng bưng một âu đào đến mời 
Thôi. Thôi thẹn đô mặt, không nhận. Thấy Thôi không đám nhận, 
quan lớn bảo cô áo hồng lấy muống múc đào đưa lên tận miệng 
Thôi. Chàng đành phải ăn. Cô gái nhìn chàng mỉm cười. 

Khi Thôi từ giã người bệnh ra về, cô gái áo hông đưa chàng 
ra tận cổng. Nàng đưa ba ngón tay lên, lật bàn tay ba lượt rồi chỉ 
vào tâm gương tròn đang đeo trên ngực, nói với Thôi Sinh : 


- Chàng nhớ nhé. 
Thôi Sinh về nhà, lòng cứ nghĩ đến cô gái áo hông luôn. 


Suốt ngày ngơ ngơ ngân ngắn như kẻ thần hôn nát thần tính, 
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không thiết gì đến ăn uống. Rồi chàng làm một bài thơ tứ tuyệt để 
trút tâm sự : 


“Trót lạc Bông lai một buổi nào 
Vòng châu tiên nữ ánh rụng sao 
Cánh song đã khép sâu cung quế 
Nỡ đế lòng ai nặng mối sầu”. 


Người trong nhà thấy Thôi Sinh như thế, không hiểu ra 
làm sao cả. Nhưng hỏi, chàng lại không nói. Riêng lão nô bộc thân 
tín của chàng tên Ma Lặc thì được chàng thố lộ tâm sự. Ma Lặc 
nghe xong, cười nối : 


- Chuyện nhỏ như thế có đáng gì mà cậu phải khổ tâm. Đây 
này, cô ta ra hiệu như thế có nghĩa là: cô ta ở nhà thứ ba trong số 
mười nhà của các nàng hầu quan lớn. Còn lật bàn tay ba lượt có 
nghĩa là mười lãm, vì môi bàn tay có năm ngón; và cái gương tròn 
trước ngực tượng trưng cho mặt trăng. Tóm lại, cô ta hẹn với cậu 
vào đêm rằm đấy. 

Thôi Sinh mừng rỡ hỏi : 

- Vậy lão có cách nào đưa ta đến đó không ? 

Ma Lặc nói : 

- Đêm mai là rằm rồi. Cậu hãy cho may ngay hai cái áo 
chẽn màu xanh thăm cho cậu và tôi. Đâm mai tôi đưa cậu đi. 


Đêm sau, Ma Lặc nói với Thôi Sinh : 


- Khu nhà của các hầu thiếp quan lớn nhất phẩm được canh 
gác nghiêm ngặt lắm, lại có một con chó giống Tào Châu khỏe và 
dữ như hổ. Người lạ ló mặt vào là nó cắn chất ngay. Ngoài tôi ra, 
chăng còn ai trị được nó đâu. Bây giờ tôi phải đi thanh toán nó 
trước đã. 


Nói xong, Ma Lặc xách quả chùy ra đi liên. Một lát sau ông 
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ta trở về bảo với Thôi Sinh : 
- Lão đã đập chết con chó rồi. 


Đấn canh ba, lão Ma Lặc cùng Thôi Sinh thay áo chẽn màu 
xanh rồi đi đấn dinh quan nhứt phẩm. Đến nơi, Ma Lặc cặp Thôi 
Sinh nhảy qua mười vòng tường, đột nhập vào khu nhà các hầu 
thiếp của quan lớn. Lúc bấy giờ lính tráng canh gác đều ngủ cả. 
Bốn bề im váng bằn bặt. Hai người đến căn nhà thứ ba, Thôi Sinh 
thấy cửa còn hé mở nẻ: đẩy nhẹ bước vào. Cô gái áo hồng đang 
ngồi trên giường, nhận ra Thôi Sinh bèn bước xuống cầm tay 
chàng và nói : 

- Hôm trước, nhìn vẻ mặt khôi ngô tuấn tú của chàng, em 
biết chác thế nào chàng cũng đoán ra nên mới làm hiệu. Chàng có 
tài xuất quỷ nhập thần gì mà vào được đến đây vậy ? 


Thôi Sinh cứ tình thực nói là mình nhờ người lão bộc trung 
thành giúp sức. Và ông ta hiện đang đứng ở ngoài. Cô gái áo hồng 
bảo Thôi mời Ma Lặc vào rỗi lấy rượu khoản đãi ông ta. Đoạn 
nàng nói với Thôi : 

- Gia đình em ở tận trên miễn Bác. Quan lớn nhất phẩm 
đây cậy thế bắt em về làm hầu thiếp. Chàng có người thân tín tài 
ba như Ìão trượng đây, xin ra tay tháo cũi số lông giúp em. Ước 
nguyện được thành, em dù chất cũng không hối hận. 


Thôi Sinh còn đang phân vân thì Ma Lặc đã lên tiếng : 

- Nếu chí cô đã quyết thế thì có khó gì. 

Cô gái áo hồng tỏ ý mừng. Ma Lặc giục cô ta thu xếp quần 
áo, của cải vào hòm rương. Ma Lạc vác liền một lúc ba cái rương 
đưa ra ngoài. Rồi ông ta trở vào cắp cả Thôi Sinh và cô gái áo hồng 
vượt ra khỏi mười vòng tường chẳng hề gây nên một tiếng động. 

Và nhà, Thôi Sinh giấu cô gái áo hồng trong phòng học của 
mình. Đến sáng hôm sau thì ở đỉnh quan lớn nhất phẩm mới hay 
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ra cô gái áo hồng đã bị mất tích trong đêm. Quan lớn nhất phẩm 
cả kinh, cứ nghĩ rằng việc ấy phải do một tay võ nghệ siêu quần 
bạt chúng mới thực hiện được. 

Cô gái áo hồng ở trong nhà Thôi Sinh suốt hai năm. Một 
sáng mùa xuân nhân mùa hoa nở rộ khắp nơi, nàng ngồi xe ra 
chơi đất Khúc Giang để thưởng hoa, bị người nhà quan lớn nhất 
phẩm trông thấy. Quan lớn nhất phẩm. được báo tin, liền cho mời 
Thôi Sinh đến cật vấn. Thôi sợ, khai tất cả. Quan | lớn vốn đã yêu 
mến Thôi Sinh từ lâu nên nói : 


- Thôi được, mọi chuyện ta đều cho qua hết, kể cả con bé áo 
hồng ấy ta cũng tặng cho công tử. Nhưng ta phải vì sự an nguy 
của thiên hạ mà ra tay trừng trị tên Ma Lặc ấy mới được. 


Liên sau đó, quan lớn nhất phẩm sai năm mươi giáp sĩ 
mang gươm giáo đến vây nhà Thôi Sinh để bắt Ma Lặc. Ma Lặc 
tay cầm đoản kiếm, phi thân qua tường cao thoát thân. Bọn giáp 
sĩ bắn tên theo như mưa vẫn không trúng. Chỉ trong khoảnh khắc, 
bóng dáng Ma Lặc đã mất hút. 


Hơi mười năm sau, người nhà Thôi Sinh còn trông thấy Ma 
Lặc bán thuốc cao đơn hoàn tán ở chợ Lạc Dương, hình dong vần 
không thay đổi chút nào. 
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TƯỜNG ĐÔNG lay động bóng cành 
Rê song, đã thây Sở Khanh lén vào 
(Cau 1083, 1094. Sở Khanh đến với Kiêu) 


Câu Tường đông lav động bóng cành, Nguyễn Du dịch câu 
“Cách tường hoa ảnh động" (Cách tường bên kía có bóng boa lung 
lay) trong vở tuông "Tây Sương Ký”. Đoạn này mô tả cành Trương 
Quân Thụy nhận được thơ của Thôi Oanh Oanh và đêm tối chàng 
lần sang phòng nàng. 


Nội dung đoạn ấy có thể tóm tất như sau : 


- Chiều hôm ấy, Hồng nương lại đến, cảm tờ hoa tiên đưa 
cho chàng mà rằng: “Của cô Thôi sai đưa sang đây". Đầu đề là : 

Trăng sáng đêm rằm 

Thơ rằng : 

“Cứu hé theo luồng gió 

Trăng chờ dưới Mái Tây 

Chạm tường, hoa động bóng 

Người ngọc đến đâu đây”. 

Trương hơi hiểu ý thơ. Đêm ấy là đêm mười bốn tháng hai, 
Tường phía Đông nhà họ Thôi có một gốc hoa hạnh có thể vịn để 
trèo sang được. 


Sang đêm rằm, Trương Quân Thụy trèo cây ấy qua tường, 
lân đến Mái Tây, thấy cửa đã hé mở và Hồng nương đang nằm ở 
giường. Chàng liền đánh thức Hồng nương dậy. Hồng nương giật 
mình nói : 

- Sao cậu lại đến đây ? 


Trương nói đối Hồng nương : 
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- Cô Thôi viết giấy mời tôi đấy. Chị vào nói với cõ giúp. 
Hồng nương quay vào, một lát quay ra và nói : 

- Ra đày rồi. Ra đây rồi. 

Trương vừa mừng vừa sợ, nhưng nghiệm rằng việc tất xong. 


Thôi Oanh Oanh xuất hiện, ăn mặc chỉnh tả, lớn tiếng mắng 
Trương rằng : 


- Anh cứu sống nhà tôi, ơn ấy to lắm; cho nên mẹ tôi mới 
đem trai thơ gái dại mà ủy thác cho anh. Cớ sao anh lại nhờ đứa 
con hầu không ra gì đưa thơ nhằm nhí? Ban đầu thì lấy việc cứu 
người khỏi nạn làm tốt, rốt lại nhãn việc người ta khỏi nạn mà đòi 
sự nọ sự kia. Lấy loạn thav loạn thì anh có hơn bọn giặc là mấy. 
Đã toan dâp nhữmg thơ từ ấy ởi, thì là dung túng mưu gian, không 
phải nghĩa. Thưa thực với mẹ, phụ bạc ơn trước, trời nào chứng 
cho. Gởi lời nhờ cơn hầu nói hộ, lại sợ không hết được chân thành; 
cho nên phải mượn màánh tờ tìm đường bày tô. Nhưng còn lo anh 
sinh lòng khá để, cho nên dùng lời lãng lơ để mong anh thế nào 
cùng sang. Việc làm trái lẽ, sao khỏi thẹn lòng. Chỉ xin anh lấy lễ 
‹g1ư mình, chớ dúng mình vào chuyện bậy. 


Nói xong, Thôi Oanh Oanh nguây nguấy đi vào. Trương 
ngân người một lúc rồi vượt tường trơ về. Từ đó tuyệt vọng... `. 


x 
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'Dóm nhở cốt nhục lử sinh 
Còn nhiều KẾT CỎ., NGÂM VÀNH về sau" 


(Câu 1099, 1100. Kiều nói uới Sở Khanh) 


KẾT CỎ, NGÂM VÀNH do chữ "Kết thảo, hàm hoàn" để 
chỉ sự báo đền ơn nghĩa. 


Thời Chiến quốc, Tấn Cảnh Công sai Tuần Lâm Phủ làm 
đại tướng, Ngụy Khóa làm phó tướng đem quân đánh nước Lỗ. 


Tướng nhà Tấn đánh được Lô, bắt vua. Đại tướng Tuân 
Lâm Phủ rút quân, Phó tướng Ngụy Khoa ở lại giữ thành trì nước 
Lẫ. 


Tần Hoàn Công hay tin Tấn đánh Lỗ, lấy làm lo lắm, liền 
sai Đại tướng Đỗ Hồi đem binh cứu Lõ. Đỗ Hồi người Bạch Định 
vùng Thanh Mi sơn, là mật tướng quân có sức mạnh hơn người; 
thường dùng cây "khai sơn đại phủ” (búa lớn) nặng một trăm hai 
mươi cân làm vũ khí. ` 


Đỗ Hồ kéo quân đến nước Lỗ, Ngụy Khỏa không địch lại 
phải đóng cửa thành cố thủ chờ viện binh. Tấn Cảnh Công tiếp 
được thư cầu viện của Ngụy Khỏa, bèn sai Ngụy Ý là em ruột 
Nguy Khỏa đang trấn giữ nơi biên đầu, đem quân cứu trợ. NÑgụy 
Ý đến hợp binh cùng Ngụy Khôa nhưng cũng không lui được quân 
của Đồ Hải. Hai anh em lại đóng cửa thành cố thủ. 


Đêm hôm ấy, trong giấc ngủ thiếp, Ngụy Khỏa trông thấy 
một. ông lão đâu râu tóc bạc đến nói rằng : "Thanh thảo pha, 
Thanh thảo nha". Ngụy Khỏa giật mình thức giấc, không thấy 
ông lão đâu nhưng bên tai còn văng văng ba tiếng "Thanh thảo 
pha". Ngụy Khỏa bèn đem giấc mơ ấy nói cho Ngụy Ý nghe. Ngụy 
Ý mừng rỡ bảo : 
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- Ở đất Phu Thị cách đây năm mươi dặm có một chỗ tên là 
Thanh thảo pha. Có lẽ thân linh mách bảo cho anh em chúng ta 
đánh tan quân Tần ở nơi ấy. 

Hai anh em tương kế tựu kế để ngày mai xuất bình. 


Hôm sau, Ngụy Ý đem quân phục kích ở vùng Thanh thảo 
pha. 


Ngụy Khóa kéo quân ra khỏi thành khiêu chiến và dụ đỗ 
Đồ Hồi đến chỗ có phục bình. Mặc dù lọt vào ổ phục binh của 
Ngụy Ý và bị quân Nguy Khỏa vây vòng ngoài, nhưng Đỗ Hải 
~xân tả xông hữu đột rất dũng mãnh. Bỗng nhiên cả người lẫn 
ngựa bị tế nhào xuống đất. Quân lính của Nguy Khỏa và Ngụy Ý 
áp lại bắt trói Đỗ Hỏi. Sau đó Ngụy Khỏa truyền chém đầu Độ 
Hỏi để trừ hậu hoạn. 


Đêm hôm sau, trong lúc đang mơ màng thì Nguy Khỏa lại 
thấy ông lão hôm trước hiện ra, nói : 


- Lão chúc mừng tướng quân thắng trận. 
Ngụy Khỏa bình tĩnh hỏi : 


- Có phải lão trượng đã giúp cho anh em mạt tướng bắt 
được Đồ Hồi ở Thanh thảo pha chăng 2? 


Ông lão gật đâu, đáp : 


- Phải. Chính lão đã kết những cọng cỏ dài lại để quấn vào 
chân ngựa của Đồ Hỏi cho cả ngựa và người tướng giặc bị té. 


Ngụv Khỏa chấp tay bái tạ ông lão và hỏi : 


- Lầu nay mạt tướng chưa hề được hân hạnh biết lão trượng 
sao lão trượng có lòng giúp mạt tướng như thể? . 


Ông lão thong thả nói : 


- Lão đây là cha của Tố Cơ, cảm ơn tướng quân ngày trước 
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đã không chôn sống con gái Ìão mà đem gà cho người tử tế. Dù ở 
suối vàng, lão vẫn không bao giờ quên ơn ây. 


Nói xong, ông lão biến mất. 


Nguv Khỏa bồi hải nhớ lại chuyện cũ 4ã qua từ lâu. Cha 
chàng là Ngụy Thù, một tướng giỏi của nhà Tấn, có nàng tiểu 
thiếp trẻ đẹp tên là Tố Cơ và lấy làm yêu lắm. Bình thời khi còn 
cảm quân đánh dẹp đó đây, Ngụy Thù thường dặn Ngụy Khóa 
răng : 


- Nếu chẳng may cha có da ngựa bọc thây nơi chiến trường, 
thì con nên tìm nơi tử tế mà gả nàng Tố Cơ cho nàng được nương 
nhờ tấm thân bồ liều. Có như thế thì vong hồn cha mới được ngậm 
cười nơi chín suối. Về sau, Ngụy Thù không chết trận mà lại chết 
già ở nhà. Lúc sắp lãm chung, ông bảo với Ngụy Khỏa rằng : 


- Ta sắp chết. Ta chỉ có nàng Tố Cơ là người ta yêu quý 
nhất. Vậy khi ta chết con hãy chôn sống nàng theo ta. 


Nguy Thù chết nhưngNgụv Khỏa không theo lời dặn của 
cha, nghĩa là không chôn nàng Tố Cơ. Ngụy Y hỏi : 


- Sao anh không chôn Tô Cơ theo di mệnh của phụ thân 2 
Nguy Khóa đáp : 


- Thuở sinh tiền và còn mạnh khỏe cầm bình tranh hơn 
thua với các nước, phụ thân có đặn rằng nếu rủi ro có mệnh hệ 
nào thì ta nên tìm nơi tử tế mà gà Tố Cơ. Đó là lời "chân mệnh" 
của phụ thân. Còn vừa rồi phụ thân lâm trọng bệnh, tâm thần 
không sáng suốt và lai mê sảng thì lời trăn trối không phải là 
"chân mệnh" mà là "loạn mệnh". Bấn phận làm con, chúng ta 
phải xét đầu là "chân mệnh”, đâu là "loạn mệnh” mà thị hành. 


Ba năm sau khi đã mãn tang Ngụy Thù, Ngụy Khỏa bèn 
gả Tổ Cơ cho một danh sĩ. Và cuộc đời nàng được an nhàn, hạnh 
phúc. : 
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Vì chịu ơn trọng ấy nên linh hồn cha Tế Cơ mới kết cỏ ở 
Thanh thảo pha khiến tướng giặc bị té để đến ơn đáp nghĩa Ngụy 
Khỏa. 


* * 


NGÃ VANH du hai tiến tEMGẪ0 sau: 


1. Thời Thượng cổ, vua Thái Mậu nhà Thương một hôm 
được ngoài biên ải tiến cống một con chim Hoàng tước rất đẹp. 


Nhà vua vốn rất thích chìm Hoàng tước nên cho chim ở lông 
son, giao hắn một vị hoạn quan đặc trách chăm sóc. Hàng ngày, 
môi khi tan châu, nhà vua đích thân cho chim ăn. 


Chim Hoàng tước bị nhết vào lồng son, lẻ đôi bạn nên càng 
ngày càng biếng ãn, biếng hót. Nhà vua ra lệnh đem lỗng chim 
treo ngoài vườn Ngự uyển với hv vọng chim sẽ tươi tắn trở lại 
trong cảnh hoa co, trời mây. Từ khi con Hoàng tước của nhà vua 
được treo ngoài vườn Ngự uvển thì hàng ngày có một con Hoàng 
tước mái từ đâu bav đến, đậu trên cành cao gần lỗng chim cất 
tiếng kêu thảm thiết. Con Hoàng tước trống trong lồng son lại 
càng ủ rũ hơn nữa. 

Nhà vua trông thấy chim trống ủ rũ, bèn hạ lệnh cho viên 
hoạn quan thả chìm ởổi, Hoạn quan tâu : 


- Muôn tâu bệ hạ, Hoàng tước là một giống chim quý, xin bệ 
hạ đừng tha. 


Nhà vua phán : 


- Ta rất quv chim nhưng cũng xa xót vô cùng khi thấy chìm 
ủ rũ. Ta nuôi chìm là đề làm vui, nay lòng không vuI thì còn nuôi 
mà làm gì. 


Được xổ lềng, chim Hoàng tước trống cất mình lên cành cao 
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đậu bên con chim mái, cả hai cất tiếng hót líu lo ra chiều vui 
sướng lắm. Rải chúng bay lượn chung quanh nhà vua mấy lượt 
trước khi rời khôi hoàng cung. 


Nhà vua nhìn theo đôi chm Hoàng tước và nói : 


- Ta mất chim quý, nhưng chim lại được cái quý lớn lao là 
trở lại với bầu trời xanh bao la và đôi chim trống mái ấy sẽ không 
còn đau khổ nữa. 


Ít lâu sau, khi vua Thái Mậu đang xem hoa trong vườn 
Ngự uyến thì có con Hoàng tước trống bay đến đáp xuống trước 
mặt nhà vua, miệng nó ngậm một, chiếc vòng ngọc. Nó xòe cánh 
múa may trước mặt nhà vua rồi đâng cho ngài chiếc vòng ngọc và 
bay ổi... 


* * 


2. Dương Bảo, một cậu bé tám tuổi người Tứ Xuyên thời 
Hậu Hán, một hôm đang ngôi chơi bên gốc cây thì nghe có tiếng 
chim kêu thảm thiết gần đấy. 


Dương Bảo tìm kiếm chung quanh thì phát hiện ra một con 
chím sẻ lõng vàng ánh, bị thương gây cánh không sao bay được. 
Dương Báo nhặt chim lên, đem về nhà cột thuốc vào cánh gãy và 
nuôi chim tử tế, 

- Một thời gian sau, cánh chìm lành lặn và lông cánh cũng 
đã mọc dài ra. Dương Bảo trông thấy chim có thể bav được nên 
cậu thả chim trở về với cảnh trời rộng bao la. Lạ thay, ngay sau 
khi Dương Bảo thả chìm thì có một chàng trai xuất hiện, vẻ mặt 
_ rất khôi ngô, tuấn tú. Chàng trai lạ ấy mình mặc áo lụa vàng 
mướt như lông chim, chân đi hài cỏ và có tướng mao rất thanh 
quý. Trên tay chàng trai lạ có cầm bốn chiếc vòng ngọc. Chàng 
trai tiến đến trước mặt Dương Bảo nói : 
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- Tõi chịu ơn cứu tử và ơn nuôi dưỡng của cậu từ lâu, nay 
xin dâng cậu bốn vật quý này để đần ơn. 


Dương Bảo lấy làm lạ, hỏi : 
- Anh chính là con chìm vàng đấy ư ? 
Chàng trai không trả lời nhưng lại nói tiếp : 


- Bốn chiếc vòng ngọc này về sau sẽ giúp cho con cháu cậu 
bốn đời làm đến Tam Công, giữ được phẩm giá trong sạch, tiếng 
tăm lừng lẫy trong thiên hạ. 


Dương Bảo nhận lấy bốn chiếc vòng ngọc, chưa kịp nói lời 
cảm tạ thì chàng trai áo vàng đã biến mất. 


Quả nhiên về sau, con cháu Dương Bảo bốn đời làm đến 
chức Tam Công, quyền uy và tiếng thơm vang khắp trong thiên 
hạ. 
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'Này con thuộc lốy lồm lỏng 
VÀNH NGOÀI BẢY CHỮ, VÀNH TRONG TẮM NGHỀ. 


(Câu 1209, 1210 ; Tú Bà dạy Kiều nghà chơi) 


Đây là những mánh khóc của gái làng chơi cư xử với khách, 
bề ngoài cũng như trong lúc hành lạc. 

Theo truyện Kim vân Kiêu của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung 
Quốc) thì "bảy chữ" là : 


1. Khấp : tức là khóc lóc giả bộ thương yêu, quyến luyến 
khách không muốn rời. 


2. Tiện : cắt của mình một ít tóc và của khách một ít, trộn 
chung lại rỗi chia hai ; mỗi người buộc vào cánh tay để tô ý muốn 
kết tóc se tơ. 


3. Thích : dùng mực xạ xâm tên người khách vào bắp tay 
hoặc bắp đùi mình để khách trông thấy cho là mình chung tình. 


4. Thiêu : đốt hương giả bộ thê nguyễn rồi chích vào tay 
mình và tay khách để tỏ dạ chung tình. Cá sáu vị trí để thiêu : 


a) Bụng kê bụng gọi là "chính nguyện đồng tâm" 
b) Đầu chụm đầu gọi là "chính nguyện kết tóc" 


e) Tay tả mình khít với tay tả khách gọi là "hứa nguyện liên 
tình bần tả” 


d) Tay hữu mình liền với tay hữu của khách gợi là "hứa 
nguyện liên tình bên hữu” 


e) Đùi tả mình khít với đùi hữu khách gọi là "hứa nguyện 
gìao đùi bên tả” 


Ð Đùi hữu mình khít với đùi tả khách gọi là "hứa nguyện 


giao đùi bên hữu". 
- 5, Giá : hứa lấy khách làm chồng, giả đò thê hẹn, bàn cách 
lấy nhau 
6. Tấu : rủ khách cùng đi trốn. Khi khách chơi đã hết tiền 
nhưng còn quyến luyến mình không nỡ rời, phải giả cách rủ khách 
cùng đi trốn; đó là một, cách "tống cổ" khách âm thắm. 
7. Tử : đòi chết để tỏ ra là chung tình với khách 


Bảy chữ trên đây chỉ là mánh khóe cư xử bên ngoài, còn 
"tám nghề" là cách hành lạc như sau : " 


- Đối với người có... bé, ngắn thì dùng phép "đánh trống giục 


hoa 


- Đối với người có... to, đài thì dùng pháp "sen vàng khóa 
xiết" 

- Đối với người tính nhanh thì dùng phép "mở cờ đánh trống" 

- Đối với người tính khoan thì dùng phép "Đánh chậm gõ sẽ” 

- Đối với người mới "vỡ lòng" thì dùng phép "Ba bậc đổi thế" 

- Đối với người không dai sức thì dùng phép "Đỡ dân buộc 
chặt” 

- Đối với người dai sức thì dùng phép “Gắn bó truy hồn" 

- Đối với người mê sắc thì dùng phép "Dễnh dàng cướp vía" 
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"Chơi cho liễu chón, hoa chê 
Cho LAN LOC ĐA, cho mê môn đối" 


(Câu 1211, 1212. Tú bà dạy Kiều nghề chơi) 


“Lăn lóc đá", ba từ này có ý chỉ sự ăn chơi cho thöa thuê, mê 
mệt đến độ chán ngán không còn muốn ăn chơi nữa. 


Truyền thuyết dân gian kể một câu chuyện rằng : 


Xưa kia có một chàng thanh niên con nhà giàn, sau khi cha 
mẹ qua đời, anh ta không lo làm ăn mà chỉ lo đắm say từu sắc đến 
nỗi khuynh gia bại sản. Bấy giờ anh ta mới hối hận, tìm đến 
người thân thích nhờ vả giép đỡ để tu chỉnh làm ăn. 

Một ngày nọ, anh ta ghé vào một cái quán bên đường nghỉ 
chân, gặp một cụ già đầu râu đều bạc trắng đang ngôi ung dung -© 
uống rượu. Nhận thấy dáng mạo anh chàng nho nhã nhưng có vẻ 
nghèo túng, ông già mời anh ta cùng ngôi uống với mình. Nhân 
địp ấy, anh chàng kể lể hoàn cảnh cho cụ già nghe. Cụ già nói : 

- Chớ Ìo, lão sẽ có cách giúp anh làm lại cuộc đời. Nhưng 
trước hết, tối nay chúng ta hãy đến xóm bình khang chơi một bữa 
cho thõa thích rồi ngày mai hẳn hay. 

Chàng trai từ chối nhưng cụ già lại nói : 


- Ấy, vì trước kía anh chưa bao giờ được ăn chơi chán chê 
nên cứ miệt mài ngày nọ sang ngày kia mà khuynh g1a bại sản 
đấy. Tối nay anh cứ tha hỏ ăn chơi một phen cho thật thỏa thuê 
đi, cho thật mê mệt đi, Có như thế thì anh mới chán ngấy cái thú 
yên hoa, và có chán ngấy nó thì anh mới không nghĩ đến nó nữa 
để mà yên tâm làm ăn lập nghiệp. 


Tối hôm ấy, hai người tìm đến một xóm bình khang, cùng 
nhau ăn nhậu vui say thỏa thích. Đến nửa đêm, cụ già cáo say đi 
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ngủ, để cho chàng trai tha hồ đùa bỡn, bày chuyện mây mưa với 
hàng chục kỹ nữ đẹp như tiên. Đấn khuya, quá mệt mỏi, chàng 
trai lăn kênh ra ngủ. 


Sáng ra tỉnh dậy, anh chàng thấy mình nằm trên một đỉnh 
núi toàn là đá, hòn to hòn n?tỏ lăn léc chung quanh anh ta. 


* 
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DỘp diều LÁ GIÓ, CÀNH CHIM 
Sớm đưa TÔNG NGỌC, tối tìm TRÀNG KHANH 


(Câu 1931, 1239. Kiều ở Thanh lâu lân I)_ 


LÁ GIÓ, CÀNH CHIM do hai câu thơ "Chi nghinh Nam Bắc 
điểu, Diệp tống vãng lai phong" của nàng Tiết Đào đời Đường. 


Tiết Đào là con gái Tiết Trịnh, người huyện Trường Án, tỉnh 
Thiểm Tây; tư chất thông minh từ nhỏ, học giỏi và biết Ìàm thơ từ 
năm lên sáu. 


Năm Tiết Đào lên tám tuổi thì cha nàng đang làm quan ở 
Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Một hôm hai cha con đứng chơi 
ngoài sân, cạnh một cây ngô đồng già, Tiết Trịnh cảm hứng ứng 
khẩu bai câu thơ vịnh cây ngô đồng: 


"Đình tiên nhất ngô đồng 

Tủng cán nhập tân trung" 
thì Tiết Đào liên ứng khẩu nối điêu liên : 

"Chỉ nghĩnh Nam Bắc điểu 

Diệp tông tăng lai phong `. 

(Ngô đồng đứng trước sân 

Thân cây cao uút mây 

Cành đón chim Nam, Bắc 

Lá đưa gió đi lại). 

Nghe thơ của con gái, Tiết Trịnh thở đài nhủ thâm: "Thôi 
rồi nghiệp chướng. Lời thơ như thế thì tất sau này nó sẽ là một 
đứa lãng mạn, lắng lơ", 


Hai năm sau Tiết Trịnh qua đời. Gia đình gặp khó khăn 
nên Tiết Đào làm ca kỹ kiếm tiền nuôi mẹ. 


Vừa làm ca kỹ, Tiết Đào vừa sáng tác nhiều ca khúc rồi phổ 
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nhạc đạy cho các ca nữ hát. Những bài ca đo nàng sáng tác rất 
tuyệt điệu nên được truyền đi khắp phường ca kỹ và nàng được 
nổi tiếng. Nhiều bậc tao nhân mặc khách chốn kính thành đổ xô 
tìm đến nàng để xướng họa, ngâm vịnh với hv vọng chiếm lấy trái 
tim nàng. Nhưng đôi mắt xanh của Tiết Đào chăng để ai lọt vào 
cả. 

Sau một thời gian dành đdụm vốn liếng, Tiết Đào tạo được 
một ngồi nhà bên cầu Vạn Lý. Nàng sáng tạo ra một loại giấy có 
vẽ cỏ hoa rất đẹp dùng để làm thơ; được người đương thời đặt tên 
là "Hoa tiên tùng giang”. 


Bấy giờ có quan Tư Mã đất Thiểm Châu là Vương Kiến mến 
tài Tiết Đào nên tìm đến thăm và tặng nàng một bài tứ tuyệt như 
SAU: 


“Vạn lý kiêu biên nữ Hiệu thư 

Tỳ bà hoa hạ bế môn cư. 

Túo my tài tử trí đa thiểu 

Quân lĩnh đông phong tối bất như. 
(Nòng Hiệu thư lang ớ bến sòng 

Tỳ bà tươi thắm rũ bên song 

Ngùy xuân cửa đóng hoa ngăn gúó 
Bao kẻ tối mày đã uống công) (1 


Đến đời vua Đường Hiến Tông, quan Tả Thập Di Nguyên 
Chẩn là bậc danh sĩ đương thời đi công cán ở đất Ba Thục có tìm 
gặp Tiết Đào. Hai người đối ẩm và cùng nhau xướng họa ra vẻ 
đương đắc lắm. Thế là cả hai bỗng trở nên quyến luyến nhau. 
Nhưng rồi Nguyên Chẩn phải trờ lại Tràng Án, nàng Tiết Đào 
đành rơi lệ ngậm ngùi tiễn biệt. 


Chẳng bao lâu sau, tướng trấn thủ Tây Xuyên là Lưu Tích 
tạo phản, đột phá Thành Đô. Nguyên Chấn lấy làm lo lắng thuê 
người vào đất Thục tìm Tiết Đào, nhưng nhiều lần như thế mà 
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vẫn không đi được vì đường xá bị gián đoạn. Từ đó, hai người bặt 
tin nhau. 

Ngày tháng dẫn qua, tuổi đời chẳng chất, Tiết Đào buồn 
duyên tủi phận nên lui về đầm Bạch Hoa khoác áo cà sa tu niệm. 
Đến năm Thái Hòa thứ năm triều Đường Văn Tông, Tiết Đào qua 
đời vì bệnh. 


(1) Bùi Khánh Đàn dịch. 


_ TỐNG NGỌC : người nước Sở. Xem điển tích TƯỜNG 
ĐÓNG, trang 56: 


TRÀNG KHANH: tức Tư Mã Tương Như, người đời Hán. 
Xem điển tích TƯ MA PHƯỢNG CÁU, trang 165. 
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SÂN HÒE đôi chút thơ ngây 
Trân cam di kẻ đỡ thay việc mình. 
(Câu 1257, 1258. Kiều nhớ nhà khi ở thanh lâu) 


Thừa gia chẳng hết nàng Vân _ 
Một cây CŨ MỘC, một sân QUE HOE. 
(Câu 3237, 3238. Kiều sum họp với gia đình) 


SÂN HÒE : Sân trồng cây Hòe. Hòe là một thứ cây trồng ở 
ngoại triều (Nhà vua có tam triều là Yến triều, Nội triều và Ngoại 
triêu). Theo sách Châu lễ, trước mặt các vị Tam công (Thái Sư, 
Thái Phó và Thái Bảo) đứng được trồng ba cây Hòe, 


Vương Hựu, người đời Tống, tự tay trồng ba cây Hòe trong 
sân nhà ông và nói rằng : 


- Con cháu ta sau này sẽ có đứa làm đến chức Tam công. 


Quả nhiên về sau, con Vương Hưựu là Vương Đán làm đến 
Tam công. 


CÙ MỘC : Cây to lớn có cành lá sum suê rũ xuống để cho 
dây bìm, dây sắn leo lên được. Nghĩa bóng của chữ Cù Mộc là chỉ 
người vợ cä hiền đức, che chờ cho người vợ lẻ của chồng. 


SÂN QUẾ : Sân trồng cây Quế. Quế cũng là một loại cây 
quý như cây Hòe. Đời Ngũ Đại, Đậu Võ Quân làm quan Gián 
Nghị Đại phu, rước danh nho về nhà để đạy cho những học trò 
nghèo. 


Đậu làm quan rất nhân hậu, nổi tiếng gần xa nên kẻ sĩ bốn 
phương hay đến nhờ vả ông. Ai có thực tài đầu được ông tiến cử 
với triều đình. Ông ở tại Yên Sơn nên người đương thời cũng thường 
gọi ông là Đậu Yên Sơn, không gọi tên thật để tô ý kính trọng. 


Đậu Quân có năm người con trai kế tiếp nhau đỗ đạt cao, 


253 


bước đường công danh hiển hách; được người đời xưng tụng là 
"Vên Sơn Đậu thị ngũ Long" (Năm con Rồng họ Đậu ở Yên Sơn). 


Phùng Đạo nói: "Đậu Quân biết dạy đạo đức cho năm đứa 
con nên chúng giếng như năm cành quế vậy". 


* 
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Khi về hỏi LIÊU CHƯƠNG ĐÀI 
Cònh Xuân đã bé cho người chuyên toy. 
(Câu 1261, 1262. Kiêu ở lâu xanh) 


Hai câu này, Nguyễn Du dịch từ bốn câu thơ của Hàn Hủ 
đời Đường gởi cho vợ là Liêu thị : 

“Chương Đài Liêu, Chương Đài Liêu 

Tích nhật thanh thanh kim tại phủ 

Túng sử trường điêu tự cựu thùy 

Dã ưng phan chiết tha nhân thú ` ? 

(Liễu Chương Đài, Liễu Chương Đài 

Còn chăng thuở trước vẻ xanh tươi 

Thưới thu uăn giống như năm nọ 

Vin bé đành tay kẻ khác rồi) Ÿ 


Hàn Hủ, người đời Đường, tuy chỉ là một chân Tú tài nhưng 
đã nổi tiếng là danh sĩ. Cuối đời Thiên Bảo triều vua Đường Huyền 
Tông, Hàn đến kinh đô Trường An để chuẩn bị thi Tiến sĩ; trọ ở 
phố Chương Đài phía Tây kinh thành. 


Bân cạnh nhà Hàn có Liễu thị là một danh kỳ đương thời; 
con hát riêng (1) của một vị tướng quân họ Lý. Mỗi khi Lý đến 
nhà Liêu thị, thường mời Hàn sang uống rượu, Ìâu ngày thành ra 
thân quen. 


Phần Liễu thị, những lúc thư nhàn vẫn thường nhìn qua kẽ 
vách đòm sang nhà Hàn. Liễu thị thấy Hàn Hủ tuy đang cảnh 
nghèo khó nhưng tánh tình lại phóng khoáng và rất hiếu khách, 
môi khi có khách đến đều tiếp đón ân cần. Nhân ngày nọ Lý tướng 
quân đến, Liễu thị nói với ông ta rằng : 


- Hàn Tú Tài tuy ngày nay đang cảnh cùng quân nhưng lại 
giao thiệp toàn là những kẻ có tiếng tăm, chắc cũng chẳng nghèo 
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hèn mãi đâu, Đã nhận nhau là bạn thân, thiếp thiết nghĩ ngài 
cũng nền giúp đỡ ông ấy. 
Lý tướng quân gật đầu cho lời Liễu thị là phải. 


Mấy hôm sau Lý tướng quân cho Liễu thị bày tiệc, rồi mời 
Hàn sang dự. Giữa tiệc, Ly nói với Hàn : 


- Hàn Tú tài là bậc danh sĩ hiện nay mà Liễu thị cũng là 
một. danh sác. Lấy danh sắc mà sánh duyên cùng danh sĩ thì 
chăng đáng lắm sao ? 


Nghe thế, Hàn Hủ hết sức ngỡ ngàng nên khăng khăng từ 
chối. Lý tướng quân lại nói : | 

- Đấng trượng phu thân nhau trong chén rượu; nếu được 
một lời nói hợp ý thì người ta cũng có thể lấy cái chết mà hứa với 
nhau. Nay tôi chỉ tặng Hàn Tú tài một người đàn bà, có gì thái 
quá đâu mà ông lại từ chối, chăng hóa ra phụ lòng tôi hay sao ? 

Rải Lý nhất định ép Hàn và Liễu phải thuận tình nhau. 
Ong ta lại nói riêng với Hàn Hủ : 

- Ông cứ chịu nghèo mãi thế này thì làm sao mà bay nhảy 
được. Liêu thị có vốn riêng độ vài trăm vạn, ông cứ lấy ra mà tiêu 
dùng. Nàng là một người đàn bà hiền thục, tôi chấc rằng nàng sẽ 
hết lòng với ông. 

Rồi Lý tướng quân từ biệt hai người. Từ đó 1ý không lui tới 
nhà Liêu thị nữa... Còn Hàn Hủ thì dọn sang nhà Liêu thị ở. Hai 
người chính thức sống với nhau trong tình nghĩa vợ chồng. Tình 
vêu của họ ngày càng thắm thiết. 


Tuy là một danh sĩ có tài văn mặc nhưng Hàn Hủ vẫn không 
đồ được Tiến sĩ. Chàng cũng không lấy thế làm buồn phiển. Vài 
bốn năm sau, quan Tiết độ sứ Thanh Châu là Hầu Hi Dật, vốn ái 
mộ văn tài của Hàn Hủ đã lâu, tâu với nhà vua xin chàng về làm 
tòng sự. Nhà vua thuận. 
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Đường từ kinh đô đến Thanh Châu xa xôi muôn dặm, Liễu 
thị không tiện theo chỗng nên Hàn Hủ đi nhậm chức một mình, 
hẹn khi ổn định sẽ cho người về đón. 


Chăng ngờ Hàn Hủ ở Thanh Châu đằng đẳng ba năm mà 
vân không đón Liễu thị được. Nhân một ngày kia có người từ 
triều đình đến, Hàn Hủ gởi thư và cho vợ, trong thư có bốn câu thơ 
nêu trên. 


Liễu thị nhận được thư Hàn, xem mấy câu thơ ấy biết chồng 
có ý lo sợ mình phụ bạc chàng nên viết thư hồi âm, có mấy câu : 


“Dương liễu chỉ, phương chỉ tiết, 
Khả hận niên niên tặng Èy biệt. 
Nhát điệp tùy phong hốt bảo thu, 
Túng sử quân lai khởi kham chiết”. 
(Nhành dương liễu, trạc xuân xanh 
Đeo đắng bao năm mối biệt tình. 
Chiếc lá gió đưa, thụ đã tới 

Chàng Lẻ chưa chắc được tin cành). 

Sau đó, Liễu thị wuống tác xin vào chùa nương thân để 
tránh lũ bướm chòm ong. Thế mà nàng vần không thoát khỏi tay 
Sa Tra Lượi, một Phiên tướng đang giữ chức Xa Ky tướng quân của 
vua Đường Huyền Tông. Sa Tra Lợi bắt Liêu thị làm thiếp, cho ở 
phủ riêng. 

Mấy năm sau, Tiết độ sứ Hầu Hi Dật có địp về kinh, Hàn 
Hủ cũng tháp tùng cùng về. Về tới kinh đô Trường An, Hàn Hủ 
mới biết vợ mình đã sa vào tay kẻ khác. Vì thế cô, phận nhỏ, Hàn 
Hù chỉ biết âm thâm đau khổ chớ chẳng biết làm sao hơn. 


Một buổi nọ, Hàn vào tòa Trung thư của triều đình, khi đi 
tới góc đông nam kinh thành thì trông thấy một chiếc xe ngựa đi 
thong thả. Bông trong xe có tiếng người hỏi : 


- Có phải Hàn viên ngoại ở Thanh Châu đó không ? 
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Hàn Hủ đáp : 
- Phải, chính tôi. 
Rèm xe được vén lên và vẫn giọng nói ấy : 


- Thiếp là Liễu thị đây. Nay thiếp đã bí sa vào tay Sa Tra 
Lợi, không thể nào thoát ra được. Ngày mai thiếp sẽ trở về qua 
đường này, xin chàng hãy đến đây để được gặp nhau lần cuối. 


Rồi xe chạy đi. Hôm sau, vào đúng giờ hẹn, Hàn Hủ đến 
ngay chỗ cũ thì bắt gặp mật chiếc xe cũng vừa đi tới. Trong xe 
ném ra một chiếc khăn hồng bọc hộp sáp thơm và có giọng nói 
thốn thức vang lên : 

- Thôi, từ nay ta xa nhau suốt đời... 


Rồi xe vụt chạy nhanh. Hàn đứng lặng nhìn theo mà rơi 
nước mắt. Tôi hôm ấy Hàn đi dự một yến tiệc tại một tửu lâu lớn 
giữa kinh thành, do một viên Đại hiệu ở đất Lâm Truy khoản đãi. 
Trong tiệc, ai nấy đều vui vẻ nói cười, chỉ riêng Hàn mặt ủ mày ê. 
Có người hỏi : 

- Xưa nay trong mọi cuộc yến ẩm, Hàn viên ngoai đều tô ra 
hoạt bát vui vẻ lắm kia mà. Cớ sao hôm nay trông ngài buồn bã 
làm vậy ? 

Không đần được ngọn trào lòng, Hàn Hủ đem chuyện mình 
kể cho cử tọa cùng nghe. Khi Hàn vừa đứt lời, cử tọa nghe cố một 
tiếng "xoảng" vang lên và một giọng nói oang oang : 

-Ở giữa chốn kinh đô phồn hoa mà cũng có chuyện bất bình 
ấy hay sao? Tiểu nhân vốn tài hèn sức mọn nhựng cũng xin được 
ra tay đem phu nhân về cho Hàn viên ngoại, xin ngài hãy viết cho 
tôi mấy chữ để làm tin với phụ nhân, Nếu việc không thành, tôi 
nguyện nát thân như chiếc chén ấy. 

Mọi người nhìn kỹ thì chàng trai vừa đập chén rượu nói lời 
khẳng khái ấy là Hứa Tuấn, một viên tướng trẻ của Ngu hầu. Mọi 
người cùng khen phải, đốc thúc Hàn Hủ viết thư. 


2S§ 


Hứa Tuấn nhận thư của Hàn, lấy ngựa phóng nhanh đến 
tư đinh của Sa Tra Lợi. Cũng may là lúc ấy Sa Tra Lợi vắng nhà, 
Hứa Tuấn nói dối với đám gia nhân rằng : 

- Tướng quân bị ngã ngựa năng lắm e khó qua. Ngài bảo tôi 
về rước phu nhân cho ngài gặp mặt. 


Giọng Hứa Tuấn sang sảng nên Liễu thị ở trong phòng nghe 
rất rõ. Nàng vội vàng chạy ra thì Hứa Tuấn trao cho nàng bức thư 
của Hàn Hủ. Liễu thị xem xong thư thì được Hứa Tuấn đỡ lên 
ngựa và ra khỏi dinh. Hứa ra roi cho tuấn mã phóng như bay trở 
lại tửu lâu, nơi mọi người đang chờ đợi. 

Mọi người trông thấy Hứa Tuấn đem Liêu thị đến như lời 
chàng hứa, đều nức nở khen chàng là người nghĩa khí và đũng 
lược. Riêng Hàn Hủ và Liêu thị ôm nhau mừng mừng tủi tỦI. 

Hôm sau, tất cả mọi người đều đưa nhau đến nhà Hầu Hi 
Dật trình bày câu chuyện và xin ông can thiệp giúp. Nghe việc 
làm nghĩa khí của viên tướng trẻ Hứa Tuấn, Hâu Hi Dật cả cười 
nói : 

- Đó là việc mà thuở còn trai trẻ ta vẫn thường làm. Nay 
Hứa Tuấn cũng được như thế nữa ư 2 

Rồi Hầu Hi Dật làm biểu dâng lân nhà vua, bắt tội Sa Tra 
Lợi cướp đoạt vợ người. Nhà vua xem biểu, châu phê : 

"Ban cho Xa ky tướng quân Ša Tra Lợi hai mươi tấm lụa 
quý. Hoàn trả Liễu thị về cho Hàn viên ngoại đất Thanh Châu”. 


(1) như "gái bao” ngày nay. 
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HOA KHÔI mộ tiếng Kiêu nhi 


Thiếp hông fìm đến hương khuê gởi vào 
(Câu 1279, 1280. Thúc Sinh tìm đến Kiều) 


Nàng đà GIEO NGỌC, TRẦM CHÂU 
Sông Tiền đường đó, ấy mô hồng nhan. 
(Câu 2968, 2964. Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường) 


HOA KHÔI : Đứng đầu trong các loại hoa, nghĩa là người 
đẹp nhất trong đám gái thanh lâu, hồng lâu. Vào đời vua Vạn 
Lịch nhà Minh, ky nữ Đồ Thập Nương ở Bắc Kinh được xưng tụng 

à “Hoa khôi vương tử'. 


là 

GIEO NGỌC, TRẦM CHÂU : Nghĩa đen là ném ngọc quý, 
châu báu xuống sông. Nghĩa bóng để chỉ người đẹp gieo thân xuống 
sông tự tử. Tích "gieo ngọc trầm châu” để chỉ vào Hoa khôi vương 
tử Đồ Thập Nương như sau : | 


Đồ Thập Nương, một danh kỹ đất Bác Kinh vào đời vua 
Van Lịch nhà Minh. Nàng tên thật là Đô Mỹ, thứ mười nên trong 
kỹ viện gọi nàng là Đồ Thập Nương. Nàng sa chân vào kỹ viện từ 
năm mười ba tuổi, đến năm thứ 20 đời vua Van Lịch thì Đồ Thập 
Nương đã được mười chín tuổi. Tài sắc Đồ Thập Nương đứng vào 
bậc nhất đám kỹ nữ ở kinh đô nên nàng được mọi người xưng 
tụng là Hoa khôi vương tử. Bao nhiêu vương tôn, công tử, bao 
nhiêu đạt quan quý nhân đều chất mê chất mệt với nàng. 


Trong số khách làng chơi bấy giờ có Lý Giáp tự Cam Tiên là 
học trò trường Quốc tử giám Bác Ung (tức trường Giám ở Bắc 
Kinh) cũng đem lòng đắm say Đồ Thập Nương. Lý Giáp vốn người 
phủ Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang và là con trai lớn của quan Bố 
Chính tỉnh ấy. 


Đỗ Thập Nương thấy Lý công tử là người thật thà trung 
hậu nên cũng dành cho chàng cảm tình đặc biệt. Đồ thị một phần 
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cũng chán ngán cuộc đời "đưa người cửa trước, rước người cửa 
sau” nên muốn nhân cơ hội này kết nghĩa với Lý Giáp để hoàn 
lương. Nàng đem ý mình bàn với Lý Giáp nhưng chàng công tử 
còn ngán sợ phụ thân không bằng lòng nên chưa đám nhận lời. 
Tuy nhiên, hai người rất là gắn bó với nhau suốt ngày đêm; đến 
nỗi Đồ Thập Nương không còn thiết đến việc tiếp khách khác nữa. 


Ngày qua tháng lại, Lý Giáp quấn quít với Đỗ Thập Nương 
đã hơn một năm. Tiền bạc cạn dầndnân chàng không còn hào 
phóng như lúc đầu được nữa. Bấy giờ thì mụ tú bà ra mật coi 
thường chàng công tử họ lý. Mặt khác, cụ Bô Chính ở Triết Giang 
nghe tin con trai ở kinh đô ăn chơi trác táng thì giận lắm, viết thư 
gọi Lý phải trở về. Thư đến đã mấy lần nhưng Lý quá say mê Đỗ 
Thập Nương nên không đành đứt áo ra đi. 


Một ngày nọ, mụ tú bà trách móc thẳng Đỗ Thập Nương về 
việc đeo mang Lý công tử. Đô Thập Nương nói : 


- Lý công tử có phải tay không vào đây đâu ? 
Mụ tú sẳng giọng : 


- Trước khác nay khác. Này, mày hãy bảo thằng khốn ấy 
còn lưng tiền vốn bao nhiêu thì đưa cho tao rồi chúng mày đắt 
nhau mà cút xéo khôi nơi đây. Tao mua đứa khác về để còn kiếm 
đồng lời mà sông. Như vậy thì tiện cả cho đôi bên. 


Đỗ Thập Nương hỏi lại : 
- Mẹ bảo thật hay đùa đấy 2? 


Mụ tú vốn biết Lý Giáp đã cạn túi, áo quân đẹp cũng đã 
đem cầm cố hết rồi, nên mụ nói mạnh : 


- Mụ già này xưa nay chưa từng nói sai bao giờ. 
- Vậy thì mẹ đòi bao nhiêu tiên ? 


- Đối với người khác muốn chuộc mày thì tao phải lấy ngàn 
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vàng đấy. Nhưng Lý công tử bây giờ đã cạn lưng rồi, tao thỏng 
cảm chỉ lấy ba trăm lạng bạc thôi, nhưng với điều kiện là nội 
trong ba ngày phải có đủ. Nếu không thì tao tống cổ ngay, chẳng 
vị nể công tử công tôn gì cả. 

Đồ Thập Nương nói : 


- Lý công tử đất khách kẹt tiền, nhưng ba trăm lạng thì có 
lẽ chàng sẽ Ìo được, có điều ba ngày thì ít thời gian quá, xin mẹ gia 
hạn cho mười ngày vậy. 


Mụ tú lại nghĩ rằng không thể nào Lý Giáp lo được ba trăm 
lạng bac dù cho một trăm ngày chớ không chỉ mười ngày. Mà nếu 
không !o được bạc thì phải ấu hồ tự lánh đi mà thôi. Vì nghỉ thế 
nên mụ gật đầu nói : 


- Thôi được, tao cũng thương tình mày mà gia hạn cho mười 
ngày đấy. 


Đâm ấy, Đồ Thập Nương và Lý Giáp bàn tính chuyện trăm 
năm. Lý Giáp nói : 

- Vậy để ta đến những nơi bạn bè quen biết. xưa nay, bảo 
với họ là ta cần lộ phí để về quê, may ra thì mượn được mỗi người 
một ít và gom lại chắc cũng đủ ba trăm lạng nộp cho mụ Ấy. 


Hôm sau Lý Giáp rời khỏi hành viện, đến nhà các bạn bà 
quen thuộc giả cách chào từ biệt để lên đường về quê. Sau cùng 
chàng hỏi mượn tiền để làm lộ phí. Nhưng đi đến đâu cũng bị từ 
chối cả, chăng mượn ai được đồng nào. 


Đã ba ngày trôi qua mà Lý Giáp không xoay xở được tiên, 
lấy làm xấu hổ không dám nói thật với Đồ Thập Nương. Ngày thứ 
tư, chàng đến nhà Liễu Ngộ Xuân là người bạn thân nhất và cũng 
là người đồng hương để tá túc. Liêu Ngộ Xuân cũng là học trò 
trường Giám như Lý. Thấy Lý mặt ủ mày ê, Liêu Ngộ Xuân hỏi 
nguyên do. Lý bèn đem chuyện mình và Đồ Thập Nương toan 
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tính nói cho bạn nghe, không giấu diếm điều gì cả. Liễu Ngộ Xuân ˆ 
nghe chuyện, nhưng cũng chẳng giúp Lý được gì. 

Ba ngày nữa trôi qua, Lý Giáp buôn bã đi ra phố giải khuây, 
vô tình gặp Tứ Nhi là con hâu của Đồ Thập Nương. Tứ Nhi nói : 

- Thưa Lý công tử, công tử đi đầu ba ngày nay chẳng về ? 
Đô cô nương sai con đi tìm công tử đây. - 

Lý Giáp thấy ngượng, đáp : 

- Ta bận việc lắm, ngươi về nói với Đã cô nương là ngày mai 
ta sẽ vê. 

Tứ Nhi túm chặt lấy tay áo Lý Giáp, nói : 

- Câng tử phải về ngay bây giờ. Đỗ cô nương đặn con phải 
tìm cho bằng được công tử về. 

Không thể nào từ chối được, phần cũng nhớ Đồ Thập Nương 
quá nên Lý Giáp đành phải theo Tứ Nhi trở về hành viện. Thấy 
Lý Giáp về, Đô Thập Nương bỏi : 

- Công tử lo việc đến đâu rồi ? 

Lý Giáp không trả lời nhưng nước mắt ròng ròng. Đô Thập 
Nương nói : 

- Nhân tình bạc bẽo, không chạy nỗi ba trăm lạng phải 
không. Này, chuyện này chớ để mụ tú biết nhé. Đêm nay chàng 
cứ ở lại đây, thiếp có chuyện bàn với chàng. 

Rồi Thập Nương bày rượu và thức nhắm ra, hai người chuốc 
chén. Nàng nói : 

- Trong chiếc chăn bông của thiếp có một trăm năm mươi 
lạng bạc vụn thiếp dành dụm bấy lâu nay. Vậy thiếp xin đóng góp 


với chàng một nửa, cồn một nửa chàng hãy ráng chạy cho ra, chỉ 
còn có bốn ngày nữa là hết hạn đấy. 
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Lý nừng vô hạn. Hôm sau chàng đem chiếc chăn bông của 
Đỗ thị đến nhà Liễu Ngộ Xuân mở ra, quả thật có một số bạc vụn, 
đem cân thì đủ số một trăm năm mươi lang. Lý thuật lại lời của 
Đã Thập Nương cho Liễu nghe. Ngộ Xuân lấy làm cảm động, nói: 


- Vậy là Thập nương thật lòng với huynh đấy. Thôi cứ yên 
tâm, để đệ lo toan cho. 


Lý Giáp nói : | 
- Nếu nhân huynh ghúp cho đệ được người ngọc, quyết không 
đám phụ ơn. 


Liễu Ngộ Xuân tự mình đi đến những chỗ quen biết vay 
mượn. Chỉ hai ngày là góp được một trăm năm mươi lượng, giao 
cho Lý Giáp, nói : 

- Tôi vay tiền cho anh không phải vì anh, mà vì cảm cái 
tình của Đô Thập Nương đổi với anh đó. 


Lý Giáp đem đủ ba trăm lạng bạc về hành viện giao cho Đỗ 
Thập Nương. Nàng hỏi : 


- Sao lần này chàng chạy ở đâu mà nhanh thế ? 


Lý Giáp kế cho nàng nghe lòng nhiệt thành của Liễu Ngộ 
Xuân. 


Đô Thập Nương nói : 
- Số bạc này giao xong là chàng và thiếp ra đi ngay. 
Rồi nàng đưa cho Lý hai mươi lạng bạc, nói tiếp : 


- Hôm qua thiếp mượn của chị em trong viện được hai mươi 
lạng đây, chàng giữ lấy để chị dụng trong lúc đi đường. 


Ngay lúc ấy thì mụ tú bà đến gọi ngoài cửa. Lý công tử mở 
cửa, nói : 


- Thể theo bậu ý của bà, tôi đã lo đủ ba trăm lạng, định đi 
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mời bà thì bà lại đến. 


Lự Giáp nói xong, lấy ba trăm lạng bày ra trên bàn. Mụ tú 
không ngờ Lý Giáp có tiễn, mặt mày biến sác. Đồ Thập Nương nói 


- Con ở trong hành viện này đã nhiều năm, làm ra cho mẹ 
có đến mấy nghìn lượng. Hôm nay con quyết ý tòng lương, nếu mẹ 
không giữ đúng lời hứa thì Lý công tử cứ giữ lấyv số bạc, còn con 
thì quyên sinh cho xong. 


Mụ tú bà đành phải chấp thuận, cân lại bạc và nói : 


- Đã đến lúc ta không giữ được con rồi. Vậy thì eon muốn ra 
đi lúc nào tùy ý, nhưng của cải, quản áo ta đã săm cho con thì con 
không được lấy đi thứ gì. 


Đồ Thập Nương bèn dắt Lý Giáp đi chào từ giả các chị em 
trong viện. Trong số các chị em, hai nàng Tạ Nguyệt Lãng và Tù 
Tế Tố là hai người thương Đồ Thập Nương nhiều nhất. Hai nàng 
thấy Đỗ Thập Nương mặc quần áo cũ lại không có đeo đỗ trang 
sức bèn đi chọn xiâm v mới xà lấy đô nữ trang cho Thập nương 
thay đổi. Rồi nàng Tạ Nguyệt Lãng bày tiệc thết đãi Đỗ thị và Lý 
công tử. 

Hôm sau, Đồ Thập Nương và Lý Giáp lên đường. Từ Tố Tố 


báo tin cho đông đủ chị em trong hành viện đến tiễn đưa. Tạ 
Nguyật Lãng nói : 


- Thập nương cùng chồng ra đi muôn dặm, trong túi nhẹ 
tênh. Chúng em không quên tình nghĩa, nên cùng góp lại một, 
chút quà mọn, xin chị và Lý công tử nhận đề làm lộ phí trên bước 
đường xa... 


Nói xong, Tạ Nguyệt Lãng cho người mang ra một chiếc 
tương có khóa cần thận, giao cho Đã Thập Nương. Thập Nương 
không từ chối, cũng không mở ra xem, chỉ bày tỏ lòng cảm ta mà 


265 


thôi. Xe ngựa đã đến, chị em đồng nghiệp tiên đưa đông đủ; có eä 
Liễu Ngộ Xuân đến tiễn nữa. Hai vợ chồng Đỗ Thập Nương bíịn 
rịn từ giã mọi người, lên đường. 


Hai người đi đường bộ đến Lộ Hà thì chuyển sang đường 
thủy đến Qua Châu rồi chuyển sang một chiếc thuyền nhỏ khác 
để xuôi về Giang Nam. Một đềm trăng trong gió mát, hai vợ chông 
ra trước mũi thuyền ngồi đối ẩm thưởng trăng trong khi neo thuyền 
ngơi nghỉ. Đỗ Thập Nương càm thấy lòng đầy hưng phấn nên cất 
tiếng hát một khúc "Tiểu đào hồng". 

Đêm ấy cũng có một chiếc thuyền buôn muối đậu gần đó. 
Chủ chiếc thuyền buôn muối là một chàng trai trẻ tên Tôn Phú tự 
Thiện Bôn, người ở Tân Án thuộc Huy Châu, vốn là một kẻ ăn 
chơi sành sõi. Tôn Phú nghe được tiếng hát của Đỗ Thập Nương 
chẳng khác nào tiếng phượng hót loan ngâm, bèn nghĩ rằng: "Người 
đang hát kia chắc chắn không phải là con nhà lành, thế nào ta 
cũng phải tìm cách gặp mặt được nàng ấy". 


Sáng sớm hôm sau, vì trời nổi gió tuyết nên các thuyền bẻ 
không thể lên đường được. Tôn Phú cho thuyền mình đến gân 
thuyền của Lý Giáp và ngẫu nhiên trông thấy Đồ Thập Nương. 
Chàng ta ngãy ngất trước nhan sắc của Đồ thị, bèn cất tiếng ngâm 
thơ : 

“Tuyết ngộp sườn non, Cao sĩ mộng 

Trắng soi rừng uắng, mỹ nhân sàng." 


Lý Giáp nghe có tiếng ngâm thơ ở thuyên bên cạnh bèn ló 
đầu ra ngoài quan sát. Tôn Phú chụp ngay cơ hội lân tiếng làm 
quen : 


- Chào tôn huynh, xin tôn huynh cho biết quý tính phương 
đanh. 


Lý công tử thấy khách có vẻ lịch sự nên vui vẻ khai quê 
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quán, tánh danh mình. Tôn Phú nói : 


- Gió tuyết ngăn trở lộ trình, vậy xin mạo muội kính mời 
tôn huynh cùng đệ lên bờ tìm chén rượu nhạt để tỏ tình tri ngộ. 


Lý Giáp đáp : 
- Bình thủy tương phùng, tôn huynh đã có nhã ý thì đệ xin 


vâng lời. 


Hai người cho thuyền cặp bến rồi cùng lên bờ tìm một tửu 
lâu, đối âm. Rượu được vài tuần, Tôn Phú hỏi : 


- Người ca trên thuyền của tôn huynh đêm hôm qua là ai 
thế 2 


Lý Giáp cũng muốn khoe mình là một trang phong lưu công 
tử, nên đem hết chuyện của mình và Đô Thập Nương nói cho Tôn 
Phú nghe. Nghe xong chuyện, Tôn Phú nói : 


- Huynh đưa người đẹp hồi gia, quả là một chuyện lý thú 
của huynh, nhưng không biết nghiêm đường có vui lòng thuận 
tình chăng ? 


Lý Giáp thật tình nói : 
- Phụ thân của đệ xưa nay vốn tính nghiêm khắc, đệ đang 
lo điều ấy đấy. 


Tôn Phú chộp lấy cơ hội, hỏi tiếp : 
- Giả như nghiêm đường không chấp thuận, thì tôn huynh 
gẽ đưa người đẹp đi đâu 2 


- Đệ đã bàn với Đã Thập Nương, định để nàng ở lại Tô 
Hàng đạo chơi non nước một thời gian. Đệ về nhà nhờ người thân 
năn nỉ phụ thân chấp thuận rồi cho rước nàng về sau. Ý huynh 
thể nào 2 


Tôn Phú nỗi : 
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cho nghiêm đường phẫn nộ. Mà sở dĩ cụ nhà giận huvnh là cũng 
vì huynh mê hoa luyến liễu, phá sạch tiền của chẳng chịu học 
hành. Ngày nay nếu huynh trở về nhà với hai bàn tay không, 
chẳng khác gì huynh chọc giận thêm ông cụ. Nếu huynh có thể 
cắt đứt được dây oan tình ái thì đệ xin tình nguyện tặng huynh 
ngàn lạng vàng. Huynh đem ngàn lạng vàng về trình gia nghiêm, 
nói là ở kinh lâu nay chăm chỉ học tập, chẳng tiêu phí phóng túng 
điều gì. Cụ nhà tất sẽ tin lời thì gia đình được hòa mục. Thế là 
huynh đã chuyển họa thành phước, khá nên nghĩ kỹ vậy. Không 
phải đệ ham muốn người đẹp của huynh, mà thật lòng muốn giúp 
huvnh đó thôi. 


Lý Giáp vốn là một con người có tính do dự, không dứt khoát, 
nghe Tón Phú bàn như thế cho là có lý, nên đứng lên chắp tav nói: 


- Nghe huvnh chỉ giáo chẳng khác nào được mở mắt ra. 
Hiểm vì Đỗ thị ngàn dặm theo tiểu đệ nên khó thể một lúc đứt 
tình. Xin để về bàn tính kỹ lại với nàng rồi sẽ tin cho huynh hay 
sau. 


Hai người chia tay trở lại thuyền. 


Đêm hôm ấy Lý Giáp cứ trần trọc, thở vắn thở dài không 
ngủ được. Đồ Thập Nương lấy làm lạ nên cật vấn đôi lần ba lượt 
nhưng Lý chỉ khóc mà không trả lời. Đồ thị ôm tình quân vào 
lòng, nói : 


- Thiếp và chàng tình chung đã gần hai năm nay, trải biết 
bao nhiêu cay đắng mới được ngày này. Qua mãấy ngàn dặm đường 
thiếp chưa hề thấy chàng buần cớ sao hôm nay lại có vẻ bi thương 
như thế này. Chắc là có duyên cớ gì đây. Vợ chồng sống chất có 
nhau, xin chàng nói thật với thiếp. 

Lý Giáp ngồi lên gạt lệ nói : 

- Anh bị khốn quấn nơi chân trời, nhờ nàng vêu không khinh 
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bố, nhân nhục theo nhau. Nhưng suy đi tính lại, nghiêm đường là 
phương diện quốc gia, bó buộc lễ nghĩa phép tắc; chắc chắn là 
không chấp thuận cho đồi ta rồi. Tình nghĩa vợ chồng đã không 
giữ vẹn mà đạo lý cha con cũng tiêu tan... Lúc ban ngày cùng 
người bạn họ Tôn uống rượu, trù tính chuyện này khiến lòng anh 
đau như cát. 


- Người bạn họ Tôn của chàng là người như thế nào? Và 
anh ta trù tính với chàng ra làm sao 2 


Lý Giáp thong thả nói : 


- Người bạn họ Tôn tên Phú quê ở Huy Châu, làm nghề 
buôn muối. Đêm qua nhân nghe nàng hát nên có hỏi thăm. Anh 
có kể lại chuyện đôi ta cho bạn ấy nghe và nói đến sự khó khăn 
khi trở về nhà. Bạn ấy muốn đem một ngàn lạng vàng làm sính lễ 
đón nàng. Như thế thì anh có tiền trở về gặp lại mẹ cha, mà nàng 
cũng có nơi nương tựa. nhưng tình không nỡ dứt nên lòng anh 
đau đớn lắm. 


Sau giây phút kinh hoàng, Đỗ Thập Nương cười nhạt, nói : 


- Kẻ bày kế cho chàng quả là một tay hảo hớn. Chàng thu 
được ngàn lạng vàng còn thiếp thì về tay người khác để cho chàng 
khỏi mang lụy. Đôi ta bắt đầu ở chữ tình nhưng dừng lại ở chữ lễ, 
quả là một kế hay tiện cả đôi đường. Nhưng ngàn lạng vàng ấy 
đâu ? 

Lựý Giáp gạt lệ nói : 

- Chưa được nàng chấp thuận nên anh chưa dám nhận về. 


- Vậy sáng mai chàng hãy nhận lời anh ta đi. Khi vàng trao 
tận tay chàng thì thiếp mới sang thuyền. 


Sáng sớm hôm sau, Tôn Phú sai gia đồng sang thuyền Lý 
Giáp hỏi thăm tin tức. Lý công tử đích thân sang thuyền Tôn Phú 
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trả lời là Đồ Thập Nương đã đồng ý. 


Tôn Phú lòng mừng khấp khởi, đích thân mang vàng sang 
thuyền của Lý Giáp. Đã Thập Nương cho người cân vàng đủ sẽ, 
rồi sai mang chiếc rương của mình ra. Nàng lấy chìa khóa mở 
_ rương, bên trong có rất nhiều hộp nhỏ. Thập Nương lần lượt mở 
các chiếc hộp ra, mọi người thấy toàn là châu ngọc quý báu. Nàng 
cầm tất cả những của quý ấy vất cả xuống sông. Mọi người đều tỏ 
ý tiếc rẻ nhưng không làm sao cản ngăn nàng được. Đến chiếc hộp 
cuối cùng đựng toàn là minh châu. Đồ Thập Nương chưa kịp ném 
xuống sông thì Lý Giáp có lẽ hối hận nên ôm nàng lại và khóc lóe 
thảm thiết. Tôn Phú cũng bước đến nói lời khuyên giải hai người. 
Đỗ Thập Nương đẩy Lý công tử ra, nhìn vào mặt Tôn Phú và nối 
lớn : 

- Ta với Lý lang đã trải qua bao nhiêu gian nan khổ nhọc 
mới đến được đây. Nhà ngươi mang lòng tà dâm, dùng xảo ngôn - 
để phá hoại hạnh phúc của người khác, chia rẽ vợ chồng ta. Vậy 
ngươi là kẻ thù của ta, đừng có mơ tưởng cuộc ái ân tội lôi. Ta chết 
mà linh thiêng sẽ tố cáo tội ngươi với quỷ thần. 

Rồi nàng quay sang Lý Giáp, nói tiếp : 

- Thiếp bao nhiêu nạn trải qua cuộc phong trần, gom góp 
được chút của cải để làm kế phòng thân. Từ khi gặp chàng, hải 
thệ mình sơn, bạc đầu không xa cách. Trước khi rời kinh đô, thiếp 
g1ả làm tặng vật của chị em, của không dưới vạn lạng; định cho 
chàng mang về gặp cha mẹ để gia đình chàng thấy thiếp có lòng 
thành mà thu nạp thiếp. Nào ngờ chàng lòng da không vững chắc, 
nghe xảo ngôn của kê gian tâm, nửa đường bỏ rơi thiếp. Nay trước 
mặt mọi người, thiếp mở rương cho tất cả đều thấy và cho chàng 
biết rằng số ngàn lượng mà chàng cần, chẳng khó khăn gì. Qua 
chàng là kẻ đôi mắt không ngươi. Mệnh số thiếp chẳng ra gì, 
phong trần chìm nổi. Tưởng thoát được khỏi chốn yên hoa là an 
phận tòng lương, ngờ đâu nửa đường bị chàng ruồng bỏ. Vậy là 
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thiếp không phụ chàng mà chàng đã phụ thiếp. 


Dứt lời, Đỗ Thập Nương õm hộp ngọc nhảy xuống sông. Mọi 
người hô cấp cứu nhưng dòng sâu nước cuốn, người ngọc đã chìm 
đắm mất rỗi... 
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___ "Hay hèn lễ cũng NỔI ĐIÊU 
Nôi quê nghĩ một hơi điêu ngang ngơng ' 
(Cáu 1317, 1318. Kiêu nói uới Thúc Sinh) 


Điều là một loài động vật có vú giống như con chuột nên còn 
gọi là "điêu thử". Loài điêu thử này có rất nhiều ở tỉnh Liêu Đông 
(Trung Quốc) và ở Triều Tiên. Điêu thứ là một loài thú rất rậm 
lông. Da lông điêu dùng làm áo mặc rất ấm. 


Điển tích "nối điêu” xuất xứ trong "Triệu Vương Luân truyện 
như sau : 


Cuấi đời Tam quốc, Tư Mã Viêm là con trai Tư Mã Chiêu 
dứt được nhà Ngụy, lập nên nhà Tấn. Nhưng đến đời con Tư Mã 
Viêm là Tấn Huệ Đế bất tài, nhu nhược; quyên hành lọt vào tay 
Giả hậu. Giả hậu là một người tính tình nhỏ nhen, hay đố ky 
ghen ghét. Bà thường xúi giục các quan lại giết hại lẫn nhau. Vì 
thế chẳng những chốn triều trung không yên mà bên ngoài cũng 
nhiễu xáo trộn. Tiếng oán than của trăm họ vang lên khắp nơi. 


Triệu Vương Tư Mã Luân là đồng dõi tôn thất, thấy Hoàng 
đế hôn ám, Giả hậu tàn ác nên ông quyết tâm gây chính biến. 
Triệu Vương đem quân về kinh bắt giam Huệ đế, giết chất Giả 
hậu rồi tự lập làm vua. Khi Triệu Vương lên ngôi, phầm những ai 
đồng mưm với ông trong cuộc thoán nghịch, bất luận thân phận 
sang hèn, đều được ông gia tăng phẩm tước, bổng lộc. Nhà vua 
mới lạm phong như thế nên trong triều ngoài quận đều bàn tán 
xôn xao. Theo tập tục nhà Tấn, các quan đều dùng đuôi con điêu 
làm chóm mũ, Vì sự lạm phong ấy nên người đương thời có câu 
nói mỉa mai "Điêu bất túc, cấu vĩ tục" (đuôi điên không đủ, lấy 
đuôi chó nối vào). VỀ sau câu nói ấy thành một thành ngữ. Tuy 
nhiên, câu thành ngữ ấy đôi khi cũng dùng để bày tỏ ý khiêm 
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nhường như nhà thơ Chu Tất. Đạt có câu: “Công thi như điêu bất 
phiến trước, ngã tục cầu vĩ câu không tước”. Câu thơ muốn bày tỏ 
sự vụng về của mình chẳng khác nào dùng đuôi chó nối đưôi điêu 
vậy. 

Câu của Thúy Kiều nói với Thúc Sinh như trên, cũng là để 
bày tô ý khiếm nhượng của nàng. 


+ 
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"Thế 'frong đu lớn hơn ngoài 
Trước HÀM SƯ TỬ gởi người đẳng Iq" 


(Câu 1349, 1350. Kiêu tâm sự với Thúc Sinh) 


HÀM SƯ TỪ : Chỉ tính hung hăng của người đàn bà, cái oai 
dữ của người vợ cả. 


Sách Truyền Đăng lục chép rằng : 


Trần Tháo tự Long Khâu cư sĩ, người đời Tống, là một người 
uyên bác về Phật học; đã từng ăn chay, ở chùa và không màng 
đến thế sự. 


Trần Tháo chơi thân với Tô Đông Pha, thường cùng với Tô 
Đông Pha bàn luận về thư pháp, về sự thành bại cổ kim. Trần 
Tháo có người vợ là Liễu thị, tính hay ghen nên càng ngày càng 
trở nên hung hăng. Mãi khi Trần Tháo mở tiệc đãi khách khứa 
bạn bè, nếu có ca nhi đến hát xướng mua vui thì Liễu thị máu 
ghen nổi lên, ở nhà trong lấy gậy đánh vào vách, gào thét om sồm. 
Khách khứa thấy vậy không chịu được, đành phải bỏ tiệc mà ra 
về. 

Do vậy nên Tô Đông Pha làm thơ đùa Trần Tháo rằng : 


“Thùy tự Long Khâu cư sĩ hiển 

Đàm không thuyết hữu dạ bất miên 
Hốt uăn Hà Đông sư tử hống 

Trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên ”. 


(Ai hiển như cư sĩ đất Long Khâu, bàn về thuyết không 
thuyết. có của nhà Phật, đêm không ngủ. Bông nghe sư tử Hà 
Đông rống lên, gậy chống rơi khỏi tay, lòng bàng hoàng quên hết 
cả) 

Sư tử Hà Đông ở đầy là ý Tô Đông Pha chỉ Liễu thị, vợ Trần 
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Tháo. Sư tử hống là tiếng nhà Phật nói giọng thuyết pháp của 
Phật.âm vang cả thế giới như tiếng sư tử gầm thét, Vì Trần Tháo 
là người ham thuyết về Phật pháp mà Liêu thị tánh hay gầm gừ 
chông nên Tô Đông Pha mượn tiếng "Sư tử hống" để đùa Trần 
Tháo. 
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„"Cúi đâu luôn xuống mới nhà. 
GIÁM CHUA lợi tội băng bơ lủa nông" 


(Câu 1351, 1352. Kiêu cật uấn Thúc Sinh) 


GIẤM CHUA là để chỉ người đàn bà quá ghen. Còn lửa 
nồng tức Hỏa khanh, để chỉ nơi thanh lâu. 


Theo sách Dị Uyến, điển tích Giấm chua kế chuyện người 
đàn bà ghen như sau : 


Hoàng đế nước Kim có hai nàng cung phi tuyệt sắc, yêu 
quý lắm, một bước không rời. Tiêu Hoàng hậu và các cung phi 
khác ghen tức lắm nhưng không làm sao hãm hại hai nàng cung 
phi kia được; vì hai nàng luôn luôn được Hoàng đế bảo vệ. 


Đến khi Hoàng đế già, lâm trọng bệnh và biết rằng không 
thể sống được nữa nên sắp xếp việc truyền ngôi lại cho Thái Tử. 
Việc thứ hai là nhà vua gọi Hoàng hậu và các vị cận thần đến bên 
long sàng dặn rằng : 


- Khi trẫm băng hà, các khanh hãy vì trẫm mà chôn theo 
hai nàng ái phi của trẫm, hầu trẫm bớt phần cô quanh, an vui nơi 
suối vàng. 

Rồi nhà vua băng hà. Hoàng hậu và các quan cận thần 
tuân theo đi mệnh, bắt hai nàng ái phi chôn theo vua, cạnh bên 
lãng mộ ngài. Tuy nhiên, trước khi chôn hai nàng ái phi của Kim 
Hoàng đế, Hoàng hậu nghĩ: "Nếu để hai nàng nguyên vẹn mà 
chôn, nhan sắc vẫn mặn mà thì xuống âm phủ hai nàng vẫn được 
nhà vua sủng ái. Rồi họ vẫn hú hí với nhau như lúc sanh tiên thì 
thật là đáng ghét". Chỉ nghĩ bấy nhiêu đó thôi là Tiêu Hoàng hậu 
đã nổi cơn ghen tức dữ đội. Bà cho đòi các cung phi trước kia bị 
nhà vua bỏ rơi, đến cùng bàn hạc. 
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Có mật cung nhân tâu : 


- Muôn tâu Hoàng hậu, hai nàng œàng phì ấy đã dùng nhan 
sắc để chính phục Hoàng thượng lúc sanh tiền, vậy nay ta hãy 
phá ltủy sắc đẹp nó trước đi rồi hãy chôn. Như vậy xuống suối 
vàng chúug sẽ không còn mê hoặc quân vương nữa được. ˆ 


Tiêu Hoàng hậu cho ý kiến ấy là hay, nên bà ra lệnh khoét 
mắt, cao lòng mí, đốt má hồng môi đỏ của hai nàng cung phi kia. 
Đoạn hà còn cho ngâm xác hai nàng vào giấm chua nữa. Sau nửa 
ngày ngâm giấm, Hoàng hậu cho vớt xác hai cung phi ấy ra, thấy 
nhan sắc, thi thể hai nàng đã hoàn toàn bị hủy hoại mới cho đem 
Láng bân kim lãng nhà vua. 


* * 


Mật truyền thuyết thứ hai về lòng ghen của người đàn bà 
được đàn gian Trung Quốc kể như sau : 


Tricu vua Đường Thái Tông, có vị đại thần là Nhiệm Hoàn 
có một ugười vợ nổi tiếng ghen tuông đệ nhất trên đời. Hai vợ 
chồng Nhiệm Hoàn sống với nhau đã hai mươi năm mà không có 
con. Tuy nhiên Nhiệm Hoàn vẫn không dám chọn hầu thiếp vì vợ 
quá ghen. 


Vua Thái tông biết chuyện, bèn ban tặng cho Nhiệm Hoàn 
hai cô hầu ¿rẻ đẹp. Liễu Thị, vợ Nhiệm Hoàn, lừa kế bắt hai nàng 
hầu ấy tró: la: và đội nước sôi lên đâu cho hói. 

Đường Thái Tông biết chuyện, vừa giận mà cũng vừa tức 
cười nên cho đòi Nhiệm Hcàn và Liễu thị đến. Trước đó nhà vua 
đã ra lệnh cho nội thị làm một bình thuốc độc giả bằng giấm chua 
để sẵn. Khi Nhiệm Hoàn và Liễu thị ra mắt, nhà vua đặt bình 
rượu độc (giả) trước mặt Liêu thị và phán : 


- Từ rày không được ghen nữa. Còn nếu như không bỏ được 
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tánh ghen thì hãy uống bình rượu độc này. 
Liễu thị cung kính tâu : 
- Muôn tâu bệ hạ, thiếp với Nhiệm Hoàn là vợ chồng se tơ 


kết tóc, đã bai mươi năm sướng khổ có nhau. Nay nếu Nhiệm 
Hoàn có lòng phụ bạc thì thân thiếp xin được chết còn hơn. 


Nói xong liên cẩm lấy bình rượu độc tu cạn và ngã lăn ra 
ngủ một giấc mê mệt. Nhiệm Hoàn hoảng hốt chưa kịp lên tiếng 
thì nhà vua cười lớn, nổi : 


- Khanh yên tâm, đó chỉ là thuốc ngủ để trẫm thử lòng vợ 
khanh, chẳng phải rượu độc đâu. Người không sợ chết thì khó 
lòng đem cái chết mà dọa được. Ghen đến như vợ nhà ngươi thì uy 
ta cũng đành chịu thua mà thôi. 

Cũng nhân chuyện ấy mà Đường Thái Tông nghĩ ra rằng, 
lòng đàn bà ai cũng như ai, thà chịu chết chứ nhất định không 
chịu san sẻ tình yêu cho kẻ khác. Vì nghĩ thế nên nhà vua luôn 
ban ơn mưa móc đều khắp cho các cung phí, không sủng ái riêng 
ai và để cho ai phải chịu cái cảnh : 

“Hông lâu còn khóa then sương 

Thám khuê còn rấm mùi hương khuynh thành”. 


(Cung Oán ngâm klm&c ) 


279 


Trông lên MẶT SẮT đen sỉ 


Lập nghiêm trước đð ra uy nặng lời 
(Câu 1409, 1410. Quan phủ Lâm Truy thăng đường) 


Nghe càng đắm, đắm càng say 
La cho MẶT SÁT cũng ngây vì tình. 
(Câu 2579, 2580. Hồ Tôn Hiến say mê Kiều) 


MẶT SÁT : do chữ Thiết diện, nghĩa là mặt có vẻ sắt đá của 
nhữ›g ông quan cương trực không vì tình riêng mà thay đổi lẽ 
công. 


Triệu Biện, người đất Tây An đời nhà Tống, làm quan Điện 
Trung Thị Ngự sử, nổi tiếng là một ông quan thiết điện vô tư. Mỗi 
khi đàn hặc các quan trong triều, Triệu Biện không kiếng nể gì 
những bậc quyền cao tước trọng hơn mình; hay những người được 
vua yêu mến. Ông được người đương thời quý mến gọi là Thiết 
điện Ngự sử. 

Đời Tống cũng còn một ông quan Thiết diện vô tư thứ hai là 
Bao Chuẩn thường được gọi là Bao Công. 

Câu "La cho mặt sắt cũng ngây vì tình" trong truyện Kiểu 
thì Hỗ Tôn Hiến không phải là loại quan Thiết diệt vô tư. Ông ta 
chỉ là loại quan lại "mặt sắt nghi sĩ" chỉ biết ngây dại trước sắc đẹp 
của g1ai nhần mà thôi. Thật là mỉa mai... 


+ 
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"Thực lò lội tử, gioi nhân 
CHÂU TRẤN còn có Châu Trần nào hơn" 


(Câu 1457, 1458. Quan Trị phủ Lâm Truv phán) 


Mụ càng xua đuổi cho liên 
Lấy lời hung hiểm ép duyên CHÂU TRẢN. 
(Câu 2093, 2094. Bạc bà ép duyên Kiểu) 


Tình xưa ân trả, nghĩa đến 
Gia thân bèn mới kết duyên CHÂU TRÂN. 
(Câu 2865, 2866. Vương Quan kết duyên với con gái 
Chung lão). 


CHÂU TRẤN : Ở một thôn thuộc huyện Phong tỉnh Giang 
To, xưa kia có hai họ Châu và Trân đời đời kết làm thông gia với 
nhau. Do đó thôn ấy được đặt tên là thón Châu Trần. Về sau 
người ta dùng hai tiếng Châu Trân để chỉ những cuộc hôn nhân 
tốt đẹp, vợ chỗng xứng đôi vừa lứa. 


Nhà thơ Bạch Cư Dị thời Thịnh Đường có những câu thơ về 
hai họ Châu Trần như sau : 


“Từ Châu cổ Phong huyện 
Hữu thôn uiết Châu Trần 
Nhất thôn duy lưỡng tính 
Thế thế ui hôn nhân . 


(Ở huyện Phong xưa của đất Từ Châu, có một thôn gọi là 
Châu Trắn. Một thôn chỉ có hai họ đời đời kết làm thông gia với 
nhau). 
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'Tìn nhỏ ngày một vắng tin, 
Mỡn tình CÁT LŨY, nhợt tình TẠO KHANG" 


(Câu 1479, 1480. Kiêu khuyên Thúc Sinh uê thăm 0uợ nhà) 


CÁT LÚŨY : do câu “Nam hữu cù mộc, cát lũy oanh chỉ" 
nghĩa là bên phía Nam có cây to, dây cát lũy leo lên; ý nói thân 
phận vợ lã. 


TẠO KHANG có nghĩa là tấm mắn; do câu "Tao khang chỉ 
thê bất khả hạ đường" nghĩa là người vợ tấm mắn không thể bỏ 
đưới thẩm. 


Vua Hán Quang Vũ có người chị là Hồ Dương công chúa 
góa chồng. Nhà vua muốn chị mình bước thêm bước nữa nên đem, 
tên các quan trong triều ra hỏi ý kiến chị. Hồ Dương Công chứa 
nói : 

- Tống Hoằng là người có nghi biểu khác thường mà tất cả 
những người khác không ai bì kịp. 


Nhà vua biết ý chị mình muốn gá nghĩa với Tống Hoằng 
nên bảo chị ngồi sau tấm màn rồi cho mời Tống Hoằng đến. Nhà 
vua hỏi Tống Hoàng : 


- Tục ngữ có câu : "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ" (phú dịch 
giao, quý địch thê) có phải như thế chăng ? 

Tống Hoằng tâu : 

- Muôn tâu, thân có nghe: "bạn hữu giao tiếp với nhau từ 
lúc còn nghèo hèn thì không nên quên, người vợ lấy trong lúc còn 
tấm mắn thì không nên bỏ dưới thêm" (Bản tiện chi giao mạc khả 
vong, tao khang chỉ thê bất khả hạ đường). 


Hán Quang Vũ nghe Tống Hoằng trả lời như thế bèn nói 
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với Hỗ Dương Công chúa : 


- Thôi, việc không thành rồi. 
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SÔNG TẤN mội giỏi xanh xanh 
Loi thoi bờ liễu mấy cảnh DƯƠNG QUAN 


(Cáu 1ã01, 1502. Kiêu tiên Thúc Sinh vê nhà). 


SÔNG TÂN, Nguyễn Du lấy ý ở một bài hát cổ là bài Vị 
Tây : 


"Dao vọng Tân xuyên can trường đoạn tuyệt”. 
(Xa trông nước sông Tân như nát gan đứt ruột). 


DƯƠNG QUAN : tên một cửa ải ở về phía Tây Nam huyện 
Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc. Trong bài thơ “Tống Nguyện Nhị sử 
An Tây" của nhà thơ Vương Duy (1) thời thịnh Đường có hai câu: 


“Khuyến quôn cánh tận nhất bôi tửu 
Tây xuất Dương quan tô cố nhân. 

(Mời người cạn chén. rượu này 

Dương quan ra khỏi chẳng rày ơi quen). 


(1 VƯƠNG DUY (701 - 761) tự Ma Cật, người Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây, là 
một nhà thơ kiêm họa sĩ thời thịnh Đường. Chẳng những thơ hay vẽ giỏi, 
Vương Duy còn rất sành âm nhạc. Ông đồ Tiến sĩ và làm quan đến chức 
Thượng Thư Hừu Thừa. 


Vương Duy là một nhà thơ yêu thích thiên nhiên và thảm tín đạo Phật. 
Hàng ngày, ông án chay tụng kinh nên tâm hẳn thanh cao, khoáng đạt. Ông sở 
trường về thê thơ Tứ tuyệt. Trong thư Vương Duy, thiên nhiên hiện ra như bức 
tranh vẽ. Bởi thế, Tô Đóng Pha đời Tống mới nói rằng: "Đục thứ Ma Cật thấy 
trong thơ có vẽ, xem tranh Ma Cật thấy trong về có thơ”. 


Người lên ngựg, kẻ chiabào . 
RƯNG PHONG, THU ĐA NHUỘM MAU QUAN SAN. 


Dặm hồng bụi cuốn chỉnh an, - 
Trông người đã khuất MAY NGAN DÀU XANH. 
(Câu 1519 đến 1522. Kiều tiễn Thúc Sinh về nhà) 


"Rừng phong, thu đã nhuộm màu quan san”. Câu ràyv lấy ý 
câu thơ trong Tây Sương ký: “Thu lai thùy nhiễm phong lâm thúy.” 


Câu thơ trên trong đoan tả cảnh chia tay giữa Trương Quân 
Thụv và Thôi Oanh Oanh, khi cậu Trương phải Ìai kinh ưng thí 
theo lời buộc của bà lớn, mẹ Oanh Oanh. Đấy là cảnh 1 trong hồi 
[I, phần thứ IV của tuông Tây Sương Ký! .Thôi Oanh Oanh hát 
đoạn sau đây : 


"Bầu trời thăm thắm xanh lơ 

Đìu híu mặt đát lơ thơ hoa tùng. 

Gió tây thối buốt can tràng 

Vẻ Nam, nhạn Bắc bêu thương lạc loài. 
Rừng phong di nhuộm đó tươi ? 

Phải chăng nước mốt của người biệt ly. 
Tơ liễu dài, đài có ích chỉ ? 

Buộc sao được gót ngựa phi dăm trường ? 
Sum tui sao hhéo muộn màng ? 

Chim lìa sao khéo uội Uuàng xót xa. 

Rừng thưa ơi, có thương ía ? 

Vì ta, mi níu bóng tò lại nao. 

Ngựa bia châm chậm chứ nào 

Xe này liêu liệu theo uào cho mau. 

Tương tư từa mới qua câu 

Biệt ly lại chuốc mối sâu mênh mang. 
Chợit nghe một tiêng "lên đường” 

Jung rời tay ngọc xuyến tàng rộng thênh. 
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^Äa trông mười dặm trường đình, 
Thờ ơ mặt ngọc, da xanh mấy phân”. 


MẤY NGÀN DÂU XANH : Lấy ý trong "Chinh phụ ngẫm 
khúc" của Đặng Trần Côn (1), đoạn người chỉnh phụ tiên chồng 
lên đường từ câu 63 đến câu 70 : 


“Lang cố thiến hê Hàm Dương 

Thiếp cố lang hệ Tiêu Tương. 

Tiêu Tương yên trở Hàm Dương thụ, 
Hàm Dương thụ cách Tiêu Tương giang. 
Tương cố bất tương biến, 

Thanh thanh mạch thượng tang. 

Mạch thượng tang, mạch thượng tang, 
Thiếp ý quản tâm thùy đoán tràng?” 


Đoàn Thị Điểm (2) dịch : 


Chốn Hàm Dương chàng còn ngánh lại, 

Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang. 

Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương 

Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng. 
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, 

Thấy xanh xanh những mấy ngùn đâu. 

Ngàn dâu xanh ngắt một màu, 

Lòng chàng, ý thiếp ai sâu hơn di. 


(1ì ĐẶNG TRẤN CÔN, người làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì, ngoại thành 
Hà Nội. Ông sinh trong khoảng từ 1710 đến 1720 và mất khoảng năm 
1745; thọ chưa được 40 tuổi. 

Đặng Trần Côn thuở nh chăm học, thị đã Hương Cống (Cử nhân) nhưng 
tớt thi Hội. Bước hoạn lộ đầu tiên là làm Huấn đao ở trướng phủ Chúa Trịnh. 
Sau được bố làm Tri huyện Thanh Oai, rồi được thăng Ngự sử đài. 

Đặng Trần Cõn viết Chính phụ ngâm khúc trong khoảng từ 1740 đến 


1742, là thời kỳ rối ren nhất của lịch sử đân tộc. 


(2) ĐOÀN THỊ ĐIỂM, hiệu là Hồng Hà nữ sĩ, sinh năm 1705 ở làng Giai 
Pham, huyện Văn Giang xứ Kinh Bắc. 


Năm 25 tuổi mất cha, Đoàn Thị Điểm đưa mẹ về xã Chương Dương phủ 
Thường Tín, mỡ trường đạy hục. Đâu năm 1743, Đoàn Thị Điểm nhận lời làm 
kế thất Tiến sĩ Nguyễn Kiểu. 

Đoàn Thị Điểm mất năm 1740, lúc 44 tuỗi. Ngoài bản địch "Chính phụ 
ngâm khúc” của Đăng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm còn để lại tập "Truyền Kỳ tân 
phổ". 


287 


DUYÊN ĐĂNG thuận néo gió đưa 
Cung chòng kết lóc, se lơ những ngày 
(Cáu 1531, 1539. Hoạn Thư, tợ Thúc Sinh) 


Câu “Duyên đằng thuận nẻo gió đưa", Nguyễn Du mượn ý 
câu thơ cố "Thời lai phong tống Đằng vương các" (thời tới thì gió: 
đưa đến gác Đằng Vương). Câu này ngụ ý chỉ sự may mắn ở đời. 


Tương truvền vua Đường Cao Tông cho một người con làm 
Thứ Sử Hồng Châu, quận Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây và 
phong người con ấy tước Đằng Vương. Đăng Vương cho xây một 
cái gác ở nơi ấy, đặt tân là Đăng Vương các. 


Khi Diêm Bá Dư đến nhận chức Đô Đốc ở Hãng Châu, đặt 
tiệc ở gác Đàng Vương để thết đãi tân khách và các bậc văn mặc. 
Diễm Bá Dư cũng vêu cầu tân khách đến dự tiệc, mỗi người nên 
làm một bài tự nói về gác Đằng Vương ngav trong bữa yến. 


Vương Bột (1) năm ấy mới mười sáu tuổi, hay tin nhưng lại 
ở xa mấy trăm đặm nên không biết làm sao đến họp mặt với các 
văn nhân thị sĩ ở các Đăng Vương. Có một cụ già khuyên Vương 
Bột cứ chuẩn bị thuyền, chèo 'và buồm thì tự nhiên sẽ có gió đưa 
chàng tới nơi. Vương Bột nghe lời cụ già, chuẩn bị đây du thì quả 
nhiên đêm ấy có gió lớn nối lên. Chàng dong buồm cho thuyền 
khởi hành và hõm sau đã đến Đàng Vương các, kín vào dhìr tiệc. 


Đô Đốc Diêm Bá Dư thấy Vương Đột còn nhỏ quá, có ý coi 
thường nhưng cũng miễn cưỡng cấp giấy bút cho chàng để làm 
bài tự Đằng Vương các. Lại sai một người đứng cạnh bên chàng, 
hề Vương viết xong câu nào thì người ấy phải sao lại đem trình 

cho Bá Dư ngay. 


Mới đọc mấy câu đầu của bài tự, Diêm Bá Dư rất lấy làm 
ngạc nhiên về lối văn già đặn của chàng thiếu niên Vương Bột. 


2&5 


Đọc đến hai câu: 
“Lạc hà dữ cô vụ tê phi 
Thu thủy cộng tràng thiên nhất sắc” (2) 


thì Diêm Bá Dư tỏ ra khâm phục Vương Bột vô cùng. Kết 
cuộc, bài tự Đằng Vương các của Vương Bột trội hơn tất cả các bài 
của tân khách trong tiệc. Từ đó, Vương Bột vang danh khắp nơi. 


(1) VƯƠNG BỘT (648 - 675) tự Từ An, sáu tuổi đã biết làm văn. Mười sáu 
tuổi đã nối đanh với bài tự Đằng Vương các. Vương ha bút thành câu, văn 
chương trác tuyệt. Tiếc thay, người tài cao nhưng mệnh yêu; năm hai 
mươi tám tuổi bị chết đuối ở Nam Hải trong chuyến đi thăm cha làm Thứ 
Sứ Giao Châu. 


Vương Bột là mật trong bốn thi sĩ cao đanh thời Sơ Đường. Ba người kia 
lá Dương Quynh, Lư Chiếu Lan và Lạc Tân Vương. 


(2) Ráng chiều với cò lẻ cùng bay 


Nước thu cùng trời dài một sắc. 
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Thú quê THUẦN VƯỢC bén mùi 
Giếng vàng đã rụng mội vời lũ ngô 


(Câu 1593, 1594. Thúc Sinh ở qué nhà uới uợ) 


THUẦN VƯỢC do chữ Thuần lô tức là "thuần canh lô khoái" 
(canh rau thuần, gỏi cá vược). Thuần là tên một loại rau, Vược là 
tên một loại cá giống như cá mè. Hai tiếng Thuần Vược thường để 
chỉ phong vị món ăn (đặc sản) quen thuộc nơi quê nhà. 


Theo Tấn thư thì Trương Hàn người đời Tấn, rất giỏi văn 
chương và tánh tình phóng khoáng, không hay câu nệ những điều 


nhỏ nhặt. Trương đến đất Lạc, Tế Vương Quýnh vời đến phong 
quan. 


Trương Hàn thường nói với tả hữu rằng : 

- Thiên hạ loạn lạc, mối họa chưa định được, phàm người có 
tên tuổi trong bốn bể cầu được lui về mà hưởng an nhàn là rất 
khó. 

Nhân một buốt gió đầu thu thối, Trương Hàn chợt nhớ đến 
món ăn quen thuộc ở quê mình là canh rau thuần và gỏi cá vược 
mà ông đã từng ăn, khi chưa đi làm quan. Ông than rằng: 

- Nhân sinh quý đắc thích chí, hà năng ký quan số thiên lý 
di yêu danh tước hồ. (Đời người ta quý nhất )à được điều thích chí, 
sao có thể chịu trói buộc mình ở ngoài ngàn dặm mà câu danh cầu 
tước). 


Rồi Trương Hàn sai tả hữu thắng ngựa, sửa soạn hành lý; 
ông cáo quan về quê. 


29% 


HOÀNG LƯƠNG chợi tỉnh hồn mơi 
Cửa nhà đâu môi, lâu đởi nào đây ? 
(Câu 1715, 1716. Kiêu bị bắt uê phủ Hoạn bà) 


HOÀNG LƯƠNG là kê vàng. Kê là một loại trong ngũ cốc 
có thể nấu chín ăn, vị của nó cũng giống như cơm. 


Sở di người đời dùng Kê vàng ghép vào trong giấc mộng là 
do điển tích "Hoàng lương nhất mộng" trong sách "Dị Văn Tập” 
như sau : 


Đời Đường, có một thư sinh nghèo tên Lư Sinh đi thì không 
đô. Rồi trên đường đến Hàm Đan, chàng dừng chân nghỉ trong 
một quán trọ. Tủi phận mình nghào khổ lại thi rớt, Lư Sinh bất 
giác thở dài. 

Lúc ấy trong quán còn có đạo sĩ Lữ Ông. Đạo sĩ cảm thấy 
thương tình khi nghe Lư Sinh thở dài, nên trao cho chàng chiếc 
gối bảo kê đầu nằm ngủ thì sẽ được mọi điều như ý. Lúc bấy giờ 
chủ quán đang bất đâu nấu nỗi kê. 

Lư Sinh cảm thấy quá mệt mỏi nên liên kê đầu lên chiếc gối 
của Lữ Ông trao cho mà ngủ. Trong giấc ngủ, Lư Sinh trải qua 
một giấc mộng đẹp. Chàng thấy mình đi đến một nước tên gì không 
rõ, lấy được một người con gái đẹp họ Thôi làm vợ, thi đỗ Töến sĩ, 
làm quan trải cả trong ngoài rất vinh hiển. Vợ lại sinh con đủ trai, 
gái, đều là những đứa trẻ phi phàm, lớn lân đều hiển đạt cả. Sinh 
lại thấy mình dâng sớ hạch tội Tể tướng Lý Lâm Phủ của Đường 
triểu khiến ông ta bị cách quan. Cuộc đời Lư Sinh phú quý vinh 
hiển như thế suốt năm mươi năm mới sinh bệnh mà mất. 


Lúc cảm thấy sinh bệnh là lúc Lư Sinh nằm lệch chiếc gối 
vì trở mình, do đó chàng thức giấc luôn. Mở mắt ra, Lư Sinh nhìn 
thấy Lữ Ông còn ngồi bên cạnh mình, và người chủ quán nấu nồi 
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kê vẫn chưa chín. Thì ra, những sự vinh hoa phú quý mà Lư Sinh 
thấy mình được hưởng năm mươi năm qua chỉ là một giấc mộng; 
thời gian thật là ngắn ngủi... 
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'Bê ngoài thơn thới nói cười 
Mở hong nhơm hiểm, GIÊT NGƯỜI KHÔNG ĐAO" 


(Câu 1815, 1816. Kiêu nghĩ uê Hoạn Thư) 


Hai câu thơ trên lấy ý từ câu "Đường Lý Lâm Phủ tiếu 
trung hữu đao” nghĩa là Lý Lãm Phủ đời Đường, cười mà trong 
tiếng cười có con đao. Ý nói là con người lòng dạ thâm hiểm, bên 
ngoài làm ra bộ vui vé nhưng kỳ thật trong lồng là chỉ toan tính 
ám hai người khác. 

Đó là điển tích "Khẩu mật phúc kiếm" (Miệng mật lòng 
gươm) như sau : 

Triều vua Đường Huyễn Tông, có quan Binh Bộ Thượng 
Thư tên Lý Lâm Phủ là một kẻ tiểu nhân, tâm địa bất chỉnh và 
rất nham hiểm. Lý luôn dùng thủ đoạn với mọi người. Thời thường 
Lý kết giao với bọn hoạn quan và các cung tần mỹ nữ được nhà 
vua sủng ái. Vì vậy nên Lý luôn được Đường Huyền Tông tin cậy. 
Và từ chức Binh Bộ Thượng Thư, Lý Lâm Phủ nhảy lên chức Tế 
Tướng không mấy khó khăn. 


Có một lần, Đường Huyễn Tông tỏ lời ngợi khen Nghiêm 
Đình Chỉ là một vị quan trấn nhậm bên ngoài. Nhà vua tô ý muốn 
triệu Nghiêm về triều phục vụ. Lý Lâm Phủ biết vậy nên sình ra 
đố ky, rắp tâm mưu hại Nghiêm Đình Chi. Ông ta đến nhiệm sở 
của Nghiêm Đình Chi, tỏ ý thần thiện và khuyên Nghiêm Đình 
Chi nên giả bệnh về kinh đô Tràng An dưỡng bệnh, để sau đó tiện 
cho nhà vua triệu dụng vào chức vụ mới. Nghiêm Đình Chỉ tưởng 
thật, nghe lời Lý. 

Khi Nghiêm Đình Chi hồi trào thì Lý Lâm Phủ lại tâu với 
nhà vua rằng, Nghiêm Đình Chỉ đang mác phải bệnh ngặt nên 
không thể nào làm việc được. Thế là Đường Huyền Tông nghe 
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theo lời Lý Lâm Phủ, không dùng Nghiêm Đình Chi. 


| Một lần khác, Lý Lâm Phủ đố ky với Lý Thích Ch: Ìà một 
trung thần, tính tình ngay thẳng. Lý gặp Lý Thích Chỉ và nói : 

- Trong vùng Hoa sơn tàng trữ rất nhiều quặng vàng, nếu 
ông có thể khai thác được, chắc là Hoàng thượng vut lòng lắm. 

Lý Thích Chỉ cũng tưởng thật, bèn vào triều tâu lên Đường 
Huyền Tông cho mình đi khai thác vàng ở vùng Hoa Sơn. Huyền 
Tông hỏi ý kiến Lý Lâm Phủ, Lý đáp : 

- Hoa Sơn là nơi tập trung khí mệnh đế vương, nếu đào xới 
nơi ấy để tìm vàng, chưa chắc vàng đã có mà lại có hại đến hoàng 
thượng. 

Từ đó về sau, nhà vua không còn tín nhiệm Lý Thích Chi 
nữa. Do đó, người đương thời thường bảo rằng Lý Lâm Phủ là con 
người miệng có mật mà lòng có gươm. 


* 
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"Ví chăng có số giöu sang 
Giá này dẫu đúc NHÀ VÀNG cũng nên" 


(Cáu 1901, 1902. Hoạn Thư nói uới Thúc Sinh uê Kiêu) 


NHÀ VÀNG là nhà bằng vàng để cho người đẹp ở. Sách 
Tình sử chép : 


Hán Vũ Đế lúc còn nhỏ được phong là Giao Đông Vương. 
Một hôm Vương được chị là Tưởng Công chúa bồng trên gối và 
hỏi: 

- Đã muốn lấy vợ chưa 2 


Vương đáp là muốn. Tưởng Công chúa chỉ tay vào từng 
người trong số những mỹ nữ đang đứng hầu chung quanh, hỏi 
Vương ưng cô nào. Vương đều lắc đầu cả. Khi Tưởng Công chúa 
chỉ đến Á Kiều thì Vương bảo được, và nói luôn : 


- Nếu được A Kiều làm vợ thì sẽ xin đúc một cái nhà bằng 
vàng cho nàng Ở. 


Sau đó Tưởng Công chúa tâu lại vua cha làm lễ thành hôn 
cho Giao Đông Vương và A Kiều. Năm mười bốn tuổi, Giao Đông 
Vương lên nối ngôi, hiệu là Hán Vũ Đế, Nhà vua phong A Kiều 
làm Hoàng hậu. 


Sáu năm sau, Tưởng Công chúa cậy công, sanh lòng oán 
vọng Hán Vũ Đế. Do đó, sự sủng ái của nhà vua đối với Hoàng 
hậu cũng giảm ởi. Hoàng hậu lấy làm buồn rầu lắm. Thời may có 
một cô đồng mặc trang phục nước Sở gặp hậu, bảo là cô ta có 
thuật làm cho Hoàng đế hỗi tâm sẽ thương yêu Hoàng hậu như 
cũ. Hoàng hậu dời cô đồng vào cung lập đàn tràng cầu đảo và chế 
thuốc cho Hoàng hậu uống nữa. Cô đồng lại dùng trang phục của 
đàn ông mà mặc, cùng Hoàng hậu ăn nằm thân mật như vợ chồng. 
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Chuyện bị phát giác, Hán Vũ Đế nổi giận trị tội thật nghiêm 
bọn hoạn quan, cô đồng và những người liên can trong việc chế 
thuốc và phù chú. Riêng Hoàng hậu thì bị nhà vua phế truất và 
đày ra cung Trường Môn. 


Bấy giờ có người mách cho Hoàng hậu biết ở đất Thục có Tư 
Mã Tương Như rất giỏi về từ phú. Hoàng hậu liền sai người đem 
đến cho Tương Như ngần vàng để nhờ chàng làm cho bài phú giải 
nỗi oan của bà. Tư Mã Tương Như làm cho Hoàng hậu bài Trường 
Mân phú để gởi lên vua. Hán Vũ Đế đọc xong bài phú, thở dài rồi 
cho người rước A Kiều về cung và phục lại chức Hoàng hậu như 
củ. 


2% 


$ụf sùi giở nôi đoợn trùng 
Giọt châu tẳm tñ, ĐẦM TRÀNG ÁO XANH 


(Câu 1943, 1944. Thúc Sinh lén thăm Kiêu ở Quan Âm các) 


Câu "Giọt châu tâm tã, đẫm tràng áo xanh", Nguyễn Du 
dịch câu cuối bài thơ Tỳ Bà hành của Bạch Cư Dị đời Đường: 


"Giang Châu Tư Mã thanh sam khấp" nghĩa là quan Tư 
Mã đất Giang Châu khóc ướt đẫm vạt áo xanh. 


Vào năm Nguyên Hòa thứ mười, Bạch Cư DỊ bị giáng làm 
Tư Mã đất Giang Châu. Năm sau, ông đi qua bấn Tâm Dương, 
nửa đêm chợt nghe có tiếng đàn tỳ bà trong mật chiếc thuyền; hỏi 
ra thì được biết đó là một kỹ nữ danh sắc ở Tràng An trước kia. 
Người kỹ nữ này nay đã øìià, sắc đã phai nên lấy một người lái 
buôn làm chồng. 

Bạch Cư Dị bèn đến thuyền bảo người kỹ nữ ấy đặt rượu và 
gây vài khúc đàn cho ông nghe. Gảy đàn xong, người kỹ nữ về 
chiêu ấy buồn bã kế lế nỗi lòng mình. Bạch Cư Dị cảm động, nghĩ 
tình cảnh mình ngày nay bị triểu đình giáng truất chẳng khác chỉ 
tình cảnh lưu lạc của người kỹ nữ kia, nên ông làm bài thơ Ty Bà 
hành tặng nàng. 


29? 


"Dâu ¡rằng sông cạn đó mỏn 
CON TẮM ĐẾN THẮC CỦNG CÒN VƯƠNG TƠ' 


(Cáu 1975, I976. Thúc Sừuh than thớ uới Kiêu ở 
Quan Am cóc). 


Câu “Con tầm đến thác cũng còn vương tơ", Nguyên Du 
mượn ý câu "Xuân tàm đáo tử, tI phương tận. pữBï4 là con tầm 
đến chết mới hết tơ trong bài Vô Đề của nhà thơ Lý Thương Ấn (1) 
đời Đường, như sau : 


“Tương kiên thời nan, biệt đdiệc nan 
Đông phong tô lực bách hoa tùn. 
Xuân tàm đáo tử, tỉ phương tận, 

Lạp chúc thùnh bôi, lệ thủy can. 

Hiếu bính đấn sâu uân mấn cái, 

Đa ngâm ứng giác, nguyệt quang hàn. 
Bông lai thử khứ uô đu lộ, 

Thanh điểu ân cân uị thám khan ”. 


(Lúc thấy khó rôi, biết dễ đâu, 

Ciờ xuân không sức, để hoa sâu. 
Tăm xuân đến thác, tơ đành dứt 

Đèn sáp thành tro, lệ mới thâu. 
Gương sớm chỉ lo thay múi tóc, 
Ngâm khuya nên biết lạnh trăng thu. 
Non Bỏng cách đó xa không mấy, 
Nhờ cậy chim xunh khéo hỏi đò.) 


(1) LÝ THƯƠNG ÂN (813 - 858) tự Nghĩa Sơn, là một nhà thơ nồi tiếng thời 
Văn Đường. Ông làm thơ dùng từ rất điễm lệ. Người đương thời cho rằng 
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- 
Lý Thương An say mẽ một cung nhân của vua nhưng không dám bộc lộ, 
thành thử phải trút tâm sự ra thơ. 
Bài Vô Đề ở trên đã gói ghém nhiều ấn tình của Lý Thương Ân. Lối thơ 
tặng tình nhân của ông thật bóng hãy, tình tứ, ít ai bằng. Ông được coi là thi tổ 
của phái "hương liêm" (thơ tình cất trang hộp thơm của nữ giới.) 


k 
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Khen rằng : 'Bút phớp đã tinh 
$o vào với thiếp LAN ĐÌNH nào thua". 


(Câu 1987, 1988. Hoạn Thư khen chữ của Kiểu) 


LAN ĐÌNH : Cái đình ở sông Lan Chữ thuộc tỉnh Triết 
Giang. Thiếp Lan Đình là tên gọi bài tự tập Lan Đình của Vương 
Hy Chi; chữ rất. đẹp. 


Theo Tấn thư thì Vương Hy Chỉ (chồng của Tạ Đạo Uấn) 
người đời Tấn có tài viết chữ thảo, chữ lệ cực kỳ đẹp. Năm Vĩnh 
Hòa thứ 9, vào tiết Hàn thực (ngày mồng 3 tháng 3), Vương Hy 
Chi cùng với bốn mươi danh sĩ đương thời hội nhau ở Làn Đình để 
cùng vui chơi. Nhân dịp này Vương Hy Chỉ làm bài tự cho tập 
Lan Đình. Bài tự có 324 chữ gồm 28 hàng, bằng lối chữ thảo cực 
kỳ đẹp. 


Về sau người ta thường dùng ba tiếng “thảo Lan đình" để 
chỉ lối viết thảo Hán tự đẹp. 
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Mịt mù đỡm cát đôi côy , 
TIẾNG GÀ ĐIÊM NGU VỆT, DẤU GIẢY CÂU SƯƠNG 


(Câu 2029, 2030. Kiêu trốn khói Quan Âm các) 


Câu "Tiếng gà điểm nguyệt, dấu giày cầu sương", Nguyễn 
Du lấy ý hai câu thơ trong bài "Thương sơn bảo hành” của nhà 
thơ Ôn Đình Quân (1) đời Văn Đường: 


_Kê thanh mào điểm nguyệt 

Nhân tích bản kiêu sương. 

(Gù gáy dưới trăng nơi điểm có 
Người đổi chân ướt dấu cầu sương). 


(1) ÔN ĐÌNH QUẦN (890 - 870) tự là Phi Khanh, là một nhà thơ phong lưn, 
lãng mạn thời Văn Dường. Ông có giọng thơ giếng như Lý Thương Ấn, tuy 
nhiên ông nổi tiếng về từ hơn là thơ. Ông sáng tác Từ có nhiều điệu mới, 
lời lẽ diễm lệ. Ông đứng đầu trong nhóm Từ gìa thời ấy. 
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Giơng hô quen lhú vôy vùng 
GƯƠM ĐÀN NỬA GÁNH, NON SÔNG MỘT CHEO. 


(Câu 2173, 2174. Bản chất của Từ Hải) 


"Ngẫm từ dấy việc bình đao 
Đống xương VÔ ĐỊNH đã cao bằng đầu. 
Làm chi để tiếng về sau 
Nghìn năm ai có khen đâu HOÀNG SÀO". 
(Câu 2493 đến 2496. Kiều khuyên Từ Hải hàng) 


"Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo"; câu này Nguyễn 
Du lấy ý hai câu thơ của tướng giặc Hoàng Sào đời Đường : 


“Bán kiên cung kiếm bằng thiên túng, 
Nhất trạo giang sơn tận địa duy. 
(Nửa vai đeo cung kiếm trời cho, một chèo đi khắp non sông). 


VÔ ĐỊNH : Tân một con sông xuất phát từ tỉnh Tuy Viễn, 
chảy qua phủ Diên An ở tỉnh Thiểm Tây rồi đổ ra sông Hoàng Hà. 
Con sông này nước chảy siết, cuốn cát ở lòng sông thành chỗ nông 
chô sâu không nhất, định nên có tên là Vô Định hà. 

Từ thời xưa, trên bờ sông này từng là bãi chiến trường giữa 
quân Trung Quếc và rợ Hung Nộ; cả hai bân đều bị chết rất nhiều. 
Nhà thơ Trần Đào thời Văn Đường, trong bài "Lũng Tây hành" có 
cầu : 

"Khú liên Vô Định hà biên cối, 

Đo thị thâm bhuê mộng lý nhán - 


(Khá thương thay, đống xương đã chồng chất trên bờ sông 
Vô Định ; vậy mà trong chốn khuê phòng, vợ còn mộng thấy chồng 
về). 
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HOÀNG SÀO : Tên mật tướng giặc đời Đường. 


Tương truyền Hoàng Sào thuở mới sinh ra, lông mày hền 
ngang thành một đường thẳng, mũi có ba lễ, trước ngực có hình 
bát quái, sau lưng có bướu hình như núi Tam Thai. Cha mẹ thấy 
tướng kỳ quái mới đem Hoàng Sào bỏ ngoài gốc cây. Ba ngày sau, 
.ông bà ra xem thấy Hoàng Sào được chim ấp và được thú vật cho 
bú, không chết, nên ông bà đem về nhà nuôi. 


Lớn lên, Hoàng Sào thi rớt, thất chí nên bỏ vào rừng tập 
hợp đồ đảng làm ăn cướp. 


Đến đời vua Đường Hy Tông, Hoàng Sào đã có thanh thế 
lắm nên làm giặc chống lại triều đình. Hoàng Sào đánh chiếm 
được Hà Nam, Giang Nam, Phúc Kiến và Lạc Dương; lại vây hãm 
ca kinh đô Tràng Án nữa. Hoàng Sào tung hoành ngót mười năm, 
về sau bị thủ hạ ám hại. 
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P “Bấy lâu nghe tiếng mó đöỏo 
MẶT XANH chẳng để di vào phới không" 


(Câu 2!81, 2182. Từ Hỏi hói Kiều) 


MẶTT XANH : con^mắt có tròng trắng màu xanh biếc. Mắt 
xanh dùng để chỉ người đẹp hay người quý hiển. Điển tích mắt 
xanh xuất xứ từ Nguyễn 'Tích, một trong "Trúc lâm thất hiển" ở 
cuối đời Ngụy đầu đời Tấn. 


Nguyễn Tịch (210 - 263) là nhân vật thứ hai sau Kê Khang 
trong nhóm Trúc lâm thất hiển. Ông là người ưa uống rượu và 
thích đàn. Ông làm quan vào cuối đời nhà Ngụy nhưng chẳng bao 
lầu cáo quan về nhà. 


Đến khi nhà Ngụy mất, nhà Tấn lập, Nguyễn Tích không 
cộng tác với tân triều vì lồng vẫn còn hoài vọng nhà Nguy. Ông 
nhập vào nhóm "Trúc lâm thất hiền" bó thị thành, vào ân cư trong 
rừng trúc, gác bỏ chuyện đanh lợi ngoài tai, suốt ngày vui với 
rượu thơ trãng gió. 


Tương truyền trước khi trở thành một thành viên trong 
nhóm Trúc lâm thất hiển", Nguyễn Tịch nghe đồn rằng trong bộ 
binh của triều đình nhà Ngụy cố người đầu bếp cất rượu rất khéo 
và trong ấy luôn luôn có trữ sẵn ba trăm hũ mỹ tửu nên ông xin 
vào làm một chức quan nhỏ trong ấy để tha hỗ uống rượu. Có lần 
ông say luôn cả sáu mươi ngày, nhà vua muốn nói chuyện với ông 
mà không được. 


Nguyễn Tịch còn là một con người đặc biệt hơn nữa, là ở đôi 
mắt của ông. Khi tiếp khách, nếu khách là người đáng cho họ 
Nguyễn tôn trọng thì tròng mắt của ông xanh biếc; còn nếu khách 
là kẻ đáng khinh thì tròng mắt của ông trắng dã. Ông là người 
tôn sùng Lão giáo và cực lực phản đối Nho giáo. Ông chủ trương 
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rằng: "Không có vua thì vạn vật ổn định, không có bê tôi thì mọi 
việc được trị; không cố kẻ sang thì kẻ hèn không oán, không có kẻ 
giàu thì ké nghèo không tranh của, ai nấy đều đủ ăn mà không 

cần gì nữa". Thật đó là chủ trương vô chính phủ vậy. : 
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Từ rồng : "Lời nói hữu fỉnh 
Khiến người lợi nhớ câu Bình Nguyên Quôn”" 


(Câu 2191, 2192. Từ Hải bhan Kiêu) 


Khiến người lại nhớ câu Bình Nguyên Quân, Nguyễn Du 
mượn ý hai câu : 


"Vị trí can đảm hướng thùy thị 

Linh nhân bhước ức Bình Nguyên Quân ` 
(Chưa hay gan ruột cùng ai tỏ 

Khiến người lại nhớ Bình Nguyên Quân). 


Hai câu thơ trên trong bài "Hàm Đan thiếu niên hành” của 
nhà thơ Cao Thích (1) thời thịnh Đường. 


Còn câu nói của Bình Nguyễn Quân như thế nào 2 


Bình Nguyên Quân tức Công tử Triệu Thắng, làm tướng 
nước Triệu vào thời Chiến quốc. Bình Nguyên Quân là một người 
tánh tình hào hiệp, tôn trọng kẻ sĩ trong thiên hạ không kém 
Mạnh Thường Quân và Tín Lăng Quân; trong nhà lúc nào cũng 
có mấy ngàn thực khách. Điều đặc biệt là Bình Nguyên Quân, 
Mạnh Thường Quân và Tín Lãng Quân cùng là bạn thân với nhau. . 


Khi Tần cất quân đánh Triệu, vua Triệu sai Bình Nguyên 
Quân sang Sở thuyết phục vua Sở hiệp tung với Triệu chống Tân. 
Bình Nguyên Quân định chọn hai mươi người trong ba ngàn môn 
khách của mình để đi cùng. Nhưng chọn mãi mà vẫn có mười chín 
người. Bấy giờ có một môn khách tên là Mao Toại, bước ra tự xin 
với Bình Nguyên Quân cho mình cùng đi. Mao Toại vốn ở trong 
nhà Bình Nguyên Quân cũng khá lâu nhưng chưa có tăm tiếng gì 
nền Công tử Thắng chân chừ không muốn cho đi. Mao Toại nói : 


- Giá trước kia ngài sớm trọng dụng tôi thì tài năng của tôi 


ngài đã biết rồi. 
_ Bình Nguyên Quân nghe Mao Toại nói thế nên miễn cưỡng 
cho ông ta đi theo. 


Vào Sở, Bình Nguyên Quân bàn việc hợp tung với vua Sở 
từ sáng sớm cho tới quá trưa mà vẫn không xong. Mao Toại thấy 
thế, tuốt gươm theo bực thêm bước lên, nói với Bình Nguyên Quân 
rằng : 

- Việc hợp tung lợi hay hại, chí nói hai câu đủ quyết rồi. Nói 
chuyện từ lúc mặt trời mọc tới quá trưa mà chưa quyết là thế 
nào? 

Vua Sở hỏi Bình Nguyên Quân : 

- Khách là ai vậy 2? 

- Đó là người nhà của Thắng. 

Vua Sở quát : 

- Sao chưa chịu xuống ? Ta nói chuyện với chủ mi, mi làm gì 
thế? 

Mao Toại cằm gươm tiến đến gần vua Sở, nói : 

- Chủ tôi ngồi kia mà nhà vua quát là làm sao? Nước Sở của 
nhà vua đất vuông năm nghìn đặm, số cầm kích trăm vạn người. 
Đó là tư cơ của bậc Bá vương vậy. Đem cái mạnh của nước Sở ra, 
thiên hạ nào địch nổi. Ấy thế mà thằng nhãi ranh Bạch Khới chỉ 
đem vài vạn quân dàn trận đánh nhau với Sở, đánh một trận đạp 
đổ Yên, Sính; đánh hai trận đốt cháy Di, Lăng; đánh ba trận làm 
nhục đến tổ tiên nhà vua. Đó là cái thù nhau đến trăm đời, nước 
Triệu phải xấu hố lây; vậy mà nhà vua không biết giận. Nay hợp 
tung vì Sở chớ không phải vì Triệu... 

Vua Sở nghe Mao Toại nói thế, kính cẩn đáp : 

- Dạ, đạ, quả có như lời tiên sinh dạy. Nay quả nhân kính 
đem xã tắc mà hợp tung với Triệu. 
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Xong việc hợp tung, về đến Triệu, Bình Nguyên Quân nói: 

- Tháng tôi không dám xét người nữa. Thắng tôi xét người 
nhiều kể có nghìn, ít cũng đến vài trăm, tự cho là không để sót 
nhân tài trong đời. Thế mà về ông Mao, thì ra lâm đấy. Ông Mao 
sang đến Sở là làm cho nước Triệu trọng hơn chín vạc. Lấy ba tấc 
lưỡi của ông Mao, còn mạnh hơn là trăm vạn quân. Thắng tôi từ 
nay không dám xét người nữa. 


Rôi Bình Nguyên Quân tôn Mao Toại làm bậc thượng khách. 


(1) Cao Thích tự Đạt Phu, người đất Thương Châu. Năm hai mươi tuổi đến 
kinh đô Tràng An để cầu quan nhưng không được toai ý; đến ở vùng Lưỡng 
Tống. 


Năm Thiên Bảo thứ tám triều Đường Huyền Tông (749), Cao Thích thi 
đậu khoa Hữu đạo, làm Huyện úy Phong Khâu. Mấy năm sau được quan Tiết 
độ sự đất Lũng Hữu là Kha Thư Hàn tiến cử làm Chưởng Thư ký ở Mạc phủ 
Tây Hà. 


Trong loạn Án Lộc Sơn, Cao Thích theo đường tất đếnThục phò Đường 
Huyền Tông, được cử làm Tả Thập đi, rỗi thăng Thị Ngự Sử. Từ đó hoạn lộ 
hanh thông. 


Đến năm Quảng Đức thứ hai (764) Cao được triệu về kinh sung chức 
Thị lạng bộ Hình, rồi Tà Tán ky Thường thị; tước phong Bật Hải Huyện hấu. 
Đến tháng giêng năm Vĩnh Thái thứ nhất (765), Cao Thích mất ở Trường An; 
được truy tặng hàm Thượng Thư Bộ LÃ. 


Điều đặc biệt ở Cao Thích là đến năm năm mươi tuổi âng mới bát đầu 
làm thơ và lập tức nổi tiếng ngay. Ông làm thơ, đặt câu lập từ đều có ý khí hơn 
người nên cứ viết ra được bài thơ nào là được người đời truyền tụng ngay bài 
đó. 


Nghe lời vưa ý gột đâu 


Cười rằng: "TRI KỶ trước squ mấy người. 
_ (Câu 2199, 2200. Từ Hải khen Kiều) 
Từ rằng: "Quốc sĩ xưa nay 
Chọn người TRI KỶ, một ngày được chăng ?" 
(Câu 2427, 2428. Từ Hải nói với Kiểu) 

"Một phen TRI KỶ cùng nhau 

Cuốn dây từ đấy, về sau cũng chừa". : 
(Câu 3213, 3214: Kiều gây đàn khi sum họp với Kim 

Trọng) 


TRI KỶ : Người hiểu rõ lòng mình. Người bạn tốt 
Truyện "Đông Chu Liệt Quốc" kế : 
Quản Di Ngõ tên chữ là Trọng của nước Tê, là một người 


thông minh xuất chúng, học rộng, mưu cao, đủ tài kinh bang tế 
thế. Thuở hàn vi kết bạn với Bảo Thúc Nha. 


Hai người thường đi buôn chung với nhau, lúc chia lời thì 
luôn luôn Quản Trọng lấy phần hơn Bảo Thúc Nha. Thế mà Bảo 
Thúc Nha không hề tỏ ý buồn phiên. Có người nói với Bảo rằng: 

- Cùng công cán như nhau, sao ông lại để cho Quản Trọng 
lấy phần nhiều hơn 7? 

Bảo Thúc Nha đáp : 

- Không phải Quản Di Ngô tham lam đâu, chỉ vì gia cảnh 
quá túng bấn nên phải như thế. 

Về sau, cả hai cùng phò Tê Tương Công. Mỗi khi ra trận, 
Quản Di Ngô đều đi sau nhưng lúc lui bình thì Quản lại đi trước. 


Mọi người đều cho Quản Di Ngô là hèn nhát. Bảo Thúc Nha nghe 
chuyện bèn nói : 
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- Quản Di Ngô không phải! là người hèn nhát như các ngươi 
tưởng, chỉ vì ông ấy còn có mẹ già nên phải giữ lấy thân để phụng 
dưỡng mẹ đó thôi. 


Bấy giờ Quản Di Ngô quả là chưa gặp thời nên làm việc gì 
cũng gặt lấy thất bại. Mọi người cho Quản là kẻ bất trí. Bảo Thúc 
Nha lại bào chữa cho Quản Trọng rằng : 


- Không phải Quản Di Ngô là người bất trí đâu, chẳng qua 
ông ta chưa gặp thời đó thôi. Một khi mà Quản Di Ngô gặp thời 
thì mười việc sẽ không sai một đâu. 


Khi Quản Di Ngô nghe Bảo Thúc Nha nhận xét về mình 
như thế thì thở đài cảm thán rằng : 


- Sinh ra ta ấy là cha mẹ ta, còn hiểu ta trong đời chỉ có mỗi 
một Bảo Thúc Nha mà thôi. 


Từ đó hai người càng thân thiết với nhau hơn nữa. 


Về sau khi Tê Tương Công bị giết, Bảo Thúc Nha phò công 
tử Tiểu Bạch lánh nạn ở nước Cử, Quản Di Ngô phò công tử Củ 
lánh nạn ở nước Lỗ (cả hai công tử đều là con dòng thứ của Tế 
Tương Công). | 


Sau đó Báo Thúc Nha và Quản Dị Ngô cùng phò hai công 
tử Tiểu Bạch và Củ về tranh ngôi nước Tế. Bảo Thúc Nha nhờ 
lanh trí hơn Quản Di Ngô nên đưa được công tử Tiểu Bạch về Tê 
lấy lại ngôi báu; tức Tê Hoàn Công. Rồi Bảo Thúc Nha tiến cử 
Quản Di Ngô cho Tễ Hoàn Công. Quản Di Ngô được Tê Hoàn 
Công phong làm Tể tướng và gọi là Trọng phụ. Quản Di Ngô đã 
đem hết tài năng và tâm huyết giúp nước Tề cường thịnh. Còn 
Bảo Thúc Nha chỉ khiêm nhượng nhận chức Đạ! phu. 

Khi đương quyển Tể Tướng, Quản Di Ngô tiến cử nhiều 
người tài cho Tê Hoàn Công, nhưng không hả tiến cử Bảo Thúc 
Nha; mặc dù hai người luôn luôn chơi thân với nhau. Đến khi 
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Quản Di Ngô lâm trọng bệnh sắp qua đời, Tê Hoàn Công đích 
thân đến bên giường bệnh thăm hỏi và xin tiến cử người thay thế, 
Quản Trọng vẫn không tiến cử Bảo Thúc Nha. Tê Hoàn Công hải: 

- Ta chưa từng nghe Trọng phụ nhắc đến Bảo Thúc Nha là 
nghĩa làm sao ? 


Quản Trọng đáp : 


- Bảo Thúc Nha là một bậc chính nhân quân tử chớ không 
- phải là một người làm chính trị. Bảo Thúc Nha rất ưa điều thiện 
và rất ghét. điều ác. Ứa điều thiện là việc tốt nhưng ghét điều ác 
thái quá thì kẻ làm ác không chịu nổi. Không ai chịu được mình 
thì mình c*ng không dùng được ai vậy. 


Có kẻ tiểu nhân nghe được chuyện ấy, đem nói lại với Bảo 
Thúc Nha. Thúc Nha cười mà rằng : 


- Chính vì thế mà trước kia ta mới cố hết sức mình để tiến 
cử Trọng phụ với Chúa công. Trọng phu là người trung với nước 
mà không vị tình riêng. Giả sử Chúa công giao cho ta chức "Tư 
khấu để khu trừ những phường gian nịnh thì ta làm được, còn 
như giao cho ta cầm quyền chính trong nước thì bọn các ngươi sẽ 
không còn đất dung thân. 


Khi Quản Di Ngô mất rồi, Bảo Thúc Nha vì quá ghét bọn 
gian nịnh nên sinh buồn rầu mà từ trần. 


* 
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"Khen cho CON MẤT TINH ĐỜI. 
Anh hủng đoön giữa trân di mới giỏ' 
(Câu 2201, 2202. Từ Húái nói tới Kiêu) 


CON MÁT TINH ĐỜI: Con mắt nhìn sự đời tính tường, 
biết được việc có thể xảy đến trong tương lai. 


Thời Chiến quốc, Công tử Trùng Nhĩ nước Tấn bị cha là 
Tấn Hiến Công mưu hại, phải bỏ nước mà trốn. Trùng Nhĩ đi đến 
đâu cũng không được ai đón rước, vì họ sợ oai nước Tấn đang lúc 
Knng cường. Trùng Nhĩ hèn đến nước Tào của Tào Bá. 


- Bấy giờ nước Tào cố Hy Phụ Cơ làm Đại phu. Hy Phụ Cơ có 
người vợ là Lữ Thị rất khôn ngoan và xét việc tỉnh tường. Khi biết 
Trùng Nhĩ đến nước Tào, Lữ thị bàn với chồng rằng : 


- Thiếp biết Công tử Trùng Nhi là một tay hào kiệt, chắc 
chấn sau này sẽ khôi phục được quyền bính ở nước Tấn. Đến chìmg 
ấy nếu người còn oán hận nước Tào đã từng bạc đãi mà đem bình 
hỏi tội, thì nước Tào làm sao chống cự cho lại. Bấy giờ ngọc đá đều 
tan, Chúa công ta ăn năn cũng không kịp. Chúa công ta bây giờ 
không biết cạn nghĩ nên không dung Trùng Nhi, thôi thì cứ mặc 
tình Chúa công. Nhưng riêng phu quân, thiếp trộm nghĩ phu quân 
nên liên kết với Công tử Trùng Nhi, hết sức giúp đỡ người. Nay 
thiếp đã dọn sẵn một mâm cơm và dâng thêm một hạt Bạch bích 
để làm lễ tương kiến. Phu quân kíp đi gặp công tử Trùng Nhĩ, chớ 
chân chờ... 


Hy Phụ Cơ cho lời vợ nói là phải, nửa đêm mang lễ vật tới 
quán trọ ra mắt Trùng Nhi. Công tử Trùng Nhĩ đang lúc đói nên 
ăn cơm ngay, nhưng nhất định không nhận hạt Bạch bích. 


Về sau Công tử Trùng Nhĩ khôi phục được nước Tấn, lên 
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. ngôi hiệu là Tấn Vn Công. Tấn Văn Công đem bính phạt Tào 
nhưng nhớ ơn Hy Phụ Cơ đã từng cứu giúp mình nên không làm 
gì hai đến gia đình họ Hy cả. 
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Irơi anh hùng, gói thuyên quyên — - 
Phinguyên SANH PHƯỢNG, đẹp duyên CỜI RÔNG 


(Câu 2211, 2212. Kiêu sứnh duyên tới Từ Hải) 


SÁNH PHƯỢNG : Sánh đôi với chìm phượng, có nghĩa là 
được một người chồng xứng đáng. Theo Tả truyện, xưa kia họ Ý 
thị làm quan Đại phu nước Trần, muốn gả con gái cho Kính Trọng 
nên bới một quê. Vợ Ý thị xem quẻ bói và giải rằng: "Cát, thị vi 
phượng hoàng vu phì, hòa minh tương tương. Hữu Quỳ chi hậu, 
tương dục vu Khương. Ngũ thế kỳ xương, tịnh vu chính khanh. 
Bát thế chi hậu, mạc chỉ dự kinh”; nghĩa là: "Tốt, đó là quẻ chim 
phượng chỉm hoàng cùng bay, tiếng hót nghe vang vang. Con 
cháu họ Hữu Quỳ sẽ được nuôi dạy trong nhà họ Khương (1). 
Năm đời thịnh vượng, đều ở hàng quan Khanh. Trải tám đời sau 
không ai hơn được cả". 


CỠI RÔNG : Chỉ việc lấy được chồng tốt. Sở quốc tiên hiển 
truyện chép : 

Hoàng Hiến và Lý Ứng là hai danh sĩ đời Hậu Hán, lẫy hai 
người con gái của quan Thái Ủy Hoàn Yên. Người đương thời bảo 
rằng hai cô con gái của quan Thái Úy được "cỡi rằng"; có nghĩa là 
lấy được chông tốt, xứng đáng. 


(1) Họ Hìm Quỳ là họ của Kính Trọng, tức họ của vua nước Trần. Họ Khương 
là họ của vua nước Tả. 
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Quyết lời dứt đo rơ đi, 
Gió đưa BẰNG TIÊN đã lìa dặm khơi 


(Cau 2229, 2230. Từ Hái lên đường chinh chiến). 


_ Gió đưa BẰNG TIỆN : Gió là phương tiện để đưa cánh chim 
BĂNG đi xa. Chim Bằng ở đây chỉ Từ Hải là một bậc anh hùng có 
chí lớn phi thường, quyết vây vùng khắp đó đây trong khoảng trời 
đất. 


Sách Trang Tử chép: “Bể Bắc có loài cá, tên nó là Côn. Bề 
lớn của côn không biết mấy nghìn đặm. Hóa ra làm loài chim tân 
nó là BĂNG. Lưng của bằng, không biết có mấy nghìn dặm. Võ 
cánh bay, cánh nó như đám mây rũ ngang trời. Khi chim bằng đời 
sang bể Nam, nước sóng sánh ba nghìn dặm. Nó liệng theo gió lốc 
mà lên là chín vạn dặm, đi cứ sáu tháng mới nghỉ. 


* 
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Đoúi trông muôn dặm TỬ PHÂN 
Hồn quê theo ngọn MÂY TÂN xơ xơ 


(Câu 2235, 2236. Kiêu nhớ nhà) 


TỪ PHÁN: do Tang Tử và Phân Du ghép lại có ý chỉ quê 
nhà. Kinh Thi nói: "Duy tang dữ tử tất cùng kính chỉ” (Chỉ có cây 
đâu và cây tử là nơi đáng cung kính). Ý nói cây đâu và cây tử là 
của cha mẹ trồng nên phải cung kính vậy. Phân Du là tên một 
làng thuộc ấp Phong, quê hương của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Sách 
Hán thư có lời chú rằng: "Phần Du là tên làng, nên xã ở Phần 
Du. 


MÂY TÂN: Mây trên đỉnh núi Tân, chỉ lòng nhớ nhưng quê 
nhà. Thơ Hàn Dũ đời Đường có câu: 


"Ván hoành Tửn Lĩnh giu hà tợi ? 
Tuyết ủng Lam quan mã bất tiên”. 


(Mây kéo ngang núi Tần, nhà ta ở đâu? Tuyết ủ ủ kín ải Lam, 
ngựa trù trừ không đi tới). 
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Cười rằng: “CÁ NƯỚC DUYÊN ƯA 
Nhớ lời nói những bdo giờ, hay không" ? 
(Câu 2275, 2276. Từ Hái hỏi Kiêu). 


CÁ NƯỚC DUYVÊN ƯA: Chỉ vợ chồng ăn ở hợp tính ý nhau 
và có hạnh phúc. Chỉ vua tôi gặp nhau hợp tình hợp ý, tương đắc 
như cá gặp nước. 


Theo "Tam quốc điên nghĩa” của La Quán Trung (1), 
Lưu Bị, con Lưu Hoằng, cháu Lưu Hùng, thuộc dòng dõi Trung 
Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng nhà Hán. Lưu Bị tự là Huyền Đức, 
mồ côi cha sớm, thờ mẹ rất hiếu, nhà nghèo phải làm nghề dệt 
chiếu, thắt đai để mưu sinh. Lưu Bị điện mạo khôi ngô, tính tình 
khoan hòa, ít nói. 


Năm 28 tuổi, Lưu Bị kết bạn thân với Quan Vũ tự Vân 
Trường, người đất Giải Lương, Hà Đông: và Trương Phi tự Dực 
Đức, người Trác Quận. Ba người lập "vườn đào kết nghĩa" thê 
cùng sống cùng thác với nhau. Năm đầu hiệu Trung Bình đời vua 
Lĩnh để (184 sau CN) có cuộc quật khởi Hoàng Cân, ba anh em 
Lưu, Quan và Trương đều có góp công đẹp giặc. Sau đó Lưu Bị 
phiêu bạt giang hồ để tranh thiên hạ với các anh hùng hào kiệt. 

Năm Kiến An thứ 12, sau khi thua Tào Tháo ở Phàn thành 
phải chạy về đóng quân ở Tân Dã, Lưu Bị được Từ Thứ giới thiệu 
Khổng Minh. Lưu Bị phải "tam cố mao lư" mới vời được Không 
Minh ra giúp mình. 

Khống Minh họ Gia Cát, tên Lượng là một hiển sĩ có tài 
thời gấy giờ. Ông cất chòi tranh ở gò Ngọa Long Cương ớ ẩn, cày 
ruộng mà ăn nên được người đời xưng tụng là Ngọa Long tiên 
sinh. Khổng Minh ra giúp Lưu Bị vào năm 28 tuổi. 


Từ ngày được Khổng Minh, Lưu Bị rất lấy làm đắc ý, thường 
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đối xử vừa tôn kính vừa thân tình. Quan Vũ và Trương Phi có vẻ 
không bằng lòng cách cư xử thân thiện ấy thì Lưu Bị nói : 


- Ta gặp được Khổng Minh chẳng khác nào CÁ GẶP NƯỚC, 
các em không được nói năng lôi thôi gì cả. 


(1ì 1A QUÁAN TRUƯNG tên là Bốn, hiệu là Hồ Hải Bán Nhân, người đất Thái 
Nguyên. Ông sống giữa hai thời kỳ Nguyên mạt và Minh sơ (khoảng từ 
1330 đến 14001. Tánh tình La Quán Trung vừa trào lộng vừa cách tân, 
Ông cũng là một người có chí mưu bá đã vưmg trong lúc giao thời, nhưng 
sau đá lại chuyên viết chuyện thần bí và tiểu thuyết. 


Sau khi viết bộ tiểu thuyết lịch sử “Tam Quốc điển nghĩa”, không ai 
biết La Quán Trung đi đâu ?... 
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"SÂM THƯƠNG chống vẹn chữ tòng 
Tợi di, hú dm phụ lòng cô nhôn” 
(Cau 2329, 2330. Kiêu nói uới Thúc Sinh lúc báo ân, oón) 


SÂM THƯƠNG: Từ trước, người ta vẫn lầm tưởng Sâm 
Thương là sao Hôm và sao Mai. Nhưng thật ra thì không phải. 
Sao Hôm và sao Mai chỉ là một hành tỉnh: Kim Tình. 


Điển tích Sâm Thương theo sách Tả truyện của Trung Quốc 
như sau : 


Đời Thượng cổ, họ Cao Tân thị có hai người con trai tên Át 
Bá và Thực Trầm không thuận với nhau. Hai anh em ngày đêm 
cứ cãi lộn và đánh nhau luôn làm rãi động đến Ngọc Hoàng. Ngọc 
Hoàng giận bèn đày Át Bá đến Thương Khâu làm chủ sao Thần 
tức sao Thương, còn Thực Trầm thì đi Đại Hạ làm chủ sao Sâm. 


Sao Sâm ở phía Đông thì sao Thương ở phía Tây, không 
bao giờ gặp nhau được. Người đời sau gọi sự bất hòa của anh em 
là Sâm Thương. 
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"Nghìn vòng gọi chút lê thường 
Mờ lòng PHIÊU MẪU mấy vòng cho côn" 


(Cáu 2347, 2348. Kiêu đên ơn Hoạn gia uà Giác Duyên) 


PHIẾU MẪU : Người đàn bà giặt lụa ở đất Hoài Âm, đã cho 
Hàn Tín ăn cơm lúc Tín còn hàn vì. 

Sách Sử Ký Tư Mã Thiên chép: 

Hàn Tín người ở Hoài Âm, thuở trẻ nghèo nàn nhưng mang 
chí lớn; thường đi câu ở sông. Có Phiếu Mẫu thấy Tín đói bàn cho 
Tín ăn cơm. Hàn Tín mừng, nói : 

- - Tất có lúc tôi đền ơn bà. 

Phiếu Mẫu giận, nói : 

- Đại trượng phu không nuõi nổi thân, tôi thương cậu mà 
cho ăn cơm, há lại mong cậu đền ơn sao 2 

Trong chợ Hoài Âm có kẻ hàng thịt thấy Tín bay đeo gươm, 
một hôm trêu tức Tín : | 

- Tín có đâm chất. tao được không? Nếu không đâm được thì 
hãy chui qua háng tao mà đi. 

Hàn Tín suy nghĩ một lúc rồi lộm ngộm chu: qua háng tên 
hàng thịt. Cả chợ cười vang, cho Tín là kẻ hèn nhát. 


Khi Hạng Lương qua sông Hoài, Tín chống gươm the¬ hầu, 
không làm nên công trạng gì. Hạng Lương thua trận, Tín theo về 
với Hạng Võ, được làm chức Lang Trung. Tín nhiều lẫn bày mưu 
nhưng Hạng Võ không dùng. 


Khi Hán Bái Công vào Thục, Tín bỏ Sở về Hán; được làm 
chức Liên Ngao. Một lần phạm luật đáng tội chém, Tín nhìn Đằng 
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công nói lớn : 


- Nhà vua không muốn lấy thiên ha hay sao mà chém tráng 
s17 


Đằng công cho lời nói ấy là lạ, không chém, xin Hán Bái 
công tha tội cho Tín. Rồi nhà vua lại cho Tín làm chức Đô Ủy, 
cũng chưa tỏ tài gì lạ. 


Hàn Tín thường nói chuyện với Tiêu Hà. Khi vua Hán vào' 
đất Nam Trịnh, nhiều người bỏ trốn dọc đường; trong số đó có Tín. 
Tiêu Hà nghe tin Hàn Tín trốn, không kịp tâu vua, vội vã theo 
tìm. Mấy ngày sau Tiêu Hà trở về, Hán Bái công vừa mừng vừa 
giận, hỏi rằng : 

- Các tướng trốn đi-kể có hàng nghìn, ông không đuổi theo 
ai mà lại đuổi theo Hàn Tín là nghĩa làm sao ? 


Tiêu Hà đáp : - 


- Các tướng đều dễ kiếm cả. Còn Hàn Tín là hạng Quốc sĩ 
trong đời không có hai. Nếu nhà vua chỉ muốn làm chúa mãi ở đất 
Hán Trung thì chả cần đến Hàn Tỉn. Còn như nhà vua muốn tranh 
thiên hạ, trừ Hàn Tín ra, chẳng ai đáng tính việc cả. 


Hán Bái công nói : 


- Thì ta cũng muốn sang Đông chứ, lẽ đâu ro ró mãi ở xó 
này. 

Rồi bàn với Tiêu Hà việc phong cho Hàn Tín làm Đại tướng. 
Tiêu Hà nói : 


- Phong Đại tướng mà nhà vua tính như việc gọi đứa trẻ 
con ấy à. Tính nhà vua như thế mà Hàn Tín bỏ đi đấy. Nay nhà 
vua thật muốn dùng Tín, hãy chọn ngày lành, lập đăn, trai giới, 
sắm lễ thì mới phong được. 
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Vua Hán nghe lời thừa tướng Tiêu Hà, cho làm y như thế. 
Các tướng thấy thế lấy làm mừng, ai cũng nghĩ chắc mình được 
phong Đại tướng. Đến khi phong Đại tướng thì ra là Hàn Tín. Tín 
lạy tạ Hán vương, ngồi lên trên. Nhà vua nói : 


- Quan Thìra tướng thường nói đến Tướng quân. Tướng 
quân chắc có kế hay để đạy bảo quả nhân 2 


Hàn Tín hỏi : 


- Đại vương muốn sang Đông cướp quyền thiên hạ, có phải 
là tranh với Hạng vương không ? 


- Vâng, đúng thế. 
Tín lại hỏi : 


- Đại vương hãy tự hiệu: mạnh, bạo, nhân, khỏe, so với Hạng 
vương thì ai hơn 2 

Vua Hán suy nghĩ một lúc rồi đáp : 

- Quả nhân không bằng Hạng Võ. 

Hàn Tín gật đầu : 

- Tín cũng cho là Đại vương không bằng. Nhưng tôi đã từng 
ở dưới trướng của Hạng #ương, vậy xin nói cách làm người của 
Hạng vương cho nhà vua nghe. Hạng vương gầm gừ quát tháo 
khiến nghìn người phải khiếp vía, nhưng lại không biết tin dùng 
tướng giỏi. Ấy chẳng qua là cái khỏe của hạng thất phu mà thôi. 

-Hạng vương tiếp người cung kính, chuyện trò vui vẻ. Thấy ai có 

bệnh tật đều xuýt xoa chia thức ăn thức uống. Nhưng hề ai có 
công đáng thưởng thì ấn để mục nát không muốn cho. Ấy là cái 
nhân của bọn đàn bà. Hạng vương tuy là bá chư hầu mà không ở 
Quan Trung lại đóng ở Bành thành. Đuối giết Nghĩa Đế, đi đến 
đâu tàn hại đấy. Danh tuy là bá nhưng thực ra là đã mất lòng 
thiên hạ; cho nên cái mạnh ấy rất dễ yếu. Nay nến Đại vương biết 
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làm trái lại thì ai mà chẳng phục. Hạng vương từng lừa chôn 
quân lính của Tân đầu hàng khiến cha anh của những người chết 
oán tận xương tủy. Nay Đại vương đem quân vào trong Ải, máy 
may không xâm phạm, trừ luật pháp nghiêm ngặt của Tần; dân 
Tần không ai là không mong Đại vương làm vua đất Tân. Rôi Đại 
vương cất quân sang Đông, đất tam Tân có thể truyền hịch mà 
lấy được. 


Hán Bái công cả mừng, tự cho là mình gặp Tín muộn. Nhà 
vua cho Tiêu Hà thu thuế ở Ba Thục, cấp lương cho quân. Đến 
tháng tám, cùng Tín cất quân sang Đông đánh lấy tam Tân. 

Hàn Tín khi thành đanh, đã đền ơn Phiếu Mẫu một nghìn 
nén vàng. 

Hàn Tín đã giúp Hán Bái Công dựng nên cơ nghiệp nhà 
Hán nhưng về sau lại chết về tay Lữ Hậu, vì cái oai át cả chủ và 
cái công không còn lối thưởng của Tín. 


* 


__ "Rồi đây bèo hợp, môy lan 
Biêt đâu HẠC NỘI, MAY NGÀN là đôu"? 


(Câu 2401, 2402. Kiêu hói uúi Giác Duyên, 

HẠC NỘI, MÂẦY NGÀN do chữ “đã hạc sơn vân" nghĩa là 

coh hạc ở ngoài đồng, đám mây ở trên núi. Bốn tiếng này để chỉ 

những người có cuộc sống nhàn hạ, ngao du rày đây mai đó, không 

thiết gì đến chuyện lợi đanh của cuộc đời. Dùng chỉ vào những 
người tu hành thì rất hợp. 


Truyện truyền kỳ Trung Quốc có kế câu chuyện rằng : 


Huyện Lư sơn tỉnh Giang Tây là một nơi đanh thắng của 
Trung Haa. Vào thời nhà Thanh có chàng thư sinh tên Tôn Chấn 
Khiêm khi chưa đồ đạt, từng cất nhà ở động Bạch Lộc trong huyện 
Lư Sơn để đọc sách. 

Một. ngày kia, Tôn Chấn Khiêm đi đạo đến một tòa cố miếu 
và gặp một vị đạo sĩ nên ghé lại đàm đạo. Đạo sì là người tình 
thông nho y lý số và đoán việc như thần. Tôn Chấn Khiêm nhờ 
đao sĩ đoán tương lai cho mình, nhưng đạo sĩ từ chối. 

Một. ngày khác, Khiêm lại đến cổ miếu. Đạo sĩ có vẻ vui, 
nói: N 

- Cậu đến thật đúng lúc, nếu chậm một ngày sẽ không gặp 
được tôi. 

Tôn Chấn Khiêm hỏi : 

- Cụ định đi đâu à 2 

Đạo sĩ cười đáp : 


- Tôi đi thăm núi non, hang động để tìm hiểu những kỳ 
công của tạo hóa. Thân tôi như hạc nội, mây ngàn, biết đâu mà 
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nói. 
Tôn Chấn Khiêm khẩn khoản nói với đạo sĩ: 


- Nay sắp chia tay chẳng biết bao giờ còn gặp lại. Vậy xin cụ 
vui lòng chỉ đạy cho tiện sinh những điều quan hệ ở tương lai. 


“ ^ ^ z^ 
Đạo sĩ thâm trầm nói : 


- Tôi với cậu chẳng qua là hai người quen biết nhau ngoài 
đường, thật là không có đuyên nợ với nhau. Nhưng nay tôi sắp đi 
xa nên cũng chẳng câu nệ làm gì. Cậu là người có tướng mạo anh 
kỳ hình cốt thanh tú nên không thuộc vào hạng người công danh 
hiển đạt. Sang năm, cậu sẽ đỗ cao nhưng tướng cách của cậu 
thanh mà ẩn chứa hàn nên chỉ có danh chứ không có lợi. Sự phú 
quý là do thiên định, bất khả cường cầu. Thế sự như sương buổi 
sớm, mây buổi chiều, thấy đó rồi tan biến đó. Cậu sẽ đỗ đạt cao 
nhưng rồi ngày sau sẽ mắc vào cái họa chủ nhục thần tử. Ấy là 
danh làm nên tội, thà quy ấn còn hơn. 


Tôn Chấn Khiêm đáp : 

- Tiểu sinh được nghe lời cao luận của tiên sinh như nghe 
hồi chuông buổi sớm. Nếu thân thế tôi vô duyên với mũ áo triểu 
đình thì tôi cũng chẳng tiếc làm gì cái công mười năm đèn sách, 
sẵn sàng quy ẩn theo tiên sinh để học đạo. 

Đạo sĩ xua tay, bảo : 


- Ấy, chưa được. Chưa thể được. Con người ta ai cũng có cái 
duyên nghiệp. Câu phải nếm đủ mùi trần rồi mới xuất thế nhập 
đạo được. Đây lão tặng cậu cuốn “Dưỡng sinh chị thuật”, hãy giữ 
gìn cần thận. Có lẽ ba mươi năm nữa chúng ta mới gặp lại nhau. 

Rồi hai người chia tay nhau. Sang năm sau, quả nhiên Tôn 
Chấn Khiêm thi đỗ Tiến sĩ. Nhưng nhớ đến lời của đạo sĩ nói năm 
trước, Khiêm không tha thiết đến hoạn lộ. Chàng xin một chân 
giảng tập ở thư viện Lộ Châu, vừa dạy học vừa học thuật dưỡng 
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ginh. 

Ba mươi năm trôi qua, vào một buổi chiều Tôn Chấn Khiêm 
đang ngồi xem sách thì thấy đạo sĩ đến. Chàng rước đạo sĩ vào 
nhà và lưu lại cả mấy ngày. Sau khi đạo sĩ đi rồi thì người ta cũng 
không thấy Tôn Chấn Khiêm ở Lộ Châư nữa, nhưng chẳng ai biết 
chàng đi đâu... 
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Thừa cơ TRÚC CHẺ, NGÓI TAN 
Binh uy từ ây sâm rơn trong ngoòi 
(Câu 2459, 2440. Khí thế của Từ Hải) 


TRÚC CHE: do chữ "phá trúc”. 


Đỗ Dự, Đại tướng nước Tấn thời Chiến quốc, cảm quân 
đánh Ngõ; thắng trận, thế quân rất hãng hái. Tuy nhiên thời tiết 
đang mùa hạ nóng bức và nước sõng dâng to; lại có nạn bệnh dịch 
đang hoành hành trong vùng. Nhiều mưu sĩ khuyên Đỗ tướng 
quân nên thu quân để tránh tai hại cho bình sĩ, chờ mùa xuân 
năm sau sẽ tiếp tục cuộc chiến. 

Đỗ Dự đáp: "Kim bình uy dĩ chấn, tỉ như phá trúc, sẽ tiết 
chị hậu, giai nghênh nhận chỉ giải” (Nay binh uy đã dậy ví như 
người chẻ tre, sau khi chẻ qua vài đốt thì đoạn sau cứ thuận theo 
lưỡi dao mà toác ra). Và Đỗ Dự ra lệnh cho quân vượt sáng tiếp 
tục cuộc chiến và thắng lớn. 

NGÓI TAN : Do chữ "ng a giải" là ngói sụt. Một mái ngói 
nếu có vài viên bị sụt thì cả mái sẽ bị sụt đổ theo. 

Câu thơ "Thừa cơ trúc chẻ, ngói tan" trong truyện Kiểu ý 
nói quân của Từ Hải đánh đâu thắng đấy. 


* 
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| Nghĩ minh một nước cánh bẻo - 
Đỗ nhiêu lưu lọc, lợi nhiêu GIAN TRUAN 


(Câu 2475, 2476. Kiêu suy nghĩ khi được Hỗ Tôn Hiến dụ 
hòng) 


GIAN TRUÂN : sự gian lao, khổ sở, truân chuyên mà con 
người phải gánh chịu. Con người g1an truần là con người luôn gặp 
cảnh áo le, đau đớn đến xé lòng nát ruột hầu như suốt cä cuộc đời. 


1. Nam Dương Công chúa là con gái Tùy Danh để Dương. 
Quảng, vốn là một thiếu nữ giỏi thi văn và thích sự nhàn tĩnh, 
trầm mặc. Nàng bị vua cha ép gả cho Vu Văn 5ï Cập là con trai 
của quan cận thân Vu Văn Thuật. 


Nhà họ Vu gốc rợ Hồ, toàn là tay võ biên thô lỗ. Vu Văn Sĩ 
Cập tuy tánh tình có thuần lương nhưng sự ngu độn thì không 
thua hai người anh của chàng là Vu Văn Hòa Cập và Vu Văn Trí 
Cập. 

Khi Vu Văn Thuật qua đời, Tùy Danh đế trao quyền lớn 
cho Hòa Cập và Trí Cập. Bấy giờ hai kê cao quyền ấy tán tận 
lương tâm giở trò trơ trến với em dâu là Nam Dương Công chúa. 
Từ đó, các anh em nhà họ Vu trở thành bất hòa với nhau. 


Lúc thiên hạ đại loạn, anh em Hàòa Cập và Trí Cập làm 
phản, đánh vào cung giết chết Tùy Danh đế, lập người cháu của 
Danh đế lên ngôi rồi tự phong mình những chức vụ trọng yếu 
_ nhất. Ngoài ra, hai kẻ phản nghịch này còn cho ngươi đi bắt toàn 
gia Công chúa Nam Dương để giết chết. Nhưng rất may cho Nam 
Dương Công chúa, nhờ kẻ thì hành lệnh của Hòa Cập và Trí Cập 
không đến nỗi tán tận lương tâm nên nàng thoát chết. 


Sau đó, anh em Hòa Cập và Trí Cập bị quân nhà Đường 
đánh bại. Thế là cả dòng giống họ Vu đều bị xử tội chết, chỉ riêng 
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một mình Nam Dương Công chúa được tha. 


- Nam Dương Công chúa chỉ còn lại một thân trơ trọi trên 
đời, bèn tìm một ngồi chùa hảo lánh cắt tóc tu hành... 


* 


* * 


2. Vào cuối thời nhà Minh loạn lạc khắp nơi, trong nước bọn 
trộm cướp nổi lên như ong như kiến. Có nàng Trính Nương là con 
gái một vị Tú tài ở Chu Thôn, đã đính hôn với nho sĩ Cao Thị 
nhưng chưa về nhà chồng. 


Một ngày nọ có bọn giặc cướp cầm đầu bởi tên La Nhữ Tài 
tràn về Chu thôn. Chúng giết người như phát cỏ. Trình Nương 
nhờ có nhan sắc nên không bị giết nhưng lại bị tên La Nhữ Tài 
bát cưỡng hiếp. Nàng bèn lợi dụng hoàn cảnh của mình xin cho 
những người bị giặc bắt khỏi tội chết, 

Khi Trinh Nương thoát khỏi bọn giặc cướp và trở về với gia 
đình thì lại bị cha nàng buộc phải tự sát. Ông cho rằng con nhà 
thư hương mà bị giặc cướp làm nhục thì không nân tiếc mạng 
sống nữa. Trình Nương không nghe lịnh cha và bỏ nhà trốn ởi. 
Cha nàng cho người theo bất lại được và chuẩn bị hành hình nàng. 
Ngay lúc ấy thì Cao Thị đến! Chàng nhân danh là chồng nàng, 
cầm mọi người đụng đến Trinh Nương. Họ Cao cũng tuyên bố là 
không hủy bỏ hôn ước. Hai họ nghe thế cho là chuyện bất sĩ, nên 
đồng lòng đuổi Cao Thi và Trinh Nương ra khỏi Chu "Thôn. 


Hai người đất nhau đ xuống miền Nam, không biết làm gì 
để mưu sinh đành phải đi ăn xin. Cao Thi không chịu đựng được 
sự gian khổ nèn thường ta thán và quy lỗi cho Trình Nương. Nàng 
cắn răng chịu đựng, khóng hề dám phiến trách chồng. Nhiều khi 
thiếu cơm, nàng phải nhịn đói để chống được no lòng. 


Một ngày kia, Trình Nương nhặt được một chiếc trống con 
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ngoài đường, đem về nhà vừa gõ vừa hát cho chồng nghe giải 
buôn. Rảằi nhân đó nàng soạn các ca khúc, ôm trống ra đường hát 
rong kiếm tiền. Những lúc kiếm tiền được nhiều, Trính Nương 
đem chia bớt cho những người đồng cảnh ngộ. Dần dần, nàng trở 
thành như là "bang chủ của đám cái bang".. 


Cao Thị đù thương vợ nhưng cũng cảm thấy tủi nhục cho 
thân phận mình nên bỏ ra đi. Thế là Trinh Nương lại rày đây mai 
đó để tìm chỗng. 

Lúc bấy giờ bọn giặc cướp La Nhữ Tài lại tràn xuống miền 
Nam và bắt được Cao Thi. Khi Trinh Nương dò tìm được tung tích 
chồng thì Cao Thị đã hóa ra người thiên cổ, vì không chịu nổi sự 
hành hạ dã man của bọn cướp. Gặp lại cố nhân, tên La Nhữ Tài 
mừng lắm. Hắn bảo Trinh Nương hãy về chung sống với hấn để 
cộng hưởng phú quý. Trinh Nương bằng lòng ngay vì nàng đã có 
chủ ý lập kế báo thù cho chỗng. 

Rôi một đêm kia, La Nhữ Tài uống rượu say ngủ vùi, Trinh 
Nương rút đao đâm túi bụi vào mặt hắn. Hắn choàng dậy và lấy 
được gươm chém xối xả vào người nàng. Trinh Nương và La Nhữ 
Tài cùng chết một lượt... 


bu * 


3. Nàng Quan Miến Miến là một kỹ nữ ở kinh đô Tràng Án 
đời nhà Đường, được quan Thượng Thư Trương Âm chuộc về làm 
hâu thiếp. Khi Trương Âm chết, nàng ra ở Yên Tử lâu ke tiất thờ 
chồng suốt mười năm. 


Nhà thơ Bạch Cư Dị bèn làm thơ gởi đến trêu hoa ghẹo 
nguyệt. Nhận được thơ của họ Bạch, Quan Miến Miến than khóc 
Và nói: 


- Sở đi trước kia tôi không chết theo chồng ngay là vì sợ 
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người đời nghĩ rằng chồng tôi tham sắc dục, chết rồi còn đem theo 
hấu thiếp. Nay đã hơn mười năm, cũng là lúc tôi có thể chất được 
rồi vậy. 

Rồi Quan Miến Miến tuyệt thực cho đến chết tại Yên Tử 
lâu. Tin loan truyền ra, nhà thơ Bạch Cư Dị hối hận nói: 

- Tôi không giết nàng nhưng chính vì tôi mà nàng chết 


x 
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"Côn chi nữa cánh hod lồn, 
Tơ lòng đã đứt dôy đèn TIÊU LẦN" 


(Cáu 3585, 2586. Kiêu trú lời Hỗ Tôn Hiến) 


TIỂU LÂN : Nàng Tiểu Lân tự là Tục Mệnh, họ Phùng, vợ 
vua Trần Hậu Chủ nước Trần đời Nam Bắc triều. Tiểu Lân là 
một phụ nữ tài sắc vẹn toàn, đàn hay hát giỏi, 


Khi nước Trần thua trận nước Chu, Tiểu Lân bị bắt về 
Chu. Chu Vũ Đế gà nàng cho người khác. Một hôm ngồi đánh 
đàn, dây đàn bị đứt, Tiêu Lân xúc cảm làm thơ, có câu: 


“Dục trí tâm đoạn tuyệt, 
Ưng khún tất thượng huyền ”. 


(Muốn biết tơ lồng đứt nát như thế nào, thì nên xem sợi đây 
đàn trên đầu gối này). 


Trước sân nào thấy bóng người 
HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG 


(Câu 2747, 2748. Kim Trọng trở lại uườyu Thúy tìm Kiêu). 


`.» „ s 4 


địch câu kết bài thơ tứ tuyệt "Đề tích sở kiến xứ" của nHồ thơ Thôi 
Hộ thời thịnh Đường (1). 


Câu chuyện về Thôi Hộ và bài thơ ấy như sau : 


Thôi Hộ, người đất Bác Lăng, phong tư tài mạo, tuổi trẻ, 
sống trong sạch, cô đơn. 


Một ngày nhân tiết Thanh minh, Thôi Hộ đi chơi phía Nam 
ngoài thành. Chàng trông thấy một ngôi nhà xinh xắn, chung 
quanh trồng nhiều hoa đào. Tò mò muến biết ai là chủ nhân ngôi 
nhà có trồng nhiều hoa quý nên Thôi Hệ gọ: cổng mượn cứ xin 
nước uống. 


Từ trong nhà, một người con gái đẹp chạy ra mở cổng. Nàng 
nghiêm trang mời Thôi Hộ vào sân, dọn giường mời ngồi rồi lấy 
nước cho chàng uống. Thôi Hộ vừa uống nước vừa gợi chuyện 
nhưng người con gái không đáp, chỉ đứng dựa cây hoa đào chăm 
chăm nhìn Thôi Hộ mà thôi. Uống nước xong, Thôi Hộ từ tạ ra về, 
lòng luôn ghi nhớ cuộc kỳ ngộ. 


Thanh mình năm sau, Thôi Hộ nhớ cảnh cũ người xưa nên 
tìm đến ngôi nhà ấy nữa. Cửa nhà và vườn hoa đào vẫn như xưa 
nhưng cổng đóng then cài, bốn về vắng vẻ. Tức cảnh sinh tình, 
Thôi Hộ bèn đề trên vách cổng bên trái bài thơ "Đề tích sở kiến 
xứ' như sau : 

“Khứ niên kim nhựt thứ môn trung 
Nhân điện đào hoa tương ánh hông. 
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Nhán diện bất trị hà xứ khứ, 
Đào hoa y cựu tiếu đông phong”. 


(Đề chỗ đã thấy năm trước : 
Ngày này năm ngoái đến chơi đây 
Mặt ngọc, hoa đào ừng đó hây 
Mặt ngọc giờ đây đâu uắng nhí 
Hoa đòa cợi gió uẫn nơi này). 


Sau đó mấy hôm, Thôi Hộ quay trở lại ngôi nhà ấy và nghe 
có tiếng khóc ở bên trong. Chàng ngạc nhiên gọi cổng. Một ông lão 
từ trong nhà chạy ra mở cổng và hỏi : 
| - Có phải cậu là Thôi Hộ không ? 

Thôi Hộ đáp : 

- Thưa vâng. 

Ông lão khóc lớn và nói : 

- Vậy là cậu giết con gái tôi rồi. 

Thôi Hộ bàng hoàng chưa biết thưa gởi ra sao thì ông lão 
lại nói tiếp : 

- Con gái tôi vừa đến tuổi cặp kê, có theo đòi nghiên bút và 
chưa đính ước nơi nào. Từ thanh minh năm ngoái đến nay, nó có 
về như là mất cả hồn vía. Mấy hôm trước đây cha con lão ra ngoài 
chơi, khi về nó đọc được bài thơ của cậu đề trên vách cổng, thế là 
nó lăn đùng ra ốm, bỏ cả ăn uống. Nó vừa từ trần sáng nay thì cậu 
cũng vừa đến. Lão chỉ có mỗi mình nó, chưa vội gả chồng sớm là có 
ý muốn kiếm người đàng hoàng. Chẳng ngờ... 

Rồi ông lão lại cầm tay Thôi Hộ mà khóc, không nói tiếp 
được nữa. Thôi Hộ thương cảm não lòng, xin ông lão cho vào nhà 
để khóc khách má hồng mệnh bạc. Ông lão đưa Thõi Hộ vào nhà. 
Chàng đến bần giường có cô gái nằm bất động, đưa tay sờ vào mặt 
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thì thấy còn ấm, bèn nâng đầu nàng dậy và vừa khóc vìra gọi: 


- Nương tử ơi, Thôi Hộ đến đầy này. Nương tử ơi, Thôi Hộ 
đến đây này... 


Bông nhiên cô gái mở bừng mắt và nửa ngày sau nàng sống 
lại. Ong lão cả mừng bèn gả con gái cho người thơ... 


(1) Thôi Hộ, một nhà thơ thùi thịnh Đường, sống khoảng trước sau năm 7Rã. 
Ông đỗ Tiến sĩ và làm quan Tiết Độ Sư. 
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CẦM ĐƯỜNG ngày thóng thanh nhòn 
Sớm khuya TIẾNG HẠC, TIÊNG ĐÀN liêu dao 


(Câu 2875, 2§76. Kim Trọng làm quan) 


CẢM ĐƯỜNG : Cầm là cây đàn, Đường là nhà. Đây chỉ nơi 
làm việc của ông quan phong lưu, nho nhã. 


Mật Tử Tiện, người nước Lỗ đời Xuân Thu, học trò của Đức 
Khổng Tử ; được bổ làm quan huyện lệnh ở huyện Thiên Phủ. Khi 
đáo nhậm nhiệm sở, thường ngày Tử Tiện chỉ ngồi đánh đàn nơi 
công đường. Thế mà mọi việc đều trôi chảy, dân tình trong huyện 
đẫu được yên ẩn, lạc thiện. 


Về san, Vũ Mã Tử Kỳ đến thay thế Mật Tử Tiện, Tử Kỳ làm 
việc suốt ngày không lúc nào rảnh rang thì đân trong hạt mới 
được yên. Tử Kỳ bèn hỏi Tử Tiện: 

- Tôi làm việc không ngơi nghỉ nên công việc mới được trôi 
chảy, còn ông chỉ đánh đàn suốt ngày mà công việc cũng ổn thỏa 
hết là làm sao ? 

Mật Tử Tiện cười đáp : 

- Tôi điều khiển kẻ khác làm, còn ông thì đích thân gánh 
vác lấy công việc. Hê ai biết dụng nhân thì khỏe, còn ai tự gánh 
lấy công việc thì mệt. 

Vũ Mã Tử Kỳ đáp : 

- Thế thì tôi thật không bằng ông chút nào vậy. 

TIẾNG HẠC, TIẾNG ĐÀN do tiếng Cảm hạc là cây đàn và 
con hạc. Ông Triệu Thanh Hiến người đời Tống được triều đình bổ 


lam quan trấn giữ đất Thục. Khi đi phó nhậm, Triệu Thanh Hiến 
¿ 1 đem theo bân mình một cây đàn và một con chìm hạc mà thôi. 
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Triệu Thanh Hiến làm quan rất thanh liêm, được dân chúng mến 
mộ. Từ đó, người ta dùng tiếng Cầm Hạc để chỉ các bậc quan 
thanh liêm, biết thương dân như con đỏ, 


Nguyên Công Trứ của ta có câu : 


"Của trời trăng gió kho 0ô tận 
Câm hạc tiêu dao đất nước này”. 
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Tình thâm, bể thẳm, lạ điều 
Nỏòo hôn TINH VỀ biêt theo chôn nào ? 


(Câu 2971, 3972. Gia đình lớp đàn trùng tế Kiêu trên bờ 
sông) 


TINH VỆ : Một loại chim nhỏ con ở bờ biển, hình dáng 
giống như con qua. Chim Tĩnh Vệ mỏ đỏ, chân trắng. 


Điển "Tinh vệ hàm thạch" (chím Tỉnh vệ ngậm đá) truyền 
rằng xưa kia con gái vua Viêm Đế vượt biển, bị sóng đánh đắm 
thuyền chết đuối. Linh hồn nàng mang điều oán hận nên hóa 
thành chim Tĩnh vệ, ngày ngày bay đến núi Tây ngậm đá về lấp 
đông hải để trả thù. Nghĩa bóng là để nói đến việc oán thù sâu xa: 


* 
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"Cốp cơn bình địa BA ĐÀO 
Vậy đem duyên chị buộc vào duyên em” 


(Câu 3065, 3066. Thúy Vân giãi bày uới Kiêu trong bữa 
tiệc đoàn. uiên). 


BA ĐÀO : Sóng lớn. Sóng lớn dễ làm chết người. 
Xưa nay, ta vẫn thường nghe người đời nói : 
“Và tô hiêm tóa năng lưu khách 
Sốc bất ba đào dị nịch nhân” 


nghĩa là : Mưa gió không phải then khóa mà cầm được chân người, 
Sắc đẹp không phải sóng lớn mà đìm chết người. 


Sách "Dị Văn lục" chép chuyện "Sác bất ba đào dị nịch nhân” 
như sau : 


Triều Huệ Đế đời nhà Minh, tại huyện Tẻ Hàng tỉnh Sơn 
Đông có người thanh niên tên Trần Hóa Chiêu tự Bất Nhứt lấy vợ 
họ Lương tên Tiểu Nga, nhan sắc diễm kiều. Hai vợ chồng buôn 
bán tạp hóa. 


Một chiều kia có người phú hộ tên Trát Hiếu Sắc đi ngang 
cửa hàng trông thấy Lương Tiểu Nga nhan sắc tuyệt vời, động 
lòng tà bèn ghé vào giả vờ mua sắm. 

Hôm sau Trát Hiếu Sác lại ghé qua, gặp lúc Trần Hóa Chiêu 
có mặt tại nhà nên ngôi lại làm quen chuyện vãn. Rồi thường 
ngày Hiếu Sắc vẫn thường đến chuyện trò cùng Trần Hóa Chiêu: 
nên lâu ngày trở thành quen thân. Một bân thì khoe mình giàu 
sang dư đã, một đàng thì than thở thiếu vốn nâu buôn bán chẳng 
được lợi bao nhiêu. 


Trát Hiếu Sắc biết rõ cảnh tình của vợ chồng Trần Hóa 
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Chiêu bèn tỏ ra hào sảng sẵn sàng cho Hóa Chiêu mượn vốn để 
kinh doanh. Nhưng thật ra là ông ta đang thiết kế một âm mưu 
cho vợ chồng Trần Hóa Chiêu sụp bẫy. Trần Hóa Chiêu và Lương 
Tiểu Nga vô tình cứ tưởng rằng Trát Hiếu Sác là người tốt có lòng 
trọng nghĩa khinh tài nên không ngần ngại nhận tiền cho mượn. 
Đến kỳ trả nợ, Trần Hóa Chiêu vẫn trả đủ số tiên lời nhưng Trát 
Hiếu Sắc chỉ lấy lại vốn mà không nhận tiên lời. Vợ chồng Trần 
Hóa Chiêu có nài nỉ cách mấy ông ta cũng chối từ, bảo rằng làm 
. như thế là mất tình bằng hữu thâm giao. 


Họ quen thân nhau như thế ròng rã hai năm và Hiếu Sắc 
luôn luôn tỏ ra mình là một người đàng hoàng đứng đắn. Không 
bao giờ ông ta đến nhà bạn trong lúc vắng mặt Trần Hóa Chiêu. 
Điều quan trọng là ông ta luôn giữ thái độ đứng đắn khi tiếp 
chuyện với Lương Tiểu Nga. Vì thế nên Trần Hóa Chiêu và Lương 
Tiểu Nga hoàn toàn tin tưởng Trát Hiếu Sác là một người bạn tốt 
thật tình. 


Dân đà, Trát Hiếu Sắc đề nghị chúng vốn mở rộng cửa hàng. 
Vợ chồng Trần Hóa Chiêu đã hoàn toàn tin Hiếu Sắc là người bạn 
tốt nên thuận tình ngay. Cửa hàng được phát triển và cứ ba tháng 
thì chia lời một lần. Tuy nhiên, Hiếu Sắc không hề nhận tiền lời. 
Ông ta tặng lại vợ chồng Trần Hóa Chiêu số tiền lời của mình và 
nói rằng đó là một cách thiết thực nhất để giúp đỡ vợ chồng bạn. 
Trần Hóa Chiều và Lương Tiểu Nga càng cảm phục tấm lòng của 
Trát Hiếu Sắc. 


Năm nọ, huyện Tế Hàng bị thất mùa đậu nành, Hiếu Sắc 
bàn với Hóa Chiêu nên đến Hàng Châu mua đậu về bán. Và cả 
hai cùng lên đường. Ròng rã cả tháng trời mới đến Hàng Châu, 
nhân vào đêm trăng trong gió mát, hai người đem rượu ra mũi 
thuyền đối ẩm tâm sự. Trần Hóa Chiêu thật tình, chén nào cũng 
cạn ráo. Nhưng Trát Hiếu Sắc đã có ngụ ý nên chỉ đưa đấy lấy đà 
mà không uống thật tình. 
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Trời về khuva thì Trần Hóa Chiêu đã say túy lúy nhưng 
Trát Hiếu Sắc vẫn tỉnh táo như không. Bấy giờ đám gia nhân 
dưới thuyền đã ngủ cả. Hiếu Sắc liền xô Hóa Chiêu xuống dòng 
sâu. Hóa Chiêu lặn hụp lên xuống thì Hiếu Sắc lấy sào dài đìm 
cho Háa Chiêu chết đuổi luôn. Đoạn ông ta trì hô lên cho bọn gia 
nhân thức dậy và bảo rằng Hóa Chiêu quá say nên té sông chết 
đuối. Bọn gia nhân nào biết sự thật nên tin lời Hiếu Sắc, tô lồng 
thương cảm ngậm ngùi. 


Hiếu Sắc cho thuyền quay về Tê Hàng để báo hung tin cho 
mẹ Hóa Chiêu và Lương Tiểu Nga biết. Hai người đàn bà tội nghiệp 
này cũng tin lời của Hiếu Sác là sự thật, không một chút nghỉ ngờ 
gì cả. Từ đó, cứ năm bảy ngày, Hiếu Sắc lui tới thăm viếng và cấp 
đưỡng cho mẹ Trần Hóa Chiêu và cả Lương Tiểu Nga nữa. Lần 
nào đến thăm mẹ Hóa Chiêu, Hiếu Sắc cũng giả vờ thương tiếc 
- bạn, khóc lóc rất đáng thương hại. Có việc gì quan trọng, cần 
thiết, Hiếu Sắc đều bàn riêng với bà mẹ của Hóa Chiêu chớ không 
hề nói với Tiểu Nga. Vì thế nên bà mẹ của Hóa Chiêu càng tin 
tưởng Hiếu Sác hơn và tô ý thương yêu ông ta nhtĩ con ruột vậy. 


Khi mãn tang Hóa Chiêu, Trát Hiếu Sác cho người thân tín 
đến thưa chuyện với mẹ Hóa Chiêu xin cưới Tiểu Nga làm vợ. Mẹ 
Hóa Chiêu vì đã quá tin tưởng thương yêu Hiếu Sắc; hơn nữa con 
trai mình chết cũng đã ba năm nên bà không ngắn ngại ép con 
dâu tái góa với Hiếu Sắc. Lương Tiểu Nga vốn là một cô gái hiển 
thục từ xưa, nên đù còn thương tiếc người chồng cũ vấn số bạc 
phần, cũng đành phải vâng lời mẹ chẳng mà bước thêm bước nữa. 
Cưới được Lương Tiểu Nga rồi, Hiếu Sắc càng tô ra săn sóc bà mẹ 
của Hóa Chiêu một cách đặc biệt hơn nữa. Do đó bà yên tậm rằng 
con dâu mình đã có một chồ dựa xứng đáng... 


Trát Hiếu Sác và Lương Tiểu Nga ở với nhau được mười 
năm, có hai đứa con. Kể ra thì nàng Tiểu Nga cũng cảm thấy 
hạnh phúc, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn không hề quên người 
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chồng cũ. 


Nhân mật đêm trăng sáng mùa hạ, ao sen tỏa hương bát 
ngát, hai vợ chồng cùng ra ao sen uống rượu thưởng hoa và ngâm 
vịnh. Đang lúc hai người vui vẻ thì dưới ao sen có một con ếch lớn 
trồi lên. Tiểu Nga trông thấy bèn lấy cây sào thọc con ếch. Lạ 
thay, khi Tiểu Nga thọc sào xuống thì con ếch lặn, nhưng nàng 
rút sào lên thì con ếch lại trồi lên. Đậng tác ấy của Tiểu Nga và 
con ếch diễn đi diễn lại ba bốn lần thì con ếch mới chịu lặn mất 
luôn. Lúc ấy Trát Hiếu Sắc đã ngà ngà say; có lẽ nhớ lại chuyện 
cũ của mình nên ông ta buột miệng ngâm : 


- Hải ức thộp tam niên tiên sự 
Huyền tợ hà mô lục thủy thời... 

(Nhớ chuyện mười ba năm trước đây 
Mường tượng ngày nay ếch thập thò). 


Lương Tiểu Nga nghe lạ, bảo chồng lặp lại để mình nối 
điêu. Trát Hiếu Sắc tưởng thật liên lặp lại và còn bảo Tiểu Nga 
lấy giấy bút ghi chép. Tiểu Nga trao giấy bút cho Hiếu Sắc chép 
hai câu thơ tức cảnh của ông ta. Rôi nàng cầm hai câu thơ ấy đi 
đầu cáo quan. Khi bị bắt tra vấn, Trát Hiếu Sác khai hất sự thật 
câu chuyện mười ba năm trước, nhận mình có tội, vì mê sắc đẹp 
của Lương Tiểu Nga nên giết chồng để đoạt vợ. 

Án đã rõ ràng, Trát Hiếu Sắc bị ghép tội tử hình. Lương 
Tiểu Nga nghĩ mình có nhan sắc nên phải có hai chồng và cũng 
chính vì nhan sắc này mà cả hai chồng đều phải chất thì nàng 
cảm thấy không còn thiết sống nữa. Nàng đến cửa công xin được 
chết thay cho Trát Hiếu Sắc. Tuy nhiên, luật triều đình chỉ trừng 
trị kẻ giết người chứ đâu có trừng trị người có nhan sắc mà vô tội. 
Thế là Trát Hiếu Sắc bị án trảm. 


* 
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“Bây giờ GƯƠNG VỠ LAI LÀNH 
Khuôn thiêng lừa lọc, đã đảnh có nơi" 
(Câu 3071, 3072. Thúy Ván giãi bày uớt Kiêu) 


GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH tức câu chuyện Phá Kính Trùng 
Viên thời Nam Bác triều, nói về chuyện vợ chồng đã chia lìa nhau 
nhưng vẫn còn sum họp được. Câu chuyện như sau : 


Thời Nam Bắc triều, Trần Hậu Chủ (1) là một vì vua chỉ 
biết đam mê tửu sắc, không thiết gì đến chuyện triều chính. Bấy 
giờ nước Tùy ở phương Bắc đang nổi dậy, rất thanh thế. Tùy Văn 
Đế Dương Kiên lúc nào cũng mưu toan tiêu diệt nước Trần. 


Em gái Trần Hậu Chủ là Nhạc Xương quận chúa cùng chồng 
là Từ Đức Ngôn ngày đêm lấy làm lo buôn không yên, vì hai người 
biết sớm muộn gì nước Trần cũng bị mất. Một hôm Từ Đức Ngôn 
nói với vợ rằng : 

- Một khi nước nhà bị điệt, quận chúa là người nhan sắc, ắt - 
sẽ bị bọn quyền quý của tân triều bắt làm tì thiếp. Bấy giờ chúng 
ta muốn được sum họp không phải là chuyện dễ. Nếu như tình 
duyên chưa dứt, vợ chồng còn mong thấy nhau thì phải có vật gì 
làm tin. 

Nghe chồng nói thế, Nhạc Xương quận chúa hết sức đau 
lòng. Đang cầm chiếc gương quý trong tay, nàng đập gương vỡ 
làm hai mảnh đưa chồng phân nửa và khóc mà nói rằng : 

- Nếu một mai nhà tan nước mất, thiếp và chàng tản lạc 
mỗi người một nơi, thì môi năm cứ vào đêm rằm tháng giêng 
chúng ta đem mảnh gương vỡ này ra thành Lạc Dương bán, co 
thể gặp mặt nhau được... 


Quả nhiên chỉ một thời gian ngắn sau, nước Trần bị nước 
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Tùy diệt. Nhạc Xương quận chúa bị lọt vào tay một tướng Tùy là 
Việt Công Dương Tố. Nhạc Xương rất được Dương Tố yêu thương 
nhưng nàng không thể nào quên được người chồng cũ là Từ Đức 
Ngôn. 


Rồi vào một đêm rằm tháng giêng nọ, Nhạc Xương quận 
chúa nhờ người thân tín là một bà lão đem nửa mánh gương của 
mình ra chợ Lạc Dương bán. Từ Đức Ngôn cũng nhớ lời hẹn ước 
cũ, đem nửa mảnh gương của mình ra chợ. Chàng thấy bà lão bán 
gương nÿửa mảnh, bèn lấy nửa mảnh của mình khớp với nửa mảnh 
của bà thì thấy vừa vặn ngay. Đức Ngôn biết đó là người của 
quận chúa Nhạc Xương, nên chàng đề sau mảnh gương ấy một 
bài thơ cho bà lão mang về : 


"Canh dữ nhân câu khứ 

Cánh qui nhân 0} qui. 

Vô phục Hằng Nga ánh, 

Không lưu minh nguyệt huy” 

(Theo người, gương uỡ cùng ởi 

Gương đà uê đó, người thì ở đâu 

Á Hằng uắng uẻ đếm thâu 

Vâng trăng luống những ủa râu năm canh). 


Nhạc Xương quận chúa nhận được bài thơ lấy làm đau khổ 
lắm, khác lóc ngày đêm, bỏ ăn biếng ngủ. Dương Tố hỏi nguyên 
do, Nhạc Xương cứ tình thật trình bày. Dương Tố biết rõ chuyện, 
lấy làm cảm động. Ông ta cho mời Từ Đức Ngôn đến để giao trả 
Nhạc Xương cho chàng, lại còn làm tiệc chiêu đãi rất trọng hậu và 
ban tặng cho Nhạc Xương nhiều vàng bạc. Thế là vợ chẳng Từ 
Đức Ngôn và Nhạc Xương được đoàn viên... 


344 


(Ñì Trần Hậu Chủ : Triều Trần là mật trong các triều đại của thời Nam Bắc 
triều bên Trung Quốc, do Trần Bá Tiên lập nên (Trần Bá Tiên là tướng đã 
cầm quân đánh Lý Nam Đế Triệu Quang Phục của nước Việt Ñam ta). 
Triển Trần tốn tại từ năm 557 đến 589. Trần Hậu Chủ tên là Trần Phúc 
Bảo, là một vị vua hôn ám, chỉ biết đấm mê từu sác. Trước điện Giang 
Chiếu, Trần Hậu Chủ cho xây dựng ba tòa gác bằng gỗ trầm hương: gác 
Lâm Xuân để ông ta ngự, gác Kết Ý và gác Vọng Xuân để cho Tưởng quý 
phi và Không quý phi ở. Trần hậu Chủ thường soạn các ca khúc để vui 
chơi. Nồi tiếng nhất là hai khúc "Ngọc thụ" và "Hậu Đình Hoa". Trần Hậu 
Chủ ở ngôi được sáu năm rồi bị nhà Tùy diệt. 
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'HOA TẠN MA LAI THEM TVƠI 
Trăng ta mỏ lợi hơn mười răm xưa" 
“Có điều chi nữa mà ngờ - 
Khách qua đường để HỨNG HỞ CHÀNG TIEU" 
(Câu 31238 đến 3126, Kim Trọng trò chuyện với Kiều lúc 
tái hợp). 


Hoa tần trở thành hoa tươi, theo sách Tam ngôn truyện 
như sau : 


Vào thời Tống Nhân Tông, ở thôn Trường Lạc huyện Bình 
Giang có Thu Tiên là một ấn sĩ, không màng đến công danh phú 
quý. Người đương thời kính trọng gợi là Thu Công. 


Vợ mất sớm, không con, gia tài chỉ vẻn vẹn mấy mẫu đất 
nhưng Thu Tiên dùng để trồng hoa cả, không chịu canh tác những 
loại sinh lợi. Mua được loại hoa nào quý, chàng trân trọng còn hơn 
báu vật. 


Không bao lâu sau, vườn hoa của Thu Tiên nổi tiếng là "đệ 
nhất hoa viên của vùng Giang hạ". Nhưng ngược lại thì tiên bạc 
của chàng cũng cạn kiệt rồi, nhiều lúc phải nhịn ăn nhịn mặc. 
Sáng nào cũng thế, Thu Tiên quét dọn vườn hoa sạch sẽ, chăm 
tưới từng cây hoa. Ñhững cánh hoa rơi rụng, được chàng nhặt để 
vào hộp và cất giữ trong phòng cần thận. 


Có cụm hoa nào mới nở, chàng lặng ngắm hàng giờ thật 
say mê. Đôi lúc lại đem rượu ra ngồi uống để ngắm hoa cho đến 
khi say mèm mới thôi. Thu Tiên lấy làm đau khổ nhất là lúc trông 
thấy hoa tàn. Chàng thường tuyên bố với mọi người chung quanh 
rằng : 


- Kiếp hoa mỗi năm chỉ nở một lần, trong bốn mùa chỉ được 
một và chí nở trong mấy ngày thôi. Đời hoa vốn mong manh thế 
mà người ta nỡ đang tay bả đi để hoa chóng tàn thì thật là độc ác 
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biết. bao. 


Bấy giờ trong thành Bình Giang có kẻ thể lực tên Trương 
Uy tánh nết ngang tàng, độc ác và lại rất dâm đãng. Ủy thường 
cậy thế hiếp đáp dân tình trong vùng; đến quan huyện cũng không 
đám can thiệp. Trương Ủy có dưới tay mình một số tên vô lại. Bọn 
này chuyên đi dánh phá những ai có hành động chống đãi lại nh 
ngang ngược của họ Trương. 


Một sáng nọ, Trương Ủy và bọn thủ hạ của hắn sau khi đã 
nhậu nhẹt 8ay mèm trong một quán rượu vùng Trường Lạc, kéo 
nhau ra về. Đi ngang vườn hoa của Thu Tiên, nhìn thấy có nhiều 
sắc hoa rực rỡ Trương Ủy tìm cách vào. Bốn bể rào giậu, cổng 
đóng then cài nên bọn Trương Ủy không vào được. Nhân có người 
đi qua, họ Trương hỏi : 


- Vườn hoa nhà ai mà đẹp thế hả 2? 

Người nọ sợ sệt đáp : 

ˆ Bẩm công tử, đó là vườn hoa của Thu công, một người suốt 
đời chỉ biết yêu hoa mà thôi. 

- Thu công từ trước có làm chức gì không vậy 2? 

- Dạ không. Chàng chỉ là mật ẩn sĩ. 

Trương Ủy cười lớn, nói : 

- Tưởng là vườn hoa của một vị quan to nào, chứ của một, 
anh chàng ẩn sĩ thì sao ta lại không vào xem được nhỉ ? 


Nói xong, hắn vẫy tay cho bọn thủ ha đến đập công vườn 
hoa âm 1. Bấy giờ Thu Tiên đang ngắm hoa trong vườn, nghe có 
tiếng đập cổng vội chạy ra, hỏi : 


- Các anh có điều chỉ cần hỏi tôi chăng ? 
Bọn thủ hạ của Trương Ủy hầm hè đáp : 
- Nhà ngươi là dân ở đây mà không biết chúng ta là thủ hạ 
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của Trương công tử à ? Tội ấy thật đáng đánh cho mấy hèo đấy. 
Này, Trương công tử nghe ngươi có vườn hoa đẹp nên muốn vào 
xem một chút. 


Thu Tiên cười nhẹ, nói : 

- Vườn hoa của bỉ nhân chẳng có một giống nào quý để công 
tử phải bận lòng. 

Trương Ủy bước đến chỉ vào mặt chủ nhân vườn hoa, nói: 


- Nhân địp ta đi ngang qua đây, muốn vào thăm vườn hoa 
của ngươi một tí. Đấy là vinh dự cho nhà ngươi, sao lại kiếm cách 
chốt từ. 

Hắn bèn hạ lệnh cho đám tay chân phá cổng hoa viên mà 
ùa vào. Thu Tiên giận tái mặt, vừa đưa tay ngăn căn thì bị một 
tên xô té vào khóm trúc. Trong vườn có nhiều loại hoa nhưng chỉ 
có loại mẫu đơn là nở rộ hơn cả. Trương Ủy thấy hoa mâu đơn quá 
đẹp, ngang nhiên bẻ một cành đưa lên mũi ngửi. Thu Tiên bước 
đến nói : 

- Xin công tử chớ bẻ hoa. Hoa đẹp là để ngắm nghía, chứ bẻ 
đi rôi thì còn gì là đẹp nữa. 

Trương Ủy trợn mắt, mắng : 


- Ngươi khinh ta thái quá ư ? Khóm mâu đơn này đáng giá 
bao nhiêu mà ngươi xem trọng hơn ta ? 

Lại bé thêm một cành nữa. Thu Tiên tức tối vô cùng, nhưng 
biết tên họ Trương này là một kẻ ác bá, cậy quyền nên không đám 
pHản kháng mạnh, chỉ xuống nước năn nỉ : 

- Trong vườn này chỉ có mấy cành mẫu đơn mà tôi đã dày 
công chăm sóc, xin công tử đừng hủy hoạt, tội nghiệp. 

Trương Ủy không đáp lời Thu Tiên, quay sang bọn thủ hạ 
ra lệnh : 
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- Ít khi được thấy hoa đẹp như thế này, chúng bay hãy ra 
quán mua cho ta mấy hồ rượu về đây uống thưởng hoa. 


Bọn thủ hạ vâng lời đi mua rượu. Thu Tiên nói : 


- Thưa công từ, vườn nhà tôi chật hẹp, nghèo nàn không 
đáng là nơi công tử uống rượu. Xin công tử tìm nơi khác sạch sẽ 
hơn cho tiện. 

Trương Ủy đáp : 

- Vườn này rộng rãi, mát mẻ lại có nhiều hoa thơm có lạ, hà 
tất phải đi tìm nơi nào khác nữa chứ. 

Bọn thủ ha của Trương Ủy đem rượu thịt và chiếu về. Chúng 
bày tiệc ăn nhậu ngay và tha hồ văng tục. Trương Uy đắc ý nhìn 
Thu Tiên, nói: 

- Nhà ngươi là một kẻ quê mùa, đần độn, dù ngươi có công 
trồng tỉa, vun quán nhưng ta thấy ngươi không có tâm hỗn thưởng 
thức hoa đẹp. Hãy bán hoa viên này lại cho ta. 


Bị chạm lòng tự ái, Thu Tiên không còn biết sợ nữa, khẳng 
khái đáp : 

- Vườn hoa này là đời sống và là tính mạng của tôi. Chỉ khi 
nào tôi chất đi thì vườn hoa này mới thuộc về tay kẻ khác. 

Trương Ủy trợn mắt, quát : . 


- Nấu ngươi không bán thì ta sẽ chiếm không. Xưa nay, 
chưa có cái gì ta muốn mà không thuộc về ta. 


Bọn thủ hạ của họ Trương nói hùa vào : 


- Ngươi không biết Trương công tử đây Ìà người quyền thế 
nhất vùng này sao ? Khôn hồn thì bán lấy tiền sinh sống, sòn 
chống đổi thì chỉ toi mạng mà thôi. 


Thu Tiên bèn nghĩ cách hoãn binh để tìm mưu đối phó : 
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- Nếu quả thật công tử muốn mua thì cũng xin thong thả 
cho, để tôi tính lại. 


Trương Uy gật đầu cười lớn : 


_ ~ Thôi được, ta cũng chiều ngươi một chút vậy. Bây giờ ta và 
để ngươi còn tính toán, nhưng ta muốn bẻ vài cành Mâu đơn đem 
về nhà ngửi cho thỏa thích. 


Trong lúc bọn thủ hạ thu dọn mâm chén thì Trương Ủy bê 
hoa. Thu Tiên vội cản : 

- Xin công tử chớ làm thế, 

Trương Ủy đang cơn say, hét lớn : 


- A, thằng khốn này lại đám vô lễ với ta nữa ư. Chúng bay 
đâu, hãy bé hết các khóm Mẫu đơn của nó cho ta. 

Chỉ trong một thoáng các khóm Mẫu đơn đều tan tác, những 
cánh hoa đẹp rơi vãi khắp nơi trên mặt đất. Sau khi bọn Trưong 
Ủy ra về, Thu Tiên nhặt từng cánh hoa rụng rửa sạch và cất vào 
hộp. Rồi chàng ngồi giữa vườn hoa mà than rằng : 

_- Hoa ơi, đời ta chưa hề một lần nhẫn tâm để mi chịu phũ 
phàng. Nay lũ độc ác đên đây phá phách làm cho mi phải rã rời, 
lòng ta đau xót lắm. 

Vira than vãn xong, Thu Tiên nghe có tiếng động khẽ ở sau 
lưng. Chàng quay lại trông thấy một thiếu nữ kiều điễm đang nở 
nụ cười vội đứng lên hoi : 

- Tiểu thư từ đâu đến và gặp bỉ nhân có việc chỉ chăng? 

Thiếu nữ đáp : 

- Thiếp ở cách đây không xa, vì nghe chàng khóc thương 
hoa nên đấn để chia sớt nỗi niềm. 

Thu Tiên tần ngần chưa biết trả lời sao thì thiếu nữ tiếp : 
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- Hoa đã rụng hết rỗi, nhưng nếu chàng muốn hoa tần mà 
trở lại tươi thì cũng chẳng khó gì. 


Thu Tiên nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ, nói : 


- Tôi đang buồn khổ vì những cánh hoa bị vùi đập phũ phàng, 
cớ sao cô nương còn trêu chọc tôi nữa... : 


Thiếu nữ điểm đạm đáp : 
- Thiếp nào dám trêu chọc nối khổ đau của chàng. Thiếp có 


học thuật chấp hoa, có thể lấy hoa rơi chắp vào cành và khiến hoa 
tàn trở lại tươi được. 


Thu Tiên nghe nói lấy làm lạ, vội hỏi : 
- Tiểu thư không nói đùa chứ ? 


- Thiếp đâu dám đùa với chàng. Nếu thiếp không làm được 
như lời thì còn mặt mũi nào nhìn chàng nữa. 

Bấy giờ Thu Tiên mới tin lời, vội trao những cánh hoa rơi 
cho thiếu nữ và nhỏ nhẹ nói : 

- Xin tiểu thư g1a ơn cho. 

Thiếu nữ nhận lấy những cánh hoa rơi rồi bảo Thu Tiên đi: 
múc nước trong đem lại. Khi chàng đem nước đến thì lạ thay, 
những khóm mẫu đơn bị phá tan tác lúc nãy đã nở đây hoa tươi 
tốt trở lại, những đóa hoa đã hần vào cành như chưa hề có sự gì 
xảy ra. Còn thiếu nữ thì đã biến đi đầu mất rồi. Chàng vừa mừng 
rỡ vừa lấy làm kinh đị, vội chạy ra cổng định tìm thiếu nữ thì gặp 
hai ông lão hàng xóm vừa đến. Chàng vội hỗi : 

- Hai lão trượng có trông thấy một thiếu nữ mặc đồ trắng 
vừa ở đầy ra không ? 

Cả hai ông lão đều lác đầu đáp : 


- Bọn lão phu chăng trông thấy ai cả. 
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Thu Tiên hần đem chuyện chấp hoa vừa rồi của thiếu nữ lạ 
kể cho hai ông lão nghe. Hai ông lão cũng lấy làm lạ, theo chàng 
vào vườn xem thật hư. Thấy đúng như lời Thụ Tiên nói, hai ông 
lão tô ra vui mừng nối : 

- Có lẽ thần thánh vì lòng thành của công tử mà hiện ra 
làm pháp lạ đấy. 


Thu Tiên cũng vui mừng, vội lấy rượu ra đãi khách. Trong 
lúc hai già một trẻ đang vui vẻ xướng họa thưởng hoa thì thiếu nữ 
lúc nãy lại đến. Thu Tiên mừng rỡ đứng lên cung kính mời thiếu 
nữ nhập tiệc và nói : 

- Thưa nương tử, nương tử quả là thân thánh giúp kẻ hèn 
này hồi phục lại hoa viên, ơn ấy muôn đời không dám quên. 

Thiêu nữ dịu dàng đáp : 

- Tiện thiếp không phải là thần thánh mà chỉ là sự kết tính 
của hoa Mẫu đơn bấy lâu nay được công tử nhiệt thành chăm sóc. 
Việc làm của tiện thiếp chỉ là một sự đền tạ công ơn của công tử 
mà thôi. 

Nói xong, thiếu nữ lại biến mất vào một gốc Mẫu đơn. Thu 
Tiên và hai ông lão rất lấy làm kinh ngạc. Sau cuộc rượu, hai ông 
lão bèn đi truyền rao chuyện chắp hoa cho khắp xóm biết để cùng 
chia sẻ niềm vui với Thu công. 


Về phần thầy trò bọn Trương Ủy, nghe tin ấy bán tín bán 
nghị nên cho người đến vườn hoa của Thu Tiên dò xét. Thấy vườn 
hoa vẫn tươi tốt như chưa hề bị phá phách, chúng cho là Thu Tiên 
được thần thánh giúp nên từ đó không đám bén mảng tới vườn 
hoa của chàng nữa... 
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HỮNG HỜ CHÀNG TIÊU : Sách Tình Sử Trung Quốc chép: 


Thôi Giao, người thời Khai Nguyên nhà Đường, đô Tú tài 
nhưng văn tài rất trác tuyệt; khổ nỗi là nhà nghèo xơ xác nên khó 
lập thần. 

Thôi Giao có yêu một thiếu nữ kiêu điểm ở miền Hán Nam, 
g1öi thì phú và đàn ca múa hát, tên Lục Châu. Gia cảnh nàng Lục 
Châu cũng bản hàn như Thôi Giao nên nàng phải đi làm thị tỳ 
cho người cô của Thôi Giao; bởi không còn cha mẹ, họ hàng để 
nương tựa. Thôi Giao thường đến nhà cô chơi để được tâm tình với 
rigười yêu. 

Người cô của Thôi Giao thấy cháu mình và Lục Châu yêu 
nhau tha thiết cũng có ý muốn tác thành nhưng khổ nỗi, cả hai 
đều quá nghèo. Phần bà, việc làm ăn buôn bán ngày càng sa sút 
nên cũng không có khả năng giúp cháu. 

Rôi đến lúc người cô của Thôi Giao bị sa sút nặng, không 
còn khả năng nuôi tỳ nữ trong nhà nữa. Bà bèn đem Lục Châu 
bán cho viên Liên sủy Vũ Địch bốn mươi vạn tiên. Thế là Thôi 
Giao và Lục Châu đành phải chia ly nhau. Ca hai cùng đau đớn 
khôn lường nhưng vì hoàn cảnh còn biết phải làm sao 7 

Khi về hầu hạ Vũ Địch, nàng Lục Châu rất được ông ta yêu 
thương, quý trọng. Tuy nhiên nàng cũng không thể nào quên được 
tình lang. Còn chàng Thôi Giao, biết rằng không còn hy vọng gì 
nối lại tình cũ nên cố quên người yêu đi, nhưng cũng không thể 
nào quên được. | 

Từ đó, Thôi Giao tự xưng mình là Tiêu Lang (nghĩa là chàng 
trai nghèo khổ). Hàng ngày chàng đến cổng phủ của viên Liên 
súy họ Vũ với hy vọng nhìn thấy mặt người yêu. Nhưng lạ thay, 
mỗi khi nhác thấy bóng đáng nàng Lục Châu thì Tiêu Lang lại 
quay mặt ở nơi khác, làm ra vẻ hững hờ. 


Hôm ấy vào tiết Hàn thực, Lục Châu ra khỏi phủ và bắt 
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gặp Thôi Giao đứng thẫn thờ bên thân một cây liễu. Trông chàng 
gây gò, hốc hác như cây liêu xanh kia, Lục Châu không dăn được 
ngọn trào lòng nên chạy đến ôm chàng khóc nức nở... Bấy giờ 
chàng Tiêu không còn làm mặt hững hờ nữa, cùng nàng kể lể nỗi 
nhớ thương xa cách. Khi chia tay, Thôi Giao viết mấy câu thơ 
tặng người yêu : 


"Công tử uương tôn trực hậu trên, 
Tục Châu thúy lệ thấu Èa cân 

Hảu môn nhất nhập thâm như hái 
Tòng thử Tiêu Lang thị lộ nhân”. 
(Theo chân bao bẻ ngộp mùi hương 
Tiâm tũ khăn the lệ mấy hàng 

Một tới cửa hẳu sâu tợ biển 

Chàng Tiêu từ đó khách qua đường). 


Bài thơ bị một kẻ hầu trong phủ Liên súy Vũ Địch biết 
được. Kẻ ấy vốn thù ghét Lục Châu và Thôi Giao vì trước kia hắn 
từng quyến rũ nàng nhưng không được ; gặp dịp may hiếm có, 
hấn chép bài thơ và đán vào chỗ Vũ Địch thường lui tới. Quả 
nhiên Vũ Địch trông thấy bài thơ, bèn tra hỏi tả hữu thì biết được 
tác giả là Tiêu Lang Thôi Giao. Ông bèn cho lính đi triệu Thôi 
Giao vào phủ đường. 


Thôi Giao bị lính triệu vào phủ, ìo sợ lắm nhưng cũng phải 
đi chứ còn biết trốn vào đâu. Khi vào phủ, chẳng những Thôi Giao 
không bị bắt tội mà còn được Vũ Địch mời ngồi. Rồi ông cầm tay 
chàng và hỏi : 

- Có phải hai câu thơ “Một tới cửa hầu sâu tợ biển, Chàng 
Tiêu từ đố khách qua đường" là do ông làm ra đấy không? 

Thôi Giao cúi đầu thưa : 


- Tiện nhân xin chịu tội, vì trước kia đã Ìỡ yêu người nữ tỳ 
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Liên súy Vũ Địcb cười nói : 

- Ta vẫn nghe biết quý nhân đồ Tú tài và sức học không 
tâm thường. Chỉ vì quá nghèo mà phải chịu cuộc sống hấm hiu và 
không bảo vệ được người yêu. Bốn mươi vạn tiền có là bao, sao 
quý nhân không sớm viết cho ta một bức thư thì đâu đến nôi tình 
yêu cao quý kia phải bị chôn vùi trong hận tủi. 

Đoạn, Vũ Địch cho gọi Lục Châu ra, ban tặng cho nàng tiền 
bạc, nữ trang và xe ngựa rồi trả nàng về với Thôi Giao. 


£ 
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Khúc đâu đêm âm đương hỏa 

= * ^ — ^Â r 

Ây là HỖ ĐIỆP hay là TPANG SINH, 
Khúc đâu âm ái xuân tình 
Ấy hôn THỤC ĐỂ hay mình ĐỖ QUYÊN ? 
Trong sao châu đổ duễnh quyện 
Âm sao HẠT NGỌC LAM ĐIỂN mới đông. 

(Câu 3199 đến 3204. Kiều gảy đàn cho Kim Trọng nghe 

lúc sum họp) 


Mấy câu thơ trên, Nguyễn Du dịch bốn câu thơ “Câm Sát” 
của nhà thơ Lý Thương Ấn đời Đường : 


"Trang Sinh hiểu mộng mê hô điệp 
Thục đế xuân tâm hóa Đỗ quyên 
Thương hdi nguyệt mình cháu hữu lệ 
Lam Điện nhật noãn ngọc sinh yên”. 


HỒ ĐIỆP : Con bươm hướm. 


TRANG SINH : Trang Chu tức Trang Tử (1), tự là Tử Hưu, 
biệt hiệu là Tất Viên; người đời Chiến quốc, cùng một phái học 
thuyết với Lão Tử, đứng vào hàng Chư Tử bách ga. 

Trang tử lấy chủ nghĩa yếrn thế dạy đời. Ông cho rằng trong ˆ 
trời đất không có vật chỉ là lớn mà cũng không có vật chỉ là nhỏ; 
sang hèn cũng vậy; chết sống như nhau; rốt cuộc của đời người là 
sự chết tức là hết. 

Văn chương của ông thanh thoát, ý vị, hơn mười vạn lời, 
phần nhiều là ngụ ngôn răn đời. Vua nước Sở nghe Trang là người 
hiền, mời ra làm Tế Tướng nhưng ông không nhận. Một hôm ông 
nằm mộng thấy mình hóa ra con bướm (Hồ điệp) rồi khi tỉnh đậy 
thấy mình vẫn là Trang Chu nên tự cảm thán rằng : 


- Không biết bươm bướm hóa ra Chu này hay Chu này hóa 
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ra bươm btrớm ? 


Tương truyền rằng một ngày nọ Trang Tử đi chơi ngoài 
đồng trông thấy một người đàn bà ngồi quạt mô. Lấy làm lạ, 
Trang Tử hỏi duyên cớ thì được người đàn bà ấy trả lời rằng : 


- Trước khí chồng thiếp chết có đặn phải chờ mộ chàng khô 
đất rồi hãy lấy chồng khác. Nay thiếp quạt cho mộ mau khô để tái 
góa. 


Trang Tử về nhà thuật lại chuyện ấy cho vợ nghe. Vợ ông 
không tiếc lời mắng nhiếc người đàn bà nọ. Sau đó mấy hôm, 
Trang Tử dùng phép thuật giả chất để thử vợ. Trước khi chết ông 
dặn vợ phả) quàng xác ông đúng ba tháng mới được đem chôn. 


Sau khi xác ông được quàn vào áo quan tử tế, ông giả ra 
một người trai trẻ mặt mày rất đẹp, nửa đềm gõ cửa xưng là học 
trò cũ của Trang Tử ở xa, nghe tin thầy mất nên đến thọ tang. Vợ 
Trang Tử thấy người trai trẻ đẹp quá nên phải lòng, cứ liếc mắt 
đưa tình với chàng ta mãi. 


Đêm hôm sau người thanh niên nọ nằm lăn ra đất, ôm bụng 
rên la. Vợ Trang Tử hoảng hốt hỏi thăm bệnh tình thì chàng ta 
bảo rằng bệnh này đã xảy ra nhiều lần, và chỉ có não người mới 
chết mới chữa khỏi được. 


Vợ Trang Tử vì quá sỉ mê chàng trai nọ, không ngắn ngại 
dùng búa bửa quan tài chồng, định lấy não Trang Tử cho chàng 
ta uống trị bệnh. Nào ngờ khi quan tài được bửa ra thì Trang Tử 
lỗm côm ngồi dậy cất tiếng cười ha há mà chẳng nói gì. Còn chàng 
thanh niên thì biến mất. Vợ Trang Tử thẹn quá bèn ra nhà sau 
treo cổ tự tử. 


Vợ chất, Trang Tử chẳng những không buần mà lại vỗ vào 
cán chậu mà ca hát. Do đó người đời mới có câu chuyện "Trang Tử 
thử vợ để lại cổ bên ca". 
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THỤC ĐỂ : Vua nước Thục tên là Đỗ Vũ. 


ĐÔ QUYÊN : Tên một giống chim còn gọi là Tử qui hay Đỗ 
vũ. Chim đuôi đài, miệng rộng, lông trên hrng màu tro, dưới bụng 
màu trắng. Loài chim này không biết làm tổ mà lại đè vào tổ chim 
oanh. Và chim oanh ấp trứng ra con rồi nuôi cho lớn. Tiếng kêu 
của chim Đỗ quyên nghe rất bi thiết. 


Tương truyền xưa kia Thục vương Đỗ Vũ thông đâm với vợ 
của Biết Linh, chuyện đổ bể nên nhà vua phải nhường ngôi cho 
Biết Linh. Sau đó Biết Linh ngược đãi, phát lương cho ăn vất vả 
và thiếu thốn nên Đỗ Vũ buồn rầu bỏ nước ra đi. Đến khi chết, 
ông hóa thành con chim Đỗ quyên, cất tiếng kêu nghe rất thảm 
thiết. Người đời bảo rằng vì Thục đế tiếc nước nên mới hóa thành 
chim và có tiếng kêu bi thương như thế. 


HẠT NGỌC LAM ĐIỀN : Lam Điền là tên một trái núi ở 
huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Đá của trái núi 
này sản xuất nhiều ngọc. 


Sách "Sưu Thân ký" chép chuyện Lam Điền chưởng ngọc 
(cấy ngọc ở Lam Điền) như sau : 


Dương Bá Ung người đời Đường, rất giàu lòng bác ái, hay 
bố thí cho những kẻ nghèo hèn. Trong số người từng được Bá Ung 
giúp đỡ, có người đem biếu ông một thăng đá sôi và bảo õng đem 
cấy vào núi Lam Điền thì sau này sẽ được năm đôi ngọc bích. 

Dương Bá Ung nghe lời người ấy đem sỏi cấy vào núi Lam 
Điền. Quả nhiên về sau đá sỏi ấy trổ ra ngọc bích thật. Nhờ ngọc 
ấy mà Bá Ung cưới được người con gái họ Từ làm vợ; nàng rất 
nhan sắc. 


(1) TRANG TỪ tức Trang Châu, tự là Tứ Hưu, biệt hiệu là Tất Viên. Trong 
tài liệu Trang Tử niên biểu, ước lượng ông sanh vào năm Châu Liệt Vương 
thứ 7 (368 tr CN) và mất vào đời Châu Noăän Vương thứ 29 (288 tr CN). 
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Thao sách Thích Văn tự lục thì Trang Từ là người Mông huyện, nước 
Lương; dưới thời Lục quốc có làm Tất Viên lại cho nước Lương. 


Theo sách Lã Thị Xuân Thu thì Trang Tứ là người đất Mông nước Tống. 
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NHỮNGBÀIHOƠ  . 
LIÊN HỆ ĐÊN THỦY KIÊU 


VỊNH THỦY KIÊU 
(Thập thủ liên hoàn) 


Ôi Rìm lạng, ới hỡi Kim lang 

Nghĩu cũ tình xưa nghĩ lạt càng. 

Chỉ thám uẫn chưa xong nước gỡ, 

Mối sảu đâu vội giục giăng ngưng. 

Nước non để phụ tình cha chú, 

Tơ tóc thêm buôn phận gốm gan. 

Dưới nguyệt chén đồng nùo những thuớ, 

Bây chừ trâm gây lại gương tan. 
Gương tan trầm gãy bỗng khi không 
Phút chốc mà ra phụ tấm lòng. 
Son phấn khéo ghen chỉ chị tạo, 
Bướm ong để thẹn uới uua đông. 
Năm canh huyện Tích năm canh lụy, 
Mấy dặm trời Liêu mấy dặm trông. 
Bèo giạ( mây tan ra đến, thế, 
Mây bèo có biết cuộc tương phùng ? 

Tương phùng phút chốc bỗng tương tư, 
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Trướng phụng màn loan luống đật đừ. 

Chiu chít buôn nghe chím lẻ bạn, 

Bơ tơ mỏi đợt nhạn bêu thu. 

Đêm thơ thân nguyệt năm canh lụa, 

Ngày ngộm ngùi tâm sáu khắc dư. 

Nghĩ lạt hông nhan xưa mấy hẻ, 

Cúi đời bạc mệnh có đâu trừ. 
Có đâu trừ đặng số hoa đào, 
Bắt thế nào ra phải thế nao. 
Gặp mặt mới mừng duyên hội ngộ, 
Bán mình rôi chạnh đức cù lao. 
Mẹ cha ơn nặng trời khôn tội, 
Chông uợ tình chung núi ví cao. 
Cũng muốn uẹn toàn đôi nghĩa cá, 
Chữ tình chữ hiếu biết nài sao ? 

Biết nài sao đặng lúc thương tang, 

Nước chảy hoa trôi phận bẽ bàng. 

Trờt bể nuênh mông 0òng tử lý, 

Mày mưa mê mãi giốc UU san. 

Chùng ôi, có cản người lưu lạc, 

Thiếp gỡ chưa xong nợ đoạn tràng. 

Dễ dám trách đâu con tạo hóa, 


Củng 0ì mang lấy kiến hông nhan. 
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Hồng nhan bạc phộn uốn xưa nay, 
Có kiếp nào hơn cái kiếp này. 
Say đốt Tương uương nài giấc điệp, 
Hưng cắm Tư mã ép cung mây. 
Bướm ong dâu xót người hương nhạt, 
Son phấn khôn chê ké mặt dày. 
Nghĩ thiếp lại cùng thương nỗi thiếp, 
Với xuân nào có biết xuân chỉ. 

Có biết xuân chị với dạ đâu, 

Những là gió thám với mua sâu. 

Tòng quôn ngỡ gởi thân đằng cái, 

Sông biến nào lường dạ hiểm sâu. 

Máy lúc lâu xanh treo giá ngọc, 

Đôi phen gúc tía gọi con hẳu. 

Trăng già độc địa làm chị thế, 

Người đá nghe ra cũng lắc đâu. 
Lắc đâu ngơ mặt biết sao ôi, 
Những thẹn thuông nhiều khó hớ môi. 
Nhằm mốt đựa chân theo chị tạo, 
Vùi hương lấp phấn sú thân tôi. 
Gương trong tuy chẳng cùng chàng thẹn, 
Phộn bạc đành cam uới thiếp rôi. 
Trâu ngựa đèn bồi xin biến khúc, 


Kiếp này đã thế, thế thì thôi. 

Đã thế thì thôi, thế đã đành 

Cũng liều má phấn uới mày xanh. 

Thân con ngỡ trọn ơn trời đất, 

Đá! bhách nào đè gới tử sanh. 

Chút phận bèo mây bao sá quán, 

Kém công chu mẹ lúc sinh thành. 

Ai ơi, ai có hay chăng nhẽ, 

Chín suối còn mang một hhối tình. 
Khối tình ôi biết lúc nào tan, 
Trót đặng xong xuôi nghĩa cũ càng. 
Ngùn dặm lìa quên, thương nỗi thiếp, 
Năm canh gối mộng, thám cho chàng. - 
Em dâu trả đặng ơn quôn tử, 
Chị cũng mừng thâm chốn thủy quan. 
Kết có ngậm uành đành những thuở 
Ôi Kim lang, ới hỡi Kim lang... 


CHU MẠNH TR[ŨÚNH 


CHUNG THÂN THÚY KIÊU 
Kiêu nhì giấc mộng bật như cười, 
Tịnh dậy xuân xanh quá nủa rôi. 


Số biếp bởi đâu mà !ận độn ? 
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Sắc tài cho lắm cũng lôi thôi. 

Cènhh thoa uườn Thúy duyên còn bén, 
Ngọn nước sông Tiên nợ chứa xuôi. 
Nhông trách chàng Kim đeo đẳng mãi, 
Khăng khăng với lấy một phản đuôi. 


NGUYÊN RKHUYỂN 
VỊNH KIỂU - 


Mười mấy năm trời nhục rửa xong, 
Sông Tiên đường đục hóa ra trong. 

Cóúi duyên bình làng còn nong nả, 

Chút phận tang thương lắm ngại ngùng. 
Chữ hiếu ít nhiều trời đất biết, 

Cánh tình nặng nhẹ chị em chung. 

Soi gương kím cố thương mà trách, 


Chẳng trách chỉ Kiêu, trách hóa công. 


TÔN THỌ TƯỜNG 


BÓNG ÁC TRỜI TÂY 
Bóng ác trời tây đã xế tù, 
Đường tê trở gót dặm còn xa. 
Tin sương ghé hỏi rời lưng ngựa; 
Mặt ngọc trông :hừng nép giậu hoa. 


Hai ngã trách 0ì con ác lặn, 

Ba sinh biết có lão trăng già. 

Xa xa ngónh lại người đâu thấy, 
Chỉ thấy bên câu liêu thướt tha. 


KIM KIÊU CA TRÙ 
Minh quân lương tể tao phùng dị, 
Tài tử giai nhân tế ngộ nan. 
So tài tình nhất phẩm trần gian, 
Chàng Kim tới nàng Kiêu thuớ nọ. 
Thương ôi nhỏ, mánh mành tơ đỏ, 
Mười lăm năm đôi ngã sâm thương. 
Người ngốn ngơ nơi hìm mã ngọc đường, 
Kẻ ngao ngán bước lâu xanh má phấn. 
Quân hữu hạp trung kính, 
Thiếp hữu cảm thượng huyện. 
Sâu phôi pha khi ngọn nước sông Tiền; 
Duyên lạnh lão buối ông gia hoa rụng. 
Tơ nguyệt lão se nào có 0uụng 
Thử treo gương cho tài tử giai nhân, 


Sốc tài ai bẻ câm cân. 


TỐ PHANG 


(V2 danh) 
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1. NGUYÊN DU 


Ban sơ nhạc hạnh ngân dòi, - 
Thiên thu uang uọng điệu tùi tử thơ. 
Thanh hiên gió lập đôi bờ, 
Bút go tứ tượng, điệu chờ tư duy. 
Lùng hôn uọng tiếng thiên di 
Tử dương dậy đất, Tường 0í rợp trời. 
Thăng trâm biển mặn mù khơi, 
Phong trần tôn lập một đời thương đau. 
"Hói quê rằng biến xanh dâu 
Hỏi tên rằng mộng ban đâu đã xo”. 
Một mình chuốc chén hoàng hoa, 
Dù trăm nghìn chén uẫn là phù du. 
Giật mình dựng bút tôn lưu, 
Nghìn năm sau nữa trường ưu nặng lòng. 
Bú uương uăn mặc phiêu bồng, 
Tân thanh khép kín tơ lòng xôn xung. 
Tì phương tận, lệ thủy can 
Mù trong ý tứ ném bàng gieo châu. 


2. VƯƠNG THỦY KIỀU 
Lời rằng bì sắc tư phong, 


Mười lăm năm ấy má hông phôi pha. 
Kế từ lạc bước chân ru, 

"Trút quân phong nhụy cho tà huy bay". 
Từ Lam Truy đến Châu Thai, 

Thay lời hoa nguyệt một hai đá uàng. 
Ước xưa đúng hẹn Tiên đường, 

Mười bài trả, đứt đoạn trường bèo hoa. 
Nùng uê như úng mù sa, 


Gieo châu một cõi rất là giai nhân... 


3. KIM TBỌNG 
Tà áo uäần nhàn màu bích ngọc 
Mơn trớn chiều xuân tiết thanh mình. 
Tương phùng ngẫu nhĩ nên bkỳ ngộ, 
E ấp đưu nhau sóng mắt tình. 
Chàng uê khép chặt cánh song thưa, 


Giấc liễu đêm khuya thoảng gió lùa. 


Lạnh phím, chùng tơ, khô ngọn thó 
Khêu đèn, tim lụn ngọn tương tư... 
Vườn thúy cành đào trắm uắt sẵn 
Trêu ngươi, ai đó ngụ tình trong. 
Ngân ngơ hồn mộng uương hương mộng, 
Lưu bén mùi duyên kế đã xong. 
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- 3ấ8 


Kỷ uát trao tay Uuờ út ngại, 
._ Ba sinh hương lửa hết tám đồng. 
Ởm ờ, e lệ duyên. thêm đậm, 
Rạo rực tình trong cởi tấc lòng. 
Khúc khoói đâu söng ngóng cuối sông, 
Xuân ởi, hè lại lục phai hông ? 
Thiên thai bồng chốc mà nên thực, 
Gang tấc bê nhau thỏa ước mong. 
Nào thơ, nào họa lại cung cẩm 
Huyện hạc, lưu tuyên thoút động tâm, 
Phong động, u0 linh, đèn mờ tó 
Cúi đâu, tựa gối trách trì âm... 
Liêu dương ngàn đặm cách quan san 
Kỏ ở người đi lệ nối hàng. 
Nửa năm nào biết đời dâu bế, 
Lỡ ngọc, lâm châu Uuỡ đá uàng... 
Cánh cũ oườn xưa bhị trớ lại 
Hoa đã tàn, sắc lá cũng phai. 
Mất oanh, còn yến thôi đành gượng, 
Đã yêu một thuở mộng thành hai... 
Tiên đường năm tháng nước trôi xuôi 
Giao ngọc trằm châu chuyện đã rỗi. 
Mộng, thực ngờ đâu trong tái ngộ, 


_ Chén mừng còn tưởng chén ly bôi. 
Hoa xưa bướm cũ lại nhìn nhau 
Tích ngọc lân hương lắm nghẹn ngào. 
Chuốc chén, so dây đêm trắng mộng, 
Ấn tình đủ uẹn ý tâm giao... 

4. TỪ HẢI 

Nửa năm hương lửa uấn đang nông, 

Gió bụi sông hồ gọi tướng công. 

Trời rộng anh hùng tung chí thỏa, 

Buông the thục nữ ngậm ngùi trông. 

Binh hùng, tướng dũng nghiêng trời đái, 

Giáp sắt, gươm uàng lệch núi sông. 

Một cõi thành nưm uăn võ đủ, 


Cũng Ìà cô, quả rạng oai phong. 


TRẤN PHƯƠNG HỒ 


VỊNH THỦY KIÊU 


Giai nhân bất thị đáo Tiên đường 
Bán thế yên hoa trái u‡ thường. 

Ngọc diện bhí ưng mai thủy quốc, 
Băng tâm tự khả đối Kim lang. 
Đoạn trường mộng lý căn duyên liễu, 
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Bạch mệnh cắm chung oán hận trường. 
Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy, 
Tún thanh đáo để uị thùy thương? 


PHẠM QUÝ THÍCH 


TÁC GIẢ dịch : 
Giọt nước Tiên đường chẳng rứa oan 
Phong ba chưa trắng nợ hỏng nhan 
Lòng tơ còn 0uướng chàng Xim Trọng 
Gót ngọc khôn đành giấc thủy quan. 
Nữa gối đoạn trường tan giấc điệp 
Một dây bạc mệnh dứt cẩm loan 
Cho hay những kẻ tài tình lắm 
Trời bắt làm gương để thế gian. 


TRẦN PHƯƠNG HỒ dịch: 


Kiâu nương nếu chẳng đến Tiên đường 

Nào được nửa đời hết gió sương. 

Mặt ngọc sao đành theo sóng nước, 

Lòng trong chẳng để thẹn người thương. 

Đoạn trường xét mộng, tường duyên cớ 

Bạc mệnh ngưng đàn, hận uẫn uương. 
3170 


Một mảnh tài tình muôn thuở bhố, 
Tiếng lòng thồn thúc để làm gương. 
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NIÊN BIỂU NGUYÊN DU 


+ Năm 1766, Nguyễn Du sinh ngày 3 tháng 1 tại Phường Bích 
Câu, Thăng Long. 


Nguyễn Nghiễm (cha Nguyễn Du) thăng Thiếu phó. 
+ Năm 1768, Nguyễn Du 8 tuổi, 
- Nguyên Khản (anh cả, khác mẹ) làm việc ở phủ Chúa. 
+ Năm 1771, Nguyễn Du 6 tuổi, 


Nguyễn Nghiễm về hưu, rễi lại được triệu ra làm Tể 
Tướng. 


- _ Nguyễn Hành (cháu gọi Nguyễn Du bằng chú) sinh. 
+ Năm 1773, Nguyên Du 8 tuổi, 
-_ Nguyễn Khản được thăng Bồi Tùng. 
+ Năm 1774, Nguyễn Du 9 tuổi, 
- _ Anh cùng mẹ là Nguyễn Trụ mất 
- Nguyễn Nghiễm cầm quân đi đánh Đàng Trong. 
+ Năm 1775, Nguyễn Du 10 tuổi, 
- Nguyễn Nghiễm mất. 
- Lê Quý Đôn vào Thuận Hóa. 
+ Năm 1778, Nguyễn Du 13 tuổi, 
- Mẹ Nguyễn Du mất 
x - Nguyễn Khản và Lê Quý Đôn bị Lê Thế Toại kiện 
- Nguyễn Công Trứ sinh 
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+ Năm 1780, Nguyễn Du 15 tuổi, 

- - Vụ án Canh Ty, Nguyên Khản bị giam 

- Phạm Quý Thích làm Đông Các hiệu thư. 
+ Năm 1782, Nguyễn Du 17 tuổi, 

- _ Chúa Trịnh Sâm chất 


- - Nguyên Khản được Trịnh Tông phục chức, làm Thượng 
Thư Bộ Lại. 


+ Năm 1783, Nguyên Du 18 tuổi, về Sơn Nam, thi đã Tam trường 
kết hôn với con gái của Đoàn Nguyễn Thục. 
- Nguyễn Khản làm Tham Tung. 
- _ Nguyễn Điều (em kế Nguyễn Khản) làm Trấn thủ Sơn 
Tây. 
- Nguyễn Nễ (anh cùng mẹ với Nguyễn Du), Nguyễn 
Thiện (cháu gọi Nguyễn Du bằng chú) đỗ Tứ trường. 
+ Năm 17844, Nguyễn Du 19 tuổi, 
-  Riêu binh phá nhà Nguyễn Khản. 
- _ Lê Quy Đôn qua đời. 
+ Năm 1785, Nguyễn Du 20 tuổi, 
-_ Cha vợ là Đoàn Nguyễn Thục qua đời. 


+ Năm 1786, Nguyễn Du 21 tuổi, giữ chức Chánh Thủ hiệu ở 
Thái Nguyên. 


Nguyễn Nề cai quân quân Phấn Nhất. 


Nguyễn Huệ (Tây Sơn) ra Bác Hà, cưới Ngọc Hân công 
chúa. 


- Hoàng tôn Duy Kỳ lên ngôi Hoàng đế nhà Lê, hiệu là 
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Lê Chiêu Thống. 
-_ Nguyễn Khản và Nguyễn Điều mất. 
+ Năm 1787, Nguyễn Du 22 tuổi, về huyện Quỳnh Côi. 


- Tây Sơn ra Bắc Hà lân thứ hai, diệt Nguyên Hữu 
Chỉnh. 


+ Năm 1788, Nguyễn Du 23 tuổi, 
. Lâ Chiêu Thống rước Tôn Sĩ Nghị vào Thăng Đua 


- Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế ở Phú Xuân, lấy hiệu 
là Quang Trung. 


+ Năm 1789, Nguyễn Du 24 tuổi, 
-_ Quang Trung Hoàng đế đại thắng quân Thanh. 


- Nguyễn Nẽ, Nguyễn Huy Tự và Đoàn Nguyễn Tuấn 
làm quan với Quang Trung. 


+ Năm 1790, Nguyễn Du 25 tuổi, 
- _ Nguyên Nê đi sứ Trung Quốc. 
- _ Nguyễn Huy Tự mất. 


+ Năm 1791, Nguyên Du 26 tuổi, lên Thăng Long với Nguyễn Nễ 
và gặp Hồ Xuân Hương. 


- Nguyên Nẽ được thăng Đại học sĩ. 


- Nguyễn Quýnh (anh khác mẹ với Nguyễn Du) nổi loạn 
chống Tây Sơn, bị giết. 


- _ Nguyên Thiếp làm Viện trưởng Sùng Chính viện. 
+ Năm 1792, Nguyễn Du 27 tuổi, sống cuộc sống "Giang tân hữu 


ˆ l 


hải tân”, 


- Quang Trung Hoàng đe băng hà. 
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+ Năm 1793, Nguyễn Du 28 tuổi, 

- - Nguyên Nẽ được sung vào Cơ mật viện ở Phú Xuân. 
+ Năm 1794, Nguyễn Du 29 tuấi, tiễn Đoàn Nguyễn Tuấn vào 

kinh đô Phú Xuân. 

- Nguyễn Nễ vào Qui Nhơn. 

-_ Thái Đức đế Nguyên Nhạc băng. 

- - Lâ Chiêu Thống chất ở Yên kinh, Trung Quấc. 
+ Năm 1795, Nguyễn Du 30 tuổi, 

- Nguyễn Nềễ đi sứ Trung Quốc lần thứ hai. 

- Các tướng tá của Tây Sơn lục đục với nhau. 

- Ngô Văn Sở chất. 


+ Năm 17986, Nguyễn Du 31 tuổi, bị Nguyễn Thuận bắt giam 3 
tháng ở Nghệ An ; được Nguyễn Nễ xin tha, về Tiên Điền. 


+ Năm 1800, Nguyên Du 85 tuổi. Thời kỳ "Hồng Sơn Liệp hộ" và - 
"Nam Hải điểu đồ" 


-_ Phạm Thái viết "Chiến tụng Tây hồ”. 
+ Năm 1801, Nguyễn Du 86 tuổi, 
-_ Nguyễn Phúc Ánh chiếm Phú Xuân. 
Vua Cảnh Thịnh chạy ra Bắc Hà. 


+ Năm 1802, Nguyễn Du 37 tuổi, làm quan với tân triều: Tri. 
huyện Phù Dung, rồi Trị phủ Thường Tín. 


- Gia Long nguyên niên, ngự giá Bắc thành. 
- Nguyễn Nề chuyển ra làm quan ở Bắc thành. 
-- Phạn: Quý Thích và Vũ Trình làm Đại học s1. 
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+ Năm 1803, Nguyễn Du 38 tuổi, được cử tiếp sứ nhà Thanh ở ải 
Nam Quan. 


+ Năm 1804, Nguyễn Du 39 tuổi, cáo bệnh về nghỉ một tháng. 
- Phạm Thái viết "Sơ Kính tân trang". 


+ Năm 1805, Nguyễn Du 40 tuổi, thăng Đông Các đại học sĩ, tước 
phong Du Đức hầu và vào kinh. 


- Nguyễn Nề chết. 


+ Năm 1807, Nguyễn Du 42 tuổi, làm Giám khảo trường thí Hải 
Dương. 


+ Năm 1808, Nguyễn Du 43 tuổi, về quê nghỉ tám tháng. 
+ Năm 1809, Nguyễn Du 44 tuổi, làm Cai bạ Quảng Bình. 


+ Năm 1811, Nguyễn Du 46 tuổi, viết thư cho Ngô Khấn Tĩnh xịn 
giúp dân đói ở Nghệ An. 


Con trai lớn của ông là Nguyễn Tứ được cử làm Thiêm 
Sư. 


+ Năm 1812, Nguyễn Du 47 tuổi, về quê hai tháng để xây mộ cho 
Nguyễn Nễ. 


+ Năm 18 13, Nguyễn Du 48 tuổi, thăng Cần Chánh điện đại học 
sĩ và cảm đầu sứ bộ đi Trung Quốc. 


Phạm Thái chết ở Thanh Hóa. 
+ Năm 1814, Nguyễn Du 48 tuổi, đi sứ về được nghỉ sáu tháng. 
+ Năm 1815, Nguyễn Du ð0 tuổi, thăng Hữu Tham Trị Bộ Lễ. 
- Nguyễn Tứ Chết. 
+ Năm 1817, Nguyễn Du ð2 tuổi. 
- _ Nguyễn Văn Thành chết, Vũ Trinh bị đày. 
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+ Năm 1818, Nguyễn Du 53 tuổi. 
- Cháu là Nguyễn Thiện mất. 


+ Năm 1819, Nguyễn Du 54 tuổi, từ chối chức Đề Điệu trường thi 
Quảng Nam. 


-=_ Chồng của Hồ Xuân Hương là Trần Phúc Hiển bị xử 
trảm. 


+ Năm 1820, Nguyễn Du 58 tuổi, được cử làm Chánh sứ đi Trung 
Quốc nhưng chưa kịp lên đường thì bị bệnh dịch tả và mất, Ông 
mất ngày 15-9-1820 ; âm lịch là ngày 10 tháng 8 Canh Thìn. 
Nếu tính tuổi âm lịch thì Nguyễn Du mất lúc 56 tuầi. 

-_ Vua Gia Long băng hà. 
Hoàng tử Đảm lên nối ngôi, lấy niên hiệu là Minh Mệnh 
nguyên niên. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Truyện Thúy Kiều: Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo. 
- Truyện Kiêu : Nguyễn Thạch Giang khảo đính. 

- Tự điển truyện Kiều : Đào Duy Anh 

-_ Bình luận văn học Nguyễn Du : Vũ Tiên Quỳnh 
„ÍEatrảm.Rem1l2V0ANze fstl 


Bảng lược đề văn học Việt Nam : Thanh Lãng 
-_ Trung Quếc văn học sử : Nguyễn Hiến Lê 
-_ Việt Nam sử lược : Trần Trọng Kim 

- SỬ ký Tư Mã Thiên : Nhượng Tống dịch 

- Tầm nguyên từ điển : Bửu Kế 

- Thành ngữ điển tích : Diên Hương 

- Điển cố Trung Hoa : Võ Ngọc Châu dịch 

- “Tình sử : Ngô Tất Tố dịch 

-_ Hội đồ tình sử : Nguyễn Văn Huyền dịch 

- Điển tích chọn lọc : Mộng Bình Sơn 

- Đông Châu hệt quốc : Mộng Bình Sơn dịch 
Ôn cế tri tân : Mộng Bình Sơn 


Cổ học tinh hoa : Nguyên Văn Ngọc và Trần Lâ Nhân 


Mái Tây (Tây Sương ký) : Nhượng Tống dịch 
- =_ Tô Đông Pha : Nguyễn Hiến Lê 
-_ Giai thoại thơ Đường : Cao Tự Thanh 
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- Truyền kỳ mạn lục : Nguyên Dữ 


-_ Việt sử giai thoại thế kỷ XVIII : Nguyễn Khác Thuần - 


- Những khúc ngâm chọn lọc : Nguyễn Thạch Giang 
~_ Nhị thập tứ hiếu : Đoàn Trung Còn dịch 
- Kim cổ kỳ quan : Trương Ninh dịch 
-_ Kế chuyện thành ngữ, tục ngữ : Viện ngôn ngữ học 
- Hoàng Lê nhất thống chí : Ngô gia văn phái 
->* Tam quốc bình giảng : Nguyễn Tử Quang 
- Điều hay tích lạ : Nguyên Tử Quang 
- Kim Vân Kiều truyện : Thanh Tâm Tài Nhân 
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